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THAY LỚI TỰA 


Giáo Điền của Phật Giáo ghi nhận có rất nhiều chư Thiên và Quỷ Thân là các vị 
hộ trì Phật Pháp và bảo vệ Thế Gian. Trong đó mười hai vị Trời (thập nhị Thiên) tức 
12 loại Thiên Thân, là 12 Tôn thuộc Hộ Thế Thiên Bộ trong Mật Giáo, tức là tất cả vị 
thông lãnh các hàng Trời, Rông, Quý, Thân, Tinh Tú, Minh Quan... . Nguyên là chư 
Thân trong Thần Thoại của Ấn Độ cô đại được Mật Giáo dùng làm chư Thân thủ hộ 
các phương vị, tức chư Thiên ở tám phương (bát phương Thiên) với phương trên 
(thượng phương Thiên) phương dưới (hạ phương Thiên) kèm theo Nhật Thiên, Nguyệt 
Thiên 

Chư Thiên thủ hộ tám phương (Bát Phương Thiên) chỉ Đề Thích Thiên (Indra) ở 
phương Đông, Hoả Thiên (Agni) ở phương Đông Nam, Diễm Ma Thiên (Yama) ở 
phương Nam, La Sát Thiên (Natrrritti, hay Nrữ) ở phương Tây Nam, Thuỷ Thiên 
(Varuna) ở phương Tây, Phong Thiên (Vãäyu) ở phương Tây Bắc, Tỳ Sa Môn Thiên 
(Kubera, hay Vaisravana) ở phương Bắc, Y Xá Na Thiên (Isãäna) ở phương Đông Bắc. 

Phương bên trên là Phạm Thiên (Brahma), phương bên dưới là Địa Thiên 
(PrithIivi) 

Mười vị Trời trên, gia thêm Nhật Thiên (Aditya), Nguyệt Thiên (Candra) hợp 
làm 12 Thiên. 





_ Trong 12 Thiên này thì: 

Đề Thích Thiên là vị chủ thống nhiếp Thiên Quỷ trong tất cả ngọn núi thuộc 
nhóm núi Tu Di (Sumeru) 

Hoả Thiên là vị chủ của Thẩn lửa (Hoả Thân) với các chúng Thần Tiên Trì 
Minh (Vidya-rs1, hay Vidya-dhära-rs) 


Diễm Ma Thiên là vị chủ của Ngũ Đạo Minh Quan, Thái Sơn Phủ Quân (Citra- 
supta), Tư Mệnh, Hành Dịch Thân, các hàng Quỷ đói 

La Sát Thiên là vị chủ của hàng La Sát (Rãksasa) với loài Quỷ ăn uống máu 

Thuỷ Thiên là vị chủ của loài Rông ở dòng nước, dòng thác, sông lớn, sông do 
con người đào, biển lớn 

Phong Thiên là vị chủ của Thần Gió (Phong Thân) với Vô Hình Lưu Hành Thân 

Tỳ Sa Môn Thiên là vị chủ của hàng Dạ Xoa (Yaksa), loại Quỷ Thân ăn nuốt 

Y Xá Na Thiên là vị chủ của chúng Ma (Mara) 

Phạm Thiên là vị chủ tất cả chư Thiên Tĩnh Lự (Dhyäna:Thiên Định) thuộc cõi 
Sắc (Rũpa-dhätu) 

Địa Thiên là vị chủ của chư Thân trên mặt đất, dưới gôc cây với chư Thân ở bãi 
cát hoang văng (Dã sa) 

Nhật Thiên là vị chủ của mọi vì sao (chúng tinh), bảy Diệu, các Chấp, tật cả 
Quang Thân (vị Thân toả ra ánh sáng) dạo trên hư không 

Nguyệt Thiên là vị chủ 28 Tú, 12 Cung Thân, tât cả chúng Tú trụ trên hư không 

Mười hai Thiên này tông nhiếp tất cả chư Thiên, Quỷ, Thân hộ giúp cho đời. Nếu 
cúng dường sẽ hay miễn trừ mọi loại tai ách, đạt được lợi ích 


— Trong Mật Giáo lại có Pháp cúng dường mười hai vị Trời này, xưng là Thập 
Nhị Thiên Pháp, hoặc Thập Nhị Thiên Cúng, 

Nếu câu nguyện tiêu trừ tai hại, quốc thổ an thái...thì nên cúng dường 12 Thiên, 
xưng là Thập Nhị Thiên Cúng, thường phụ tuỳ theo Đại Pháp mà tu 


Man Đa La 12 Thiên là: 

A_ Lớp bên trong: 

I_ Chính Đông: Nguyệt Thiên. Chữ chủng tử là CA (3Ä) 
2_ Chính Nam: Địa Thiên. Chữ chủng tử là PR (S) 

3_ Chính Tây: Nhật Thiên. Chữ chủng tử là A (#Ä#) 

4 Chính Bắc: Phạm Thiên. Chữ chủng tử là BRA(Ñ) 


B_ Lớp thứ hai: 

I_ Phương Đông: Đê Thích Thiên. Chữ chủng tử là I (Š; 

2_Phương Đông Nam: Hỏa Thiên. Chữ chủng tử là A (Ä) 

3 Phương Nam: Diêm Ma Thiên. Chữ chủng tử là YAM (#{) 

4 Phương Tây Nam: La Sát Thiên. Chữ chủng tử là NI (Ÿ), hay NR (3) 
5_Phương Tây: Thủy Thiên. Chữ chủng tử là VA (Ä) 

6 Phương Tây Bắc: Phong Thiên. Chữ chủng tử là VÀ (8®) 

7 Phương Bắc: Tỳ Sa Môn Thiên. Chữ chủng tử là VAI (Ñ) 

§_Phương Đông Bắc: Y Xá Na Thiên. Chữ chủng tử là ï (% 


[Nếu muôn an bô thêm 4 vị Thiên Vương thì ở lớp thứ ba bên ngoài: 
1_ Phương Bắc: Đa Văn Thiên. Chữ chủng tử là VAI (Ñ) 

2_ Phương Đông: Trì Quốc Thiên. Chữ chủng tử là DHR( đ) 

3_ Phương Nam: Tăng Trưởng Thiên. Chữ chủng tử là VI (() 

4_ Phương Tây: Quảng Mục Thiên. Chữ chủng tử là VI (@)] 





[Thập Nhị Thiên Man Đa La này minh họa phương Đông ở bên trên, chuyền 
theo bên phải là Đông Nam, Nam, Tây Nam, Tây, Tây Băc, Băc, Đông Bắc 
Bên ngoài là 4 vị Thiên Vương] 


_ Hoặc Man Đa La I2 Thiên được minh họa theo cách khác là: 





_ Phương pháp cúng dường (PuJa) ây tuỳ theo điều mong cầu mà có sự saI khác, 
như Pháp Tức Tai thì dùng Đề Thích Thiên làm chủ, Pháp Tăng Ich thì dùng Phạm 
Thiên làm chủ, Pháp Giáng Phục thì dùng Y Xá Na Thiên làm chủ, Pháp Kính Ai thì 


dùng Tỳ Sa Môn Thiên làm chủ. Nếu muốn trừ bệnh nóng lạnh thì tuỳ dùng Nhật 
Nguyệt Thiên làm chủ. 
Ngoài ra còn dùng Bât Động Nøơũ Đại Minh Vương làm chủ của l2 vị Trời. 





_ Lại nữa, trong Mật Giáo còn ghi nhận 20 Thiên thủ hộ bốn phương là: 
.)5 Thiên thủ hộ Phương Đông là: Đê Thích Thiên, Phạm Thiên, Kim Cương Tôi 
Thiên, Câu Ma La Thiên, Na La Diên Thiên 


.)5 Thiên thủ hộ phương Nam là: Huỳnh Hoặc Thiên, Tuệ Tĩnh Thiên, Kim 
Cương Thực Thiên, Nguyệt Thiên, Nhật Thiên 

.)5 Thiên thủ hộ phương Tây là: La Sát Thiên, Phong Thiên, Kim Cương Y 
Thiên, Hỏa Thiên, Đa Văn Thiên 

.)5 Thiên thủ hộ phương Bắc là: Kim Cương Diện Thiên, Diệm Ma Thiên, Điều 
Phục Thiên, Tỳ Na Dạ Ca Thiên, Thủy Thiên 


Trong thời gian gân đây, với sự yêu câu của các bạn đồng tu muốn tự mình năm 
vững hơn về ý nghĩa của Hồng Danh, Tôn Hình, Chân Ngôn, Thủ Ấn của chư Thiên và 
các Quý Thân hộ Pháp... nên tôi cô găng sưu tâm, phiên dịch, tổng hợp và ghi chép lại 
vào tập sách này 

Điêu không thể tránh khỏi là tập ghi chép vẫn còn nhiêu thiếu sót. Ngưỡng mong 
các Bậc Cao Tăng Đại Đức, chư vị Thiện Tri Thức hãy rũ lòng Từ BI chỉ dạy, giúp cho 
tôi kịp thời sửa chữa những lỗi lầm và hoàn thiện phân ghi chép này. 

Mọi Công Đức có được trong tập ghi chép này, con xin kính dâng lên hương linh 
của Thân Phụ (Nguyễn Vũ Nhan) và Thân Mẫu (Vũ Thị Ni) là hai bậc ân nhân đầu 
tiên của con. 

Con xin kính dâng các Công Đức có được lên Thây Thích Quảng Trí và Thây 
Thích Pháp Quang là các bậc Thây luôn theo dõi, hỗ trợ và thúc đây con nghiên cứu 
Phật Pháp cho chính đúng. 

Tôi xin cám ơn em Mật Trí (Tổng Phước Khải) và các con tôi đã nhiệt tình hỗ 
trợ tài liệu, phương tiện giúp cho việc hoàn tất bản ghi chép này. 

Tôi xin chân thành cám ơn nhóm Phật Tử của Đạo Tràng Phố Độ đã hỗ trợ phần 
vật chất cho tôi trong thời gian soạn dịch kinh bản. 

Tôi xin chân thành cám ơn người bạn đường Ngọc Hiếu (Vũ Thị Thanh Hà) đã 
cam chịu mọi sự khó khăn trong cuộc sông để giúp tôi an tâm trên con đường tìm hiểu 
Chính Pháp Giải Thoát của Đâng Phật Đà. 

Cuối cùng nguyện xin hôi hướng Công Đức này đến toàn thể chúng hữu tình 
trong ba cõi sáu đường đều mau chóng xa lìa mọi ách nạn khổ đau, thường được an 
vui, thọ hưởng Pháp VỊ Giải Thoát của Đâng Phật Đà. 


Muùa Hạ năm Ất Mùi (2015) 
Huyên Thanh (Nguyên Vũ Tài) kính ghi 


ĐỀ THÍCH THIÊN 


— Thích Thiên, tên Phạn là ŠSakra-devänäm-indra, dịch âm là Thích Ca Đề 
Hoàn Nhân Đà La, dịch ý là Năng Thiên Đế. Lược xưng là Thích Đề Hoàn Nhân, 
Thích Ca Đề Bà. 

Trong Phạn Ngữ Sakra có ý là Năng Câu (hay làm cho giàu có, hay làm cho đây 
đủ), có năng lực. 

Deva có ý là Thiên Nhân, Thân Minh 

Indra có ý là vỊ vua, người chinh phục, bậc tôi thăng 

Như vậy ý nghĩa của danh xưng ŠSakra-devãnãm-indra là “Năng Cấu là vị chủ 
tê của chư Thân trong Thiên Giới” 

Khi dịch tại Trung Quốc, vì thuận theo Hán Ngữ nên ŠSakra-devãnäm-indra 
được dịch là Đề Thích Thiên. Lại xưng là Đề Thích (Šakra), Thích Thiên, Thiên Đế, 
Thiên Đế Thích và còn có tên gọi riêng là Nhân Đà La (Indra), Kiều Thi Ca 
(Kausika), Sa Bà Bà, Thiên Nhãn (Sahasra-netra), Xả Chi Bát Đề (SacT-pati)... 





_ Nguyên Indra là vị Thần của Ấn Độ Giáo, là Thần Lôi Vũ (hay Thần Lôi 
Điển) có địa vị tối cao trong các chư Thân, ngôi trên con voi trăng ba đầu sáu ngà 
(Airavata), vung múa chày Kim Cương ngăn trị loài Ma ác và đấu tranh với hàng A Tu 
La (Asura) nên còn được xem là vị Thân chiến tranh 

Do Indra có bàn tay cầm chày Kim Cương nên được xưng gọi là Kim Cương 
Thủ (Vajra-hasta, hay VaJra-panm) 








Trong tín ngưỡng của Án Độ thì Thiên Để Thích (Indra) [hoặc Phong 
Thiên:Vayu|, Nhật Thiên (Surya, hoặc Mithra) và Hóa Thiên (Agm) được hợp xưng 
là Phệ Đà Tam Tôn (Veda-trimurti). Trong đó: Aømi cai quản Hạ GIới, Indra (hoặc 
Vayu) cai quản không trung, Surya cai quản Thiên GIỚI. 

Hệ thông Phệ Đà (Veda) ghi nhận Indra là vị Thân quốc gia của Ấn Độ và thống 
lãnh chư Thân bảo hộ ở phương Đông. Vợ của Đề Thích là IndrT 

Trong Re-veda có 250 bài Thánh Ca được dành riêng cho Indra 








-_ Một số Thân Chú tán tụng Đề Thích (Indra-gäyatrT) là: 

.‹)Om_ deva-räjäya vidmahe 

Vajra-hastava dhimahi 

Tanno indrah prachodayat. 

(Om_ chúng ta hãy suy gầm về vị vua của chư Thiên cầm năm sâm sét (vajra) 
trong bàn tay của mình 

Có thể là Đâng Indra truyện cảm hứng, soi sáng tâm trí, nâng cao sự hiệu biết cho 
chúng tôi) 


.‹)Om__ Taf-purusa vidmahe 

Sahasräkse dhimahe 

Tanno indrah prachodayät 

(Om_ chúng ta hãy suy gâm vê đẳng Đại Trượng Phu tối thượng có ngàn con mặt 

Có thể là Đâng Indra truyện cảm hứng, soi sáng tâm trí, nâng cao sự hiểu biết cho 
chúng tôi) 


.‹)Om_ devarajaäya vidmahe 

Vajra-hastava dhimahi 

Tannah šakrah prachodayät 

(Om_ chúng ta hãy suy gầm về vị vua của chư Thiên câm năm sâm sét (vajra) 
trong bàn tay của mình 

Có thể là Đâng SŠakra truyền cảm hứng,soi sáng tâm trí, nâng cao sự hiểu biết cho 
chúng tôi) 


.)Om__ Sahasra-neträya vidmahe 

Vajra-hastava dhimahi 

Thanno indra prachodayät 

(Om_ chúng ta hãy suy gầm vê Đắng Thiên Nhãn câm năm sâm sét (vajra) trong 
bàn tay của mình 

Có thể là Đâng Indra truyện cảm hứng, soi sáng tâm trí, nâng cao sự hiểu biết cho 
chúng tôi) 


.)Thần Chú quy kính Đề Thích Thiên là: 
OM_ LAM INDRAYA NAMAH 


[Om kính lễ Đức Đề Thích Thiên với chủng tử LAM (chữ chủng tử như là vị 
Thân Linh hướng dẫn của Đề Thích Thiên)] 


.)Thân Chú căn bản của Đề Thích Thiên là: 
OM INDRAYA VAJRA-HASTAYA NAMAR 
Hoặc: OM INDRAYA NAMAH 


_au này khi du nhập vào Phật Cáo thì Indra trở thành vị Hộ Pháp (Dharma- 
pala) và được xưng là Để Thích Thiên, là một trong l2 vị Trời, Chủ của cối Tam 
Thập Tam Thiên (Träyastrim§a). Cõi này còn có tên là Đao Lợi Thiên, Để Thích 
Thiên, Dạ Xoa Bí Mật Kim Cương Thủ... Đây là tầng Trời thứ hai trong 6 tầng Trời 
của Dục Giới (Kama dhãtu). Đề Thích trần giữ phương Đông, cư trú tại thành Thiện 
Kiến (Sudréa) thuộc cõi Trời Đao Lợi (Träyastrimáa) trên đỉnh núi Tu Di (Sumeru), 4 
phương của đỉnh núi đều có thành quách của § Thiên, chính giữa là thành Thiện Kiến 
là nơi cư ngụ của vua Trời Đề Thích, 4 øóc của đỉnh núi đều có một ngọn cao 500 Do 
Tuân có Thân Dạ Xoa tên là Kim Cương Thủ (Vajra-pämi) cư trú và phòng hộ chư 
Thiên. 

Y theo nhóm Đại Tỳ Bà Luận nói: “Kim Cương Thủ (Vajra-päni) chăng phải là 
Đề Thích mà là một vị Dạ Xoa (Yaksa) trụ ở đỉnh núi Tu DI. Dạ Xoa có rât nhiêu, đêu 
có thê xưng là Kim Cương Thủ hoặc Chấp Kim Cương (Vajra-dhara). Trong Kinh 
Luật thời kỳ đầu thì Tôn này là vị Dạ Xoa đặc biệt hộ trì Đức Thích Tôn, hoặc xưng là 
Kim Cương Lực Sĩ (Vajra-bala, hay Vajra-pani-balin) là một trong các vị Châp Kim 
Cương Thân 

Riêng bản thân của Đề Thích thật ra cũng là một vị Dạ Xoa, bởi thê Luận đã dẫn 
“Đề Thích Vẫn Kinh” nói răng: “Vị Dược Xoa Thiên này ở trong đêm dài, Tâm ây 
chất trực, Phu Nhân của Đề Thích là Xá Chỉ (SŠacï) cũng được xưng là Dược Xoa” 





Như Tỳ Bà Sa Luận nói: “Thiên Để Thích cũng yêu quý Thiết Chi Thanh Y 
Dược Xoa.” 

Theo truyên thuyết của Phật Giáo thì Đề Thích thuộc tám Bộ Trời Rông, đặc biệt 
là vua của chúng Dược Xoa (yaksa)” 


Đề Thích Thiên là một trong 8 Thiên, một trong l2 Thiên, một trong 20 Thiên, 
một trong 28 Bộ của Thiên Thủ Quán Am 





_Theo sự ghi chép của Kinh Điễn thì Đế Thích nguyên là vị Bà La Môn 
(Brahmana) ở nước Ma Già Đa (Magadha), tên là Ma Giả, họ là Kiêu Thi Ca 
(Kau§ika), tính ưa thích làm chuyện tốt lành, đối với người xuất gia với kẻ nghèo túng 
khôn khô thì đều tùy theo Duyên mà vui vẻ trợ g1úp. Ông với 32 người bạn cùng nhau 
tu Phước Đức. Do khi còn sống 33 người có đây đủ Phước Đức cực lớn, cho nên sau 
khi chết đông sinh lên cõi Trời Đao Lợi là tâng trời thứ hai trên đỉnh núi Tu Di 
(Sumeru), trong nhóm đó thì Ma Già Bà La Môn được làm Thiên Chủ, 32 người bạn 
thành bậc Phụ Thân. 

Cõi Trời Đao Lợi có 32 cung Trời, Đề Thích Thiên trụ tại thành Thiện Kiến 
(hay thành Hỷ Kiến) ở trung ương thống lãnh tất cả. Chu vi vây quanh có 32 cung 
Trời, phân biệt do 32 vị Phụ Thân trấn thủ. Do 33 vị này nên tâng trời ây có tên gọi là 
Tam Thập Tam Thiên (Trayastrimša) 

Chính Pháp Niệm Xứ kinh , quyền 25 ghi nhận 33 Thiên là : 
[) Trụ Thiện Pháp Đường Thiên 

2) Trụ Phong Thiên 

3) Trụ Sơn Đỉnh Thiên 

4) Thiện Kiên Thành Thiên (nơi cư ngụ của Đề Thích) 
5) Bát Tư Địa Thiên 

6) Trụ Câu Tra Thiên 

7) Tạp Điện Thiên 

S) Irụ Hoan Hỷ Viên Thiên 

9) Quang Minh Thiên 

10) Ba Lợi Gia Đa Thọ Viên Thiên 

11) Hiểm Ngạn Thiên 

12) Trụ Tạp Hiễm Ngạn Thiên 
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13) Trụ Ma NI Tạp Thiên 
14) Du Hành Địa Thiên 
15) Kim Điện Thiên 
16) Man Ảnh Xứ Thiên 
17) Trụ Nhu Nhuyễn Địa Thiên 
I8) Tạp Trang Nghiêm Thiên 
19) Như Y Địa Thiên 
20) Vi Tế Hành Thiên 
21) Ca Âm Hỷÿ Lạc Thiên 
22) Uy Đức Luân Thiên 
23) Nguyệt Hành Thiên 
24) Diễm Ma Sa La Thiên 
25) Tốc Hành Thiên 
26) Ảnh Chiêu Thiên 
27) Trí Tuệ Hành Thiên 
28) Chúng Phân Thiên 
29) Trụ Luân Thiên 
30) Thượng Hành Thiên 
31) Uy Đức Nhan Thiên 
32) Uy Đức Diễm Luân Thiên 
33) Thanh Tĩnh Thiên 
Cối Trời Đao Lợi thuộc Địa Cư Thiên (Bhữũmy-avacara-deva) là một địa phương 
hưởng thụ Dục Lạc rât cao, hoàn cảnh tự nhiên xinh đẹp sáng rực. Hưởng thụ cùng với 
vui đùa là công việc thường ngày của chư Thiên ở chôn này. So sánh với việc chăng 
như ý, trừ lúc dứt Thọ Mệnh hiện năm tướng suy bại ra bên ngoài, thì còn vướng vào 
cuộc chiến tranh với chúng A Tu La (Asura). Đao Lợi Thiên cùng với chúng A Tu La 
ở đáy biến lớn nơi phía Bắc của núi Tu Di có mối thù hận lâu dài. Cuộc chiến tranh 
giữa Đề Thích Thiên và A Tu La là đề tài thường thây trong việc cô xưa của Phật Giáo 
_ Đề Thích Thiên thường cỡi con voi trắng sáu ngà, thông lãnh Thiên Nhân chiến 
đâu với chúng A Tu La. Đôi khi, Đề Thích Thiên còn yêu câu các vị Thiên Tử trong 
bỗn cõi Trời: Diệm Ma Thiên, Đâu Suất Thiên, Hóa Tự Tại Thiên, Tha Hóa Tự Tại 
Thiên đi đến hiệp trợ với Ngài cùng chiến đâu với A Tu La 
Như Kinh Trường A Hàm, quyền 21 (Phân thứ tư: Thế Ký Kinh, Tam Tai Phẩm 
thứ 9) ghi nhận là: “Thời Thiên Đề Thích ra lệnh cho một vị Trời hầu cận (Thị Thiên) 
rôi bảo răng: Ngươi đem tiếng nói của Ta đi đến báo cho Diệm Ma Thiên, Đâu Suât 
Thiên, Hóa Tự Tại Thiên Thiên Tử rắng: “A Tu Luân cùng với vô số Chúng muốn đi 
đến chiến đầu. Nay, chư Thiên nên tự trang nghiêm, chuẩn bị các binh trượng, trợ ø1úp 
Ta chiên đâu” 


_Để Thích Thiên là vị chủ thông nhiếp Thiên Quỷ trong tất cả ngọn núi thuộc 
nhóm núi Tu Di (Sumeru) bên cạnh có T0 vị Đại Thiên Tử hầu cận. Cứ nửa tháng, vào 
ba ngày Trai thì ra lệnh cho bốn vị Thiên Vương, Thái Tử, Thị Giả... xem xét việc Tà 
Chính của vạn dân trong Thiên Hạ. Nếu nghe chúng sinh trong Thế Gian làm nhiêu 
việc ác, bất hiểu với cha mẹ, chắng kính bậc Sư Trưởng, chẳng tu Trai GIỚI, chắng bô 
thí cho người nghèo túng... thời vị Trời này lo buôn vì các Thiên Chúng bị giảm tôn 
còn chúng A Tu La được tăng ích. Nếu biết được có nhiều người hiếu thuận với cha 
mẹ, tôn kính phụng sự bậc Sư Trưởng, siêng tu Trai GIớI, bô thí cho kẻ nghèo túng 
thời rất vui vẻ vì các Thiên Chúng được tăng tích còn chúng A Tu La bị tốn giảm. Lại 
nếu có người phân lớn tu Đức, tinh tiên chăng lười biếng thời vị Trời này ban Sắc cho 
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vị Thần Tư Mệnh tăng thêm tuổi thọ, ngược lại sẽ chẳng sIúp đỡ hoặc chặt đứt sinh 
mệnh của kẻ ây 


_ Sau khi Đức Thích Tôn thành Đạo thì Đế Thích Thiên thành vị Thân Thủ Hộ 
của Đức Thích Tôn. Khi Đức Phật Đà lên cõi Trời Đao Lợi vì mẹ nói Pháp thời Đề 
Thích Thiên cầm cái lọng báu theo hâu Đức Phật. 

.)Kinh Để Thích Sở Vấn ghi chép là: “Khi ấy Đề Thích Thiên Chủ lại bảo Thiên 
Chúng của cõi Trời Đao Lợi răng: “Này Nhân Giả! Các ông nên tác Phạm Âm 
(Brahma-ghosa) ba lần Quy Phật. Ý ấy thê nào? Vì nay Đức Phật Thế Tôn đã được 
Phạm Trú, Niết Bàn vắng lặng” 

Lúc đó Thiên Chúng tùy theo Đề Thích nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, liên cúi 
đầu mặt lễ hai bàn chân của Đức Phật, đứng ở trước mặt Đức Phật, khác miệng đồng 
tiếng, liên tác Phạm Âm (Brahma-ghosa), ba lần Quy Phật là: 

“Na mô na mạc (1) tát đa tát muội, bà nga phộc đề (2) đát tha nga đa dã (3) a 
la ha để, tam miều tam một đà dã (4)” 

41⁄4#4NX 14 ã ñ7(41 1470 4á 7 13#@Ä£¿ä 

*)Namo namah: tattve-bhaøavate, Tathagatäya arhate samvyaksambuddhäya 

(Quy mệnh kính lễ Đức Thể Tôn của bản tính chân thật. Ngài là đẳng Như Lai, 
Ứng Cúng, Chính Đăng Chính Giác)” 

[Câu Quy Y Phật này còn được xưng tụng trước tiên trong các buổi lễ] 


_ Ngoài việc thủ hộ Đức Thích Tôn, Đề Thích Thiên một lòng hộ trì Phật Giáo rất 
thâm sâu. Ngài chăng chỉ vui vẻ hướng về Đức Phật Đà thỉnh cầu Phật Pháp, mà còn 
thường dùng mọi loại vật phẩm cúng dường Đức Thích Tôn cùng với Tăng Chúng. 
Nêu có chúng sinh trong sáu đường chí thành học Phật thì Ngài mỗi mỗi đi đến chỗ 
của người ây tùy vui khen ngợi. 

Căn cứ vào sự ghi chép trong Phật Điển, xưa kia có một con Dã Can (Šrgäla: 
một loài động vật giống như chồn cáo) bị rơi xuông giêng, trước khi bị chết thì hướng 
vê Đức Phật Đà thành khẩn nói Kệ Sám Hồi. Sau khi, Đề Thích Thiên nghe được thì 
rât cảm động, liên từ cõi Trời Đao Lợi đi xuống, cúng dường Dã Can. Dựa vào việc xa 
xưa này, có thể nói rõ duyên cớ để ghi nhận Đề Thích Thiên là vị Thân Hộ Pháp 
(Dharma-päla) trọng yêu của Phật Giáo vậy 
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HÌNH TƯỢNG CỦA ĐỀ THÍCH THIÊN 


Hình tượng của Đê Thích Thiên có nhiêu dạng, thông thường là hình người Trời 
CỠI Con voI trăng sáu ngà, tay phải câm cái chày Tam Cô, tay trái đê ở trên háng. 





_ Thập Nhị Thiên Cúng Nghỉ Quỹ ghi nhận là: “Phương Đông, Đề Thích cõi 
Bạch Tượng Vương trụ trong mây ngũ sắc, thần làm màu vàng, tay phải cảm Tam Cổ 
để ngang trái tim, tay trái nâng háng trái, rũ bàn chân trái xuông dưới. Ba vị Thiên Nữ 
đêu đưa tay cầm hoa sen. Hoặc dùng cái bàn chứa đây nhóm hoa tạp, cái bàn chứa đây 
hoa sen xanh” 
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_ Hình tượng ngôi trên voI, cầm chuông chày 
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_Hình Tượng có hai tay cầm vỏ ốc, tượng trưng cho việc trợ giúp hoăng hóa 
Chính Pháp 





_ Sau khi Phật Giáo du nhập vào Trung Quốc thì tín ngưỡng của dân gian đã đem 
dung hợp Thiên Đê Thích với Ngọc Hoàng Thượng Đề của Đạo GIáo và phụng thờ 
Tôn Tượng theo dáng vẻ vua chúa 
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_Trong 12 Thiên thì Đề Thích Thiên là vị chủ thống nhiếp Thiên Quỷ trong tất 
cả ngọn núi thuộc nhóm núi Tu Di (Sumeru), thủ hộ phương Đông 
Chữ chủng tử là: I (S} 





#z 1# 

Đông Phương Để Thích Thiên Án: Tay phải giống như trước, Dựng thắng 5 
ngón tay trái dính nhau, co lóng giữa của 2 ngón Địa (ngón út) Thủy (Ngón vô danh). 
Đem Phong (ngón trỏ) vịn dính lưng Hỏa (ngón giữa), co lóng giữa của ngón Không 
(ngón cá!). 





Chân Ngôn là : 

“Án, nhân nại la gia, sa phộc hạ” 

đ#Š*¿zl 

OM_ INDRAYA SVAHA 

Lại có Chân Ngôn là: “Án, chước yết tha, sa phộc ha” 


#f#t4 44 
OM_ ŠAKRA SVÃHÄ 
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_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La ( VaJra-dhatu-mandala) 
,)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Đề Thích Thiên có thân màu vàng, đầu đội 
mão báu, khoác áo Yết Ma, tay phải để trước ngực cầm chày Độc Cô, tay trái nắm 
quyên đề bên cạnh eo. 





ị „—= 
SP << 


Mật Hiệu là: Kim Cương Khí Trượng 
Chữ chủng tử là: YA (#{), hay YU (`4) 
Tam Muội Ga Hình là: chày Độc Cô 








Chân Ngôn là: 
#ä#<4đ 4£ 
OM_ VAJRA-YUDHA SVAHA 


)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Đề Thích Thiên có chữ chủng tử là: DHA 


(đ) 
Tam Muội Gia Hình là: chày Độc Cô 
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Chân Ngôn là: 
# đ#4\đ 144 
OM_ VAJRA-YUDHA SVAHA 


,)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Đề Thích Thiên có chữ chủng tử là: DHA (đ) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội 





Chân Ngôn là: 
# ã@#4{đ 14 đ 
OM_ VAJRA-YUDHA SVAHA DHA 


.)Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Đề Thích Thiên có chữ chủng tử là: DHA (đ) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 
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Tướng Ấn là: Nhẫn Nhục Ba La Mật Ấn 





Chân Ngôn là: 
#ä#<4đ 4£ 
OM_ VAJRA-YUDHA SVAHA 


,)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Đế Thích Thiên 


có chữ chủng tử là: DHA (đ) 


Tôn Hinh: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 


PT 





sa Ÿ 


Chân Ngôn là: 
# ã@4{đ 14 d 
OM_ VAJRA-YUDHA SVAHA DHA 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-Samaya) thì Để 


Thích Thiên có chữ chủng tử là: DHA (đ) 


Tam Muội Gia Hình là: Chày Độc Cổ. 





Chân Ngôn là: 
#ä#4d4đ 4á d 
OM_ VAJRA-YUDHA SVAHA DHA 


_ Tại Ngoại Kim Cương Bộ Viện ở phương Đông của Thai Tạng Giới Man Đa 
La (Garbha-dhatu-mandala) thì Đê Thích Thiên có thân màu thịt đỏ, hiện hình phân 
nộ, tay trải năm quyên đê bên eo, khoác Thiên Y và Cáp Trụ. 





Chữ chủng tử là: $A (#X) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Độc Cô. 





Tướng Ấn là: Nhẫn Ba La Mật Án. 





Chân Ngôn là: 
41RÑ1iñ 4£? t£ed# 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM SAKRAYA - SVAHA 


_ Đà La Ni Tập Kinh, quyền 11 ghi nhận là: 

“Đề Thích Thiên Pháp Ấn Chú: Trước tiên, ngửa hai lòng bàn tay, liên đem hai 
ngón vô danh cùng móc nhau, hai ngón giữa và hai ngón út đều hướng về lòng bàn tay 
rôi co lại, dựng nghiêng hai ngón trỏ cùng trụ đầu ngón, hai ngón cái cũng dựng 
nghiêng phụ bên cạnh ngón trỏ, đưa ngón cái qua lại 

Chú là: “Án (1) khiếp bà nhĩ-lợi khư (2) khiếp bà già nhĩ-lợi khư (3) na la, a 
mỗ thận-nhương (4) a mỗ bà ha (5) a khư, thù mỗ khư (6) sa già để (7) thời na, 
phiệt-la tức (8) toa ha” 
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OM KHATVA-MRGA KHATVANGA-MRGA NARA AMU-JÑA AMU- 
VAHA AKHA SU-MUKHA SAGDHI JINA VRATI SVAHA 

Pháp Án Chú này, nếu có nhóm người thọ trì Chú Ấn, cúng dường Thiên Đề thì 
mọi loại có hiệu nghiệm. Nếu ở trước mặt Phật, mỗi ngày tác ý thường cúng dường thì 
người này luôn được chư Thiên vệ hộ, tÂt cả vui vẻ 


ĐỀ THÍCH THIÊN PHI 


Để Thích Thiên Phi tên Phạn là Aindri, dịch âm Áng Nại Lê. Lại xưng là Đề 
Thích Nữ, là vợ của Đề Thích Thiên, một trong 7 Mẫu Nữ Thiên. 
Tôn này chủ về Định Đức của Đề Thích Thiên 
Tại Ngoại Kim Cương Bộ Viện ở phương Tây của Thai Tạng Giới Man Đa La 
(Garbha-dhãtu-mandala) thì Đề Thích Thiên Phi có thân màu thịt trăng, tay phải cầm 
hoa sen búp nụ, ngửa lòng bàn tay trái lên trên (hình bên trên) 


dị8B 





Chữ chủng tử là: AI (-Ở) 
Tam Muội Gia Hình là: Hoa sen búp nụ. 


$ pm 





Tướng Ấn là: Nhẫn Ba La Mật Án. 





Chân Ngôn là: 
4HHfHH7 4S£&* t£d®##« 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM SAKRAYA - SVAHA 
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MA LỢI CHI THIÊN 


Ma Lợi Chỉ Thiên, tên Phạn là MarTci, dịch ý ánh sáng, vâng sáng của mặt trời 
... Tên Tây Tạng là Hod-zer-ean-ma, là một vị Nữ Thân có đây đủ khả năng tự mình 
ân hình, vì chúng sinh trừ diệt chướng nạn, ban cho lợi ích... 

_ Theo Thân Thoại Ấn Độ thì MarTci (Dương Diễm hay Uy Quang) là dạng Thân 
Cách Hóa ánh sáng của Mặt Trời (Sũrya). Ngài là quyên thuộc của Trời Để Thích, 
thường chạy phía trước Nhật Thiên (Aditya-deva) đi khắp 4 Châu thiên hạ, chuyên 
đảm đương việc g1ữ nước an dân. 

Trong Bạc Già Phạm Ca (Bhagavat-grta) thì vị Thiên Thân này là Nam Tính, là 
Hóa Tỉnh (Mansgala), Sinh Chủ (PraJapati) hoặc con của Phạm Thiên. Lại là cha của 
Ca Già Diệp Ba Tiên Nhân trong 7 vị Đại Tiên Nhân, là Phong Thân, là nơi mà 
người dân Án Độ sùng bái 

Truyện thuyết Án Độ Giáo ghi nhận Marici là một Hóa Thân phẫn nộ của Tãra 
với dáng đứng một chân co nghiêng và một chân duỗi ngang giông như Dũrga, đứng 
trên tòa sen, chung quanh có 4 vị Nữ Thân: Vattäli màu đỏ, Vadali màu vàng, Varali 
màu trắng, Varäha-mukhi màu đỏ và bên dưới có 7 con heo hỗ trợ. Thân của MarTci 
có ba cái đầu với mặt chính giữa màu vàng, mặt bên phải màu đỏ, mặt bên trái là đầu 
heo rừng màu xanh. Tám cánh tay cầm các vật khí là chày Kim Cương, móc câu, mũi 
tên, cây kim, cành cây Vô Ưu, cây cung, tác Kỳ Khắc Án... biểu thị cho việc bảo vệ 
đức tin, chính phục sự thiếu hiểu biết 





Theo sự khảo cứu khác thì MarTci nguyên là Quang Minh Thân Nữ Varähi rất 
được sùng bái trong Bà La Môn Giáo cô đại. Varahi là bộ thuộc của Đề Thích Thiên 
Indra, Thân trợ giúp cho Nhật Thiên Sũrya. Sau này được tôn phụng là Lê Minh 
Thân Nữ cũng là nơi mà người Ấn Độ rất kính phụng 
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Ngày nay tại chùa Na Lan Đà (Nãlanda) ở Ấn Độ còn lưu lại tôn tượng cô xưa 
của Ma Lợi Chì 


_au khi du nhập vào Phật Giáo thì Tôn này được xưng là Ma Lợi Chì Bồ Tát 
Ma Lý Chi Bồ Tát, Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát, Nhật Tiền Bồ Tát, Dương Diễm Thiên, 
Tích Quang Thiên, Uy Quang Thiên, Ma Lợi Chi Mẫu, Ma Lợi Chi Phật Mẫu, Cụ 
Quang Mẫu, Cụ Quang Phật Mẫu, Tích Quang Mẫu, Tích Quang Phật Mẫu, Quang 
Minh Phật Mẫu... và xếp vào Thiên Bộ. 


,)Trước đời Đường, sau khi tín ngưỡng Ma Lợi Chi được Phật Giáo truyền vào 
Trung Hoa thì Phật Giáo Đô của đất Hán đã cúng phụng Thánh Tượng của Ma Lợi Chi 
Thiên, niệm tụng Thánh Hiệu của Ma Lợi Chi Thiên, đọc tụng Kinh Điền của Ma Lợi 
Chi Thiên. 
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Sau này Đạo Giáo Trung Hoa đã hấp thu tín ngưỡng Ma Lợi Chi và xưng là Đầu 
Lão, Đầu Mụ. Đầu Mẫu. Đầu Mẫu Nguyên Quân... xưng đây đủ là Tiên Thiên Đầu 
Lão Tử Quang Kim Tôn Ma Lợi Chỉ Thiên Đại Thánh Viên Minh Đạo Mụ Thiên 
Tôn, trong đó Đầu là chỉ sao Đầu. Lão, Mụ tức là bà mẹ (mẫu). Đầu Lão Mụ tức là 
mẹ của mọi ngôi sao, chủ tế của mọi ngôi sao. Tương truyền khi nhóm người của 
Trịnh Hòa đi vê Tây Dương đã cầu khẩn Ma Lợi Chi Thiên để được bình yên trên 
biên cả. 





2ï 





.) Tại Nhật Bản cô đại, phân lớn tín ngưỡng Ma Lợi Chi chỉ dành cho hàng quý 
tộc, chư Hầu, VÕ SĨ... Tôn này rât được sự tín phụng của hàng Võ ST, tức là Thân Thủ 
Hộ của Nhân Thuật, dân dân thành Bản Tôn Hộ Pháp trọng yêu của Phật Giáo 
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_ Theo Mật Giáo thì Ma Lợi Chi Thiên tuy bên ngoài hiện ra tướng Thiên Nữ 
nhưng chắng phải là người Trời, mà thực tế Bản Địa là vị Đại Bỏ Tát. Ngài được ghi 
nhận là Hóa Thân (Nirmaäna-käya) của Quán Thể Âm Bồ Tát (Avalokite§vara- 
bodhisatva), Đa La Bồ Tát (Tarä-bodhisatva) có đây đủ sức Công Đức rộng lớn, đây 
đủ năng lực khiến cho tiêu tai, trừ chướng, tăng Phước, mãn nguyện... 

.)Nhất Thiết Như Lai Đại Bí Mật Vương Vị Tăng Hữu Tôi Thượng Vi Diệu 
Đại Mạn Noa Kinh shi nhận: Ma Lợi Chi là tướng biến hóa được tạo ra từ Quán Tự 
Tại Bồ Tát Bộ. Các Kinh Điền khác cũng đã ghi nhận Ma Lợi Chỉ là Hóa Thân của Đa 
La Bồ Tát, lại còn đem Tôn này liệt vào một trong ba Tôn Đa La là: Đa La Bồ Tát, 
Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát, Nhất Kế La Sát Vương Bồ Tát 


.)Truyên thông khác ghi nhận Ma Lợi Chỉ Thiên Bồ Tát (Marici-devi) là Hóa 
Thân của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na (Vairocana-buddha). Vành trăng của Đức Phật Tỳ 
Lô Giá Na phát ra ánh sáng chiếu sáng khắp cả, biên thành Ma Lợi Chi Thiên Bô Tát. 
Đây là cõi Trời chăng hoại, là từ mười Tâm Kim Cương nhập vào trong Thánh Vực 
kiên nhẫn để diễn hóa, là cõi Trời Bất Nhị (chắng có hai) 

Ánh sáng của Ma Lợi Chi Thiên ây là đám lửa của Đại Nhật, bởi thể như lửa tại 
nơi thiêu đốt nóng là một đám lửa hông dây đặc, lại là ánh sáng màu vàng to lớn từ từ 
giáng xuống, là ánh sáng Phước màu vàng ròng ban cho con người một loại Phước 
Phân hưng phân, tất cả ánh sáng rất thân mật, tật cả ánh sáng sung mãn 

Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát cũng là vị Bồ Tát của Đại Uy Quang, cũng có sức 
Thân Thông ân hình tự tại, được xưng là Thân chiến đấu, hoặc Thân thủ hộ của Nhẫn 
Thuật (Ninja), Mật Hiệu là Chiến Uy Kim Cương 


.) Tạng Truyền Phật Giáo nói răng: Ma Lợi Chỉ thiên là vị Thần bảo hộ cho việc 
ân thân và tiêu tai, có đủ uy lực cực lớn. Bên trên thì Ma Lợi Chi Thiên chưởng quản 
36 sao Thiên Cương, bên dưới thì chưởng quản 72 sao Địa Sát. Ngoài ra 28 Tú đều do 
Ma Lợi Chi Thiên cai quản...Ngài có đây đủ sức Đại Thần Thông ấn hình tự tại, hay 
cứu chúng sinh thoát khỏi nạn nước, lửa, nguy hiểm 


HÌNH TƯỢNG CỦA MA LỢI CHI THIÊN 


Hình tượng của Ma Lợi Chi Thiên có nhiêu dạng. 
.)Hình tượng Thiên Nữ có bôn mặt, tám cánh tay, bên dưới tòa có heo vàng 


G7 rời Củ và 
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.)Hình tượng Thiên Nữ hoặc ngôi hoặc đứng trên hoa sen, tay trái để trước ngực 
câm cây quạt (thiên phiên), rũ tay phải xuông dưới. 





.)Hình tượng phân nộ có ba mặt, môi mặt có ba con mắt, có 6 cánh tay hoặc tám 
cánh tay, cỡi trên con heo hoặc ở trên xe có 7 con heo kéo. Bên trái các tay cầm cây Vô 
Ưu, sợi dây Rông, cuộn dây, cây cung. Bên phải các tay câm chày Kim Cương, cây 
kim, mũi tên, cây búa Kim Cương. 





L1... 1L ,/:15 sa 
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CÁC LỢI ÍCH KHI TU TẬP PHÁP CỦA MA LỢI CHI THIÊN 


Dùng vị Trời này làm Bản Tôn của Pháp tu thì xưng là Ma Lợi Chỉ Thiên Pháp 
ăt sẽ được các Công Đức về hộ thân, ân hình, tiền bạc, tranh luận thăng lợi. 

,)Phật nói Kinh Ma Lợi Chi Bộ Tát Đà La Ni (ĐTK_ No.1255) ghi chép là: 

Lúc đó Đức Thế Tôn bảo: “Này các Tỳ Khưu (Bhiksu)! Phía trước zmặi frởi có 
một v/ 7rởï tên là Ma Lợi Chỉ (Maricl) có Pháp Đại Thân Thông Tự Tại, thường đi 
trước mặt trời mà mặt trời chắng thấy vị ấy, còn vị ấy nhìn thấy mặt trời. Không người 
nào có thê nhìn thấy, không người nào có thể biết, không người nào có thể đuôi bắt 
được, không người nào có thê hại, không người nào có thê bịa chuyện dỐi trá, không 
nØười nào có thê trói buộc, không người nào có thê nợ nân tài vật của vị ây, không 
nĐƯỜIi nào có thể phạt, chắng sợ Oan Gia (Satrũ) được địp thuận tiện hãm hại”. 

Đức Phật bảo: “Này các Tỳ Khưu! Nếu có người biết tên của vị Trời Ma Lợi Chi 
kia thì người ây cũng chăng thể bị nhìn thây, cũng chăng thê biết, cũng chắng thể đuôi 
bắt được, cũng chăng thê hại, cũng chăng DỊ người bỊa chuyện dối trá, cũng chăng bị 
người trói buộc, cũng chăng bị người nợ nân tài vật, cũng chăng bị người trách phạt, 
cũng chắng bị Oan Gia có dịp thuận tiện hãm hại” 

Đức Phật bảo các Ty Khưu: “Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện biết tên của Ma Lợi 
Chi Thiên ây thì nên nói lời này: “Con, Đệ Tử (họ tên...) biết tên của Ma Lợi Chỉ 
Thiên cho nên không người nào có thể nhìn thấy con, không người nào có thể biết 
con, không người nào có thể đuổi bắt được con, không người nào có thể hại con, 
không người nào có thể bịa chuyện dồi trả con, không người nào có thể trói buộc 
con, không người nào có thể nợ nân tài vật của con, không người nào có thể trách 
phạt con, cũng chẳng bị Oan Gia có dịp hãm hại con” 

Chú này có Đại Thân Lực, thành tựu chỗ làm, phá tật cả ác. Nếu dùng Kết Giới 
(Sima-bandha) thì trong vòng 100 Do Tuân, tất cả các ác không dám đi vào” 

Khi ây Đức Thế Tôn liên nói Chú là: 

“Nam mô phật đà gia (1) Nam mô đạt ma gia (2) Nam mô tăng già øia (3) Đát 
điệt tha (4) át la ca mạt tư (5) ma la ca mạt tư (6) tô đồ mạt tư (7) chỉ bát la mạt tư 
(8) ma ha chỉ bát la mạt tư (9) ma lợi chỉ dạ mạt tư (10) an đát đà na dạ mạt tư 
(11) na mô tuý đô để (12) toá ha (13)” 

418 £z{ 43(đtz( 42Zt4£s\ 

T5*t #ã 1 2Z(ãJ(@ 4Œ 7{4L #đ Z4 71@€#đ 2{@ 71021 


Z@( 4 7 4 HA( 447 4£ 

Namo buddhäãya 

Namo dharmäya 

Namo samøshäãya 

Tadyathä: Arka masi, marka masi, sudhãä masi, jvala masi, mahä-jvala- 
masi, mariciya masi, antardhãnaya masi namo stute, svahä 

[Namo buddhaya: Quy y Phật 

Namo dharmaya: Quy y Pháp 

Namo samghaya: Quy y Tăng 

Tadyathä: Như vậy, liên nói Thân Chú là 

Arka: Thái Dương Thân, điển quang 

mas1: Dương hoặc Âm, bụi phần, khiến cho thành bụi phần, tro than, màu đen, 
khói tro 

marka: Phá diệt, chết 

mas1: (nghĩa như trên) 
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sudhaã: An vuI, xinh đẹp 

mas1: (nghĩa như trên) 

Jvala: Ủy quang 

mas1: (nghĩa như trên) 
maha-Jvala: Đại uy quang 
mas1: (nghĩa như trên) 
marIcIya: (hàng Ma Lợi Chỉ) 
mas1: (nghĩa như trên) 
antardhanaya: che chăn tiêu diệt, diệt mật 
mas1 (nghĩa như trên) 

namo stute: Quy mệnh kính lễ 
svahã: Quyết định thành tựu] 


Nêu người có thể tin tưởng Phật Pháp một cách chân chính, tu trì Pháp Môn của 
Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát thời Công Đức có được sẽ như sự ghi ghép trong Kinh Phật 
Thuyết Ma Lợi Chỉ Thiên Bồ Tát là: Hay được Đại Phước trong sạch, hay tăng 
trưởng Cát Tường rộng lớn, hay tiêu trừ tất cả tội nặng, hay thành tựu Bản Tôn Tam 
Muội, sẽ chứng Tỳ Lô Pháp Thân. 


.) Lại nếu dùng sự tin tưởng Phật Pháp một cách chân chính tu tri thi như Phật 
Thuyết Du Già Đại Giáo Vương Kinh đã ghi chép là: “Hay làm tất cả việc, hay trừ 
nạn Oán Tặc. Nêu người y theo Pháp thọ trì thì ở trên đường đi, tât cả các ác chăng 
được dịp thuận tiện gây hại” 

Như Ấn Quang Đại Sư có nói: “Ma Lợi Chi Thiên tuy hiện thân Trời, nhưng thật 
ra là vị Bộ Tát, dùng Tâm tha thiết độ sinh, nhiệt tỉnh cứu khô cho nên nói Chú này 
làm gốc rễ của sự cứu độ. Nếu người mỗi ngày chân thành tụng Chú này càng. nhiêu 
càng tốt, giả sử gặp phải tai nạn bởi nước, lửa, đao binh... cũng hay được gặp xâu hóa 
tôt” 

I_ Ma Lợi Chi Thiên Căn Bản Ấn Đại Luân Kim Cương Ân: 

Như Đại Luân Kim Cương Ân. Hai tay đem ngón út, ngón vô danh hướng vào 
bên trong cùng hợp nhau, kèm dựng hai ngón trỏ, hai ngón cái sao cho đâu ngón chạm 
nhau; đem hai ngón giữa quần buộc hai ngón trỏ, ấn năm nơi trên thân. Đây là Bát Bức 
Luân (bánh xe có tám căm) có đủ Đức của năng phá, có thể giảm trừ tất cả chướng 
nạn. 





Chân Ngôn là: 

#$Ñ«ð HN 
GOM ADITYA MARICI SVAHA 
[Om: Quy y, câu thỉnh 

Aditya: mặt rời 

MarIci: Uy quang, dương điệm 
Sväahä: viên mãn, thành tựu| 
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2_ Ma Lợi Chi Thiên Ấn Hình Ấn (An Đát Tổ Na Ẩn): 

Lại tên là Bảo Bình Ấn, Ma Hiệu Ấn, Cáp Trụ Ấn, Kim Cương Thành Chị Ấn. 
Tay trái tác Hư Quyên (hơi nắm các ngón tay lại), để lòng bàn tay phải năm ngang trên 
tay trái thành dạng cái lọng che (phúc cái). Ấn này là Thân của Ma Lợi Chi Thiên Bồ 
Tát, lòng bàn tay phải tức là thần của Ma Lợi Ch1. 





Chân Ngôn là: 
&&7 ZI\Ñ 3  — 
GOM ADITYA MARICI SVAHA 


3_ Ma Lợi Chi Thiên Ấn Chú: 


_ 


⁄/ 


snC = — TK 


¬>> 
T Tận 
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SH ® TC 
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OM_ MARICI MAM SVAHA 

[Om: Quy y, câu thỉnh 

Marici: Uy quang, dương diệm 

Mam: chữ Chúng Tử của Ma Lợi Chị Thiên 
Svähä: viên mãn, thành tựu] 


4 Ma Lợi Chi Thiên Tâm Chân Ngôn Ân: 
Chắp hai tay lại, hơi cong mười ngón tay như hoa nở rộ, trở lại co hai ngón cải 
vịn hai ngón giữa như tướng nắm tay (quyên) 


#;XAA@1@4@  — 

GOM MARICI SVAHA 

[Om: Quy y, câu thỉnh 

MarTci: Uy quang, dương diệm 
"väãhä: viên mãn, thành tựu| 
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Ngôi Kiết Già, an Ấn Tướng ở trên vành rôn. Nay Tâm Ấn này hay thành tựu tất 
cả việc tôi thượng. Nêu câu Pháp Tôi Thượng Thăng thì được dùng. Nêu việc trung hạ 
thi chăng hứa cho dùng. 


_ Như vậy, y theo Mật Giáo đã lưu truyền, nếu tu tập thành tựu Pháp của Ma Lợi 
Chi Thiên thì chắng những hay tiêu trừ tai ách, mà đặc biệt là có thể ấn thân. 

Y theo sự ghi chép của Kinh Phật Thuyết Ma Lợi Chỉ Bô Tát thì “Tôn này hay 
khiến cho Hữu Tình ân thân ngay trong đường đi, ân thân _ø1ữa mọi người. Khi gặp tât 
cả các nạn: nước, lửa, giặc cướp... đều có thể ân thân. Nếu kiên thành y theo Pháp tu 
trì thì tật cả Thiên Ma, Quỷ ác, Ngoại Đạo đều không có cách nào tìm được hành tung 
của người tu Pháp. Còn các A Xà Lê trì tụng nêu y theo Pháp thành tựu của Ma Lợi 
Chi thực hành tinh tiến, dũng mãnh tu tập không có khuyết phạm. Chúng sinh như vậy 
khiên được Đại Trí thanh tịnh của Bồ Tát” 

Y theo sự ghi chép của Phật Điền thì Bồ Tát này có mọi loại Pháp Tiêu Tal, GIải 
Ách như Kinh Điển ghi chép. Phàm y theo Pháp, tụng Căn Bản với Tâm Chân Ngôn 
của Ma Lợi Chi Bô Tát, chăng hạn định biến số, chỉ cần kiên thành chí tâm đêu được 
Uy thân gia hộ của Bỏ Tát; tất cả Oan Gia, người ác chăng thê nhìn thấy, tất cả tai nạn 
đêu được giải thoát. 

Ngoài ra, Ma Lợi Chi Thiên còn có Pháp Tức Tai, câu Phước như: tiêu trừ bệnh 
khô. Lúc có Hạn Tai (hạn hán) thời tuôn mưa; gặp Thủy Tai thời ngưng mưa... Nếu 
hay như Pháp, chân thành tôn kính tu tập thì đều có hiệu nghiệm chắng thê nghĩ bàn. 


3/ 


HỎA THIÊN 


Hoá Thiên, tên Phạn Là Aøni (dịch âm là A Kỳ NI) hoặc Aøna (dịch âm là A 
Nga Na) là một vị Thân Kỳ của Ấn Độ cổ, là dạng Thân Cách Hóa của Lửa. 

Vào thời đại Phệ Đà (Veda) thi vị Trời này được sùng bái rộng rãi, ngay trong 
Kệ Tụng của Phệ Đà thì số bài khen vịnh vị Trời này gân sát với Trời Đề Thích và 
được xem là bậc dẫn đầu của chư Thân trên mặt đất. 





Lê Câu Phệ Đà (Rg-veda) còn xem vị Trời này là bậc trẻ tuổi nhất trong các vị 
Thân 





_ Vị Trời này cùng với Trời Đề Thích (Indra) [hoặc Phong Thiên:Väyu], Nhật 
Thiên (Surya, hoặc Mithra) hợp xưng là Phệ Đà Tam Tôn (Veda-trimurtI). Trong đó: 
AønI cai quản Hạ GIới, Indra (hoặc Vayu) cai quản không trung, Sùrya cai quản Thiên 
CHỚI. 
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Nét đặc sắc của Aøgni là dùng nhiêu loại hình thái hiển hiện ở trường sở chăng 
đồng, gồm 5 hình thức tự nhiên và 5 hình thức cúng tế. 

)Năm hình thức tự nhiên là: Lửa trần gian (Agmi), sâm sét trong hư không 
(indra), mặt trời ở Thiên Giới (Sũrya), lửa nhuân khắp (Vaiskvänara) lửa tàn phá 
(Vedevagm) 

Năm hình thức cúng tế là: Lửa thiêng trong các buổi lễ (Brahlagni), lửa trao 
cho thiếu niên tu học (Brahma-carya), lửa trong lễ khai hóa (Upanayaha), lửa dùng 
trong từng nhà không bao giờ được tắt (Garhapatyägmi), lửa cúng tê Tô Tiên hoặc vong 
linh (Paksinagm), lửa thiêng trên giàn hỏa táng (Kravydäagm) 

Trong đó, ngọn lửa thiêng trong cuộc tế lễ mới được coi là hiện thân đích thực 
của Thân lửa AønI. 

Do vậy Thân lửa Agni được tượng trưng cho ánh sáng phá trừ hắc ám, sức tịnh 
hóa thiêu hủy thứ chăng sạch (bất tịnh). Có lúc Agm là vị Thân, vị Sứ Giả của nhân 
gian, bậc trung gian giữa thế giới loài người và thế giới Thân Thánh, có khi là vị Thân 
của gia đình ban ân huệ cho người có niêm tin và đem đến sự phôn vinh giàu có, có lúc 
là vị Thân thủ hộ ngăn che chướng ngại giúp cho nhà cửa bình an. 





-Theo Ấn Độ Giáo thì: Agni là phương tiện chuyên tải giữa người hành lễ và chư 
thiên. Cho nên, ông còn có tên là Vahni có sốc từ chữ VHNI nghĩa là người chuyền 
tải, điêu này được biểu tượng bằng con mắt thứ 3 (ajñakhya-cakra), nhờ đó mà lời cầu 
nguyện được chuyên tới chư thiên. Cũng vậy, việc cúng tế Agm là thiết yêu để nhận sự 
ban phát của chư thiên, và mục đích tôi hậu của sự giác ngộ đối với người hành lễ qua 
sự ân sủng của Siva. Điêu đó thê hiện qua šloka đâu tiên trong Rg-Veda dùng để dâng 
hiễn đến Agni: 

Aønimile purohitam yajñasya devarnrtvijam| hotaräm ratnadhätamamil| 

Toàn bộ phân Saukta đầu của Rg-Veda chỉ được dành để dâng hiến riêng cho 
Aøni, do đó nó thể hiện tâm quan trong của cúng tế AønI. 
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Trong vũ trụ AgmI được sinh ra từ Mahärsi Kasšyapa. Theo thiên văn, Kašyapa 
Gotra được đồng nhất với Sũrya và Sani. Đông nhất với Sũrya bởi vì Ka§yapa là cha 
của 12 Adityas và Agni. Với Sani bởi vì cũng là cha của Asura, Daitya và Danava. 

_ Agni có 2 vợ (§akti) tên là Svãhäã và Svadhä, cả 2 đại diện cho sự dâng hiên đến 
với chư thiên và tô tiên (pitri) một cách thành kính. Do đó, các thần chú đêu kết thúc 
băng 1 trong 2 từ này để ám chỉ đối tượng dâng tế là chư thiên hoặc tổ tiên. Ví dụ: Om 
aønaye sväaha hoặc Om pitrbhyo svadhä. 


SVAHA là một Thân Nữ Tính, con của Daksa, và là vợ của Thân lửa Aøni. 
Aømi và Svaha có 3 người con là Pavaka, Pavamana và Suci. Có khi Svãha được xác 
định là Uma hoặc Parvati 

Trong Brahma-vaivarta-pirana thì Svähã là một hiện thân của Prakrti, một 
Sakti (quyên năng) mà nêu như không có nó thì Agni không thể nào tạo lửa được. Ba 
người con của Agni và Svähãä là 3 thể lửa trong nhà: Daksina, Garhaptya và 
Ahavaniya. Khi hành lễ dâng lên Agni thì chữ Svähã phải được đọc lên, nêu không 
việc dâng lễ sẽ không hiệu quả. 

Trong một ghi nhận khác, Svähã là dạng thức các phôi ngẫu của 6 thánh triết 
(RsD) và đồng trú với Agni. Bà hiện thân ở dạng một con chim (suparni) và mang hạt 
giông của Agmi. VÌ vậy mà Skanda đã được sinh ra. Skanda xác định sự đông hành 
giữa bà và AgnI và nói răng tất cả sự tế lễ cần được thực hiện dưới tên của Svãähã 

Truyền thuyết khác nói răng bà đã thuyết phục Agni xác thực (cho mỌI người 
biết) mỗi quan hệ trường tôn giữa bà và Agml. Do vậy mà AgmI đã tuyên bô rằng: Khi 
đọc thân chú tế lễ băng lửa đến các chư Thiên (chư Thân) đêu phải tuân theo công 
thức kết thúc với tên của bà ta (Sväh8). 


_Agnikona dùng để xác định 1 trong 10 phương và phương của Agni là một 
Digpala. Digpala nghĩa thân bảo hộ phương hướng và ở đây ám chỉ Agni thân của 
phương đông nam. Digpala là những chư thiên cai quản các phương của nghiệp lực và 
phôi ngẫu của họ là những người ban quả cho các đạo lộ của nghiệp. Không có quả nào 
được trô ra mà không do một trong các Digpala ban phát. Do đó Agm có tâm quan 
trọng trong việc quyết định quả của nghiệp lực. 

Vai trò nảy của AgmI cũng rất giông với vai trò của lgnI trong tiếng Latin. 

Aøni găn liên với âm RA có liên quan mật thiết đến thần mặt trời của Ai Cập: 
Rishi cai quản ngõ đi đến chư thân, đường đi đến chư thân có tên là RA (lửa) và đường 
mang chư thân đến bản thân là LA (đất). 

Âm RA được hiện diện trong các chữ chủng tử, ví dụ: Hrim (ha+ra+T+m), SŠrĩm 
(Sa+ra+I+rm) và Kẽmm (ka†ra+1+m\). 

Aøni được mô tả có 7 lưỡi (jihva) dùng để chấp nhận sự dâng cúng của con người 
và mang đến các chư thiên. Ở dạng thức này Agmi có tên là Vahni. Bảy cái lưỡi đại 
diện 7 ngày trong tuân dùng để cúng tê. 


Danh sách 1: Saptajihva bIja 
Lưỡi | Chủng tử | Graha 
Hiranyä | hruũm | Nhật 
Gaganaä | srũm | Nguyệt 
Raktfä | šrũm | Hỏa 

Krsnä | vrũm | Thủy 
Suprabhaä | Irim | Mộc 
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Bahuripä | rrũm | (Kim) 
Atiraktä | vrũm | (Thô) 


Tên Sanskrit của các ngày trong tuần là Vãra. Từ Vaãra là thể thu gọn của 
Väsara. Vãsa nghĩa là ở, cư ngụ, trú... và Ra biểu thị cho Agni (hỏa thiên) giống như 
thân mặt trời Ai Cập. Do đó từ Vãsara mang ý nghĩa là Trú Xứ của Hỏa Thiên. Tương 
tự, một ngày trong tuân (Vara) là một trú xứ của Agni, tất cả chức năng của ngày trong 
tuân xuất phát từ quy luật hình thành này. 

Bảy lưỡi (Jihva) có tên là: Hiranyä, Gagana, Raktä, Krsn3, Suprabhä, 
Bahuripä và Atiraktä. Mỗi lưỡi có một bTja (chủng tử) hay thân chú đơn âm có chứa 
chủng tử Yrũm, và mang tiên tổ là 1 trong 7 bán nguyên âm. 


_ Theo JyotIsIs thì trong SIva Purana cho chúng ta 8 bIja cho 8 phương: 

Danh sách 2: Graha | Chủng âm 

Nhật | Brũm 

Nguyệt | Drũm 

Hỏa | Bhrũm 

Thủy | Hrum 

Mộc | Stũm 

Kim | Srũm 

Thô | Drũm 

La Hầu | Prñm 

Ai đọc tụng những chủng tử này được đông nhất với Laøna như trong danh sách 
sẽ nhận được phương hướng và sự giác ngộ ngay trong đời, thông qua sự cầu nguyện 
AønI. 

Người hành lễ cân phải phân loại và hiểu được chủ để mà họ sẽ học hiểu trong 
khi câu. Chủng âm này được đọc tụng trước ngọn đèn nhằm làm sáng ngọn đèn giác 
ngộ bên trong hành giả. Đọc tụng các âm nảy củng mang lại sức mạnh lớn lao vê thể 
chất lẫn tinh thân. Đôi với những ai thuộc Aquarius Lagna, họ cân chọn Räãhu (sao La 
hâu) hoặc Thổ diệu là Thần hộ Laøna của mình. 


_ Thân chú của Hỏa Thiên: (Agni Mantra) 

Thân chú đơn giản là Om agnaye namah hay Om_ jatavedase namah. Nhưng 
phô thông hơn trong tuyên thông Jyotish là chaitanya (tỉnh giác) mantra, gồm 9 
âm: Om Hùũm Rãm chaitanyayai namal| 

Om (1) Hũm (1) Rãm (1) chaitanyayai (4) namah (2) = gôm 9 âm. Do đó năng 
lượng của Thân Chú sẽ trải qua 9 hành động: tìm một Guru (Đạo Sư), mở rộng thế 
Ø1ới quan, mở rộng chư thiên quan, xác định tương lai, và nhận được Vijnãäna (tri 
thức) hoặc kiên thức tâm linh cao như diksa và pratibha. 


PHÁP HỘ MA CĂN BẢN CỦA ẤN ĐỘ GIÁO 
Aønihotra (Homa) bao gôm hai lần cúng dường lửa chính xác tại hai thời điểm 
mặt trời mọc và mặt trời lặn cùng với việc sử dụng 2 bài tiêu chú. 


Đây là hộ ma dùng đề chữa bệnh và tịnh hóa. Cũng được xem như là một hình 
thức cúng dường tro. 


41 





Nguyên liệu: 

- Thau băng đồng hình kim tự tháp (ngửa) làm lò lửa. 

- Phân bò khô 

- Bơ nguyên chất (làm từ sữa bò không pha muốỗi) 

- Cao lức 

- Thần chú Agnihotra 

- Thời gian: Mặt trời mọc và mặt trời lặn. 

Tạo lứa cho Aønihotra 

Đề tạo ra lửa Agnihotra thì cần phải sắp xếp các mảnh phân bò sao cho luông 
không khí được thông thoảng. 





Trét một chút bơ sữa lỏng trên mỗi cái bánh phân bò. Đặt một cái bánh phân bò ở 
dưới đáy của lò kim tự tháp. Thêm hai bánh nhỏ ở góc đối lập. Tiếp tục thêm miếng ở 
øóc xen kẽ (xem hình). 

Đề đốt cháy các bánh phân: trét bơ vào một mầu phân nhỏ và bật lửa đốt, sau đó 
đưa nó xuống giữa các lớp phân đã sắp xếp. Cân phải làm sao cho các vật liệu được đốt 
cháy hoàn toàn và không bị dư sót. 





Đốt cháy vài phút trước khi thời điểm hành lễ bắt đầu. Không sử dụng bật lửa 
hoặc bêp ga đê môi lửa. 


42 


Sau mỗi lân thực hiện Agnihotra cô găng dành nhiêu phút để thiên định. Bạn có 
thể ngôi trong im lặng cho đến khi ngọn lửa tắt hắn. Thu thập tro và giữ nó trong một 
thùng chứa làm băng thủy tinh, đất nung hoặc gỗ. Không được giữ tro trong thùng 
chứa làm băng nhựa hoặc kim loại khác với đông hoặc vàng. Tro có thê được sử dụng 
làm thuốc. Tại Nam Mỹ, nó được gọi là "tro phép mâu". 

Cao 

Sử dụng gạo nâu. Gạo bị chà bóng sẽ mất giá trị dinh dưỡng. Lựa hạt gạo không 
bị mẻ khuyết hoặc hư hỏng đề làm Agnihotra. Nếu gạo bị hư, cơ cầu năng lượng tinh tế 
của nó bị biến đối, vì vậy tro sẽ không thích hợp cho việc chữa bệnh. 





Phân 

Có một số cách để sây phân bò. Cân làm cho các bánh phân khô và mỏng để dễ 
cháy. 

Sử dụng phân tươi từ bò con đực hoặc cái. Sử dụng găng tay cao su để chọn 
những phân không bị xen lẫn bụi bắn, cỏ hay đá. Luôn tâm niệm về điêu tốt trong khi 
thu thập phân, bởi việc nảy làm tăng tác dụng chữa bệnh của nó. Trét phân lên một bê 
mặt phẳng và đặt nó dưới ánh nắng mặt trời gắt. Phơi phân trong khoảng bốn ngày, 
phụ thuộc vào khí hậu của bạn. Khi phần đã khô, bẻ vỡ ra và kiểm tra bên trong phân 
khô hay chưa băng cách nghe âm thanh rỗng khi bạn chạm vào nó với ngón tay của 
bạn. 


— ==—- 





Bơ 

Bơ được làm từ bơ nguyên chất không ướp muối, nâu trong một nôi điện, hoặc 
trên một "bếp lò nhiệt độ rất thấp. Trên bếp, để xoong nôi cách khoảng hai inch phía 
trên nguôn nhiệt. Khi bơ sữa đã trở nên lỏng thì có thể được lọc thông qua vải bông, 
hoặc bộ lọc cà phê, hoặc khăn giây trăng. Hãy cần thận không để pha trộn bất kỳ chất 
lỏng khác. Bơ sữa lỏng không cân phải làm lạnh. 





Thân chú: 

)MẶT TRỜI MỌC 

Sữũryäyva svähä 

(Cúng phân gạo lần đâu) 
Sũryäya idam na mama 
Prajaäpataye sväahä 
(Cúng phân gạo lần sau) 
Prajäpatayc dam na mama 
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)MẶT TRỜI LẶN 

Aønayc sväahä 

(Cúng gạo lần đâu) 

Aønayc idam na mama 

Prajapataye sväahä 

(Cúng gạo lân sau) 

Prajäpatayc dam na mama 

[Bản dịch của Tống Phước Khải] 

_ Trong hệ Mật Giáo thì Aøni là một trong tám vị Hộ Thê Thiên, một trong Hộ 
Pháp Thân Vương ở mười phương, một trong 20 Thiên. Trong Thai Tạng Giới Man đa 
La thì Hỏa Thiên có vị trí ở góc Đông Nam của Ngoại Kim Cương Bộ Viện 


_Căn cứ theo tín ngưỡng “đám lửa bay lên hư không có thể đến được cõi 
Trời”, nên người Ấn Độ cô đại xác nhận Hỏa Thiên là vị Sứ Giả trung g1an g1ữa Thân 
và Người, vì thế khi thực hành nghi thức cúng tê thì thường chiêu thỉnh Hỏa Thân. Do 
tư tưởng này diễn biến nên đem vật thể ném vào trong lửa để cúng dường chư 
Thân...và phương cách này gọi là Hộ Ma (Homa). 

Hê Mật Giáo nương theo phong tục này, ngay lúc tu Pháp Hộ Ma thời trước tiên 
đặt bày đoạn Hỏa Thiên để cúng dường Hỏa Thiên, sau đó mới cúng dường Bản Tôn. 
Như Đại Nhật Kinh, quyền 6, phẩm Xuất Thế Hộ Ma nói răng: “Bà La Môn xác 
nhận có 44 loại Hỏa Thiên, nhưng Mật Giáo chỉ phi nhận có 12 loại Hỏa Thân” 

Đại Nhật Kinh Sớ, quyền 20 giải thích trong ấy, thứ nhất là Hỏa Thân... và nói 
răng: “Vị Hỏa Thân này tức có tên gọi là Trí (Jñäna), tướng ấy đoan nghiêm làm màu 
Kñm Cương, dùng vòng hoa Viên Sĩ tự vây quanh mình, ở trong ánh sáng này lặng yên 
chính thọ Tam Muội. Do trụ Tam Muội này cho nên viên mãn Tính của Trí. Ánh sáng 
T này tức là tên gọi riêng của Tỳ Lô Cá Na vậy”. 

Ý của điều này tức là: Do lửa hay thiêu hủy vật thể, nhân đây dùng lò Hộ Ma làm 
cái miệng của Hỏa Thiên để đưa vật cúng vào nhằm biểu thị cho việc dùng lửa Trí 
thiêu đốt hết phiên não. 

_ Lại nhần vào việc lửa phát ra sức nóng, cùng với sự lạnh âm, thời tiết có quan 
hệ. Nhân đây diễn sinh do sự vui giận của vị Trời này mà có tư tưởng hoặc thuận hoặc 
nghịch của sự lạnh âm. 

Như Cúng Dường Thập Nhị Đại Uy Đức Thiên Báo Ấn Phẩm nói răng: “Khi 
Hóa Thiên vuI thời có hai lợi ích. Một là nhiệt khí (sức nóng) của thân người tùy thời 
thêm bớt, hai là Thời Tiết chăng nghịch. Khi vị Trời này giận thời cũng có hai điêu hao 
giảm. Một là sức nóng của thân người thêm bớt chăng đúng thời. Hai là tự nhiên phát 
lửa thiêu đốt các vật” 

Do đó, nếu bị nạn về nước thì cầu Hỏa Thiên 
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HÌNH TƯỢNG CỦA HÓA THIÊN 


Hình tượng của Hỏa Thiên có nhiều dạng: Hình tượng một mặt hai tay, hình 
tượng có một mặt ba cái miệng bôn cảnh tay. Hình tượng có ba mặt bôn cảnh tay hoặc 
bôn mặt bôn cánh tay... 


-_ Hình tượng hai mặt bôn cánh tay 





_ Hình tượng hai mặt bảy cánh tay 
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_ Hình tượng ba mặt hai cánh tay 





-_ Hình tượng bốn mặt bỗn cánh tay 
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X 2a c8 


_ Hinh tượng một mặt hai cánh tay: 





,)Đại Nhật Kinh Sớ, quyền 5 nói rằng: “Góc Đông Nam xếp bảy các chúng 
Hỏa Thiên trụ trong đám lửa, vâng trán với hai cánh tay đều có vẽ ba vạch tro, tức Bà 
La Môn dùng ba ngón tay lây. tro, tự bôi vẽ thân tượng vậy. Tất cả có màu đỏ thấm, 
ngang. trái tim cú Tam Giác Ấn ngay trong vòng tròn lửa, tay trái câm tràng hạt, tay 
phải cầm cái Táo Bình. Đây là một thân của Phố Môn (Vi§va-mukha) để dẫn nhiếp lửa 
cúng tế Vi Đà Phạm Chí, phương tiện mở bày Pháp Vi Đà của Phật, cho nên Đàn lửa 
Đại Tuệ này là tiêu xí của tịnh tu Phạm Hạnh (Brahma-cary3)” 

,)Dược Sư Lưu Ly Quang Thất Phật Bản Nguyện Công Đức Kinh Niệm 
Tụng Nghi Quỹ Cúng Dường Pháp nói răng: “Hỏa Thân Đại Phạm Tiên ở Đông 
Nam có thân màu hông, cầm bình Quân Trị, cỡi trên tòa Cô Dương màu hông” 

.)Tu Dược Sư Nghỉ Quỹ. Bồ Quỹ Pháp nói răng: “Phương Nam, Hỏa Thiên ở 
trên tòa Sơn Dương, thân màu hông, tay cầm lò lửa”. 

-_ Hình tượng một mặt bỗn cánh tay: 

,)Thanh Long Quỹ, quyền Hạ nói răng: “Hành Giả ở góc Đông mà làm tượng 
Hỏa Tiên trụ trong lửa rực sáng, có ba điểm tro làm tiêu xí, thân sắc đều đỏ thẫm. để 
Tam Giác Ân tại trái tim, tay phải cầm tràng hạt, tay trải cầm cái Táo Bình, ngửa lòng 
bàn tay, tay trái cầm cây gậy, dùng con dê xanh làm tòa ngôi” 
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.)Du Già Hộ Ma Nghỉ Quỹ nói răng: “Hỏa Thiên có bốn cánh tay. Bên phải: tay 
thứ nhất Thí Vô Ủy, tay thứ hai cầm viên ngọc. Bên trái: tay thứ nhất câm cây gậy 
Tiên, tay thứ hai câm cái bình Quân Trì” 

.,))Thập Nhị Thiên Cúng Nohi Quỹ ghi nhận là: “Phương Đông Nam, Hỏa 
Thiên cỡi con dê xanh, màu thịt đỏ, toàn thân rực lửa. Hai tay bên phải: một tay cầm 
cây trúc xanh, một tay câm bình Quân Trì. Hai tay bên trái: Một tay øgiương chưởng, 
một tay cầm tràng hạt. Có 2 vị Thiên Nữ cầm hoa trời, hai bên trái phải đặt vị Tiên khổ 
hạnh, rũ bàn chân trái đạp xéo bàn chân phải” 





_ Hình tướng sắc vẻ tùy theo Pháp: Tức Tai, Tăng Ích... mà có sự sai khác 

.)Kinh Đại Ma Lý Chỉ, quyền 2 nói răng: “Khi làm Tức Tai thời là Diệt Tội 
Hóa Thiên, khi làm Pháp Tăng Ích thời có màu vàng sáng với thân tướng viên mãn, 
khi làm Pháp Kính Ái thời tượng có màu hông của mâm hoa Mạn Độ Ca và xưng là Vỉ 
Ca Mục Ca Hỏa Thiên, khi làm Giáng Phục ắt thân khoác áo màu đen, miệng ló 
nanh bén nhọn và xưng là Phẫn Nộ Hỏa Thiên” 

Kinh Nhất Thiết Như Lai Đại Bí Mật Vương Vị Tăng Hữu Tôi Thượng Vi 
Diệu Đại Mạn Noa La, quyền 3, Phẩm Hộ Pháp ghi nhận là: “Khi làm Pháp Tăng 
Ích thời Hỏa Thiên hiện thân màu vàng đậm, tay cầm chày Kim Cương, trụ tại cung 
Trời của mình, làm tướng tự tại. Khi làm Pháp Tức Tai thời Hỏa Thiên hiện thân màu 


4ö 


trắng, khoác Thiên Y trắng, tay cầm bình Át Già, tự tại mà trụ. Khi làm Pháp Kính Ái 
thời Thân Hỏa Thiên có màu như đám tro, trụ tại cũng Trời” 


__ Trong 12 Thiên thì Hoả Thiên là vị chủ của Thần lửa (Hoả Thân) với các chúng 
Thân Tiên Trì Minh (Vidya-rsi), thủ hộ phương Đông Nam 
Chữ chủng tử là: A (3Ä) 





1 ®% # 


—_ Đông Nam Phương Hỏa Thiên Ấn: Tay trái năm quyên đặt ở eo trái. Dựng 
thăng 5 ngón tay phải cùng dính nhau. Co Không (ngón cái) dính trong lòng bàn tay, 
co lóng giữa của ngón Phong (ngón trỏ) củng với Sa Bà Ha (Sväah3) triệu mời. 





Chân Ngôn là : 
“An, a ngã na duệ, sa bà ha” 


#ãi4nHãa  — 
OM_ AGNÀYE SVÀHÀ 
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_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La ( VaJra-dhatu-mandala) 

,)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Hỏa Thiên là một trong bốn vị Hộ Pháp của 
vòng Km Cương, đại biêu cho Đức đặc biệt của Hỏa Đại (Tejo-dhatu) là thiêu đôt mọi 
sự ô uê khiến cho Tâm không còn bụi dơ. 

Tôn Hình: Thần màu thịt đó, hiện hình Tiên Nhân, phía sau lưng có lửa rực, 
khoác áo Yết Ma 





Chữ chủng tử là: RA ( ), hay A (#) 
Tam Muội Gia Hình là: Hoa sen, Tam Giác Hỏa Diễm 





Tướng Ấn là: Tay trái để trước ngực ngửa lòng bàn tay cùng hợp 2 ngón cái và 
ngón giữa, duỗi 3 ngón còn lại. Tay phải giương lòng bàn tay, duỗi thăng ngón út, 
ngón vô danh, ngón giữa, co ngón cái vào lòng bàn tay, co ngón trỏ triệu vời ba lân. 


Chân Ngôn là: 


4⁄17 §£#* 51441“ 44+ 
NAMAH SAMANTA BUDDHÃÄNÃM_ AGNAYE_ SVÄHÄ 





Cũng trong Hội này, Hỏa Thiên là một trong 20 Thiên hộ thế, có vị trí ở phương 
Tây của Ngoại Đàn 

Tôn hình: Thân màu thịt đỏ, tay trái năm quyên, duỗi ngón trỏ hướng lên trời, tay 
phải cầm Tam Giác Hỏa Diễm 


S0 





Mật Hiệu là: Kim Cương Hóa 
Chữ chủng tử là: NA (3) 
Tam Muội Gia Hình là: Tam Giác Ấn 


1U 
À/Z⁄ 


]Ƒ—_— 


ƒ=: 


Tướng Ấn là: Tay phải tác Thí Vô Úy Ấn, co ngón cái vào tâm lòng bàn tay, 
ngón trỏ tác câu triệu, ngang vai phải. Tay trải đem ngón giữa, ngón cái chụm lại thành 
dạng Tam Các, kèm duôi ba ngón còn lại, mặt ân ngửa lên lên ngang trái tim . 





Chân Ngôn là: 
#$ä#4dđ t4& 
OM_ VAJRA-ANALA SVAHA 


.))Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Hỏa Thiên có chữ chủng tử là: NAM (3) 
Tam Muội Gia Hình là: Tam Giác Ấn 
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Tướng Ấn là: Tay phải tác Thí Vô Úy Ấn 





Chân Ngôn là: 
$ä#4d tá 
OM_ VAJRA-ANALA SVAHA 


)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Hỏa Thiên có chữ chủng tử là: LA (eÝ) 
Tôn Hình: Tay trái cầm cây gậy, tay phải cầm viên ngọc. 





Chân Ngôn là: 
#ä#4ă tá 
OM_ VAJRA-ANALA SVAHA LA 


.)Tại Cúng Dường Hội (Puja) thì Hỏa Thiên có chữ chủng tử là: LA (eŸ) 
Tôn Hình: Tay trái cầm cây gậy, tay phải cầm viên ngọc. 





Tướng Ấn là: Tay phải tác Thí Vô Úy Ấn 
Chân Ngôn là: 


` 
É đ@3.T 


OM_ VAJRA-ANALA SVÄÃHÃ 


)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Hỏa Thiên có 
chữ chủng tử là: RAM (†) 
Tôn Hình: Tay trái cầm cây kiêm, tay phải nâng Tam Giác Hỏa Diễm. 








Chân Ngôn là: 
#$Ää#4dđ 4á t 
OM_ VAJRA-ANALA SVAHA RAM 


Sỏ 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Hỏa 
Thiên có chữ chủng tử là: LA (eŸ) 
Tam Muội Gia Hình là:Tam Giác Ấn. 





Chân Ngôn là: 
# ä#4ă tá 
OM_ VAJRA-ANALA SVAHA LA 


— Tại Ngoại Kim Cương Bộ Viện ở góc Đông Nam của Thai Tạng Giới Man 
Đa La (Garbha-dhatu-mandala) thì Hỏa Thiên có thân màu thịt đỏ, hiện hình Tiên 
Nhân ngôi trong lửa rực, có một mặt 4 cánh tay. Bên phải: tay thứ nhất để trước ngực 
cảm Tam Giác Ấn, tay thứ hai cầm tràng hạt. Bên trái: tay thứ nhất để ở đầu gôi cầm 
Táo Bình, tay thứ hai câm cây gậy Tiên. 





Chữ chủng tử là: A (3Ä) 
Tam Muội Gia Hình là:Tam Giác Ấn. 





Tướng Ấn là: Hỏa Thiên Ấn. 





Chân Ngôn là: 
4HfH7 $S£&“* 144đ 4&* 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ AGNAYE SVAHA 


Ý NGHĨA CHÂN NGÔN CỦA HÓA THIÊN 


_ Đại Nhật Kinh, quyền 2 ghi nhận Chân Ngôn của Hỏa Thiên là: 

“Nam ma tam mạn đa bột đà nam (Namah samanta-buddhanam) A Yết Na 
Duệ (Agnaye) sa ha (Svahã)” 

Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích, quyền 6 nói rằng: 

Nam ma tam mạn đa bột đà nam (Namah samanta-buddhanam) nghĩa là Quy 
mệnh chư Phật 

A Vết Na Duệ (Agnaye) nghĩa là Lửa. 

Dùng chữ A (ÄÄ) làm chủng tử biểu thị cho tất cả Pháp vốn chẳng sinh, tức là 
quy vào Thể của Trí Kim Cương 

Vết (T(GA) nghĩa là Hành (Gati: hướng đi, lỗi nẻo), do các Pháp vốn chăng 
sinh, tuy đủ vạn Hạnh nhưng không có chỗ đề thực hành, nên nói là không có Thây 
mà tự giác ngộ (vô sư tự giác), tức đông với Đại Không mà tràn khắp tất cả nơi chỗn, 
cho nên cùng đông Thể với Đại Không của chữ Na (*:NA). 

Lại dùng các Pháp không có chỗ để thực hành, cho nên ở ba cõi chăng động 
chắng xuất ra, mà đến Tát Bà Nhược Địa (Sarva-jñä-bhũmi: Nhất Thiết Trí Địa), 
không có thứ bậc (thừa) với người của thứ bậc (thừa giả) tức là nghĩa của chữ Duệ 
(#{:YE). 

Lại chữ Duệ (#{:YE) là tiếng của Tam Muội, khi thêm vào nhăm nói rõ Định 
Tuệ của Thừa (Yãna) này đêu ngang băng, khi chư Phật thực hành Bộ Tát Đạo 
(Bodhisatva-maärga) thời đêu dùng lửa Tuệ như vậy thiêu đốt tất cả sự dơ bân của Tâm 
rôi thắp lên ánh sáng của Chính Pháp (Saddharma), thế nên nói như thật tức là Chân 
Nøôn. 

Nếu Triệu Thỉnh thì thêm chữ Y Hệ Y Hệ (Ehyehi) 

Nêu Phát Khiên thời thêm chữ Ca Xa Ca xa (Gaccha gaccha)” 
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HÓA THIÊN PHI 


Hỏa Thiên Phi, tên Phạn là AgnayT, dịch âm là A Nga Năng Duệ. Lại xưng là 


Hỏa Thiên Hậu, là vợ của Hỏa Thiên, biểu thị cho Định Đức của Hỏa Thiên 


— Tại Ngoại Kim Cương Bộ Viện ở góc Đông Nam của Thai Tạng Giới Man 


Đa La (Garbha-dhatu-mandala) thi thân màu thịt trăng. Co hai cánh tay rôi ngửa lòng 
bàn tay, ngôi trong lửa rực. 





Chữ chủng tử là: A (3Ä) 
Tam Muội Ca Hình là: Táo Bình. 





Tướng Ấn là:Hỏa Thiên Ấn. 
/2= 
va 
Chân Ngôn là: 
4H1R8H7 4 £át* 14¿ˆ 4% 


NAMAH SAMANTA BUDDHANAM AGNIYE SVAHA 
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QUYEÉN THUỘC CỦA HÓA THIÊN 


— Tại Ngoại Kim Cương Bộ Viện ở góc Đông Nam của Thai Tạng Giới Man 
Đa La (Garbha-dhatu-mandala) 
,)Bà Tô Đại Tiên (Vasu-mahä-rsĩ) là quyến thuộc của Hoả Thiên 
Tôn Hình: Thần màu thịt đỏ, thần trên không mặc áo. Tay phải cầm hoa sen, tay 
trái cầm tràng hạt. 





Chữ chủng tử là: VA (Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Chuỗi tràng hạt. 





Tướng Ấn là: Nhất Thiết Chư Tiên Ấn. 


Chân Ngôn là: 
%1T(7( 4 £t #©‹ 4 @L § 42 24 1 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM VASISTA RSIM SVAHA 


Sí 


Bà Tô Tiên Hậu (VasvI hay VasIstha) là vợ của Bà Tô Tiên. 
Tôn Hình: Thần màu thịt. Tay phải đê trước ngực câm hoa sen khép cánh với lá 
sen. Tay trái đề bên eo câm hoa sen nở rộ. Cao ông chân mà ngôi. 





Chữ chủng tử là: VA (Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Hoa sen nở tộ. 





Tướng Ấn là: Nhất Thiết Chư Tiên Ấn. 





Chân Ngôn là: 
4H1RH7 4£át*z đá 12 1á Xã 7(14X£7(4 £@Ä41{7(+ 


4⁄@&41^Ä&4{7tU&*ˆ £ X¿tZã &4¿(2 37t 2 4£ % 

NAMAH SAMANTA BUDDHÄNÃM LOKA ALOKÄ-KARÄYA_ SARVA 
DEVA NÃGA YAKSA GANDHARVA ASURA GARUDA KIMNARA 
MOHÄRAGA DI HRDAYA ANYA AKARSÄYA VICITRAGATI SVÃHÃ 
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.)A Nghệ La Tiên, tên Phạn là Aigira-rsi, lại xưng là Ương Kỳ La Tiên, Ương 
Yết La Tư Tiên, Ương Kỳ Lạt Tứ Tiên. Dịch ý là Thân Hãn Dịch Tiên. 

A Nghệ La Tiên là vị Tiên Nhân thuộc Ấn Độ cô xưa, một trong 7 vị Đại Tiên, 
một trong 10 vị Đại Tiên, một trong 10 vị Prajäpati. Do chăng sinh từ bào thai mà sinh 
ra từ mô hôi (hãn dịch) nên có tên gọi này. 

Tôn này là một trong 5 vị quyến thuộc của Hoả Thiên 

Tôn Hình: Thân màu thịt đỏ, hiện hình Tiên Nhân. Tay phải cầm xương quai 
hàm, dựng thắng trên đầu gối phải. Tay trái cầm hoa sen, trên hoa sen có cái bình. 
(hình bên trá1) 





Chữ chủng tử là: A (3Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Hồ Bình. 





Chân Ngôn là: 
%«Ñ£t Xá t4^ 44+ 
OM ANGIRA MAHA-RSIM SVAHA 
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‹) A Nghệ La Tiên Hậu (Angrrasi-rs1) là vợ của A Nghệ La liên. _ 

Tôn Hình: Thân màu thịt đỏ, hiện hình Thiên Nữ, tay phải dựng duôi Š ngón đê 
ngang ngực, ngón cái vịn lông thứ hai của ngón trỏ. Tay trái tác Dữ Nguyện Thủ. (hình 
bên phải) 


351 Hằl§Z1llE 





Chữ chủng tử là: A (3Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Hồ Bình. 





Tướng Ấn là:Thành Tựu Trì Minh Tiên Chúng. 





Chân Ngôn là: 
#&Ñđ#T H& £4* 4&*% 
OM ANGIRA MAHA-RSIM SVAHA 


.)Cù Đàm Tiên, tên Phạn là Gautama-rsi, lại xưng là Cù Đàm Đại Tiên, Cù 
Đàm Tiên. Là vị Tiên Nhân ở thời đại rất cô xưa của Ấn Độ, một trong 7 vị Đại Tiên, 
một trong 10 vị PraJapatI 

Tôn này là một trong 5 vị quyến thuộc của Hoả Thiên 
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Tôn Hình: Thân màu thịt đỏ. Tay phải nắm quyên để ngang ngực, co khuỷu tay 
phải đê trên đâu gôi phải. Tay trái cầm cái bình. (hình bên trái) 





Chữ chủng tử là: GAU (#t) 
Tam Muội Gia Hình là: Thí Vô Uý Án. 





Tướng Ấn là:Thành Tựu Trì Minh Tiên Ấn. 





Chân Ngôn là: 
# ft 1 HA ft 4 7142 
OM GAUTAMA MAHA-RSIM GARGHA SVAHA 


.)Cù Đàm Tiên Hậu (Gautami-rs1) là vợ của Cù Đàm Tiên... 
Tôn Hình: Thân màu thịt đỏ, hiện hình Thiên Nữ, hai tay cầm cây kích Độc Cô. 
(hình bên phải!) 





Chữ chủng tử là: GAU (#t) 
Tam Muội Gia Hình là: Thí Vô Uý Ấn. 





Tướng Ấn là:Thành Tựu Trì Minh Tiên Ấn. 





Chân Ngôn là: 
#?tT 1 HA ft 4 73 
OM GAUTAMA MAHA-RSIM GARGHA SVAHA 


)A Điệt Lý Tiên (Atreye-rsi) là một trong 5 vị quyến thuộc của Hỏa Thiên 
Tôn Hình: Thân màu thịt đó. Co dựng cánh tay phải năm Liên Hoa Quyên để 
ngang vai, duỗi thắng ngón út. Tay trái năm quyên đề ngang eo cầm hoa sen chưa nở. 





Chữ chủng tử là: A (#Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Hỗ Bình. Hay hoa sen chưa nở 
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Tướng Ấn là: Thành Tựu Trì Minh Tiên Án. 





Chân Ngôn là: 
#«ñ13Jid4qH2t£4ˆ* S& 
OM ATREYE MAHA-RSIM  SVAHA 
,)Tỳ Lý Cù Tiên (Bhrgautama-rsi) là một trong 5 vị quyến thuộc của Hoả 
Thiên. 
Tôn Hình: Thân màu thịt đỏ. Co khuỷu tay phải đè lòng bàn tay trên đùi phải. 
Tay trái nắm quyên để ngang eo cầm lá sen, trên lá sen có chày Tam Cô. 





Chữ chủng tử là: BHR (Š) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm.Hay chày Tam Cổ trên lá sen. 





Tướng Ấn là: Thành Tựu Trì Minh Tiên Án. 





Chân Ngôn là: 
&* 5701 1(4 £ 4> 44 1¬ 
GOM BHRGAUTAMA MAHA-RSIM  SVAHA 
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DIỆM MA THIÊN 


Diệm Ma Thiên, tên Phạn là Yama, dịch âm là Dạ Ma, Diễm Ma, Diêm Ma, 
Viêm Ma. Dịch ý là Thiện Thời Phân, Thiện Thời, Thiện Phần, Diệu Thiện, Diệu Thời 
Phần, Diệu Xướng, Xướng Lạc... là tầng Trời thứ ba trong sáu tầng Trời của Dục Giới 
(Kãma-dhãtu). Lại xưng là Diệm Ma Thiên, Diễm Ma Thiên, Tô Dạ Ma Thiên 
(Suyama-deva), Tu Dạ Ma Thiên, Tu Viêm Thiên, Ly Tránh Thiên 

_Lập Thế A Tỳ Đàm Luận, quyền 6 với Tuệ Uyến Âm Nghĩa, quyền Thượng 
chI nhận là: “Cõi Trời này có ánh sáng rực rỡ, không có phân chia ngày đêm. Người 
Trời ở trong cối ây giỜ giỜ phút phút thọ nhận sự hoan lạc chắng thể nghĩ bản, sông thọ 
200 tuôi, thân dài hai Do Tuân. Áo dài bỗn Do Tuân, rộng hai Do Tuân, nặng ba Thù 
(1/8 lạng). Có việc hôn sự là nam lây vợ, nữ lây chồng” 

_Chương Sở Tri Luận, quyên Thượng shi là: “Cối Tam Thập Tam Thiên 
thường tranh đâu với A Tu La (Asura), còn Dạ Ma Thiên thì xa lìa sự tranh đâu cho 
nên xưng là Ly Tránh Thiên. Chúng sinh được sinh vào cõi Trời này liên chắng sát 
sinh, chắng trộm cắp, chăng tà dâm... phân lớn ưa thích tu hành, lại tự mình hay giữ 
CIới, dạy bảo người khác trì Giới, tu trì lợi ích cho ta và người” 





_ Theo Ấn Độ Giáo thì Yama là vị Trời Dạ Ma, một vị Thần Quang Minh. Sau 
khi mất, Ngài vào cõi U Minh làm Chủ Tế của cõi Hắc Ám chuyên phán xét tội ác của 
người chết nên có tên là Tử Vương (Mrtyu-räja). Ở Địa Ngục thì Yama chuyên cai trị 
Nam Tội Nhân, còn em gái là Yami chuyên cai trị Nữ tội nhân, nên được gọi là Song 
Vương. Hai anh em đêu là con của Nhật Thần (Vivasvat) và Thời Gian Thần 
(Saranyu) 

Do Yama chuyên trừng phạt cột trói tội nhân nên có tên là Phộc Vương 
(Bandha-raja). Vì phán quyết và ngăn chận hạnh ác của những người bị đọa vào Địa 
Ngục nên có tên là Già Chỉ Vương hoặc Tịnh Tức Vương . Do Yama luôn thâm vẫn và 
phán xét tội nhân một cách vô tư nên có tên là Bình Đắng Vương (Samatä-räja). 
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Truyền Thuyết cho răng: Yama nguyên là vị vua của xứ Vệ Xá Li (Vaisali). 
Trong một trận chiến tranh đẫm máu, Ngài nguyện làm vua của Địa Ngục và được tải 
sinh làm Diêm Vương thống lãnh 18 Âm Cung, § vị Tướng Quân và 8000 ngục tốt. 
Ngài cư trú trong cái thành to lớn làm băng 7 báu, ngang dọc 60 Do Tuân , thọ hưởng 
sự vui sướng vô thượng. Nhưng mỗi ngày 3 lần, Yama và các Tướng Sĩ phải chịu hình 
phạt bị đô đông sôi vào miệng cho đến khi đền trả hết tội ác. Do Yama nhận chịu cả 2 
Quả Báo sướng khô nên có tên là Song Vương. 


_ Sau này tuy Mật Giáo ghi nhận Yama vào Thiên Bộ là Diệm Ma Thiên (Yama- 
deva) nhưng Giáo Đồ Phật Giáo vẫn xem Ngài là Thủy Tổ của Thế Giới Quý, Tổng 
Quản của Âm Giới, Thân Chủ của Địa Ngục (Naraka, hay Niraya) ở núi Thiết Vi 
(Cakravada-parvata). Thuộc Hạ thân cận của Ngài là Hắc Ám Thiên Nữ (Käla-ratr), 
Thái Sơn Phủ Quân (Citra-gupta) và 2 vị Thân chuyên ghi chép việc Thiện Ác có tên 
chung là Song Đông. 

Yama-raJa là một trong 8 vị Trời Hộ Thể, một trong 20 Thiên, một trong 12 
Thiên. Là vua của chúng Quỷ 


_ Theo truyện thông văn hóa của Trung Hoa thì Diệm Ma Thiên tức là vua Diêm 
La. Tổng cộng có mười vị Diêm Vương ở mười điện cai quản âm phủ hay U Minh 
CHớI, cõi này chỉ có một cái thành chính tên là Phong Đô, mười vị Diễm Vương đều 
được xưng là Phong Đô Đại Đề 


HÌNH TƯỢNG CỦA DIỆM MA THIÊN 


Hình tượng của Diệm Ma Thiên được thờ phượng theo nhiêu dạng thức khác 
nhau 

Hình tượng Diệm Ma Thiên của Ấn Độ: Thân màu xanh, có bốn cánh tay cầm 
khí trượng, ngôi trên con trâu 





Thân Chú tán tụng Yama: 
©Om- Sũrya-puträya vidmahe 
Mahäa-kaläya dhimahc 
lanno yvama prachodayäat 
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_ Hình tượng của Thập Điện Diêm Vương theo truyền thông văn hóa Trung 
Hoa 
)Điện thứ nhất: Tân Quảng Vương 

Tân Quảng Vương chuyên trong coi số sách sinh tử: sống thọ, chết yêu của nhân 
g1an, cai quản chung sự tốt xâu ở cõi U Minh. Cái điện Quỷ Phán ở con đường đen tôi 
(hắc lộ) tại suối vàng ngay bên ngoài tảng đá ngầm màu mỡ trong biên lớn. 

Phàm ngày người thiện lành chết thì có tiếp dẫn vãng sinh, nam nữ đều phải đi 
qua hai cái bình, giao cho điện thứ mười dẫn đi đầu thai vào cõi người. Hoặc nam 
chuyên làm nữ, nữ chuyên làm nam, y theo nghiệp duyên phân biệt, thọ nhận quả báo. 

Phàm người ít ác thì khiến vào Điện có cái đài cao tên là Nghiệt Kính Đài, đài 
cao một trượng (10/3 m), gương lớn 10 Vị (50 tậc hay năm chét tay), bên trên có bảy 
chữ nằm ngang viết là Nghiệt kính đài tiền vô hảo nhân (Trước đải Nghiệt Kính 
không có người tốt), áp giao hôn có nhiều điều ác, tự nhìn thấy việc gian hiểm của 
Tâm mình, khi ấy mới biết vạn lạng vàng ròng chắng thể đem theo, một đời chỉ có tội 
lỗi theo thân. Sau khi vào đài soi chiêu thì phân xử giải qua viện thứ hai, dùng hình 
phạt chịu đau khô trong ngục 


bba, ° Loa com ¡##4L 
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.)Điện thứ hai: Sở Giang Vương 

Sở Giang Vương Trông coi Địa Ngục Hoạt Đại bên dưới tảng đá ngâm ở chính 
Nam tại đáy biên lớn. Tâng này đài rộng 500 Do Tuân, xếp bày 16 Địa Ngục nhỏ bên 
dưới là: Hắc Vân Sa Tiểu Địa Ngục, Phần Niễu Nê Tiểu Địa Ngục, Ngũ Xoa Tiểu Địa 
Ngục, Cơ Ngạ Tiểu Địa Ngục, Khát Tiểu Địa Ngục, Nùng Huyết Tiểu Địa Ngục, Đông 
Phủ Tiểu Địa Ngục, Đa Đồng Phủ Tiểu Địa Ngục, Thiết Khải Tiểu Địa Ngục, U 
Lượng Tiểu Địa Ngục, Kê Tiểu Địa Ngục, Hôi Hà Tiểu Địa Ngục, Chước Triệt Tiểu 
Địa Ngục, Kiếm Diệp Tiểu Địa Ngục, Hàn Băng Tiểu Địa Ngục 

Phàm người gây thương tích cho kẻ khác, hoặc gian dâm, hoặc sát sinh sẽ bị đọa 
vào Địa Ngục này, sau đó chuyển đến 16 Tiểu Địa Ngục, Hết hạn kỳ sẽ DỊ giải đến 
Điện thứ ba 
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Điện thứ ba: Tống Đề Vương 

Tống Đề Vương cai quản Hắc Thăng Đại Địa Ngục bên dưới tảng đá ngầm ở 
phía Đông Nam dưới đáy biến lớn. Tầng này dài rộng 500 Do Tuân cũng có 16 Tiểu 
Địa Ngục là: Hàm Lỗ Tiêu Địa Ngục, Ma Hoán Già Nữu Tiểu Địa Ngục, Xuyên Lặc 
Tiểu Địa Ngục, Đồng Thiết Quát Kiểm Tiểu Địa Ngục, Quát Chì Tiểu Địa Ngục, Kiêm 
Tễ Tâm Can Tiểu Địa Ngục, Oạt Nhãn Tiểu Địa Ngục, Sản Bì Tiểu Địa Ngục, Nguyệt 
Túc Tiểu Địa Ngục, Cước GIáp Tiểu Địa Ngục, Đảo Điều Tiểu Địa Ngục, Phần Cốt 
Tiểu Địa Ngục, Thư Chú Tiểu Địa Ngục, Kích Tất Tiêu Địa Ngục, Bào Tầm Tiểu Địa 
Ngục 

Phảm những người trên Dương Thế ngỗ nghịch bất hiếu, xúi người kiện tụng, phụ 
ân bạc nghĩa... đều bị đọa vào Địa Ngục này chịu hình phạt treo cỗ, móc mắt, lóc 
xương... hết hạn kỳ sẽ bị chuyển đến Điện thứ tư 
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.)Điện thứ tư: Ngũ Quan Vương 

Ngũ Quan Vương cai quản địa ngục Hợp Đại bên dưới tảng đá ngầm ở chính 
Đông dưới đáy biến lớn. Tâng này cũng dài rộng 500 Do Tuân, cũng có 16 Tiêu Địa 
Ngục là: Trì Tiểu Địa Ngục, Miêu Liên Trúc Tiêm Tiểu Địa Ngục, Phí Thanh Nhiễu 
Thủ Tiểu Địa Ngục, Chưởng Bạn Lưu Dịch Tiểu Địa Ngục, Đoạn Cần Dịch Cốt Tiểu 
Địa Ngục, Yến Kiên Loát Bì Tiểu Địa Ngục, Tỏa Phu Tiểu Địa Ngục, Tôn Phong Tiểu 
Địa Ngục, Thiết Y Tiểu Địa Ngục, Mộc Thạch Thổ Ngõa Áp Tiểu Địa Ngục, Kiểm 
Nhãn Tiểu Địa Ngục, Phi Hôi Tắc Khẩu Tiểu Địa Ngục, Quán Dược Tiểu Địa Ngục, 
Du Hoạt Điệt Tiểu Địa Ngục, Thích Chủy Tiểu Địa Ngục, Toái Thạch Mai Thần Tiểu 
ĐỊa Ngục 

Phàm những người trên Dương Thế: đầu cơ tích trữ, buôn bán gian trá...sẽ bị đọa 
vào ĐỊa Ngục này, sau đó tiếp tục chịu khổ ở các Địa Ngục khác, hết kỳ hạn sẽ bị 
chuyên đến Điện thứ năm 
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.)Điện thứ năm: Diêm La Vương 

Diêm La Thiên Tử vôn ngự ở điện thứ nhất nhưng vì thương người chết oan hay 
trả hồn về sống lại kêu oan, nên bị giáng xuống quản Đại Địa Ngục Khiếu Hoán và 1ó 
Tiểu Địa Ngục Chu Tâm là: Cát Thủ Bất Kính Quỷ Thân Sai Nghi Hữu Vô Nhân Quả 
Báo Ứng Đắng Tâm Tiểu Địa Ngục, Cát Thủ Sát Hại Sinh Mệnh Đăng Tâm Tiểu Địa 
Ngục, Cát Thủ Thiện Nguyện Vị Hoàn Chư Ác Tiên Hành Đắng Tâm Tiểu Địa Ngục, 
Cát Thủ Cận Tà Bột Mậu Tập Thuật Vọng Tưởng Trường Sinh Đăng Tâm Tiểu Địa 
Ngục, Cát Thủ Khi Thiện Phạ Ác Hận Tha Nhân Bất Tốc Tử Vong Đắng Tâm Tiểu 
Địa Ngục, Cát Thủ Kê Giảo Di Họa Đắng Tâm Tiểu Địa Ngục, Cát Thủ Tổn Nhân Lợi 
Kỷ Đăng Tâm Tiểu Địa Ngục, Cát Thủ Khan Lận Vật Cô Sinh Tử Hoãn Cấp Đăng 
Tâm Tiểu Địa Ngục, Cát Thủ Thâu Đạo Muội Lại Đắng Tâm Tiểu Địa Ngục, Cát Thủ 
Vong Ấn Báo Oán Đắng Tâm Tiểu Địa Ngục, Cát Thủ Hảo Đầu Đồ Thắng Khiên Liên 
Diên Lũy Đắng Tâm Tiểu Địa Ngục, Cát Thủ Biên Dụ Hoặc Chúng Đắng TâmTiều 
Địa Ngục, Cát Thủ Ngận Độc Giáo Toa Dĩ Vị Năng Hại Đăng Tâm Tiểu Địa Ngục, 
Cát Thủ Tật Thiện Đồ Hiên Đăng Tâm Tiêu Địa Ngục, Cát Thủ Chấp Mê Bất Cải Phi 
Báng Đắng Tâm Tiêu Địa Ngục 

Những ai đến Điện này đều được dẫn đên Vọng Hương Đài để nghe và thây tất 
cả những điêu, những tai ương mà họ đã gây ra trên trần gian, sau đó được đưa vào địa 
ngục này, sau khi thấm tra kỹ càng mới chuyển đến Tiêu Ngục Chu Tâm, mô bụng 
moi tim, ruột ném cho chó ăn. Hết kỳ hạn lại chuyên qua Điện thứ sáu. 
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.)Điện thứ sáu: Biện Thành Vương 

Biện Thành Vương cai quản Đại Địa Ngục Khiếu Hoán bên dưới tảng đá ngầm ở 
chính Bắc dưới đáy biên lớn, dài rộng 500 Do Tuân, bốn chung quanh xếp bày 16 Tiểu 
ĐỊa Ngục là: Thường Quy Thiết Sa Tiểu Địa Ngục, Thi Nê Tâm Thân Tiểu Địa Ngục, 
Ma Tôi Lưu Huyết Tiểu Địa Ngục, Kiềm Chủy Hàm Tiểu Địa Ngục, Cát Thận Thử 
Giảo Tiểu Địa Ngục, Cức Võng Hoàng Toản Tiểu Địa Ngục, Đôi Đảo Nhục Tương 
Tiểu Địa Ngục, Liệt Bì Ky Lôi Tiểu Địa Ngục, Hàm Hỏa Bề Hâu Tiểu Địa Ngục, Tang 
Hỏa Hồng Tiểu Địa Ngục, Phần Ô Tiêu Địa Ngục, Ngưu Điêu Mã Táo Tiêu Địa Ngục, 
Phi Khiếu Tiểu Địa Ngục, Đâu Thoát xác Tiêu Địa Ngục, Yêu Trảm Tiểu Địa Ngục, 
Bác Bì Tuyên Thảo Tiêu Địa Ngục. 

Kẻ ngỗ nghịch bất hiểu bị quỳ chông, nhốt trong hầm phân, cưa đôi thân thể.... 
tiếp tục chịu khô ở các Tiểu Địa Ngục, hết hạn kỳ sẽ bị chuyển qua Điện thứ bảy 
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.)Điện thứ bảy: Thái Sơn Vương 

Thái Sơn Vương cai quản địa ngục Nhiệt Não bên dưới tảng đá ngầm ở Tây Bắc 
dưới đáy biển lớn, chu vị đài tộng 500 Do Tuân kèm xếp bày 16 Tiểu Địa Ngục là: 
Tuất Tự Thôn Tiểu Địa Ngục, Liệt Hung Tiểu Địa Ngục, Địch Thôi Hỏa Bức Khanh 
Tiểu Địa Ngục, Quyên Kháng Phát Tiểu Địa Ngục, Khuyến Giảo Hĩnh Cốt Tiểu Địa 
Ngục, Úc Thống Khốc Câu Đôn Tiểu Địa Ngục, Tắc Đinh Khai Ngạch Tiểu Địa Ngục, 
Đỉnh Thạch Tôn Thân Tiểu Địa Ngục, Đoan Bảo Thượng Hạ Trác Giảo Tiểu Địa 
Ngục, Vụ Bì Trư Đà Tiểu Địa Ngục, Điều Ciáp Túc Tiểu Địa Ngục, Bạt Thiệt Xuyên 
Tai Tiểu Địa Ngục, Trừu Tràng Tiểu Địa Ngục, Loa Đạp Miêu Tước Tiểu Địa Ngục, 
Lạc Thủ Chị Tiểu Địa Ngục, Du Phủ Côn Phanh Tiểu Địa Ngục 

Phàm những kẻ trộm cắp, vu cáo, dối trá, mưu đoạt tiên của hại mạng đều bị đọa 
vào Địa Ngục này bị đun nâu trong vạc đồng...và tiếp tục chịu khổ ở các Tiểu Địa 
ngục, hết hạn kỳ bị chuyên qua Điện thứ tắm 
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.)Điện thứ tám: Đô Thị Vương 

Đô Thị Vương cai quản đại địa ngục Đại Nhiệt Não bên dưới tảng đá ngầm ở 
chính Tây dưới đáy biển lớn. Ngục này dài rộng 500 Do Tuân kèm xếp bày 16 Tiểu 
Địa Ngục là: Xa Băng Tiểu Địa Ngục, Muộn Oa Tiểu Địa Ngục, Toái Quả Tiêu Địa 
Ngục, Không Tiểu Địa Ngục, Tiển Chu Tiểu Địa Ngục, Thường Thanh Tiểu Địa Ngục, 
Đoạn Chi Tiểu Địa Ngục, Tiên Tạng Tiểu Địa Ngục, Chá Tủy Tiểu Địa Ngục, Ba 
Tràng Tiểu Địa Ngục, Phân Tiểu Địa Ngục, Khai Sanh Tiểu Địa Ngục, Quả Hung Tiểu 
Địa Ngục, Phá Đỉnh Khiêu Xi Tiểu Địa Ngục, Cát Tiểu Địa Ngục, Cương Xoa Tiểu 
Địa Ngục 

Phàm những ai sống trên trần gian bất hiểu khiến cho cha mẹ , người thân phiền 
muộn sẽ bị đọa vào ngục này và bị gia hình ở các tiểu ngục. Kẻ bất hiểu chịu hết mọi 
hình thức đau khô sẽ bị giải đên Điện thứ mười, thay đối hình dạng vĩnh viễn làm loài 
súc sinh. 
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Điện thứ chín: Bình Đăng Vương 

Bình Đắng Vương cai quản Đại Địa Ngục A Tỳ bên dưới tảng đá ngâm ở Tây 
Nam dưới đáy biến lớn có vườn chông chất vây quanh, dài rộng 800 Do Tuân bên 
trong lưới sắt chặt kín kèm xếp bày 16 Tiểu Địa Ngục là: Xao Cốt Chước Thân Tiểu 
Địa Ngục, Trừu Cân Lôi Cốt Tiểu Địa Ngục, Nha Thực Tâm Can Tiểu Địa Ngục, Câu 
Thực Tràng Phế Tiểu Địa Ngục, Thần Thiên Tiên Nhiệt Du Tiểu Địa Ngục, Não Cô 
Bạt Thiệt Xi Tiêu Địa Ngục, Thủ Não Điền Tiểu Địa Ngục, Chưng Đầu Quát Não Tiểu 
Địa Ngục, Dương Súc Thành Diễm Tiểu Địa Ngục, Mộc Giáp Đỉnh Tiểu Địa Ngục, 
Ma Tâm Tiểu Địa Ngục, Phí Thang Lâm Thần Tiểu Địa Ngục, Hoàng Phong Tiểu Địa 
Ngục, Hiết Câu Tiểu Địa Ngục, Nghị Chú Ngao Đam Tiểu Địa Ngục, Tử Xích Độc Xà 
Toản Không Tiêu Địa Ngục. 

Phàm những kẻ phóng hỏa giết người, vi phạm chính pháp...sẽ bị đưa đến Điện 
này, bắt lõa thể ôm cột đồng nung đỏ thiêu đốt bỏng rát đến tận tim gan, sau đó bị giải 
đến Địa Ngục A Tỳ chịu hình phạt....Khi hết hạn kỳ được đua qua Điện thứ mười, 
chuyên thế đầu thai trả nợ cho người bị hại 
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Điện thứ mười: Ngũ Đạo Chuyển Luân Vương 

Chuyền Luân Vương chuyên phán quyết các quý hôn, làm rõ việc thiện ác, quyết 
định đăng cấp, rôi cho lên đâu thai ở bỗn Đại Châu, Nam hay nữ, sống lâu hay chết 
yếu, giàu sang phú quý hay nghèo hẻn, lần lượt được ghi vào danh sách. Những con 
quỷ mà có nghiỆp ác, khiên cho nó sáng sinh ra chiều đã chết. Hết kỳ hạn trở lại làm 
người, đâu thai vào nơi sông rất man rợ, bân thỉu, nghèo túng... 

Phàm kẻ được cho đi đầu thai, trước tiên giao cho Mạnh Bà ở bên dưới Đài Đồ 
Vong cho uống nước canh mê khiến cho quên đi việc của đời trước 





HN. 
„tị la 


Lẽiqe.51:com 
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-_ Hình tượng Diệm Ma Thiên theo Tạng Truyền Phật Giáo là thân người đâu trâu, 
có hai tay hoặc bôn tay, cong chân phải duỗi chân trái theo thê chữ Đinh ( ]Jˆ), đứng 
trên con trâu, con trâu đè trên xác người 
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_ Theo Mật Giáo Đông Độ thi Diệm Ma Thiên có hình tượng là: thân người có hai 
tay, tay phải tác Dữ Nguyện An, tay trái câm cây gầy đầu người (Nhân Đâu Bông) 
ngôi trên con trâu, hoặc đứng trên hoa sen 





.)Thập Nhị Thiên Cúng Nghi Quỹ ghi nhận là: “Phương Nam, Diễm Ma 
Thiên cỡi con trâu. Tay phải câm cây phướng đâu người, ngửa lòng bàn tay trái. Có 
hai Thiên Nữ theo hâu, hai Sứ Giả Quỹ câm đao nâng kích, sắc màu đen, rũ bàn chân 
phải 





_ Trong 12 Thiên thì Diễm Ma Thiên là vị chủ của Ngũ Đạo Minh Quan, Thái 
Sơn Phủ Quân (Citra-gupta), Tư Mệnh, Hành Dịch Thân, các hàng Quỷ đói... thủ hộ 
phương Nam 

Chữ chủng tử là YAM (ết) 





HỆ X, 


Nam Phương Diễm Ma Thiên Ấn: 

Chắp 2 tay lại. Co lóng giữa của 2 Địa (2 ngón út) sao cho dính lưng nhau, cũng 
co dính lưng 2 Phong (2 ngón trỏ), đem 2 ngón cái đè lóng giữa 2 Phong (2 ngón trỏ) 
liền thành. 





Chân Ngôn là : 
Án, diêm ma gia, sa phộc ha 
# äNđ t& c 
OM_ YAMMAYA SVAHA 
[Hoặc Chân Ngôn là: 
ở Na 4£ 

OM_ YAMAYA SVAHÀ ] 


Lés 


_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La ( VaJra-dhatu-mandala) 

.)Vại Thành Thân Hội (Karma) thì Diệm Ma Thiên có thân màu đen đỏ, tay 
phải cầm cây gậy Đàn Noa (Danda), đầu gậy có nửa vành trăng, trên trăng có đầu 
người. Tay trái năm quyên đề ngang eo. 





Mật Hiệu là: Kim Cương Cát La 

Chữ chủng tử là: YAM (£t) hay KA (Âñ) 

Tam Muội Gia Hình là: Đàn Noa (Danda: Nhân Đâu Bồng). Biểu thị cho nghĩa 
chúng sinh khó có thể được giải thoát mà thường hay bị nguy khôn ở cảnh giới Địa 
Ngục. 





Tướng Ấn là Đàn Noa Ấn: Chắp 2 tay lại. Co lóng giữa của 2 Địa (2 ngón út) sao 
cho dính lưng nhau, cũng co dính lưng 2 Phong (2 ngón trỏ), đem 2 ngón cái đẻ lóng 
giữa 2 Phong (2 ngón trỏ) liên thành. 
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(R) 


Chân Ngôn là: 

# ä #8 T 14 SỐ 

GOM VAJRA-KALA SVAHA 

.)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Diệm Ma Thiên có chữ chủng tử là: KA 


Tam Muội Gia Hình là: Đàn Noa (Danda: Nhân Đầu Bồng) 


Tướng Ấn là: Đàn Noa Ấn 





Chân Ngôn là: 
# ä*#&¿! 44 
OM_ VAJRA-KALA SVAHA 


)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Diệm Ma Thiên có chữ chủng tử là: LA (eÝ) 
Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội 
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Chân Ngôn là: 
# ä#&«‹ tá 
OM_ VAJRA-KALA SVAHA LA 


.))Tại Cúng Dường Hội (Pũuja) thì Diệm Ma Thiên có chữ chủng tử là: LA (eŸ) 
Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội. 





Tướng Ấn là: Đàn Noa Ấn 





Chân Ngôn là: 
# ä*#&¿! 44 
OM_ VAJRA-KALA SVAHA 


,)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Diệm Ma Thiên 
có chữ chủng tử là: KA (ÄR) 
Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội. 





Tam Muội Gia Hình là: Đàn Noa (Cây gậy có đầu người). 





Chân Ngôn là: 
# ä#&« tá Ä 
OM_ VAJRA-KALA SVAHA LA 


)Tại Giáng Tam Thể Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Diệm 
Ma Thiên có chữ chủng tử là: RA (Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Đàn Noa (Cây gậy có đầu người). 





Chân Ngôn là: 
# ä#&d tá Ã 
OM_ VAJRA-KALA SVAHA RA 


Tại Ngoại Kim Cương Bộ Viện ở phương Nam của Thai Tạng Giới Man 
Đa La _(Garbha- dhatu-mandala) thì Diệm Ma Thiên (Yama) có thân màu thịt, hiện 
hình phẫn nộ, tay trải câm cây gậy đầu người, tay phải để trước ngực ngửa lòng bàn tay 
tác Dữ Nguyện Ấn. Ngôi trên con trâu trắng, buông rũ bàn chân trái (hình bên trái) 
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Chữ chủng tử là: VAI (), hay YAM (ết) 
— Tam Muội Gia Hinh là: Cây gậy đâu IEƯỜI. Biểu thị cho nghĩa chúng sinh khó có 
thê được giải thoát mà thường hay bị nguy khôn ở cảnh giới Địa Ngục. 


Tướng Ấn là: Đàn Noa Ân. 





Chân Ngôn là: 
412U{ 4 {4C & 4 4 t2* 4< . 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM VAIVASVATAYA SVAHA 


Hoặc Chân Ngôn là: (Trích trong Đà La NI Tập Kinh) 
# 44% 4Ñ ấ( 7 7t 
OM_ YAMA-RAJA UGRA-VIRYA AGACCHA SVAHA 


_Lại dùng vị Trời này làm Bản Tôn của Pháp tu thì xưng là Diệm Ma Thiên 
Pháp. Tu Pháp này có thể kéo dài tuôi thọ, trừ tai nạn. Nếu vì cầu Minh Phước 
(Phước ở cõi Âm) ây thời xưng là Minh Đạo Cúng, hoặc Lạp Chúc Cúng, Chỉ Chúc 
Cúng. Khi hành Pháp thời trước tiên ở trên Đáp sắp bày vị trí ngôi của Diệm Ma 
Thiên Mạn Trà La, tiếp theo bày vật cúng, cúng phẩm. Ở chính giữa dựng một cây 
nến sáp (lạp chúc). Sau đó xướng tụng Tôn Danh kèm thực hành nhúm lửa 

_Cúng Dường Thập Nhị Đại Uy Đức Thiên Báo Ấn Phẩm nói rằng: “Khi 
Diễm Ma Thiên vui thời người không bị chết đột ngột, dịch khí chăng phát. Khi Trời 
này giận thời người bị chết không đúng thời, dịch khí tràn đây”. Nên nêu muốn trừ 
Dịch (bệnh dịch) thì cầu Diễm Ma Thiên 


DIỆM MA THIÊN MẠN TRÀ LA 


Dùng Diệm Ma Thiên làm trung tâm của Biệt Tôn Mạn Trà La đã dựng lập. Lại 
vì cầu Minh Phước, kéo dài tuổi thọ, trừ tai nạn mà tu Diệm Ma Thiên Pháp 
_Kim Cương Đỉnh Du Giả Hộ Ma Nghỉ Quỹ ghi chép răng: “Chủ Tôn Diễm 
Ma Thiên cỡi con trâu. Tay phải câm cây phướng đầu người, ngửa lòng bản tay trái, rũ 
bàn chân phải. Có hai Thiên Nữ theo hâu, có hai Sứ Giả Quỷ theo hậu” 
_Đỗ Tướng của Nhật Bản Giác Thiên Sao ghi nhận là: “Chính giữa là Diệm Ma 
Thiên ngôi trên lưng con trâu, hai bên trái phải có hai người vợ. Bên ngoài đều an 
Thành Tựu Tiên (Siddhi-rsi), Giá Văn Trà (Camunda). Phân bên trên, ở chính giữa 
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có Thái Sơn Phủ Quân (Citra-gupta), bên trái là Tỳ Na Dạ Ca (Vinayaka), bên phải 
là Noa Cát Ni (DakinT). Phần bên dưới, ở chính giữa có Ngũ Đạo Đại Thần ngôi ở 
trên cái giường, bên phải là Tư Mệnh, bên trái là Tư Lục 





DIỆM MA THIÊN PHI 


Diệm Ma Thiên Phi, tên Phạn là Yamm. Lại xưng là Dạ Ma Thiên Phi, Dạ Ma Nữ, 
Diệm Ma Nữ. Là một trong bảy vị Mẫu Thiên 

Tại Ngoại Kim Cương Bộ Viện ở phương Nam của Thai Tạng Giới Man Đa 
La (Garbha-dhãatu-mandala) thì Dạ Ma Thiên Phi biểu thị cho Định Đức làm hình 
hiền từ nhẫn nại 

Tôn Hình: Thần màu thịt, hiện hình Thiên Nữ, tay trái cầm cây kích Tam Cô. 
(hình bên phải!) 





Chữ chủng tử là: YA (#{) 
Tam Muội Ca Hình là: Cái chuỳ. 


Tướng Ấn là:Chuỳ Ấn. 





Chân Ngôn là: 
N1“ 44% 
OM MATRBHYAH SVAHA 


_ Hắc Ám Thiên Nữ (Kãla-rätri): 

Kala-ratrI lại xưng là Hắc Dạ Thiên, Ám Dạ Thiên, thuộc một trong 7 vị Mẫu 
Thiên, là hậu phi của Diêm Ma Vương. 

Tôn này có Bản Thệ là gia hộ cho chúng sinh tiêu trừ sự sợ hãi, lỗi lâm, tai vạ 

Tôn Hinh: Thân màu thịt, tay phải ngửa lòng bàn tay, tay trái cầm cây gậy, đầu 
cây gậy là cái vòng, bên trong có hình đầu người. Giao hai ông chân mà ngôi, ngửa 
nhìn Diễm Ma Vương (hình bên trái) 





Chữ chủng tử là: KA (äÄR) 
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Tam Muội Gia Hình là: Cây phướng. Hay cây gậy, bên trên có cải vòng 


4M 
là h, 


H00 00000000 Ea 
8 „ 





VỀ Nga @=sE 


đ 


Tướng Ấn là: Tay trái nắm quyên, dựng đứng ngón giữa. 





Chân Ngôn là: 
4⁄ï1Mi 4 £át ãđ tLá\tt^ 44 % - 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM KALA-RATRIYE SVAHA 
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QUYÉN THUỘC CỦA DIỆM MA THIÊN 


.) Thái Sơn Phú Quân (Citra-gupta): 

Citra-gupta dịch âm là Chất Đa La Cấp Đa, dịch ý là Phụng C1áo Quan. Lại xưng 
là Thái Sơn Phủ Quân, hoặc xưng là Chất Đát La Cấp Đa Tân Ngục GIả. 

Trung Quốc gọi Tôn này là Chủ Ty Thân của Đông Nhạc Thái Sơn thuộc Minh 
Phủ. Thái Sơn Phủ Quân xưng gọi đây đủ là Đông Nhạc Thiên Tê Nhân Thánh Đại 
Đề, là vị Thần ở Núi Thái rất được Đạo Giáo sùng phụng 





Phật Ciáo đem Thái Sơn Phủ Quân phôi trí với vị thư ký của Diễm Ma Vương, 
chi chép các nghiệp thiện ác của nhân gian, cũng là một trong 10 vị vua của Minh GIới 
(cối âm) và xưng là Thái Sơn Vương 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải cầm cây bút, tay trái cầm cây gậy Đàn Noa, 
đâu gậy có cái vòng, trong cái vòng hiện mặt người (hình bên phải) 





Gí 


Chữ chủng tử là: CI (Ñ) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây gậy đầu người. 


/ 





Tướng Ấn là:Liên Hoa Hợp Chưởng. 





Chân Ngôn là: 
4H1fñH7§£¿á“ 84141 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ CITRA-GUPTAYA - SVAHA 


-)Quỷ Chúng (Mrtyu-gana hoặc Mrtyu) 
Tôn Hình: Thân hình màu thịt, hiện tướng quỷ đói, quỳ trước mặt Thái Sơn Phủ 


Quân, tác tư thê khẩn câu (hình bên trái) 





Chữ chủng tử là: MR (3), hay RO (Œ) 
Tam Muội Ca Hình là: Cái chuông. 





Tướng Ấn là: Thuý Thiên Ấn. 





Chân Ngôn là: 
4117 4# S 8T(f(* 4(£t $ SỐ 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM MRTYU-GANA SVAHA 


Hay 41421 { £á{* &447(0 2 244% 1 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM PISACA GATI SVAHA 


,)Đoạt Nhất Thiết Mệnh (Mrtyu): 
Mrtyu là một trong các quyền thuộc của Diệm Ma Thiên 
Tôn Hình: Thân màu thịt, hiện hình quý đói, tay phải cầm cái túi da, tay trái cầm 
hoa (hình bên trái) 





Chữ chủng tử là: MR (3) 
Tam Muội Gia Hình là: Kiếp Ba (Kapäla:cái bát) 


Tướng Ấn là: Thuỷ Thiên Ấn. 
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Chân Ngôn là: 
4H1RH74£átZ 5Ỹ* 4% - 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM MRTYU SVAHA 


Hay4 2#(2( 4 4 £ &{* ŒƯA47( 2 244 < Só 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM PISACA GATI SVAHA 


— Tỳ Xá Già (PISaca): 

Pisäca lại xưng là Tất Xá Già Quỷ, Tý Xa Giá Quỷ. Dịch ý là Quỷ ăn máu thịt, 
Quỷ ăn tình khí con người, Quỹ điện cuông, Quỹ hút máu. 

PI§aca nguyên là ma quỷ trong thân thoại cô xưa của Ấn Độ. Bụng của nó như 
biển xanh, cô họng như cây kim... thường cùng với A Tu La, La Sát dắt díu nhau. 

Trong Phật Giáo thì quý đói tức là loài quỷ này. Quỷ này ăn nuốt tinh khí của 
con người, ăn máu thịt là loại hơn hết trong hàng quỷ đói 

Tôn Hình: Thân màu thịt, hiện hình quỷ đói, tay phải cầm một đoạn của cánh tay 
bị chặt đứt. Tay trái câm vật khí chứa đầu máu (hình ở giữa) 





Chữ chủng tử là: PI (€Ù 
Tam Muội Gia Hình là: Kiếp Ba (Kapala:cáI bát) 





Tướng Ấn là:Tỳ Xá Già Ấn (Mãn Nguyện Dương Trượng Ấn) 





Chân Ngôn là: 
41117 4 £&* HqŒÑ t#£ct - 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM PISACA GATI SVAHA 
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LA SÁT THIÊN 


_ La Sát, tên Phạn là Räksasa, dịch âm là La Xối Bà, La Xoa Bà, La Khất Sát Bà, 
A Lạc Xôi Bà, La Sát Sa... dịch ý là Tác Khả Úy, Hộ Giả, Tốc Tật Quý... lại chỉ loài 
Quỷ ác ăn thịt người. La Sát Nữ có tên Phạn là Rãäksasl, dịch âm là La Xoa Tư, La 
Xôi Tư, La Sát Tư, La Sát Kỳ... thuộc một trong tắm Bộ do bôn vị Thiên Vương thông 
lãnh. 





,))Tuệ Lâm Âm Nghĩa, quyền 25 ghi nhận là: “La Sát là loài Quỷ ác, ăn máu thịt 
con người. Hoặc bay trên hư không, hoặc đi trên mặt đất rất nhanh chóng . đáng sợ” 

Tuệ Lâm Âm Nghĩa, quyền 7 ghi nhận là: “La Sát Sa là tiếng Phạn, ngày xưa 
nói La Sát là saI lầm vậy, đây là tên gọi loài Quý bạo ác, nam rất xấu, nữ rất xinh đẹp 
đều ăn nuốt con người. Riêng có nước của nữ La Sát cư ngụ trong Hải Đảo” 

,)Các Kinh Bản: Phật Bản Tập Hạnh Kinh, quyên 49, Ngũ Bách Tỳ Khưu Nhân 
Duyên Phẩm Hữu Bộ Tỳ Nại Gia, quyền 47 Đại Tỳ Bà Sa Luận, quyền 78 Phạn 
Văn Đại Sự (Mahävastu) với Đại Đường Tây Vực Ký, quyên 11, Tăng Già La Quốc... 
đêu ghi nhận: nước của nữ La Sát là đảo Tích Lan (Srñlañka) 


_ Ngoài ra còn có Thuyết nói là: La sát là Ngục Tốt ở Địa Ngục có nhiệm vụ 
trừng phạt tội nhân. Lại xưng gọi là: A Bàng La Sát, A Phòng La Sát, lược xưng là 
A Phòng, Bàng... hình trạng của Ngục Tốt ây có nhiêu loại: hoặc đầu bò tay người, 
hoặc có móng bò... khí lực rất lớn. Hoặc có đầu hươu, đâu dê, đầu thỏ.. 

.))Ngũ Khổ Chương Cú Kinh ghi chép là: “A Bàng có hình tượng là đầu bò tay 
người, hai bàn chân có móng bò, sức lực mạnh mẽ có thể tháo bỏ ngọn núi, tay cầm 
cây đinh ba bằng sắt cứng rắn, mỗi một cây định ba có ba chỉa có thể đâm xiên tội 
nhân số trăm ngàn vạn đua vào trong cái vạc lớủ 
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Đại Trí Độ Luận, quyền 16 nói là: “Ngục tốt La Sát ác làm mọi loại hình: 
ngựa, bò... căn xé, ăn nuôt tội nhân” 

.)Câu Xá Luận, quyền 11 nói là: “Sứ của Diệm Ma Vương là các La Sát ném các 
hữu tỉnh vào Địa Ngục” 


_ Các La Sát Vương (Räksa-räja) có lưng đen như cây sơn, ngực trắng như mặt 
trăng, mắt như lửa rực, tóc trên đầu rôi loạn như cột bụi øai, ló nanh chó lên trên như 
cây kiếm, mười móng ngón tay sắc như mũi nhọn, mười móng ngón chân ngang dọc 
như cây kiếm, dùng sắt thiếc ràng buộc cái đâu, nhanh chóng đi đến 

Tuy La Sát là loài Quý ác, nhưng ở trong Phật Điền, ngược lại thường có thê thây 
sự ghi nhận các La Sát Vương với chúng La Sát... thệ nguyện thủ hộ Phật Pháp với 
người hành Chính Pháp, thành vị Thần Hộ Pháp của Phật Giáo, họ thường đến tham dự 
Pháp Hội, tùy theo Đức Phật, nghe Pháp, vu1 vẻ phụng hành. Như mười vị La Sát Nữ 
thủ hộ Kinh Pháp Hoa với mọi loài La Sát Nữ được nêu lên trong Đại Không Tước 
Chú Vương Kinh ... cùng nhau thủ hộ người tu hành 





_La Sát Thiên, tên Phạn là Rãksasädhipati, dịch âm là La Sát Sa Địa Bà Đệ, 
dịch ý là La Sát Chủ. Lại có tên Phạn là Nairrtfi (hoặc Nrtye) dịch âm là Niết Lý Đề, 
Niết Lý Đề, Nễ Lý Đề. Tức là La Sát Chủ Thiên trong Mật Giáo, tên gọi của Quỷ 
Vương thuộc một trong tám hàng Trời ở tắm phương, một trong l2 Thiên, một trong 
20 Thiên... là hàng Trời thủ hộ phương Tây Nam. Do điều này mà phương Tây Nam 
có tên gọi là phương Niết Lý Đề hay phương La Sát 

_Cúng Dường Thập Nhị Đại Uy Đức Thiên Báo Ấn Phẩm nói răng: “Khi La 
Sát Thiên vui thời các Đạm Hoàn Quỷ Túy cũng vui, chắng phun khí độc, chắng gây 
tạo hạnh ác. Khi vị Trời này giận thời thảy đều hiện loạn”. Nên nếu muốn trừ trừ các 
nạn Dược Xoa, La Sát..cầu Tỳ Sa Môn La Sát Thiên 
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HÌNH TƯỢNG CỦA LA SÁT THIÊN 


.)Thập Nhị Thiên Cúng Nøghi Quỹ shi nhận là: “Phương Tây Nam, La Sát Chủ 
Thiên cỡi sư tử trắng, thân mặc giáp trụ, tay phải cầm đao khiến dựng thắng, tay trái 
đem ngón cái đẻ hai ngón giữa và ngón út, màu thịt đỏ. Hai thiện nữ hầu hai bên trái 
phải, hai La Sát Quỷ câm Tam Cổ Kích” 





_Trong 12 Thiên thi La Sát Thiên là vị chủ của hàng La Sát (Raksasa) với loài 
Quỷ ăn uông máu, thủ hộ phương Tây Nam 
Chữ chủng tử là NR (Ã ), hay NI (®) 








+ =x*-lñi= 


Tây Nam Phương La Sát Thiên Ấn: 

Tay phải năm quyên đặt ở eo lưng. Dựng thắng 5 ngón tay trái dính nhau, co lóng 
giữa của Địa (ngón út) Thủy (ngón vô danh), đem đầu ngón Không (ngón cái) đè móng 
2 ngón Địa Thủy (ngón út và ngón vô danh) liên thành. 





Chân Ngôn là: 

“An, địa lị đề duệ, sa phộc ha” 
ở 15 144 

OM_ NRTYE SVAHA 


Hay 34 3+ HH ƒ 4 £&t* 3 1 5ˆ 14% 
NAMAH SAMANTA BUDDHÄNÄM NAIRRTYE_ SVÄHÄÃ 
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_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La ( VaJra-dhatu-mandala) 
„Tại Thành Thân Hội (Karma) thì La Sát Thiên có thân màu thịt trăng, tay trái 
năm quyền, tay phải câm cây gậy 





2M) h 
Ấx 


Mật Hiệu là: Kim Cương Mẫu Sa La 
Chữ chủng tử là: DAM (3) 
Tam Muội Gia Hình là: cây gậy 





Tướng Ấn là: Tay trái tác Đao Ấn 





Chân Ngôn là: 
#$ãả#*4 1S 
OM_ VAJRA-DANDA SVAHA 
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.)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì La Sát Thiên có chữ chúng tử là: DAM 
(4) 
Tam Muội Gia Hình là: cây gậy 





Tướng Ấn là: Tay trái tác Đao Ấn 





Chân Ngôn là: 
#$ä#x%4 4£ 
OM_ VAJRA-DANDA SVAHA 


)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì La Sát Thiên có chữ chủng tử là: VA (Ä) 
Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội 





Chân Ngôn là: 
#ä#x4 44 3đ 
OM_ VAJRA-DANDA SVAHA VA 


96 


.))Tại Cúng Dường Hội (Puja) thì La Sát Thiên có chữ chủng tử là: VA (Ä) 
Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội. 





Tướng Ấn là: Tay trái tác Đao Ấn 





Chân Ngôn là: 
#ã#<1t 4& só 
GOM VAJRA-DANDA SVAHA 


,)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì La Sát Thiên có 
chữ chủng tử là: RA (Ñ) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Chân Ngôn là: 
#ä#x*4 4“ { 
OM_ VAJRA-DANDA SVAHA RA 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-Samaya) thì La Sát 
Thiên có chữ chủng tử là: DA (3) 
Tam Muội Gia Hình là: cây gậy 





Chân Ngôn là: 
#ä#x*4 431 
OM_ VAJRA-DANDA SVAHA DA 


— tại Ngoại Kim Cương Bộ Viện ở phương Tây Nam của Thai Tạng Giới Man 
Đa La (Garbha-dhatu-mandala) thì La Sát Thiên (Nirrtih) có thân màu thịt đó, trợn 
mắt nhìn áo giáp. Hướng cánh tay trái ra bên ngoài, đem ngón cái vịn ngón út ngón vô 
danh, dựng ngón trỏ ngón giữa, tác Đao Ấn. Tay phải cầm cây kiêm để cạnh eo, ngôi 
trên đài tròn. 





Chữ chủng tử là: NR (Ä ) hay RA (ft) 
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Tam Muội Gia Hình là: cây kiếm 





Tướng Ấn là: Đao Ấn Tay phải năm quyên an ở eo phải. Tay trái dựng đứng năm 
ngón dính nhau, lóng giữa của Địa Thủy (ngón út và ngón vô danh), đem đâu ngón 
Không (ngón cái) đè móng Địa Thủy (ngón út và ngón vô danh) liên thành. 





Chân Ngôn là: 

4H ñ#Hï 4£ Ứ&X£@9⁄4 ¿{2 4£* 

NAMANH  SAMANTA BUDDHANAM  RAKSASA ADHIPATAYE_- 
SVAHA 


Hay 4 3+ HH ƒ 4 £&t* 3 1 5 14% 
NAMAH SAMANTA BUDDHÄNÄM NAIRRTYE_ SVÄHÄÃ 


Hay 4: 1 4 &&t^ 3 5 t& 
NAMAH SAMANTA BUDDHAÄNÄM_ NRTYE SVÄHÄ 


QUYEÉN THUỘC CỦA LA SÁT THIÊN 


La Sát Nữ có tên Phạn là RãksasT, dịch âm là La Xoa Tư, La Xôi Tư, La Sát Tư, 
La Sát Kỳ... là nữ La Sát 

— Tại Ngoại Kim Cương Bộ Viện ở phương Tây Nam của Thai Tạng Giới Man 
Đa La (Garbha-dhãtu-mandala) ghi nhận hai nữ La Sát tuỳ tòng Niết Lý Đề Vương 
(Narrrf: La Sát Thiên) 

Hai nữ La Sát này đêu có thân màu thịt, hiện hình Thiên Nữ. Một vị dùng tay trái 
cảm vật khí chứa đây máu, quỷ thăng lưng trên toà. Một vị dùng tay phải cầm cây 
kiếm, dựng đầu gối trái mà ngôi 








Chữ chủng tử là: (TT) 
Tam Muội Gia Hình là: cây Kiếm 





Tướng Ấn là: La Sát Nữ Ấn 





Chân Ngôn là: 
4ñ 4£átˆ ỨUXứ/t@02 4á 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ RAKSASI-GANIMI SVAHA 


_ Fại Ngoại Kim Cương Bộ Viện ở phương Tây Nam của Thai Tạng Giới Man 
Đa La (Garbha-dhatu-mandala) ghi nhận hai La Sát là quyền thuộc của Niết Lý Để 
Vương (Narrrt: La Sát Thiên) 

La Sát Đồng Nam (Raksasa) có thân màu thịt trăng, hiện hình đông tử. 


100 


k2 2*—H==EI 2E = -1§ 11h Trini 
" 
s Ha TT TT 1 THÊ HH E121 5Ê2L HE: 
“$¡Ê man TM: A =Ƒ : HH. tự =ral kh 
—. 8n 5 B “u. Ị - E —"a T l 
" = km” + =: In TY? Tini 


1x1" FY.. `. 
1# 1E 


lirtz5 tị xT 
TEEN TRELTELHHEIEIIHIED 


t1T1TY 10g 





Chữ chủng tử là: RA (Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây gậy. 





Tướng Ấn là: Đao Ấn. 





Chân Ngôn là: 
41R1i 4£ tš#@1*(1 4ˆ 44t + 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ RAKSASADHIPATAYE SVAHA 
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La Sát Đồng Nữ (Räksasï) có thân màu thịt trắng, hiện hình đồng nữ 





Chữ chủng tử là: RA (ŸÄ) 
Tam Muội Ga Hình là: Cây gậy. 





Tướng Ấn là: La Sát Nữ Án. 





Chân Ngôn là: 
41R1đ7 4£át? tX€ứ/t@@* 4á 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ RAKSASI GANIPI - SVAHA 
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MƯỜI LA SÁT NỮ THỦ HỘ KINH PHÁP HOA 





_ Pháp Hoa Thập La Sát Pháp ghi nhận hình tượng của mười La Sát Nữ là: 

1 Lam Bà (Lambä): Hình như Dược Xoa (Yaksa), áo màu xanh, tay phải cầm 
chày Độc Cô đề ngang vai phải, tay trái cầm tràng hạt (niệm châu). Dựng đứng đâu gôi 
trái mà ngôi, khuôn mặt có màu thịt. 

2 _Tỳ Lam Bà (Vilambä): Hình như Long Vương, như mặt trăng tròn đây, như 
hướng về biến lớn. Tay phải cầm Phong Vân (gió mây), tay trái nắm tràng hạt (niệm 
chau), áo có màu xanh lục biếc, khuôn mặt màu trắng đứng trước đài gương. 

3 Khúc Xỉ (Kutadanti): Hình như Thiên Nữ Tiên, ảo màu xanh, cúi mặt xuống, 
phía trước nâng hương hoa, quỳ dài hoặc ngôi Bán Già. 

4 Hoa Xỉ (Puspa-danti): Hình như Ni Nữ, áo màu tía, tay phải cầm hoa, tay trái 
cầm cái bàn hoa, hơi cúi mặt 

5 Hắc Xỉ (Makuta-danti): Hình như Thân Nữ, áo màu tuyệt đẹp, tay phải cầm 
cây xoa, tay trái cầm bình Quân Trì giỗng như hình Thủ Hộ, ngôi Bán Già. 

6 Đa Phát (Ke§ïmi): Hình như Đông Tử, mặt như trăng tròn đây có màu thịt như 
Càn Đạt Nữ, tay phải cầm cái vòng băng đông, tay trái như múa, quỳ dài. 

7 Vô Yêm Túc (Acalä): Hình như hình của Đỉnh Kinh, luôn thủ hộ, áo màu đơn 
sơ kém cỏi hơn. 

$_ Trì Anh Lạc (Mala-dhari): Hình như Cát Tường Thiên Nữ, hai tay trải phải 
cảm Anh Lạc (chuỗi ngọc), áo màu vàng ròng, mặt có màu thịt, ngôi Kiết Già. 

9 Bạch Hạnh Đề (Kunf): Hình như hình Đỉnh Minh Nữ, áo màu xanh hông, tay 
phải năm cái xiêm, tay trái cầm chày Độc Cô như hình đánh đập vật, ngôi dựng đầu 
ĐÔI. 
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10 Đoạt Nhất Thiết Y Chúng Sinh Tỉnh Khí (Sarvasattvojahari): Hình như Nữ 
Phạm Thiên Đề Thích, khoác áo sất, mặc giáp. Trên đỉnh xuât ra cái đầu ngựa, hình 
phân nộ, tay phải câm chày, tay trái câm Tam Cô, ảo màu tạp sắc, ngôi Kiêt Gà. 





_ Theo truyền thông của Thiên Đài Tông với Nhật Liên Tông của Phật Giáo 
Nhật Bản thì hình tượng của mười nữ La Sát là: 

1 Lam Bà La Sát Nữ (Lamba): Lại xưng Hữu Kết Phộc La Sát Nữ có tay phải 
đè cây kiêm, tay trái cầm quyền kinh. Chữ chủng tử là A 
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2_Tỳ Lam Bà La Sát Nữ (Vilambä) lại xưng là Ly Kết La Sát Nữ có hai tay 
gõ đánh cái Nạo Bạt (một loại nhạc cụ). Chữ chủng tử là SAH 





——_3_ Khúc Xỉ La Sát Nữ (Kita-dant) lại xưng là Thí Tích La Sát Nữ có tay 
câm lăng hoa. Chữ chủng tử là HRTH 





4_Hoa Xỉ La Sát Nữ (Puspa-danti) lại xưng là Thí Hoa La Sát Nữ cí tay phải 
rũ xuống bên dưới, co bàn tay trái cầm viên ngọc báu. Chữ chủng tử là TRANH 


KT in 
CC nen ST. xo: - 
ky lộc HE, 
ca 1 r1 

n- ” 


ớn 


= 





" Hắc Xỉ La Sát Nữ (Makuta-dant) lại xưng là Thi Hắc La Sát Nữ có tay 
trải câm cây phướng báu, co bàn tay phải đề ở trước ngực. Chữ chúng tử là VAM 





6_Đa Phát La Sát Nữ (Keámi) lại xưng là Bị Phát La Sát Nữ có tay phải câm 
cây phướng báu, co bàn tay trái đê trước ngực. Chữ chủng tử là AH 





: 7_ Vô Yêm Túc La Sát Nữ (Acalä) lại xưng là Vô Khán La Sát Nữ có tay trái 
câm cái bình nước, tay phải cầm cành hoa sen. Chữ chủng tử là SRA 





—_8_ Trì Anh Lạc La Sát Nữ (Mala-dharn) lại xưng là Trì Hoa La Sát Nữ có hai 
tay câm chuồi Anh Lạc. Chữ chúng tử là SA 





9_ Cao Đề La Sát Nữ (Kunfi) lại xưng là Hà Sở La Sát Nữ có hai tay nâng 
rương Kinh. Chữ chúng tử là MAM 





10 Đoạt Nhất Thiết Chúng Sinh Tinh Khí La Sát Nữ (Sarva-sattvoahari) lại 
xưng là Nhât Thiêt Tỉnh La Sát Nữ có hai tay đêu hợp mười ngón. Chữ chủng tử là 
Hũm 
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Pháp Hoa Thập La Sát Chú: 

öo1W SsữX wWữWX sửữAX vứTX đX1ZAXZXZXðAXðX3X 
tt tán tái tái Sẽ ấn ấy ấy 

IHME IIIME IIIME IIIME IIIME NIME NIME NIME NIME NIME 
NIME RUHE RUHE RUHERUHE  STUHE STUHE STUHE STUHE STUHE 


_ Diệu Pháp Liên Hoa Tam Muội Phẩm Tam Ma Gia Bí Mật của Đà La Ni 
hi nhận là: Kim Cương Tát Đoả bạch Thế Tôn răng: “Nhóm mười vị La Sát (Räksasĩ: 
Nữ La Sát) có nguôn gốc thê nào ?” 

Đức Tỳ Lô Giá Na Phật bảo răng: “Mười nữ La Sát vôn có ba loại Giác. Một là 
Đắng Giác, hai là Diệu Giác, ba là Bản Giác. 

Bốn nữ La Sát đầu tiên là bốn vị Đại Bồ Tát của nhóm Tịnh Hạnh, nữ La Sát 
thứ năm là Thích Ca Mâu Ni, bốn nữ La Sát ở giữa là bốn vị Đại Bồ Tát của tám 
cánh sen (bát diệp), nữ La Sát thứ mười là Đa Bảo Như Lai. 

Lại mười nữ La Sát là hình của mười Như Thị Tôn, tám nữ La Sát là Như Thị 
của tám cánh sen, Cao Đề thứ chín là Như Thị thứ chín, nữ La Sát thứ mười là Bản 
Mạt Cứu Cánh Đăng vậy. 
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THUY THIÊN 


Thủy Thiên, tên Phạn là Varuna, dịch âm là Phộc Lỗ Noa, Phộc Lâu Na, Bà Lỗ 
Noa, Phộc Lỗ Noa Long Vương. Varuna dịch ý là nước, là tên của vị Thần Rông tại 
nước có lực dụng tự tại, nên gọi là Thủy Thiên (Varuna-deva), là một trong 20 Thiên 
của Mật Giáo, một trong tám vị Trời Hộ Thẻ, tức là vị Thân thủ hộ phương Tây, là vua 
của loài Rông 





_ Nguôn gốc của Thủy Thiên rât cô xưa, thoạt tiên ngay trong Lê Câu Phệ Đà 
(Rg-veda) thì Thủy Thiên là vị Thần Tư Pháp cai quản ban đêm, còn Mật Đặc Lạp 
(Mitra) là vị Thân đông bạn cai quản ban ngày...nguyên ở tại Thiên Giới. Sau này 
trong A Thát Bà Phệ Đà (Atharva-deva) thì Thủy Thiên lại thành vị Thủy Thần, ngay 
trong Ma Ha Bà La Đa (Maha-bharata) lại là vị chủ của Thủy Giới, tức là vua của 
loài Rồng (Nga). Lại được ghi nhận là vị Thân thủ hộ của phương Tây, chủ của sông 
nước, chủ quản Tế Tự, duy trì Đạo Đức. 

Theo sách Manu thì vị Thân này dùng sợi dây cột trói kẻ có tội, nên có tên gọi là 
Nãøa-pãé§a (Sợi dây Pháp Thuật của Rông) 

.)Thân Chú tán tụng Thủy Thiên là: 

©Om_ jJala bimbhaya vidmahe 

NHa purusaya dhimahe 

Tanno varuna prachodayät 


_ Trong Phật Điển, tên øọI của Thủy Thiên được xuất hiện rât sớm 

Trường A Hàm, quyền 20, Phẩm Đao Lợi Thiên nhắc đến Thủy Thân là một 
trong bôn vị Đại Thân 

Tạp A Hàm, quyền 35 xếp bày Tôn này cùng với Đề Thích (Indra), V Xá Na 
(Isana) là các vị Thân ủng hộ cho người dân 

Kinh Kim Quang Minh Tôi Thắng Vương, quyền 9, phẩm Chư Thiên Dược 
Xoa Hộ Trì ghi nhận nhóm Nhật Thiên (Surya-deva), Nguyệt Thiên (Candra-deva), 
Phong Thiên (Väyu-deva) cùng với Thủy Thân 
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.)Kinh Phật Mẫu Đại Không Tước Minh Vương có nhắc đến vị Long Vương 
(Naga-raja) cư trú trong ao Võ Nhiệt Não (Anavatapta) 

)Kinh Đại Tam Ma Nhạ ghi nhận mười vị Trời thuộc nhóm Phộc Lỗ Ni 
(Varum), Tô Ma (Soma). Địa Thiên (Prthivi), Thúy Thiên... 

Kinh Tú Diệu, quyền Thượng shi nhận vị Trời này là Nguy Tú (Satabhiksak) 
là vì sao cai quản 28 Tú 


_ Đến thời kỳ Mật Giáo thì dùng Tôn này làm vị Long Vương thủ hộ phương Tây 
được ghi nhận trong hai Bộ Man Đa La là Thai Tạng Giới (Garbha-dhatu) và Kim 
Cương Giới (Vajra-dhätu), phát huy thuộc tính của vị Thân Phộc Lỗ Noa mà Thân 
Thoại của Ấn Độ Giáo đã nói 

)Kinh Đại Nhật, quyền 1, phẩm Cụ Duyên nói răng: “Phộc Lỗ Noa Long 
Vương dùng sợi dây Rông (Näga-pä§a: Long sách) làm Ấn 

) )Kinh Đại Nhật, quyền 5, phẩm Bí Mật Mạn Trà La nói răng: “Phộc Lỗ cầm 
sợi dây, ở ngay trong Đàn tròn. Ông! Đại Ngã nên biết chữ chủng tử xoay quanh” 

)Đại Nhật Kinh Sớ nói răng: “Phộc Lỗ Noa là vị Long Vương thủ hộ phương 
Tây, câm sợi dây làm Ấn” 

Hiền Kiếp Thập Lục Tôn shi là: “Thủy Thiên cầm sợi dây” 

)Đà La Ni Tập Kinh, 12 ghi nhận Thủy Thiên Pháp Ân Chú 


HÌNH TƯỢNG CỦA THỦY THIÊN 


Hình tượng của Thủy Thiên được ghi nhận khác nhau 
_ Hình tượng tại Ân Độ 
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-Hinh tượng của Thủy Thiên trong Mật Tông Phật Ciáo 

.)Phân cuối của Bí Tạng Ký ghi là: “Thủy Thiên có màu xanh, hình có chín đầu 
Rông” 

Lại nói là: “Thủy Thiên có màu xanh, tay trái năm quyên, tay phải cầm sợi dây” 

.)Hình tượng của Hiện Đô Thai Tạng Giới Man Đa La ghi rằng: “Thân màu 
xanh nhạt, tay trái năm quyên đặt ở eo, tay phải cầm sợi dây rắn, ngồi trên lá sen” 

)Đà La Ni Tập Kinh, quyền 11 nói răng: “Dùng gỗ Bạch Đàn làm tượng ây, 
thân cao năm Thôn (5/3 dm) tựa hình Thiên Nữ, mặt có ba con mắt, đầu đội mão Trời, 
thân khoác áo Trời, dùng Anh Lạc trang nghiêm, dùng hai tay nâng viên ngọc báu Như 
X” 

,)Bách Nhị Thập Tôn Pháp nói răng: “Tiếp đến Đạo Trường Quán, trên Địa 
Kết có bức tường Kim Cương, bên trong có biến lớn, trong nước có lầu gác bảy báu, 
trong gác báu có tòa lá sen, trên tòa có chữ BA (# ) [?chữ VA (Ä)], Chữ BA biến 
thành sợi dây Rông,sợi dây Rông biên thành Thủy Thiên màu xanh lục nhạt, tay phải 


cầm cây đao, tay trái cầm sợi dây Rông, trên mão đội đầu có chín con Rồng, cỡi trên 
con rùa mà trụ trong nước, các Rông quyền thuộc vây quanh” 





_Phật Giáo Nhật Bản ghi nhận Thủy Thiên ngôi trên một con rùa hoặc một con 
Rông ở giữa sóng nước, tay phải cầm một thanh gươm thăng đứng, tay trái câm sợi dây 
hay con răn, những con răn phóng ra từ tóc của Thủy Thiên, 
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Đôi khi Thủy Thiên đứng trên con rủa hoặc con Rông, cầm sợi dây trong tay, 
hoặc ngôi và cầm hoa sen nâng đỡ ba viên ngọc. 
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_ Thánh Vô Động Tôn An Gia Trần Quốc ghi răng: “ Phương Tây: làm cây cờ 
màu đỏ, trên cờ vẽ Thủy Thiên ngôi trên con rùa, tay phải cảm . "”” rắn, tay trải 
chồng eo, trên đầu của vị Trời ây có bảy đầu rồng dạng như con rắn” 





114 


_Thập Nhị Thiên Cúng Nghỉ Quỹ ghi nhận là: Phương Tây, Thủy Thiên trụ ở 
trong nước, cỡi con rùa, màu xanh lục nhạt, tay phải câm đao, tay trái cầm sợi dây 
Rông (Long Sách) trên mão có 5 con Rông. Bốn vị Thiên Nữ cầm hoa màu nhiệm 

Tướng Ấn là: Tay phải như trước. Tay trái năm quyên không cho ngón Không 
(ngón cái) vào trong lòng bàn tay, Phong (ngón trỏ) liên dựng đứng hơi co lóng giữa 
liên thành. 





Chân Ngôn là: 
Nam mạc tam mãn đa một đả nam. Phộc lỗ noa dã, sa-phộc ha 


%1 #7{f 4 £#{ Ñ {2| 244 " 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM VARUNAYA SVAHA 


_Trong 12 Thiên thì Thuỷ Thiên là vị chủ của loài Rồng ở dòng nước, dòng thác, 
sông lớn, sông do con người đào, biên lớn... thủ hộ phương Tây 
Chữ chủng tử là VA (Ä) 





Tây Phương Thủy Thiên Ấn: Tay phải như trước. Tay trái nắm quyên đừng cho 
ngón Không (ngón cải) vào trong lòng bản tay, dựng thăng ngón Phong (ngón trỏ) rôi 
hơi co lóng giữa liên thành. 





Chân Ngôn là : 

“An, phộc lỗ noa gia, sa phộc ha” 
# đtm¿z{ 4 

OM_ VARUNAYA SVAHA 


_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La ( Vajra-dhatu-mandala) 

,)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Thủy Thiên là một trong bốn vị Hộ Pháp của 
vòng Kim Cương, đại biểu cho Đức đặc biệt của Thủy Đại (Ab-dhätu) là trong sạch, 
thâm ướt đất tâm của tất cả chúng sinh 

Tôn Hình: Thân màu xanh, trên đỉnh đội 7 con răn, khoác áo Yết Ma 





Chữ chủng tử là: VA (Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Hoa Sen 





Tướng Ấn là: Tay trái tác Quyên, duôi ngón giữa rôi hơi co lại 


2T” 


[- 6) 


/ £ 


Chân Ngôn là: 
%1 #{4 4 #4 Ä {v4{2 2(& + Só 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM VARUNAYA SVAHA 
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Cũng trong Hội này, Thủy Thiên lại là một trong 20 Thiên Hộ Thế và được an bảy 
riêng tại phương Bắc 

Tôn Hình:Thân màu xanh lợt, tay phải cầm sợi dây Rông (Long Sách), tay trái 
năm quyên, ngôi trên lá sen 





Mật Hiệu là: Long Kim Cương 
Chữ chủng tử là: NA (3) 
Tam Muội Gia Hình là: Sợi dây Rông (Long Sách) 





Tướng Ấn là:Thủy Thiên Ấn 


Chân Ngôn là: 
#47(ä# q« 
OM_ NÀGA-VAJRA SVAHA 
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.))Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Thủy Thiên có chữ chủng tử là: NA () 
Tam Muội Gia Hình là: Sợi dây Rông (Long Sách) 


Tướng Ấn là:Thủy Thiên Ấn 





Chân Ngôn là: 
#47(ä# q« 
OM_ NÀGA-VAJRA SVAHA 


,)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Thủy Thiên có chữ chủng tử là: NA (3Ä) 
Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội 







k Lo | : S 
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Chân Ngôn là: 
$«4®#7(ä# áá 4 
OM_ NÀGA-VAJRA SVAHA NA 
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.))Tại Cúng Dường Hội (PũJa) thì Thủy Thiên có chữ chủng tử là: NA (3) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. Phân đội trên đâu có Rông. 


Tướng Ấn là:Thủy Thiên Ấn 





Chân Ngôn là: 
#«47(ä# q«& 
OM_ NÀGA-VAJRA SVAHA 


,)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Thủy Thiên có 
chữ chủng tử là: NA (3Ä) 
_—_ Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thần Hội, bộ phận trên đầu có đội đầu 
Rông. 
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Tam Muội Gia Hình là: Sợi dây Rông. 





Chân Ngôn là: 
&4/ #4 4@1 
GOM NAGA-VAJRA SVAHA NÀ 


,)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Thủy 
Thiên có chữ chủng tử là: NA (3) 
Tam Muội Gia Hình là: Sợi dây Rông. 





Chân Ngôn là: 
&4/( I4 4@1 
GOM NAGA-VAJRA SVAHA NÀ 


_ Trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu-mandala) 
.)Tại Ngoại Kim Cương Bộ Viện thì Thủy Thiên có 2 vị trí 
-Ở cạnh Nam của cửa Tây: Thủy Thiên có thân màu tím đen. Tay trái để ngang 
ngực câm hoa sen, trên sen có ngôi sao. Tay phải câm cây kiễm 
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Chữ chủng tử là: VA (Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Sợi dây Rồng (Long Sách). 





Tướng Ấn là: Thuỷ Thiên Ấn. 





Chân Ngôn là: 
#*{đd@^ 3% 
GOM BUDHA-SRI SVAHA 


Hay: 4#{#41{ 7 4 £át ÄtrH{ 4 (2 4£ 
NAMARH SAMANTA BUDDHÄNÄM_ APAMPATAYE SVÄHÄ 


-Ở cạnh Bắc của cửa Tây: Thủy Thiên có thần màu thịt, trên đầu có 7 cái đầu 
Rông, tay phải câm sợi dây Rông, tay trái năm quyên đê trên đùi. (hình bên phải) 





Chữ chủng tử là: VA (Ñ), hoặc A (#Ä) 
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Tam Muội Gia Hình là: Sợi dây Rông. 





Tướng Ấn là: Thuý Thiên Ấn. 


Chân Ngôn là: 
1# 4 #đŒ ÑÄvt 9Q EU 244 1 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM APAMPATAYE SVAHA 


Pháp cúng dường Thủy Thiên lại xưng là Thủy Thiên Cúng, tức Mật Giáo dùng 

Thủy Thiên làm Bản Tôn để tu Pháp cầu mưa 

.)Cúng Dường Thập Nhị Đại Uy Đức Thiên Báo Ân Phẩm shi rằng: “Khi 
Thủy Thiên vui thời có hai lợi ích. Một là thân người chắng bị khát. Hai là mưa thâm 
ướt theo Thời. Khi vị Trời này giận thời cũng có hai điêu hao giảm. Một là thân người 
bị khô khát. Hai là Khí Giới bị hạn hán, Thân Hạn hán (bạt), vạn vật khô hết. Hoặc 
tuôn mưa lớn, Thế Giới ngập nước tuôn chảy làm tốn hoại cây cỏ chắng kịp cung cấp 
cho chúng sinh” 

Do vậy nếu bị nạn về lửa, hoặc cầu mưa ngưng mưa... thì cầu cúng Thủy Thiên 

Theo Phật Giáo Nhật Bản thì Thủy Thiên còn được xem như người thây thuốc và 
người bảo vệ chông lại bệnh tật. 
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THUY THIÊN PHI 


Thuỷ Thiên Phi tên Phạn là Varunani, lại xưng là Long Vương Phi, là vợ của 
Thủy Thiên 

-Tại cạnh Bắc của cửa Tây trong Ngoại Bộ Kim Cương Viện của Thai Tạng 
Giới thì Thủy Thiên Phi có thân màu thịt vàng trăng, trên đầu có 9 cái đầu Rồng, tay 
phải cầm sợi dây Rông, tay trái để trên đùi (hình chính giữa) 





Chữ chủng tử là: ME (2Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Sợi dây Rông. 


Tướng Ấn là: Thuý Thiên Ấn. 





Chân Ngôn là: 
41RÑ1đi ã£* Äñt 1a 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ APAMPATAYE SVAHA 


Thuỷ Thiên Phi Quyền Thuộc (VarunanT-parivära): 

Varunanï-parivära là quyến thuộc của Thuỷ Thiên Phi. 

Tôn hình: Thân màu thịt, trên đầu có 8 cái đầu Rồng, tay phải câm cây kích, tay 
trái cảm sợi dây Rông (hình bên trái) 


123 


: KT N ` ¬ễ 
_ TT T Ầ Ñ SxX kì XN M `, 
xà X1. Ñ N, 
ị vx 





ĩ 


Chữ chủng tử là: ME (3Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Sợi dây Rông. 


Tướng Ấn là: Thuỷ Thiên Ấn. 





Chân Ngôn là: 
%1tT(7{ƒ { €á{* 14 X4t 444$ — 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ MEGHASANIYE SVAHA 
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RÔNG 


Rông, tiêng Phạn Nãäøa (dịch âm là Na Già, Nẵng Nga) là dạng Thân Cách Hóa 
của loài răn (Sarpa). Trong Thân Thoại Ấn Độ thì Rông là loại Bán Thân mặt người 
đuôi rắn, có một ngàn chủng tộc do vợ của Ca Diệp Ba (Kasyapa) là Ca Đâu (Kadru) 
sinh ra, sông ở dưới đất, hoặc sông trong cung Rông (Patala) dưới mặt đât. 

Loài Rông được được xem là có quyên năng thân kỳ và sức mạnh vĩ đại. Thông 
thường chúng bị lâm lẫn với loài rắn, chủ yêu là rắn hồ mang, thân của chúng được mô 
tả giống như rắn, và chúng có thê hiện thành thân người nêu muốn. Rông được chia 
thành 2 nhóm: nhóm sông trên đất (DharaJa) và nhóm sông dưới nước (jalaja). Nhóm 
Jalaja-Naga sông trong sông ngòi và biến cả, trong khi đó nhóm Dharaja-Näga được 
cho là sống trên đất liên. 

Theo truyện kể của Ấn Độ thì Rông đực và Rồng cái có thể lao phôi VỚI CON 
người, nhưng øgiòng giống loại này rất thưa thớt và mong manh. Rông rất dễ nỗi giận 
và đam mê, hơi thở của chúng mang chât độc, ánh mắt của chúng gây ra sự chết chóc. 
Chúng là loài ăn thịt và thức ăn chủ yêu là ếch nhái. Loài Rông nhảy múa khi nghe 
nhạc, nhưng chúng không nhảy múa khi có Garuda (vi sợ loài chìm cánh vàng này. bắt 
lây, ăn thịt) và khi có con người (vì xâu hỗ). Truyện thuyết cho răng viên ngọc Rồng 
(Long Châu) ngoài vẻ đẹp ra còn có năng lực ban cho các điêu ước muôn, nêu những 
ai có được nó. Khi ở Thế Giới của con người thì loài Rông ngủ dưới chân Đồi Kiến. 

Người Ấn Độ thường tôn sùng, thờ cúng 9 vị Long Thân là: Ananta, Väsuki, 
Sesa, Padmanäbha, Sañkhapäla, Dhrta-rastra, Taksaka, Kalika 

Nghi lễ Ấn Độ giáo để cúng Rông có tên gọi Naga-PanchamI. Vào ngày cúng bái 
thì phụ nữ có gia đình và thiểu nữ dậy sớm, gội đâu, sửa soạn vật cúng tế. Họ dâng lễ 
vật: sữa, cơm gạo, cá, thịt, rượu mạnh...đến Đôi Kiến và câu nguyện Răn chúa ban 
phước cho con cải, anh chị em và gia đình. Nêu không có Đôi Kiến ở gân thì họ dâng 
sữa và lễ vật lên các tôn tượng của răn. 

Thân Chú (Mantra) thường dùng đề cúng bái 9 vị Long Thân này là: 

Namastce deva deveša 

Namaste dhãram-dhãra 

Namasfe sarva nãøendra 

Namasfe purusoffama 

Anantam väãsukim $esam padmanäbham ca kambalam $ankhapälam dhrta- 
rastram taksakam käliyam tathäã 

Etani nava nãmani nãøäãnãm ca mahätmanam pratah kãle pathe nityam 
sayam kãle višesataha tasya visa bhayam nãsti sarvat(a vijayi bhaveta 


Thân Chú (Mantra) thường dùng để thỉnh triệu các vị Long Thân là: 

Aøaccha Ananta deveýa tejorã§ỉ jaøa(pateh imãm mayä krutã pũijã 
oruhana pannaøešvara 

Aväiha-vami sarpea dvibhujiam pl(a vãsasam vina panchaka 
samvyuktam sarvabharana bhusitam 

©Om Vãsuki ävãha-yami 

©Om Taksaka äväha-vämi 

©Om Airävata ävaha-yämi 

©Om Dhananjaya äväha-vämi 

©Om Karkotaka ävaha-yämi 

©Om Yãtudhäna äväha-yami 
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Om 
Om 
Om 


Mahä-nägøa äväaha-yämi 
Kãlika äväha-yaämi 
Ananta äväãha-vämi 


Ngoài ra còn có Thân Chú của tám vị Rông cái là: 


Om 
Om 
Om 
Om 
Om 
Om 
Om 
Om 


pũh Ananta-mukhi svähä 

puũh Karkoda-mukhi sväahäa 

pũh PadmimI (?padmavati) svahä 
Kaäla-jihva pũh svaha 
Mahä-padminr svaha 

Vãsukr-mukhi svähäã 

Hum hum Purvabhũpa-mukhr svähã 
Sankhani-väyu-mukhĩ hum hum 


Thân Chú căn bản của các vị Long Thân là: 


Om 


Xưa nay Ấn Độ có chủng tộc xưng là Na Già. Chủng tộc ây có nhiều giòng giống 
khác nhau, chăng phải là giống người Nhã lợi An, hiện nay di tản đến cư ngụ tại địa 
phương Á Tát Mật (Assam) phía Đông Bắc Án Độ với vùng đất phía Tây Bắc Bộ của 
Miễn Điện, sùng bái Rông Răn. Lại có tên gọi là Long Thành (Nãgapura), nay vẫn 
còn sông Ở các vùng đất có liên quan đến việc Long Vương giáo hóa xa xưa. Hoặc Ý 
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nói về chủng tộc Na Gà quy y Phật G1áo. 


Đôi khi từ Nãga thường được dùng như một hình dung từ về Đức Phật và A La 


Hán. 


Như thế trong các trường hợp phi nhận vê Näøa, có rất nhiêu sự lẫn lộn giữa các 
loại Nãga: loài vật siêu nhiên, loài răn, và tên của bộ tộc Aryan. Tuy nhiên sự lẫn lộn 


này khó có thể làm sáng tỏ. 
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_Sự nhầm lẫn giữa LONG (rông Á Đông) và DRAGON (rồng phương Tây) 
Giới ngôn ngữ học cũng như từ điển học đã mắc sai lầm khi đông hóa giữa LONG và 
DRAGON. Trên thực tê văn hóa và tín ngưỡng thì đây là 2 loài hoàn toàn khác biệt. 

1) HÌNH THÊ KHÁC NHAU: 

- Rông Á Đông: Thân dài như rắn, có 4 chân ngăn... có hình thể của nhiều loài 
sộp lại. Không có cánh nhưng vẫn bay và biên hóa dễ dàng. Có khả năng biến thành 
người. 


„2 





- Rông Phương Tây: Thân ngăn, 2 chân trước ngắn, 2 chân sau dài và to, đuôi to 
có hình mũi tên... hình dáng giông như loài khủng long. Có hai cảnh như cảnh dơi. 
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2) BIÊU TRƯNG KHÁC NHAU: 

- Rồng Á Đông: là chủng loại linh thiêng, tượng trưng cho vua chúa, biểu tượng 
của sự hưng vượng, phú quý và quyên uy. 

Theo Đạo Giáo của Trung Quốc, Rồng là con thú mang lại điềm lành có thần 
thông biến hóa tự tại, làm bạn với Thần Tiên. Nếu người tu thành chính quả được 
thành Tiên thì có thê cỡi con Rồng bay lên Trời. 
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- Rông Phương Tây: là loài vật bị nguyên rủa, tượng trưng cho sự quỷ quyệt, 
hung ác và tàn phá. 

Trong Tân Ước Thánh Kinh Khải Thị Lục thì con Rông là Hóa Thân của chúa 
Quỷ Satan chuyên dẫn dụ con người phạm tội mà rơi vào Địa Ngục 
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3) NƠI CƯ NGỤ và HÀNH TRẠNG KHÁC NHAU: 

- Rông Á Đông: cư ngụ trên các cõi Trời, ở các đại dương, sông hô hoặc sâu trong 
lòng đất. Phun châu, nhả ngọc mang lại của cải. Làm mưa, điều tiết lũ lụt mang lại mùa 
mảng tốt tươi. 

- Rông Phương Tây: sông ở các hang trong núi hoặc ấn náu trong rừng rậm. 
Chuyên ăn thịt người và các loài vật khác. Tính cách quỷ quái, mang lại tai ương cho 
nhân loại. 

Đã xảy ra nhiêu cuộc tranh luận giữa các học giả để chỉnh lý lại vẫn đề chuyển 
ngữ này. Có những đề nghị cho răng chữ LONG cân giữ nguyên trạng và không được 
dịch thành DRAGON trong khi chuyên ngữ. 


Euir Epinógl (Xa rrsRr HENT Lan. 
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_ Theo Phật Giáo thì Rồng (Nãga) là một trong tám Bộ Chúng. Vị đứng đầu 
trong loài Rông thì xưng là Long Vương (Näøa-räja), hoặc Long Thân (Näga-devat), 
Long Chủ (Nãga-pati, hoặc Nagadhipati), Long Đề (Nägendra) 

Thông thường nói Rông là loài Quỷ có hình con răn, sông ở trong nước (hoặc nói 
Rồng thuộc loài súc sinh), có đủ thần lực kêu mưa øọI Ø1Ó, cũng là loài thủ hộ Phật 
Pháp. 

Kinh Điền Phật Giáo chi nhận việc liên quan đến loài Rông rất nhiều và có vẽ 
mọi loại hình tượng của Long Vương. 

_ Phẩm Súc Sinh trong Kinh Chính Pháp Niệm Xứ, quyền 18 ghi nhận răng: 
Long Vương được nhiếp vào loài súc sinh, là quả báo của người ngu sĩ giận dữ. Chỗ ở 
của Long Vương gọi là Hý Lạc Thành, chia làm hai loại là Pháp Hành Long Vương 
và Phi Pháp Hành Long Vương 

) Pháp Hành Long Vương: có bảy đầu như các vị Long Vương của nhóm 
Tượng Diện (Hastin-mukha), Bà Tu Cát (Vãsuki), Đắc Xoa Xa (Taksaka), Bạt Đà 
La (Bhadra)....là loài ít có Tâm giận dữ, nghĩ nhớ Phước Đức, tùy thuận theo Pháp 
Hành cho nên chắng bị khô bởi cát nóng, dùng Tâm tốt lành, y theo Thời tuôn mưa 
khiến cho năm loại lúa đậu của Thế Gian được tươi tốt. 

.) Phi Pháp Hành Long Vương: có Long Vương của nhóm Ba La Ma Thê, Tỳ 
Mưu Lâm Bà, Ca La (Kälika) chắng thuận theo pháp Hành, thực hành Pháp chăng 
tốt lành, chăng kính trọng Sa Môn với Bà La Môn, thường bị khô bởi cát nóng, dùng 
Tâm ác dây lên mây mưa ác khiến cho tất cả năm loại lúa đậu đêu bị hư hại. 


Kinh Tăng Hộ ghi nhận: Hải Long Vương biến làm hình ngưỜi để xuất gia tu 
hành, . nhưng trong lúc ngủ thi chắng thể ân hình mà hiện lại thân Rông. Cho nên Đức 
Phật vì điêu này mà nói Rông vào lúc mới sinh ra, lúc chết, lúc giao câu, lúc giận dữ, 
lúc ngủ say thời đêu là hình gốc, chắng thể hóa làm thân của loài khác 


_ Phẩm Diêm Phù Đề Châu trong Kinh Trường A Hàm, quyền 19 nói rằng: 
Long Vương ở Diêm Phù Đề (trừ A Nậu Đạt Trì Long Vương ra) có ba tai vạ: 

l_ Các Rông đều bị ø1Ó nóng, cát nóng bám dính thân, nhận chịu sự khổ não thiêu 
đốt da thịt xương tủy 

2_ Trong các Long Cung, gió ác thôi mạnh thời các Rông bị mất quân áo, vật 
trang sức bảy báu, tự hiện thân Rông chịu khô não 

3_ Khi các Rồng ở trong Long Cung cùng vui hoan lạc thời chím cảnh vàng lớn 
nhỏ bay vào cung chụp bắt ăn thịt, các Rông rất sợ thường ôm nhiệt não. 


Phẩm Long Điều trong Kinh Trường A Hàm, quyền 19 ghi răng: Rông có bốn 
loại là: Rông sinh từ trứng (Andaja- -yon1: noãn sinh), Rông sinh từ bào thai (JarayuJä- 
vomi: thai sinh), Rồng sinh từ hơi âm thấp của đất âm ướt (SamsvedaJa-yom: thập 
sinh), Rông sinh từ sự biến hóa (upapädukä-yoni: hóa sinh) bị bốn loại Kim Sí Điều 
(Garuda) sinh ra theo bỗn cách: trứng, bào thai, hơi âm thấp, biên hóa...ăn nuốt. 


_ Kinh A Sá Năng Chỉ và Phật Thuyết Tỳ Sa Môn Thiên Vương Kinh ghi 
nhận răng: Thế giới ở phương Tây có vị chủ loài Rông lớn (Mahä-nägadhiphati: Đại 
Long Chủ) tên là Vĩ Lỗ Bạc Xoa (Virũpäksa: Quảng Mục Thiên Vương, hay Quảng 
Mục Long Vương). Ngài có đại uy đức, tỏa ánh sáng chiếu xa, thông lãnh quyên thuộc 
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là chúng Rồng lớn (Mahä-näga: Đại Long) tôn kính vây quanh, ca múa, hát xướng, thọ 
nhận khoái lạc. 


_ Hệ thông Mật Giáo ghi nhận: loài Rông thuộc hàng Thủy Thiên (Varuqa-deva), 
chủ của sông nước, là hàng Thân thủ hộ ở phương Tây. Tôn tượng được phụng thờ là 
thân người, trên đầu có 7 đầu Rồng. Thủy Thiên Phi hiện thân người, trên đầu có 9 
đâu Rông. Quyến thuộc của Thủy Thiên hiện thân người, trên đầu có 8 đầu Rông 


_ Kinh Phật Mẫu Đại Không Tước Minh Vương, quyền Thượng shi rằng: 
Long Vương hoặc đi trên mặt đât, hoặc thường ở trong hư không, hoặc luôn y theo núi 
Diệu Cao (Sumeru: Núi Tu DI), hoặc trụ ở trong nước...Hoặc Long Vương có một 
đâu, hai đầu cho đến nhiều đầu. Hoặc Long Vương Kông có chân, hoặc có hai chân, 
bốn chân cho đến nhiêu chân. 


Phiên Dịch Danh Nøhĩa Tập, quyền 2 chi răng: “Rồng có bốn loại 

ƒ _ Rông giữ cung điện cõi Trời khiến cho chắng bị rơi xuống. Trên nóc nhà của 
nhân gian thường làm tượng Rông như thê 

2 _ Rông kéo mây tuôn mưa, lợi ích cho nhân gian 

3 Địa Long (Rông đất) khơi sông mở ngòi 

4_ Rông canh giữ kho tàng, giữ gìn kho tàng của Chuyển Luân Vương, người có 
Phước lớn”. 

Lại nói răng: “Có bốn nhân duyên rơi vào trong loài Rồng: 

1 Bồ thí nhiêu 

2_ Hay giận dữ 

3_ Khinh mạn người khác 

4_ Tự kiêu ngạo” 


_ Phâm Thụ Quyết thứ chín trong Kinh Hải Long Vương, quyền 2 ghi răng: 

Lúc đó Hải Long Vương bạch Phật rằng: “Con từ Kiếp Sơ (Kalpagra) trụ dừng ở 
biên lớn, từ khi Đức Như Lai Câu Lâu Tân ra đời đến nay thì trong biến lớn: vợ con, 
quyền thuộc của các vị Rông có rất ít. Nay vợ con, quyến thuộc, con cháu dòng dõi của 
chúng Rông biến (hải long) rất nhiều. Giả sử muốn tính đêm cũng chăng thể cùng tận. 
Bạch Đức Thế Tôn! Như điêu này, VÌ saO CÓ Sự biên đôi lạ lùng như thê?” 

Đức Phật bảo Long Vương: “Kê ây đôi với Phật Pháp, xuất ø1a, phụng Luật, thực 
hành GIới, chắng đủ hiện Giới Thành Tựu, trái ngược với Giới, vi phạm Hạnh, chắng 
buông bỏ Trực Kiên chẳng rơi vào Địa Ngục. Như loại này, sau khi chết đều sinh 
trong loài Rông” 

Đức Phật bảo Long Vương: “Thời Phật Câu Lâu Tân có 98 ức người tại gia (cư 
gia) xuất gia, trái ngược với Câm Giới đêu sanh vào trong loài Rông. Thời Phật Câu 
Na Hàm Mẫu N¡ có 80 ức người tại gia (cư g1a) xuất gia, huỷ Giới, buông thả Tâm, sau 
khi hết thọ mạng đêu sinh vào trong loài Rông. 

Thời Phật Ca Diệp có 64 ức người tại gia (cư gia) xuất gia, phạm Giới đêu sanh 
vào trong loài Rồng. Ở trong thời của Ta, có 990 ức người tại gia (cư gia) xuất gia, vì 
có nhiêu sự đấu tranh, øom tập rât nhiều Hạnh chê bai Kinh Giới... sau khi chết đều 
vào trong loài Rồng, cho nên nay mới có sự sinh sôi như thế” 

Đức Phật bảo Long Vương: “ Do điêu đấy, cho nên ở trong biến lớn: chắng thể 
tính đêm được vợ con quyến thuộc của các vị Rông. Sau khi Ta vào Niết Bàn (Bát Niết 
Bàn), có rât nhiều Tỳ Kheo ác, Uu Bà Tắc ác, trái ngược, đánh mất Câm Giới sẽ sinh 
vào trong loài Rông hoặc bị rơi vào Địa Ngục”. 
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_ Phẩm Tựa trong Kinh Pháp Hoa, quyền 1 nêu ra tám vị Đại Long Vương thủ 
hộ Phật Pháp là: 

l. Nan Đà Long Vương (Nanda), dịch ý là Hoan Hỷ Long Vương, chính là vị 
đứng đầu (Thượng Thủ) của Hộ Pháp Long Thân. 

2. Ô Ba Nan Đà Long Vương (Upananda), dịch ý là Hiên Hỷ Long Vương, lại 
xưng là Uu Ba Nan Đà Long Vương, cùng với Nan Đà Long Vương là anh em. 

3. Bà Giả La Long Vương (Sãgara), dịch ý là Hải Long Vương, lại xưng là Sa 
Kiệt La Long Vương, là Bản Tôn của Pháp cầu mưa từ xưa đến nay cũng là một trong 
28 Bộ Chúng của Quán Âm. 

4. Hòa Tu Cát Long Vương (Vagsuki), dịch ý là Bảo Hữu Long Vương, Bảo 
Xưng Long Vương, Đa Đầu Long Vương, Cửu Đâu Long Vương, lại xưng là Bà Tu 
Thụ Long Vương, Phiệt Tô Chỉ Long Vương. Hay quân quanh núi Diệu Cao (Sumeru: 
núi Tu Di)và dùng con Rông nhỏ làm thức ăn. 

5. Đức Xoa Già Long Vương (Taksaka), dịch ý là Đa Thiệt Long Vương, Lưỡng 
Thiệt Long Vương, Thị Độc Long Vương, Hiện Độc Long Vương, hay làm tôn hại 
Long Vương. Dùng sự nhìn giận dữ tức có thê khiến cho Người, súc vật lập tức chết đi. 

6. A Na Bà Đạt Đa Long Vương (Anavatapta), dịch ý là Vô Nhiệt Não Long 
Vương, lại xưng là ÀA Nậu Đạt Long Vương, trú ở ao A Nậu Đạt trên đỉnh núi Tuyết. 

7. Ma Na Tư Long Vương (Manasvin), dịch ý là Đại Y Long Vương, Cao Ý 
Long Vương, Từ Tâm Long Vương, Đại Lực Long Vương, Đại Thân Long Vương, lại 
xưng là Ma Na Tô Bà Đề Long Vương. 

8. Uu Bà La Long Vương (Utpalaka), dịch ý là Thanh Liên Long Vương. Bởi vì 
ở ao Hoa Sen xanh mà được tên này. 


_ Kinh Phật Mẫu Đại Không Tước Minh Vương, quyền Trung nêu ra tên của 
Long Vương của hơn 160 loại từ Phật Thể Tôn Long Vương 
(Buddhöbhagavan naga-räJa) cho đến Tiểu Bạch Long Vương (Upa$klaka). Lại nói 
nhóm này đêu là Long Vương có Phước Đức, nếu hay xưng tên của các vị ây thời hay 
đạt được lợi ích lớn. Lại nhóm ấy ở Đại Địa này, hoặc khi sét đánh tựa như tiếng vang 
dội lại (chân hưởng), hoặc phóng ánh sáng, hoặc tuôn mưa ngọt làm cho lúa mạ tươi 
tôt. 


Kinh Đại Luân Vân Thỉnh Vũ, quyền Thượng nêu ra tên gọi của nhóm Long 
Vương từ Nan Na Long Vương (Nanda-naga-raja) cho đến Vĩ Yết Tra Long Vương 
(Vikata-naga-raJa). Lại Nhóm Long Vương ây đêu có Đà La Ni vì tất cả chúng sinh 
ban cho an vui. Ở Thiệm Bộ Châu y theo Thời tuôn rót cơn mưa ngọt, khiến cho tất cả 
cây côi, cỏ thuốc, lúa mạ đêu được tăng trưởng 


_ Đại Tập Kinh 5ó, ghi nhận 5 loại Long Vương là: 

I1_ Thiện Trụ Long Vương (Susamsthita-näga-rajä) là chủ của tt cả loài Tượng 
Long (Loài Rồng có hình như con voi) 

2_ Nan đà Bạt Đan Đà Long Vương (Nandopananda-naga-raJa): Hai anh em 
Long Vương này là chủ của tất cả loài Xà Long (Loài Rông có hình như con rắn) 

3_ A Nậu Đạt Long Vương (Anavatapta-näøa-r3jä) là chủ của tất cả loài Mã 
Long (Loài Rông có hình như con ngựa) 

4_ Bà Lâu Na Long Vương (Varuna-näøa-räjä) là chủ của tất cả loài Ngư Long 
(Loài Rông có hình như con cá) 
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5_ Ma Na Tô Bà Đề Long Vương (ManasvT-näga-rajä) là chủ của tất cả loài Hà 
Mô Long (Loài Rông có hình như con ễnh ương) 

5 vị Đại Long Vương quy y sức uy Thân của Phật, thực hành Pháp Đại Thừa, 
tinh tiễn tu hành, thông lãnh quyến thuộc...đôi với chúng sinh, chắng gây mọi loại 
nhiều hại 


_ Kinh Kim Quang Minh Tôi Thắng Vương, quyền 1 đề cử § vị Long Vương: 
Liên Hoa Long Vương, Ê La Diệp Long Vương, Đại Lực Long Vương, Đại Hồng 
Long Vương, Tiểu Ba Long Vương, Trì Quyết Thủy Long Vương, Kim Diện Long 
Vương, Như Ý Long Vương. Các vị Long Vương hay kéo mây tuôn mưa, khiến cho 
chúng sinh tiêu diệt được nhiệt não. 


_ Kinh Phật Thuyết Huyễn Hóa Võng Đại Du Già Giáo Thập Đại Phẫn NỘ 
Minh Vương Đại Minh Quán Tưởng Nohi Quỹ và Thánh Hạ Dã Hột Lý Đại Phộc 
Uy Nộ Vương Lập Thành Đại Thân Nghiệm Cúng Dường Niệm Tụng Nghi Quỹ 
Pháp Phẩm, quyền Hạ ghi nhận 8 vị Long Vương (Nãga-räaja) là Nan Đà (Nanda), 
Bà Sách Nan (Vãäsuki), Đức Xoa Ca (Taksaka), Yết Cô Tra (Karkotaka), Bát Ma 
(Padma), Ma Ha Bát Ma (Mahä-padma), Thương Khư Bà La (SŠankha-päla), Cưu 
Lợi Ca (Kulika). 


_ Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, quyền thứ nhất, chỉ một của 
Phẩm thứ nhất Thế Chủ Diệu Nghiêm (Bộ 80 quyền do Tam Tạng Thật Xoa Nan Đà 
địch) ghi nhận 10 vị Long Vương là: Tỳ Lâu Bác Xoa Long Vương, Sa Kiệt La Long 
Vương, Vân Âm Diệu Tràng Long Vương, Diệm Khẩu Hải Quang Long Vương, 
Phố Cao Vân Tràng Long Vương, Đức Xoa Ca Long Vương, Vô Biên Bộ Long 
Vương, Thanh Tịnh Sắc Long Vương, Phố Vận Đại Thanh Long Vương, Vô Nhiệt 
Não Long Vương...nhóm như vậy đều là bậc Thượng Thủ. Số ây nhiêu vô lượng, 
không có vị nào chắng siêng năng dốc sức kéo mây tuôn mưa, khiến cho nhiệt não của 
chúng sinh được tiêu diệt. 


_ Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, quyền thứ ba, chỉ ba của Phẩm 
thứ nhất Thể Chủ Diệu Nghiêm (Bộ 80 quyên do Tam Tạng Thật Xoa Nan Đà dịch) 
chi nhận l1 vị Long Vương được Môn Giải Thoát là: 

I_ Tỳ Lâu Bác Xoa Long Vương được Tiêu Diệt Nhất Thiết Chư Long Thú Sí 
Nhiên Khổ Giải Thoát Môn (tức là Môn Giải Thoát: tiêu diệt nỗi khô nóng bức của 
tât cả các loài Rông, được sự giải thoát) 

2_ Sa Kiệt La Long Vương được Nhất Niệm Trung Chuyển Tự Long Hình 
Thị Hiện Võ Lượng Chúng Sỉnh Thân Giải Thoát Môn (tức là Môn GIải Thoát: ở 
trong một niệm chuyền hình Rông của mình thị hiện vô lượng thân của chúng sinh) 

3_ Vân Âm Tràng Long Vương được Ư Nhất Thiết Chư Hữu Thú Trung Dĩ 
Thanh Tịnh Âm Thuyết Phật Vô Biên Danh Hiệu Hải Giải Thoát Môn (tức là Môn 
Giải Thoát: Ở trong tất cả lỗi nẻo của các cõi dùng âm thanh thanh tịnh nói vô biên 
biến danh hiệu của Phật) 

4_ Diệm Khẩu Long Vương được Phổ Hiện Vô Biên Phật Thể Giới Kiến Lập 
Sai Biệt Giải Thoát Môn (tức là Môn Cải Thoát: Hiện khắp sự dựng lập sai khác của 
vô biên Thế Giới Phật) 

5_ Diệm Long Vương được Nhất Thiết Chúng Sinh Cái Triền Như Lai Từ 
Mẫn Lệnh Trừ Diệt Giải Thoát Môn (tức là Môn Giải Thoát: do Tâm yêu thương 
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giúp đỡ của Đức Như Lai khiến cho sự che lâp ràng buộc của tât cả chúng sinh được 
trừ diệt) 

6_ Vân Tràng Long Vương được Khai Thị Nhất Thiết Chúng Sinh Đại Thiện 
Lạc Phước Đức Hải Giải Thoát Môn (tức là Môn Giải Thoát: Mở bày biển Phước 
Đức vui sướng tốt lành to lớn cho tất cả chúng sinh). 

7 Đức Xoa Ca Long Vương được Thanh Tịnh Cứu Hộ Âm Diệt Trừ Nhất 
Thiết Bồ Úy Giải Thoát Môn (tức là Môn Giải Thoát: Dùng âm thanh cứu hộ trong 
sạch diệt trừ tất cả sự sợ hãi). 

§_ Vô Biên Bộ Long Vương được Thị Hiện Nhất Thiết Phật Sắc Thân Cập 
Trụ Kiếp Thứ Đệ Giải Thoát Môn (tức là Môn Giải Thoát: Hiện bày sắc thân của tất 
cả Phật với thứ tự của Trụ Kiếp) 

9_ Thanh Tịnh Sắc Tốc Tật Long Vương được Xuất Sinh Nhất Thiết Chúng 
Sinh Đại Ái Lạc Hoan Hỷÿ Hải Giải Thoát Môn (tức là Môn Giải Thoát: Sinh ra biển 
vui vẻ yêu thích rộng lớn của tất cả chúng sinh). 

10_ Phố Hành Đại Âm Long Vương được Thị Hiện Nhất Thiết Bình Đắng 
Duyệt Y Vô Nøgại Âm Giải Thoát Môn (tức là Môn Giải Thoát: Hiện bày âm thanh 
tât cả bình đăng hợp ý không có ngăn ngại) 

II Vô Nhiệt Não Long Vương được Dĩ Đại Bi Phố Phước Vân Diệt Nhất 
Thiết Thế Gian Khổ Giải Thoát Môn (tức là Môn Giải Thoát: Dùng đám mây Đại Bi 
che trùm khắp, diệt trừ nỗi khô của tất cả chúng sinh) 


_ Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, quyền thứ nhất, chỉ một của 
Phẩm thứ nhất Thế Gian Tịnh Nhãn (Bộ 60 quyền do Tam Tạng Phật Đà Bạt Đà La 
dịch) ghi nhận tên của 6 vị Long Thân là: Ma Ni Quang Long, Tạp Trang Nghiêm 
Long, Hỷ Bảo Quang Long, Tịnh Thân Quang Long, Hương Trang Nghiêm Long, 
Báo Mục Quang Long cùng với vô số các vị Long Thân....Như vậy tất cả đều ở a tăng 
kỳ kiếp chăng thê nghĩ bàn trong thời quá khứ, thường vì Đức Như Lai trang nghiêm 
Pháp Đường 

_ Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, quyên thứ nhất, chỉ hai của 
Phẩm thứ nhất Thế Gian Tịnh Nhãn (Bộ 60 quyền do Tam Tạng Phật Đà Bạt Đà La 
địch) ghi nhận 

“Lại có Tỳ Lâu Ba Xoa Long Vương đổi với Pháp Môn: Trong tất cả nẻo Rông 
(Long Thú) trừ diệt lửa mạnh, cứu tế khủng bô mà được tự tại 

Hải Long Vương đôi với Pháp Môn: Trong một niệm, hay chuyến tất cả thân 
Rông chắng thê nghĩ bàn mà được tự tại 

Vân Lạc Diệu Tràng Long đôi với Pháp Môn tất cả Hữu Thú (lối nẻo của các 
cõi), chuyên Thanh Tịnh Luân nghe tiếng mà được tự tại 

Tu Di Phố Tràng Long đối với Pháp Môn: Tất cả chúng sinh là biên Công Đức 
mà được tự tại 

Đức Xoa Già Long đôi với Pháp Môn: Lìa khủng bô, thanh tịnh mà được tự tại 

Vô Lượng Bộ Long đôi với Pháp Môn: Hiện bày vô lượng đám mây của tất cả 
chúng sinh, siêu độ vô lượng Kiếp mà được tự tại 

Diệm Nhãn Thiện Trụ Long đôi với Pháp Môn: An lập tất cả Thế Giới phân biệt 
vô lượng Phật Pháp, hiện bày phương tiện mà được tự tại 

Ly Câu Thế Sắc Long đôi với Pháp Môn: Tất cả chúng sinh lìa dơ bắn, vui vẻ, 
biết đủ nhập vào phương tiện mà được tự tại 

Phố Hành Quảng Thánh Long đối với Pháp Môn: Tất cả âm thanh thiện ác đây 
đủ Binh Đăng Quán mà được tự tại 


134 


A Na Đạt Đa Long Vương đổi với Pháp Môn: Đám mây Đại Bi che trùm tất cả 
chúng sinh lìa khô mà được tự tại 


_ Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương, quyến 1 ghi nhận 15 vị Long 
Vương (Näøa-räja) từ A Bát Lá La (Upaläla) đến Sa Nghiệt Lý Noa (Sägara) và 26 
vị Long Nữ (Nãga-kanyä) từ Diệu Nghiêm Trì (Vibhũsanadharä) đên Diệu Cao Cát 
Tường (SIimeru-Sr1) 


_ Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả, quyền 1 và Kinh Tu Hành Bản Khởi, 
quyền Thượng ghi nhận: Khi Đức Phật đản sinh thời hai vị Long Vương Nan Đà 
(Nanda) và Ưu Ba Nan Đà (Upananda) ở trong hư không phun nước trong sạch, một 
nóng một lạnh, dùng đề tăm rửa thân của Thái Tử. 


Kinh Phật Bản Hạnh Tập, quyền 31 và Hữu Bộ Tỳ Nại Gia Phá Tăng Sự, 
quyền 5 ghi nhận răng: Khi Đức Phật từ dưới cây Bồ Đê đứng dậy, đi đến bên cạnh cái 
ao của Long Vương Mẫu Chỉ Lân Đà (Mucilinda), ngôi dưới một gốc cây suy tư. Khi 
ây mưa tuôn suốt bảy ngày chắng dừng thì Long Vương Mâu Chỉ Lân Đà mới hiện ra, 
dùng thân quân quanh Đức Phật bảy vòng, đưa cái đầu của mình lên che bên trên đầu 
của Đức Phật, thủ hộ Đức Phật Đà, khiến cho Ngài chắng bị các não loạn. 


Kinh Tăng Nhất A Hàm, quyền 14 và Kinh Thái Tử Thụy Ứng Bản Khởi, 
quyền Hạ ghi nhận: Khi Đức Phật giáo hóa Ưu Tân Loa Ca Diệp thời thường ở trong 
nhà thờ Thân Lửa, giáng phục Rông độc. Hiện nay tại Ấn Độ, trong cô tháp ở Ba Lộc 
Đặc (Bharhut) Sơn Kỳ (Sanci), A Ma La Ba Đề (AmarävatfI) với Oa Oa Đích Ba La 
Phù Đồ (Buro-budur) còn lưu giữ bản điêu khắc truyền thuyết trên với vị Rông trong 
đó, phân lớn làm tượng thân người hình răn. 


_ Phẩm Thụ Quyết trong Kinh Hải Long Vương, quyền 2 nói răng: Hải Long 
Vương có con trai tên là Uy Thủ được Đức Phật thọ ký: ngày sau sẽ thành Phật, hiệu 
là Tuệ Kiên Như Lai Chí Chân Chính Đăng Giác. 


_ Phẩm Nữ Bảo Cẩm Thụ Quyết trong Kinh Hải Long Vương, quyền 3 nói Hải 
Long Vương có con gái tên là Bảo Cầm được Đức Phật thọ ký: ngày sau sẽ thành 
Phật, hiệu là Phô Thê Như Lai Chí Chân Chính Đăng Giác. 


Phẩm Đề Bà Đạt Đa trong Kinh Pháp Hoa, quyền 4 có ghi nhận vị Long Nữ 
(Naga- kany3) tám tuổi thành Phật 


_ Chỗ ở của Long Vương gọi là Long Cung (Pätäaya, hay Naga-pura): 

.) Phẩm Long Điều trong Kinh Trường A Hàm, quyền 19 shi rằng: Ở đáy biến 
lớn có cung của Sa Kiệt Long Vương, dài rộng tám vạn Do Tuân, cung tường có bảy 
lớp, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới võng, bảy lớp hàng cây bao vòng chung quanh 
nghiêm sức đêu do bảy báu tạo thành, cho đến có vô số chim chóc cùng nhau kêu hót 


) Kinh Chính Pháp Niệm Xứ, quyển 68 nói rằng: Vượt qua núi Quân 
Sơn...... có một cái biên lớn, bên dưới nước biến 500 Do Tuân có cung điện của Long 
Vương được trang nghiêm bằng mọi loại vật báu: Tỳ Lưu Ly, Nhân Đà Thanh Bảo, lan 
can Pha Lê, bảy báu trang nghiêm, Quang Minh Ma NI, mọi loại vật báu trang nghiêm 
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điện đường, điện ở lâu gác...øiông như ánh sáng mặt trời. Có vô lượng cung điện như 
vậy, Đức Xoa Ca Long Vương dùng nghiệp của mình cho nên trụ tại cung điện này. 


) Du Già Sư Địa Luận, quyền 2 ghi nhận: Long Cung trong làn nước tám 
Công Đức ở bảy núi vàng, có tám vị Đại Long Vương là: Trì Địa, Hoan Hỷ Cận Hỷ, 
Mã Loa, Mục Chỉ Lần Đà, Y Mãnh, Trì Quôc, Đại Hắc, E La Diệp 


-) Trong “Dictionary of Pali Names”, tác giá G P Malalasekera [Bản dịch của 
Tông Phước Khải| ghi nhận răng: 

Có một sô nơi cư ngụ của Rông được đề cập trong Kinh Điền như: 

Mañjerika-bhavana dưới núi Sineru (Núi Tu DI), 

Daddara-bhavana ở chân núi Daddara của dãy Himalaya, 

Dhatarattha-näøä ở dưới sông Yamunä, 

Nãbhãsã Nãøã ở hồ Nabhasa, 

Rông của Vesali, Tacchaka, và Payäøa (D.1i.258 - Trường bộ. 11.258). 

Bộ Vinaya (ii.109) liệt kê một danh sách bôn gia đình Rông chúa (Ahiräjakulani): 
Virñpakkhäã, Eräpathä, Chabyäputtä và Kanhagotamakä. Hai bộ tộc rông khác 
cũng được để cập: Kambalas và Assataras. Trong SA.iii.120 tất cả Rông có tuổi trẻ ở 
tại Himalaya. 

Rông được biết nhiêu nhất là Mahãkäla, vua của Mañjerika-bhavana. Sống trọn 
một kappa (kiếp) và là đệ tử mộ đạo của Đức Phật. Các loài rông trong thế giới của 
Mahäkala được giảm hộ một phân các xá lợi của Đức Phật cho đến khi chúng được 
cân cho Đại Tháp Xá lợi Maha Thũpa (Mhv.xxxi.27f.), và khi cây Bồ Đề được mang 
về Tích Lan, chúng mang trọng trách lớn lao trên đường đi (Mbv. p.. 163f.). Các vua 
Rông khác cũng được đề cập đương khi nắm thân thông và uy quyên sau được chuyển 
hóa sang đức tin Đức Phật như: Araväla, Apaläla, Erapatta, Nandopananda, và 
Pannaka. (Xem Ahicchatta và Ahinaga.) Trong kinh Atanatiya Sutfa (D.11.19Sf.), nói 
về cư dân ở thế giới Cãtummahärajika (Tứ Thiên Vương), loài Rồng được để cập 
định cư ở phương Đông, với vua của chúng là Viripokkha. 

Rông có hai khu định cư chính ở Tích Lan, tại Nägadipa (q.v.) và ở cửa sông 
Kalyani. Để giải quyết tranh chấp giữa hai long vương, chủ của NãgadTpa, Mahodara 
và Cũlodara, Đức Phật đã thực hiện lần thứ hai của mình đến Tích Lan. Trong chuyên 
thăm đó, Ngài đã thực hiện một lời hứa với một Long Vương khác, Manjakkhika của 
KalyamI, sẽ thực hiện chuyên viễng thăm, và chuyên thăm thứ ba của Đức Phật là để 
thực hiện cam kết đó (Mhv.i.480). 

Các loài Rông là một trong cứéc Bộ bảo hộ được xác lập bởi Sakka (Đề Thích) 
trong Sineru (Núi Tu Di) để chỗng lại Asura (J.1.204). 


_ Ngoài ra, Truyện Long Thọ Bồ Tát có ghi việc Bộ Tát Long Thọ (Nägärjuna) 
được Bồ Tát Đại Long (Mahä-näøa) dẫn vào Long Cung (Pätäya, hay Naga-pura), mở 
kho tảng bảy báu, trao cho các Kinh Điền thâm ảo thuộc Phương Đắng (Vaipulya). 
Khảo xét truyền thuyết của Ấn Độ thì khi Phật Pháp ân mất thời Long Cung tức là địa 
phương bảo vệ giữ gìn Bí Tạng Phật Điền. 


Thông thường, hình tượng Long Vương và Long Nữ thường được minh họa theo 
dạng thần người đuôi răn, đôi khi Long Nữ còn có thêm đôi cánh 
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___ Hoặc minh họa Long Vương hiện thân người và trên đâu có đầu rồng (hoặc đầu 
răn) như hinh tượng Sa Giả La Long Vương (S3agara-nagaraJa) 
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_ Phật giáo Nhật Bản phụng thờ Tôn Tượng của 8 vị Đại Long Vương trong Kinh 
Pháp Hoa là: 
L)Nan Đà Long Vương (Nanda-nagaraJa) 





2)Bạt Nan Đà Long Vương (Upananda-nagaraJa) 
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3)Sa Già La Long Vương (Sãøara-nägaraJa) 





4)Hòa Tu Cát Long Vương (VãasukI-nagaräJa) 
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5)Đức Xoa Ca Long Vương (Taksaka-nagaraJa) 





6)A Na Bà Đạt Đa Long Vương (Anavatapta-nagaraJa) 
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7)Ma Na tư Long Vương (ManasvIn-nägaräJa) 





8)Uu Bà La Long Vương (Utpalaka-nagaraJja) 
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_ Trong Tín Ngưỡng của Trung Quốc cổ đại thì Rồng là loài thân dài có vảy, vào 
tiết Xuân Phân thì bay lên Trời, vào tiết Thu Phân thì nhập vào đất. Loài có vảy thì 
gọi là Giao Long. Loài có cánh thì gọi là Ứng Long. Loài có sừng thì gọi là Cầu 
Long. Loài không có sừng thì gọi là Ly Long. Loài không bay lên Trời thì gọi là Bàn 
Long. 

Theo quan niệm của dân gian châu Á thì Rông là loài có mình rắn, vảy cá, bờm 
sư tử, sừng hươu, biết bay và là con vật biểu tượng cho sự linh thiêng, mang ân ý chứa 
đựng điêu tốt lành. 

Có người cho răng sau khi Hoa Hạ thông nhất các bộ tộc Trung Nguyên đã kết 
hợp Vật Tổ của mình cùng với Vật Tổ của các bộ tộc đó hình thành con rồng là loài 
có thân răn, đùi thăn lăn, móng vuốt của chim ưng, đuôi rắn, sừng hươu, vẫy cá. 





_ Truyền thuyết Long Sinh Cửu Tử (hay Long Sinh Cứu Chúng) của Trung 
Hoa cô đại cho răng một con Rông sinh ra chín nhánh Rông con, mỗi mỗi thường có 
hình trạng và tính cách khác nhau. Đời sau dùng thuyết này đề ví dụ cho øwh em đông 
bào 
Rông sinh chín đứa con chắng thành Rông, đều có sự ưa thích riêng: 
1_ Tù Ngưu: giông Rông, bình sinh thích âm nhạc. Nay trên đầu cây Hỗ Cầm có 
khắc con thú là di tượng của loài này. 
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2_ Nhai Xế: bình sinh ưa thích sự giết chóc. Nay trên cán cây Đao có cái miệng 
Rông ăn nuôt là di tượng của loài này. 





3 Trào Phong: Bình sinh ưa thích sự nguy hiểm. Nay ở góc điện có con thú 
chạy là di tượng của loài này. 





4_ Bồ Lao: Bình sinh ưa thích âm thanh do vạn vật phát ra (như tiếng chim hót, 
tiêng chuông trông...). Nay trên cái chuông có cái núm hình con thú là di tượng của 
loài này. 


5_ Toan Nghề: 
thú này. 
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6_ Bá Thượng: bình sinh ưa mang vác vật nặng. Nay con thú đỡ tòa ba là di 
tượng của loài này 





7_ Bệ Ngạn: bình sinh ưa bàn cãi kiện tụng. Nay đầu con sư tử trên cửa ngục là di 
tượng của con thú này. 





8_ Hí Hí: bình sinh ưa văn chương. Nay con Rồng ở bên hai cạnh cái bia là di 
tượng của con thú này 





9_ Xi Vân: binh sinh ưa ăn nuôt. Nay đầu con thú ở nóc điện là di tượng của loài 
này 





Truyện thuyết Long Sinh Cửu Tử (hay Long Sinh Cửu Chủng) còn được lưu 
truyền theo cách khác là: 

[Trích trong bài viết của Châu Giang- Hội viên Hội VHNT Bắc Giang (s0] 

1_ Bị Hí là con trưởng của Rông. 

Còn có tên khác là Bá Hạ, Bát Phúc, Thạch Long Quy. Linh vật có hình dáng thân 
rùa, đầu rông, có sức mạnh vượt bậc, chịu được trọng lượng lớn nên thường được 
chạm khắc trang trí làm bệ đỡ cho các bệ đá, cột đá, bia đá... 





2_ Li Vãn là con thứ hai của Rông. 

Còn có tên gọi là Si Vẫn. Linh vật có đầu rông, miệng rộng, thân ngắn, thích 
ngắm cảnh và thường giúp dân diệt hỏa hoạn nên được chạm khắc làm vật trang trí trên 
nóc các cung điện cô, chùa chiên, đền đài... 





3_ Bồ Lao là con thứ ba của Rông. 
Linh vật thích âm thanh lớn, thường được đúc trên quai chuông với mong muốn 
chiếc chuông được đúc có âm thanh như ý muốn. 
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4_ Bệ Ngạn là con thứ tư của Rông. 

Còn có tên gọi khác là Bệ Lao, Hiên Chương. Linh vật có hình dáng giỗng con 
cọp, răng nanh dài và sắc, có sức thị uy lớn, thích lý lẽ và có tài cãi lý đòi sự công bằng 
khi có bất công, nhờ vậy bệ ngạn thường được đặt ở cửa nhà ngục hay pháp đường, 
ngụ ý răn đe người phạm tội và nhắc nhở mọi người nên sông lương thiện. 





5_ Thao Thiết là con thứ năm của Rồng. 

Linh vật có đôi mắt to, miệng rộng, dáng vẻ kỳ lạ, có tính tham ăn vô độ nên 
được đúc trên các đô dùng trong ăn uống như ngụ ý nhắc nhở người ăn đừng háo ăn 
mà trở nên bất lịch sự. 





6_ Công Phúc là con thứ sáu của Rông. 

Linh vật này thích nước nên được khắc làm vật trang trí ở các công trình hay 
phương tiện giao thông đường thủy như: câu, rãnh dẫn nước, đập nước, bến tàu, thuyên 
bè... với mong muốn công phúc luôn tiếp xúc, cai quản, trông coi lượng nước phục vụ 
nhân dân. 





7_ Nhai Xế là con thứ bảy của Rông. 

Linh vật có tính khí hung hăng, thường nỗi cơn thịnh nộ và ham sát sinh nên 
thường được chạm khắc trên các vũ khí như đao, búa, kiếm... ngụ ý thị uy, làm tăng 
thêm sức mạnh và lòng can đảm của các chiến binh nơi trận mạc. 
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8_ Toan Nghê là con thứ tám của Rông. 

Còn có tên gọi khác là Kim Nghệ. Linh vật có mình sư tử, đâu rông, thích sự tĩnh 
lặng và thường ngôi yên ngắm cảnh khói hương tỏa lên nghĩ ngút nên được đúc làm 
vật trang trí trên các lò đốt trầm hương, ngụ ý mong muôn hương thơm của trâm hương 
luôn tỏa ngát. 





9_ Tiêu Đô là con thứ chín của Rồng. 

Linh vật có tính khí lười biếng, thường cuộn tròn năm ngủ, không thích có kẻ lạ 
xâm nhập lãnh địa của mình nên thường được khắc trên cánh cửa ra vào, đúng vào vị 
trí tay cầm khi mở, ngụ ý răn đe kẻ lạ muốn xâm nhập nhằm bảo vệ sự an toàn cho chủ 
nhà. 





Đạo Giáo Trung Hoa cho răng các vị vua Rông thường cư ngụ tại bôn biển bao 
quanh đất liên là: 

,) Long Vương Quảng Đức (truyền bá Đức rộng rãi) cai quản biển phía Đông 

) Long Vương Quảng Lợi (mở rộng lợi lộc) cai quản biển phía Nam 

,) Long Vương Quảng Nhuận (mở rộng ân sũng) cai quản biến phía Tây 

.) Long Vương Quảng Trạch (Mở rộng sự hào hiệp) cai quản biên phía Bắc 

Các vị Long Vương này cư trú tại cung điện dưới đáy biến sâu. Cung điện có đây 
đủ điện đường, lâu gác, lan can, vườn rừng...được tạo thành bởi vô lượng vật báu với 
mọi thứ trang nghiêm và thường được gọi là Long Cung 

Nhưng dân gian lại cho răng: Long Vương Ngao Quảng cai quản biển phía 
Đông, Long Vương Ngao Khâm cai quản biển phía Nam, Long Vương Ngao Nhuận 
cai quản biến phía Tây, Long Vương Ngao Thuận cai quản biển phía Bắc và trong bôn 
vị Long Vương thì Ngao Quảng đứng đâu. Hàng năm cứ đến tháng ba (Âm lịch), các 
vị Long Vương phải bay lên Thượng Giới để trình tâu công việc, cho nên tháng ba là 
tháng có nhiêu trận mưa to. 

Thông thường Đạo Giáo Trung Hoa hay triệu thỉnh và cúng tế Rông qua Ngũ 
Long Đàn 
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.) Phương Đông là Rồng Xanh (Thanh Long) 

) Phương Nam là Rông đỏ (Xích Long) 

) Phương Tây là Rông trăng (Bạch Long) 

) Phương Bắc là Rông đen (Hắc Long) 

) Phương chính giữa là Rồng vàng (Hoàng Long, hay Kim Long) 


_ Nhìn chung, người dân Trung Hoa xem Rông là linh vật linh thiêng biểu thị cho 
điểm tốt lành, nên rất sùng bái và thường câu nguyện, xin Rông ban ơn, tuôn mưa đúng 
thời khiến cho vạn vật sinh trưởng tươi tốt, nhất là khi bị hạn hán. 

Ngoài ra người dân Trung Hoa còn dùng hình tượng hóa Rông, dạy bảo nhau 
phải biết nuôi chí lớn, vượt qua mọi trở ngại để đạt được sự thành tựu lớn lao qua câu 
Tục Ngữ: “Nhất đăng Long Môn, thanh dự bách bội” nghĩa là: mới lẫn vượt cửa 
Rồng thì tiếng khen được tăng lên gấp trăm lẫn 

Long Môn (cửa Rông): là nơi hiểm yếu của thiên nhiên do hai ngọn núi cao đôi 
ngọn với nhau tạo thành hình dáng cái công, năm ở hai bên bờ Hoàng Hà giữa huyện 
Hàn Thành, Tây An, Thiêm Châu với huyện Hà Tân, Bình Dương, tỉnh Sơn Tây. 
Tương truyền ông Hạ Vũ đã đào con sông đến đây để giúp cho lưu thông. 

Lại theo Truyền Thuyết từ xưa, các loài tôm cá trong sông nêu có thể vượt qua 
chỗ này liên có thể hóa thành Rông. Cho nên từ ngữ Long Môn nhắm chỉ cho cửa ngõ 
lập thân xuất thế, hoặc ví dụ cho danh vọng tăng trưởng. 


_ Đến sau đời nhà Tân thì các vua chúa Trung Hoa chiêm đoạt hình tượng Rồng 
làm biều tượng đặc trưng cho quyên uy tuyệt đôi của mình, trị dân trị nước, ban ơn 
mưa móc (vũ lộ) cho dân chúng và từ đây mọi vật dụng của nhà vua đều có hình ảnh 
con rồng như: Long Phi (khi vua lên ngôi), Long Sàng (giường năm của vua), Long 
Nhan (khuôn mặt của vua), Long Thể (thân hình của vua), Long Bảo (áo của vua) và 
bàn chân của con Rông thêu trên áo này phải có 5 móng, Long Côn (áo vua mặc khi 
thiết đại triều, hay khi tham dự đại lễ), Long Xa (xe của vua), Long Hạm (chiếc thuyền 
của vua).... 


_ Tại Việt Nam đã sớm hình thành tín ngưỡng thờ phụng Rồng, một linh vật có 
thê sông cả trên bờ lẫn dưới nước với năng lực điều khiến được nước lửa, mây mưa, 
sâm chớp, g1ó bão, cùng với mọi khả năng màu nhiệm khác có thể ngăn chận được mọi 
tai họa. hiểm nghèo như hạn hán, ngập lụt, giông bão... giúp cho con người có được 
cuộc sông ấm no hạnh phúc và tín ngưỡng Rồng được In tộc Việt biểu thị qua việc 
thờ cúng Thủy Thân 

Sách Hoài Nam Tử ghi nhận răng: “Người Việt lây kim xâm vào da, vẽ hình 
Rồng để tỏ ý tôn vinh Rông vậy”. 

Từ tín ngưỡng này đã tạo thành truyện thuyết “eon Rông cháu Tiên” nhằm minh 
họa về nguôn gôc của dân tộc Việt là: 

“Lộc Tục, con vua Đề Minh lấy hiệu là Kinh Dương Vương. Kinh Dương 
Vương lây con gái của Động Đình Quân là long Nữ, sinh ra Sùng Lãm. Sùng Lãm 
nối ngôi vua, xưng hiệu là Lạc Long Quân (vua Rồng Lạc Việt). Lạc Long Quân lây 
Âu Cơ, sinh ra một cái bọc chứa một trăm quả trứng, nở ra một trăm IBƯỜI CON. Sau 
này, Âu Cơ dắt 50 người con lên núi, Lạc Long Quân dẫn 50 người con xuống biến và 
người con cả được truyền ngôi vua, hiệu là Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang, 
mở lỗi cho sự phát triển đất nước Việt Nam”. 

Hiện nay trên di tích trồng đông của nên văn hóa Văn Lang có khắc vẽ những 
hình người đội mũ hình đầu Rông hoặc những chữ S (biểu tượng cho sâm sét), biểu 
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tượng rông được chạm khắc xung quanh và trên trần bia SÙng Thiện Diên Linh, trên 
vách tháp cũng chạm khắc nhiều mảng rông ô, các đền miêu thờ phụng Thủy Thân ở 
nhiêu địa phương như đên thờ Bát Hải Long Vương ở xã Hải Dương, đền Mẫu Thoải 
ở huyện Duy Tiên, đên thờ Linh Lang Đại Vương ở Thủ Lệ, đên thờ Thủy Thân Bảo 
Ninh ở làng Linh Đàm, đên thờ Ông Cụt Ông Dài ở sông Câu, đền thờ Uy Linh Đại 
Vương ở làng Nhật Tân , ngôi đình Đình Rắn ở Mỏ Cày Bến Tre, đôi răn thân ở đên 
Vĩnh Hòa tại Kiên C1ang.... 


Rông tại Việt Nam có những nét đặc trưng là: 

.) Thân Rông uốn theo hình Sin 11 khúc. Thân mêm mại uốn lượn biểu thị sự 
biên hóa, trên lưng có vây nhỏ liên mạch và đều đặn 

) Đầu Rông có bờm dài, râu căm, không có sừng. Mắt lôi to, hàm nở rộng có 
răng nanh ngắt lên. Đặc biệt là cái mào ở mũi, sun sóng đều đặn chứ không phải là mũi 
thú như Rông Trung Hoa. Lưỡi mảnh rất dài 

,) Miệng Rông luôn ngậm viên ngọc châu (Ở Nhật Bàn, Hàn Quốc và Trung Quốc 
thì Rồng hay câm viên ngọc bằng chân trước) 

Thường được tạc vào đá như biểu tượng linh thiêng canh giữ chùa chiên, lâu đài 

[Bách khoa toàn thư mở Wikipedial 
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Tương truyện ở dãy núi Giăng Mâu, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) có cái thác gọi 
là Vũ Môn, nước chảy ào ào từ trên dội xuống, vào cữ tháng 4 hăng năm, cá chép lên 
đó thi nhau vượt thắc, con nào vượt được thì hóa thành rông, nên lưu truyền các câu Ca 
Dao nhằm khích lệ con người phải biết vượt qua mọi gian khó, kiên trì đạt được sự 
thành công 

“Tháng ba cá đi ăn thê 

Tháng tư cá về, cá vượt Vũ Môn 

Trai khôn lây được gái khôn 

Cũng băng cá vượt Vũ Môn hóa Rông”. 
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Do ý niệm con Rồng cháu Tiên bám chặt vào tâm thức người Việt, nên ngày nay 
trên suốt cả dải đất hình chữ S, từ ngữ Long (Rông) luôn găn liên với rất nhiêu địa 
danh như: 

Núi Long Tu ở Quảng Ninh, núi Long Đọi ở Hà Nam, núi Long Triều ở Ninh 
Bình, núi Long Tường ở Hà Tĩnh, đỉnh núi Thanh Long ở Quảng Bình, núi Kim 
Long ở Huế, núi Rông ở chân đèo Hải Vân. Ở Quảng Ngãi: huyện Bình Sơn có núi 
Long Đâu, huyện Mộ Đức có 3 ngọn núi là Lạc Long, Long Phụng, Long Cốt. Núi 
Hàm Long ở Bình Định, núi Hàm Rông ở Gia Lai, núi Bửu Long ở Đông Nai, núi 
Dương Long ở Kiên GIang. 

Sông Hoàng Long ở Ninh Bình, sông Rông ở Lạng Sơn, sông Ka Long ở 
Quảng Ninh, sông Long Bình ở Trà Vinh, sông Long Hồ ở Vĩnh Long, sông Phước 
Long và Long Tân ở Đông Nai, sông Long Đại ở Quảng Bình. 

Đặc biệt là dòng sông Cửu Long (cửu Long giang) có 9 cửa chảy ra biển được 
biết trên mặt địa lý của Việt Nam như: cửa Định An, cửa Ba Thắc, cửa Tranh Đề, cửa 
Đại, cửa Tiểu, cửa Cô Chiên, cửa Cung Hầu, cửa Hàm Luông, cửa Ba Lai. Dòng sông 
mang tên và hình ảnh của chín con Rông này đã trở thành một nét văn hoá đặc trưng 
tiêu biểu trong đời sông của người dân miền Tây Nam Bộ. 

Hồ Long Trì ở Quốc Oai Hà Nội, hô Long Thăng ở Lai Châu, hô Long Ấn và 
hô Long Vân ở khu du lịch Bữu Long Đông Nai, hỗ Long Điền Sơn ở Tây Ninh 

Vịnh Bái Tử Long, vịnh Hạ Long ở Quảng Ninh, đảo Phù Long (đảo Cát Bà) ở 
Hải Phòng, đảo Long Sơn ở Bà Rịa Vũng Tàu 

Câu Long Biên ở Hà Nội, cầu Hàm Rông ở Thanh Hóa 

Chợ Rông ở Nam Định, chợ Kim Long và chợ Long Hồ ở Huế, chợ Long Tử ở 
Quãng Ngãi, chợ Long Hưng ở Bình Định. 

Ngoài ra còn rất nhiêu tỉnh thành mang địa danh của Rông như: Thăng Long 
(nay là Hà Nội), Vĩnh Long, Long An, Long Thành, Long Biên, Hạ Long, Long 
Khánh, Bình Long, Phước Long, Rồng Giêng, Long Điền, Long Thạnh, Cái Rồng, 
Thịnh Long, Long Phú, Đức Long, Hương Long, Long Nguyên, Long Hậu.. 

Hiện tượng này đã khiến cho một số người ngoại quốc gọi Việt Nam là đất Hước 
của Rông. 


-_ Một điêu khá thú vị là chữ chủng tử Siddham của hàng Rông (Näøa) là chữ NA 
( 3 ) có hình dạng gân giống hình thể bản đồ Việt Nam hiện nay. 


Xệ _ „ 
¡San 


: _° - 
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CHÂN NGÔN. THỦ ÁN CỦA HÀNG RÔNG 


_ Kinh Đại Vân Luân Thỉnh Vũ (câu mưa), Quyển Thượng (ĐTK_No.898§) ghi 
chép là: 

“Này Long Vương! Ông thành tựu một Pháp khiến cho các vị Rông diệt các khó, 
đây đủ an vui. Thế nào là một Pháp? Ấy là thực hành thương yêu giúp đỡ (Maitra: 
Từ). 

Này Đại Long Vương! Nếu có Trời, Người thực hành Đại Từ (Mahä-Maitra) thì 
lửa chăng thể thiêu đốt, đao chăng thê gây hại, nước chắng thể cuốn trôi, chăng thể bị 
trúng chất độc, oán địch bên trong bên ngoài chắng thể xâm nhiều, an VuI nØủ say, an 
vui tỉnh giấc. Dùng Phước của mình che trùm bảo vệ giữ gìn thân ấy. Dùng Đại Phước 
mà được Uy Đức, chắng bị kẻ khác hiếp đáp. Ở trong cõi Người, Trời có hình mạo 
đoan nghiêm, được Chúng yêu kính. Nơi đã thực hành, không có trở ngại. Diệt trừ các 
khổ, Tâm được vui vẻ, đây đủ các sự ưa thích. Do sức của Đại Từ cho nên sau khi 
chết, được sinh vào Phạm Thể (Brahma-loka: Thế Giới của Phạm Thiên) 

Này Đại Long Vương! Nếu có Trời, Người tu Hạnh Đại Từ được Phước Lợi đó. 
Chính vì thế cho nên Long Vương dùng nghiệp thân của Từ, dùng nghiệp Ngữ của 
Từ, dùng øgihiệp Ý của Từ....cần phải tu hành 

Lại nữa Long Vương! Có Đà La Ni (Dhãäranr) tên là Thí Nhất Thiết Chúng Sinh 
An Lạc (Sarva-sukham-dadaä). Ông, các hàng Rông thường nên đọc tụng, nỗi theo 
niệm thọ trì thì hay diệt sự khổ não của tất cả các Rông, ban cho họ sự an vui. Các 
hàng Rông kia đã được vui thích xong, ở Thiệm Bộ Châu này hay y theo Thời, tuôn rót 
cơn mưa ngọt, khiến cho tất cả cây cối, rừng rậm, cỏ thuộc, mâm non, lúa má đêu được 
tăng trưởng ” 

Lúc đó, Long Vương lại bạch Phật rắng: “Thế nào øọI là câu Đà La NI ban cho 
tất cả niềm vui?”. 

Bây giờ Đức Thê Tôn liên nói Đà La Ni là: 

“Đát nễ-dã tha (1) đà la nê, đà la nê (2) ốt đá la nê (3) tam bát-la để sắt-xi đá (4) 
vĩ nhạ phộc dã, vạt la noa (5) tát để-dã bát-la chỉ-nương (6) tát hạ chỉ-nương phộc để 
(7) ôt đáp-bá na nãnh vĩ lô hạ nãnh (8) a tỳ sái tả nãnh (9) a tỳ phộc-dã hạ la (10) du bà 
phộc đề (11) a nhạ ma để (12) ê hứ cấm bà lộ để (13) phộc hạ, ha la cật-lễ hướng độ 
nẵng (14) bá bả thú đà dã (15) mạt hiên nãnh lý hạ ca đạt ma đa (16) thuật đà, lộ ca 
(17) vĩ để minh la hạ, la nhạ tô (18) nậu khư, xả ma nẵng (19) tát phộc mẫu đà (20) 
phộc lộ ca nẵng địa sắt-xỉ đề (21) bát-la chỉ-nương nẵng nghê, sa-phộc hạ (22)7 

*) Tadyathã: Dhãrani dhãrani uí(färani sampra(isthitä vijaya-varnqa satya- 
pratijñä sahäa-jñaäna-vatfi utpadani vinäšsani abhisecani abhivyähära šubhävati 
ajmmataämahi kumbäla-nivähä, hara kle§an, dhunu papam sšsodhaya-mäarøän, 
cư... mm... vifimira- rajasa, duhkha-šamana, sarva-buddha- 

Đức Phật bảo Long  ““ “Câu Đà La Ni này là nơi gia trì của tât cả chư Phật. 
Các ông thường nên thọ tri, đọc tụng, thành tất cả Nghĩa Lợi, được vào Pháp Môn. Đây 
gọi là câu ban cho tất cả niềm vu?” 

[Tadyathã: Như vậy, liên nói Chú là 

Dhãrani dhãrani: Tổng trì, tổng trì 

uttärani sampratisthitä: Tế độ tối hậu 

vijaya-varna: Hình trạng tôi thắng 

satya-pratijñä: Trí Tuệ chân thật 

sahä-jñãna-vati: Đây đủ Trí Tuệ của cõi Sa Bà 

utpädani: Sinh ra 
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vinãšani: Đoạn hoại 

abhisecani: Quán đỉnh 

abhivyahära: Biện giải, giải thích, khen ngợi 

subhävati ajImatämahi: Sự vĩ đại của Tính chính trực mỹ lệ 
kumbäla-nivähã: Dẫn khởi bao trùm 

hara kle§ãän: Tiêu trừ phiền não 

dhunu pãpam §odhaya-märgän: Đường lôi làm sạch mọi tội lỗi ôn ào 
nirThaka-dharmatã: Tính của Pháp không có phân biệt 

$uddhãloka, vitimirä-rajasa: Ở sự sáng tỏ của Thế Giới trong sạch 
duhkha-§amana: Dứt trừ khô não 

sarva-buddha- avalokana-adhisthite: Tất cả chư Phật quán chiêu gia trì 
sahã-prajñä: Trí Tuệ của cối Sa Bà 

jñãäbhe: Đạt được Trí 

svãhäã: Quyết định thành tựu] 


_ Kinh Như Ý Bảo Châu Chuyển Luân Bí Mật Hiện Thân Thành Phật Kim 
Luân Chú Vương (ĐTK_ No.961) [Bản dịch của Sa Môn Thích Quảng Trí] 

.) Phâm Như Ý Bảo Châu ghi chép là: 

Thời tại trong Hội có một Long Nữ tướng hảo đẹp đẽ kỳ diệu như Thiên Nữ, tâm 
ý nhu hòa như Đại Bồ Tát tên là Thiện Nữ từ chỗ ngôi đứng dậy đánh lễ chân Phật rôi 
bạch răng:”Bạch Đức Thế Tôn ! Chúng con kiếp trước nghiệp chướng sâu dây, tham 
lam mê dại, không gây Nhân Trí Tuệ. Vì vậy ngày nay sanh trong ao hô, lại thọ thân 
nữ, tuy không bị nhiệt não cùng các bệnh khổ hơn các loại khác. Nguyện con đời đời 
kiếp kiếp không thọ thân nữ, không làm các việc của người nữ. Nay nhờ sức cúng 
dường Phật và nghe Pháp, tất cả đêu hôi hướng Phật Đạo, chỉ câu thành Phật không 
câu øì khác” 

Tức Thời Long Nữ ở trước mặt Đức Phật dùng Kệ khen rằng: 

Mặt, mắt Thể Tôn 

Cũng như trăng sảng 

Thát là thanh tịnh 

Không ai hơn được 

Con ở ngảy nay 

Quy Y nghe Pháp 

Với phước bảo nảy 

Đắc Đạo không sai 

Con có Bảo Châu 

Dâng lên Thể Tôn 

Lợi ích hữu tình 

Khiến được Pháp Bảo 

Báo ân Đức Phát 

Nguyện hộ Bí Giáo 

Câu cho tất cả 

Đếu thành Phật Đạo 

khi Thiện Nữ Long Nữ nói Kệ xong, bưng một bảo chầu dâng lên Đức Như Lai 
rôi nói răng: “Cúi xin Đức Như Lai nhận bảo châu này. Đây là Như Ý Bảo Châu để tại 
tráp báu băng Thủy Tinh nơi đáy biển. Vua cha tự gìn giữ cung kính tôn trọng, không 
cho các Rông khác biết, cũng như bình báu Cam Lô của Đê Thích hay mãn tất cả 
nguyện. Nếu có hữu tình được bảo châu này, tật cả các nguyện, các việc làm đêu đây 
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đủ, tât cả Tât Địa đều thành tựu. Con nay trọng Pháp, liên xả tài bảo, dâng lên Thế Tôn 
giá trị vô sô. Ngưỡng mong Đức Thế Tôn Từ Bi nạp thọ” 

Đức Phật dạy: “Này Long Nữ ! Nay ngươi vì muôn hộ Chánh Pháp mà dâng Bảo 
Châu. Ta nay nhận lãnh bảo châu do Tín Tâm thanh tịnh của ngươi mà thôi, còn Ly 
Long Bảo Châu thì Ta không nhận. Vì sao vậy ? Như Ý Bảo Châu tức là Phi Hữu Bảo 
(báu chăng phải có), Phi Vô Bảo (báu chăng phải không), Bất Hữu Tình (chăng phải 
Hữu Tình), Bât Phi Hữu Tình (chắng phải Phi Hữu Tình), Phi Thạch (chăng phải đá), 
Phi Kim (chăng phải vàng), tự nhiên xuất ra Đàn Ba La Mật. Chư Phật Bộ Tát đều có 
bốn loại bảo châu tức là Từ Bi Hỷ Xả dùng thí cho 25 loại hữu tình. Ở nơi Kim Cang 
Bảo Tràng trong biên Pháp Giới có bảo châu thường tuôn mưa các món tài bảo công 
đức Giới Định Tuệ vì các hữu tình khiến được đây đủ sáu Ba La Mật, mười Địa, đủ 
tám vạn Pháp Tạng. Cảnh giới của Nhân Gian và Long Cung tuy gân nhau nhưng Quả 
Báo trên bờ dưới nước khác nhau. Nhân Gian cũng có Như Ý Bảo Châu, bảo châu 
Thập Thiện của Chuyên Luân Thánh Vương là trên hết (tôi thượng phẩm). Trung 
Phẩm, Hạ Phẩm là tám Giới, năm Giới. Nhân Gian dâu nghe tên nhưng chắng được 
Thê ấy. 

Nếu có kẻ thọ Trì Giới Phâm Pháp, Luật Nghi... vì hộ Chánh Pháp lợi lạc Nhân 
Thiên cho nên câu Pháp Bảo ây cũng được Chân Đà Ma Ni Bảo Châu. Bảo Châu này 
ở trong Nhân Gian làm ra là Đại Bí Mật Như Ý Bảo Châu, không giống như Bảo 
Châu tại Long cung. Rồng là Thủy Đức, Người là Hóa Đức. Âm Dương xa khác lập 
ra Bảo Châu cho nên cũng chăng đồng với Minh Châu trong biển. Được người làm 
Như Y Bảo Châu thì việc này rất là hiểm có, chỉ là điêu hư hão. Chính vì thê cho nên 
Ta không thọ nhận Như Y Bảo Châu của ngươi. Các ngươi hãy thủ hộ Chánh Pháp của 
Ta và các loài hữu tình trong đời vị lai, đừng quên. Đó là Chân Châu, là Như Ý Bảo 
Châu” 

Đức Thê Tôn nói Pháp này xong thời Long Nữ được nghe Pháp, sanh tâm thâm 
tín, bi cảm xót thương, nước mắt tuôn rơi, cúi năm vóc sát đất, bạch Phật răng:”Thưa 
Thế Tôn ! Con dâu chịu mất thân mạng, quyết không dám trái lời Phật dạy” 


.)Phẩm Quán Đảnh Ấn Chân Ngôn (ĐTK_No.961) ghi chép là: 

“Bây giờ Đức Thế Tôn liên nói Căn Bản Đà La Ni là: 

Ná mô hạt la đát-na đa-la dạ gia .Nam mô a lợi-gia bà lô cát để thấp-ba la 
gia, bô đề tát đá ba gia, ma ha tát đá ba gia, ma ha ca lô nỉ ca gia 

Đát nễ-gia tha: Úm, a mộ øià ma nỉ, ma ha ma nỉ, bát đầu-ma, ma nỉ, toa ha 

4⁄14 ¿t4( 

1140 äư&@ 74t @ ñ£ a4 1á f£4Ä H4 tứ 

ñ ý ở 3 44H {4t Hứn <2H@n te 

NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMAH ARYA AVALOKITESVARAYA BODHI-SATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA MAHA-KARUNIKAYA 

TADYATHA: OM_ AMOGHA-MANI MAHA-MANI PADMA-MANI 
SVAHA 

Đức Phật nói Đà La NI này xong, tức thời Long cung chân động theo sáu cách, 
tuôn mưa ngọc báu Như Ý như mưa mùa xuân tràn đây giáng xuông. 

Bây giờ Đại Chúng đều được chứng Quả. Thiện Nữ Long Vương Nữ phát Tâm 
Đại Bộ Đê, cũng phát Thệ răng: “Con nguyện thủ hộ: Di Giáo, nơi có Di Thân (Xá 
Lợi) của Như Lai, tại quốc thô nảo trong cõi người có thể tạo làm Như Ý Bảo Châu 
Vương mà Đức Phật đã dạy...như giữ gin sanh mạng của chính mình, khoác thêm 
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quân áo của mình liên tăng Bảo Uy (oaI1 lực của vật báu) khiến được Tất Địa, không đề 
bị thiếu thôn. Chỉ thỉnh Thân con khiến hộ Bảo Châu, đào một cái ao báu để hoa sen 
sinh trưởng; chăng thấy người, súc vật. Chỉ cho A Xà Lê với Thị Giả vào, không cho 
người khác vào. Con trụ trong đấy thủ hộ Bảo Châu, hộ trì Chánh Pháp” 

[Namo ratna-trayäaya: Quy mệnh Tam Bảo 


Namah Arya-avalokite§varäya bodhistäyä mahã-satvaya  mahä- 
karunikäya: Kính lê Đâng có đây đủ Tâm Đại BI là Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma 
Ha Tát 


Om: Nhiếp triệu 

Amogha-mani: Bất Không Như Ý Bảo Châu 
mahäã-mani: Đại Như Ý Bảo Châu 
padma-mani: Liên Hoa Như Y Bảo Châu 
svãhã: Quyết định thành tựu] 


_ Mật Chú Viên Nhân Vẫng Sinh Tập (TTK Tập 46 _No.1956) ghi chép là: 
.)Thỉnh Vũ Chú: 
Do sức thật của Đức Phật cho nên hàng Đại Long Vương mau đến bên trong cõi 
Diêm Phù Đê này, tuôn rót mưa lớn xuông chỗ đã câu thỉnh. 
) Liên nói Chú là: 
"Chỉ la chỉ la, chí lý chí lý, túc linh túc linh" 
Ä4f{ã({&q&áqđ 31t4t 
*) Cara cara, ciri ciri, €uru curu 
Do sức thật của Đức Phật cho nên quát tháo các Long Vương. Ở bên trong đất 
nước thỉnh mưa trong cõi Diêm Phù Đê liên tuôn rót mưa lớn. 
Liên nói Chú là: 
"Phát la phát la, tỳ lý tỳ lý, phât lý phất lý. 
Đát niết đạt: Phát la phát la, hứ lợi hứ lợi, tô lỗ tô lỗ, ách cả nam, chỉ phát chỉ 
phát, thạch tỳ thạch tỳ, mạt phất mạt phất" 


Zđ{4t{@đ@q@đ §tắt 
Z#°%f#fñfeq@f—q Ä‹ St Zitá: Kã%äđ &@&@ #§ #§ 


*)Vara vara, viri viri, vuru vuru 
Tadyathã: Sara sara. siri siri, suru suru nãpãnãm java jvaja, jiVi JIvI, 
juvu juvu 


.) Tiệt Vũ Chú (Chú chặt đứt cơn mưa): 

"Án, tát linh-mạt ma mã hợp la ma để cật linh đề, hồng 
Chúng con là.... nguyện ủng hộ như Thần Chú này" 
#$f#HHNáatH1đ1“á 


*)Om_ sarva mama hara-mate kr(e hữm 
Chúng con là.... nguyện ủng hộ như Thân Chú này 
Hoặc tụng ba biên, bảy biên, 2l biên 


.)Tiệt Bạc Chú (Chú chặt đứt mưa đả): 
"An, tát linh oát, cát lý ma” 
#sf#áñn 


*)Om_ sarva karma 
_ Chư Long Ấn: 
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Đem ngón tay phải hợp lưng bản tay trải sao cho móng tay trụ trong lòng bàn tay 
trái, hướng tay trái vê thân, triệu vời ba lân. 





Chân Ngôn là: 

4H H1 4£át 2 X441@4ˆ 4% 

NAMARH SAMANTA-BUDDHANAM MEGHASANIYE SVAHAÄA 
[Namah samanta-buddhãnãm: Quy mệnh khắp tất cả chư Phật 
Meghä§aniye: Hàng tạo ra sâm chớp trong mây 

Sväahä: quyết định đem lại sự tốt lành| 


_ Do Long Vương có đủ sức uy thân rộng lớn, lại từng ở trước Đức Phật phát khởi 
thệ nguyện rât sâu, muốn hộ trì Phật Pháp và người tu hành của Phật Cáo. Cho nên, 
nếu như hay cúng dường Long Vương, khiến cho họ nhớ đến phát khởi Bản Thệ của 
chính mình và sinh khởi tâm vuI mừng lớn, thì hay hộ trì đất nước, tiêu trừ việc chắng 
lành, tai nạn cùng tăng trưởng Tài Bảo, sông lâu, khiến cho Cam Lộ nhuận khắp, ngũ 
cốc chín đây, đất nước an ôn, nhân dân an vui. 

Long Vương cũng thuộc một trong những Tài Thân, cũng tức là hết thảy tất cả 
Tài Thân. Đặc biệt là đất, nước đều thuộc Long Vương chủ quản, nêu như Long 
Vương vui mừng, thì sẽ ban cho người câu nguyện hết thảy tất cả tiên của giàu có, 
Phước Đức, Công Đức.... 

Cúng dường Long Vương có rất nhiêu công đức lợi ích như: 

Chẳng dễ có tai hại tự nhiên như động đất, hông thủy, hạn hán.. 

Thường ban cho trái đất sự tươi nhuận, khiển cho ngũ cốc, rau quả được mùa. 

Được Phước Đức, sông lâu, tăng trưởng tiền của giàn Có. 

Cầu có con fÍ dễ nhận được con nồi dõi. 

Tất cả khẩn câu đều mãn Hguyện. 





159 


NAN ĐÀ, BẠT NAN ĐÁ LONG VƯƠNG 


Kinh Điển của Phật Giáo ghi nhận: Nan Đà Long Vương (Nanda-näga-räja) và 
Bạt Nan Đà Long Vương (Upananda-näga-räaja) là hai anh em Rông, sau khi bị Đại 
Đức Mục Kiên Liên giáng phục thời đêu quy y theo Đức Phật Đà và cùng nhau phát 
nguyện thủ hộ Phật Pháp, làm lợi ích cho chúng sinh, nên nhận được sự sủng kính của 
người đời. 

Hệ Mật Giáo phi nhận: trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu- 
mandala), tại Ngoại Bộ Kim Cương Viện thời hai vị Long Vương này được an bày tại 
ba cửa: Nam, Tây, Bắc ... trong đó Nan Đà Long Vương ở bên, Bạt Nan Đà Long 
Vương ở bên trải 





160 





1_ Nan Đà Long Vương (tên Phạn là Nanda), lại xưng là Nan Đô Long Vương, 
Nan Đầu Long Vương. Dịch ý là Hỷ Long Vương, Hoan Hỷ Long Vương. Do vị này 
khéo hay thuận ứng với Tâm của con người, điều hòa gió mưa nên rât được người đời 
hoan hý, vì thế có tên gọi là Hỷ Long Vương. Là một trong tám vị Đại Long Vương, là 
bậc thượng thủ của Long Thân Hộ Pháp. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, trên đâu có 7 đâu Rông. Tay phải để trước ngực cầm 
cây kiếm. Tay trái nắm quyền , hoặc úp lòng bàn tay để ngang eo. 





Chữ chủng tử là: NA (3) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm. 





Thủ Ấn là Chư Long Ấn: Đem ngón tay phải hợp lưng bàn tay trái sao cho móng 
tay trụ trong lòng bàn tay trái, hướng tay trái về thân, triệu vời ba lần. 





Chân Ngôn là: 
441RÑ1iñ 4£ 4šH44#44dˆ 4á*% 
NAMARH SAMANTA-BUDDHANAM NANDOPANANDAYA SVAHA 


hay 43⁄4{fH ƒ 3 £át 4£ 4ˆ ác 
NAMAH SAMANTA-BUDDHANÄM_ NANDÃYA _ SVÄHÄ 


2_ Ô Ba Nan Đà Long Vương (tên Phạn là Upananda) là em của Nan Đà Long 
Vương, cùng với Nan Đà Long Vương là Đại Hộ Pháp Long Vương của Phật Giáo. 

Tôn hình:Thân màu thịt, tay phải cầm cây kiếm, tay trái cầm sợi dây Rông, trên 
đâu có 7 cái đầu Rông. 





Chữ chủng tử là: U (-Š) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm. 





_ Thủ Ấn là Nan Đà Bạt Nan Đà Nhị Long Vương Ấn: 

Hai tay đều tự duỗi giương mười ngón, hai ngón cái cùng cài chéo nhau. 
Ngón cái phải đè ở trên ngón cái trái, tức là Nan Đà Long Vương Ấn 
Ngón cái trải để ở trên ngón cái phải tức là Bạt Nan Đà Long Vương Ấn. 
Ấn này lại có tên là Cửu Đâu Long Ấn, Nhất Thiết Long Ấn. 





Chân Ngôn là: 
4H #17 1£” 4XX4#431*ˆ 44+ 
NAMARH SAMANTA-BUDDHANAM NANDOPANANDAYA SVAHA 


hay 414421 {4t 641 €2 44% só 
NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM UPANANDAYA SVAHA 
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CÂU LỢI CA LA LONG VƯƠNG 


Câu Lợi Ca La Long Vương tên Phạn là Kulikah dịch ý là Tôn Sắc. Lại xưng 
là Câu Lý Ca Long Vương, Cô Lực Ca Long Vương, Cù Lê Ca Long Vương, Câu Lực 
Ca Long Vương, Củ Lý Ca, Câu Luật Ca, Luật Ca Đại xà, Ca Lê Ca, Ca La Ca, Cưu 
Lợi Ca .... là biến tướng của Bất Động Minh Vương (Acala-vidya-räja) trong Mật 
Cáo, hình tượng ấy là dạng ăn nuốt cây kiếm, đứng trên bàn đá. Xưa kia tục xưng là 
Câu Lý Ca La Bất Động, Câu Lý Kiếm. 





,)Đà La Ni Tập Kinh, quyền 6 ghi chép là: “Cưu Lợi Ca (Kulikah) có ngĩa là 
Cụ Chúng, là một trong tảm Long Vương, màu nâu đen, trên đỉnh đầu có nửa vành 
trăng” 

,)Thuyết Củ Lý Ca Long Vương Tượng Pháp nói là: “Câu Lý Ca, đời Đường 
nói là Tôn Lặc, từ ngữ này trừ nghĩa Cụ Chủúng ra còn có nghĩa là Thiện Tộc, Chủng 
Tộc Thủ Trưởng 
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_ Bản Duyên của Câu Lởi Ca La Long Vương: 

,)Phật thuyết Câu Lợi Già La Đại Long thắng Ngoại Đạo phục Đà La Ni 
Kinh ghi nhận răng: 

Đức Phật bảo Bảo Tràng Đà La Ni Bồ Tát răng: “Xưa kia, tại Trỉ Thắng 
Thành của Ma Hê Thủ La (Mahešvara) ở trời Săc Cứu Cánh là nơi mà Vô Động 
Minh Vương (Acala-vidya-raJa) cùng với Ngoại Đạo biện luận, cùng làm mọi loại 
Thân Biến thành Trí. Lúc Vô Động Minh Vương biến thành cây kiểm của Trí Hỏa thì 
có 95 loại Ngoại Đạo cộng với người đứng đầu (Thủ nhân) tên là Trí Đạt lại thành cây 
kiêm Trí Hỏa. Thời Trí Hỏa Đại Kiếm của Vô Động Minh Vương biên thành Câu Lợi 
Già La Đại Long có 4 chi là 4 vị Đại Minh Vương của nhóm Giáng Tam Thể 
(Trailokya-vijaya), Quân Đồ Lợi (Kundali), Diễm Ma Đô Già (Yamaäntaka), Kim 
Cương Dạ Xoa (Yaksa-vajra). Cảnh Vương có hoa sen gọi là chữ Hàm ($‡: Hãam) 
của Trí Hỏa. Câu Lợi Giả La (Kulika) cao I0 vạn do tuân, từ miệng phun ra luông khí 
như 2 vạn ức tiêng sâm kêu vang lên một lúc. Ngoại Đạo, Thiên Ma nghe xong thì 
buông bỏ nghi ngờ ác, tà chấp” 





_ Hình Tượng của Câu Lợi Ca La Long Vương: 

,)Thuyết Cụ Lý Ca Long Vương Tượng Pháp ghi chép là: “Hình ây như con 
răn, tác thế của lôi điển (Sâm chớp). Thân màu vàng ròng buộc quanh báu Như Ý, khởi 
lửa Tam Muội. Hình có 4 chân nhảy đá, trên lưng có 7 mũi kim Kim Cương bén nhọn 
cứng chắc, trên trán sinh ra một cái sừng ngọc, quấn quanh trên cây kiếm có vẽ chữ A 
(#Ä) kèm dùng Quán Tâm mỗi mỗi rõ ràng. 

Nếu làm tướng người thì mặt mắt hỷ nộ, toàn thân mặc giáp trụ giỗng như Tỳ 
Lâu Bác Xoa Vương (Viripaksa-devaraJa: Quảng Mục Thiên Vương) với tay trái 
chông eo lưng cầm sợi dây, tay phải co khuýu tay hướng lên trên câm cây kiểm, trên 
đỉnh đầu đề vị Long Vương (Näga-räja) uôn khúc, đứng trên núi Kim Cương” 
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— Ngày nay, Tôn Tượng hỉnh người ây chăng còn, phân lớn là lưu hành tượng con 
Rông quân ràng cây kiêm 
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_ Lại dùng Tôn này làm Bản Tôn để tu Pháp thời hay trừ được bệnh hoạn, Ma 

Chướng 

,)Phật thuyết Câu Lợi Già La Đại Long thắng Ngoại Đạo phục Đà La Ni 
Kinh ghi nhận răng: “Đức Phật nói Đà La Ni là: 

“ Nẵng mô tât-đề, tât-để, tô tất để, tất để øià la, la gia câu diễm tham , ma 
ma tât-lợi, a xà ma tất để, sa bà ha” 

41XxŒt&Œ(H& Ä@f(@ á ft Ứ&X #& 441 Ñ 41H tứ 4£ 

NAMO SIDDHI SIDDHI SUSIDDHI SIDDHIE KARA  RÀJA 
KUJANMAN MAMA SRI ASAMA SIDDHI SVAÄAHA 

Chú này có uy lực trừ tất cả điều chăng lành, giáng phục các Thiên Ma. Nếu có 
người bị Linh Khí não thì viết tên họ, tụng Chú này 2l biến ất Linh Quyý đột nhiên bị 
thiêu đốt. Nhớ đoạn ngũ tân, rượu thịt, chắng nhiễm phụ nữ uế chấp. Tâm tụng Chú này 
thì tất cả mong câu, quyết định được viên mãn. Dù chắng đúng thời, cây vẫn trỗ hoa, 4 
biến thành núi, Diệu Cao Sơn Vương thành biến. Đây là uy lực của Chú này. Công đức 
của Chú này thiêu đốt băng như dâu, làm lõm lõi cây như nước. Tất cả đêu tùy Tâm 
giỗng như Bạt Già Phạm. 

Cho nên lại nói Kệ là: 

“Bậc Phụng Sĩ tu hành 

Giống như Bạt Già Phạm (Bhagavän: Thế Tôn) 

Được Tam Ma Địa Thượng 

Đông vị với Bô Tát 

Rông Câu Lợi Già La 

Xưng niệm danh tự ấy 

Hiện trừ: sợ, ma chướng 

Sau sinh nước An Lạc” 





168 


,)Bất Động Sứ Giả Đà La Ni Bí Mật Pháp ghi chép là: “Nêu muôn sai khiến 
Cô Lực Ca Long Vương (Kulika-naga-raJa). Ở trên tường vách, vẽ một cây kiếm, 
dùng Cổ Lực Ca Long Vương quân quanh trên cây kiêm, hình Rông như con răn, giữa 
cây Kiếm viết chữ A (3Ä), trong Tâm cũng tự mình quán cây kiếm này với chữ, mỗi 
mỗi thật rõ ràng, Tâm niệm Bất Động Sứ Giả, tụng 108 biến, một ngày ba thời, đủ sáu 
tháng, tụng càng nhiêu càng tốt. Nêu đủ tháng xong, sau đó Cổ Lực Ca Long Vương tự 
hiện hình, làm hình dạng con người, thường đi theo, nhận sự sai khiến. 

Bất Động Sứ Giả Căn Bản Chú là: 

“Ña mô tam mạn đa phộc nhật-la nam (1) vĩ ca tra, vi cật lý đa, yết la (2) ma 
ha bé lệ đa (3) mật sắt tra, khế chú sắt sắt-tra, ha la (4) Án đát la, ma la đạt la 
(5) chiết đồ lỗ mộc khư (6) thâp-phộc la, na la ca, ca bỉ lỗ liệt trì-phộc kế xá hông 
(7) bạt chiết-la, bạt chiết-lộ tử la, hồng, phán, toa ha” 

4H H7 đếm @áC @®7  ấ{ HSNT g5 7ñ4c@&3 Hát{ 
o% Ne*'đ{ 343 1i4§#a á@HaŒ4 đút á 4 đa á ä€ 

NAMAH SAMANTA-VAJIRANAM_ VIKATA  VIKRTA-KARA, MAHA- 
PRETA VISTHA KHETOCCHISTA AHARA, INDRA-MALA-DHARA, CATUR- 
MUKHA JVALA KAPILORDHVA-KESA HŨM, VAJRA-VAJA-UGRA HŨM 
PHAT SVAHA 
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LONG VƯƠNG Ở NĂM PHƯƠNG THẦU NHIÉP DỊCH ĐỘC 





Quán Đỉnh Kinh, quyền 9 ghi nhận tên gọi của Long Vương ở năm phương, tùy 
theo phương sở, thâu nhiếp các nhóm Rông nhỏ phun khí độc ác gây hại cho con 
nIĐƯỜI, Sa khiến nhóm ây chắng dám thực hành các độc, khiến chúng sinh kia được 
thoát ách nạn, giải thoát sự đau khô ây 

A_ Thanh Long Thân Vương ở phương Đông, vị Thượng Thủ (Paramukha) ây 
tên là A Tu Ha có 49 vị Long Vương, chủ trì lãnh đạo 70 vạn ức bạn lữ Rông nhỏ, Sơn 
Tĩnh, Tạp My, bệnh độc, ác nạn ở phương Đông.. . đêu nên nói tên gọi của các vị ây hộ 
giúp thân người bệnh, hay sai khiến Rông nhỏ thâu nhiếp chất độc, chăng làm hại 
người bệnh, khiến các chất độc trong thân tự nhiên tiêu diệt, khỏi bệnh, trừ khử nóng 
bức, bình phục như cũ 

49 vị Long Vương ây là: 

1 Phật Đồ Na Long Vương 

2 Tam Vật Đồ Lộ Long Vương 

3 5a Lãm Ma Long Vương 

4 Tam Vật Phất Long Vương 

5 Nhân Đài La Long Vương 

6 Bà Già Lâu Long Vương 

7 Ma Giả Lầu Long Vương 

$ Nan Đà Long Vương 

9_ Ưu Bát Nan Đà Long Vương 

I0 Tu Đà Lợi xá Long Vương 

II Ba Tu Chỉ Long Vương 

I2 _ Đức Xoa Ca Long Vương 

I3_A Lầu Lô Long Vương 

I4_Bà Lâu Lô Long Vương 

IŠ5_ Già Lầu Lô Long Vương 

1ó Sa Lương Cô Long Vương 

l7 Tư Lợi Mạn Đà Long Vương 

I§_ Tư Lợi Kiện Đà Long Vương 

19 _ Tư Lợi Bà Lật Đà Nô Long Vương 
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20 Tư Lê Bạt Đà Long Vương 
21 A Bà Lô Long Vương 

22 Tư Bà Lô Long Vương 

23 Tu Bà Hầu Long Vương 

24 _Tu Di Hầu Long Vương 

25_ Tu Di Phất Đa La Long Vương 
26 Chiên Đà La Phất Đa La Long Vương 
27 Na Lật Đà Nô Long Vương 

28 Gia Lật xà Nô Long Vương 

29 Bật Xà Đà Nô Long Vương 
30_Tư Phố Đà Nô Long Vương 

3l Bà Lê Sa Nô Long Vương 

32 Tỳ Ma Lâu Long Vương 

33A Lê Già Tư Lê Sa Long Vương 
34 Ba Gia Lê Tư Long Vương 

35 Kiệt Ba Tư Lê Sa Long Vương 
36 Già Bà Tư Lê Ša Long Vương 
37 Võ Lặc Tư Lợi Long Vương 

368 Hại Chì Tư Lệ Sa Long Vương 
39. Kiệt Đà La Bà Lê Câu Long Vương 
40 Xà Na Lật Đà Long Vương 

41 Chất Đa Tư Long Vương 

42 Chất Đa Lặc Xoa Long Vương 
43 _Na Mỗ Chỉ Long Vương 

44_A La Bà Lầu Long Vương 
45 _ Mỗ Chỉ Lân Đà Long Vương 

46 _A Lặc Già Phù Long Vương 

47 Tư Lợi Long Vương 

45_ Tư Lê Ki Cát Long Vương 

49 _Lãm Bồ Lô Long Vương 


B Xích Long Thân Vương ở Phương Nam, vị Thượng Thủ ây tên là Na Đầu 
Hóa Đề có 35 vị Long Vương, chủ trì lãnh đạo 50 vạn ức các Sơn Tình, My Quỷ, 20 
vạn ức tệ nhóm Rông nhỏ, loài phun khí độc hai cho người dân ở phương 
Nam.....Khiếnthâu nhiếp chất độc ấy đừng gây hại cho người dân, Nếu có người bị 
bệnh độc, đêu nên hô tên gọi của Long Vương này khiến cho vạn Tính ngưng nghỉ, an 
ninh, tiêu bệnh, trừ nóng bức. Long Vương ban cho mạng bình phục như cũ 

35 vị Long Vương ấy là: 

[Chỉ Lợi Di Long Vương 

2 ANa Câu Long Vương 

3_A Nan Đà Lâu Long Vương 

4_Hại Đa Cái Chu Long Vương 

5 Mạn Đà Câu Long Vương 

6 Băng Già Lầu Long Vương 

7_Y La Bạt Đà La Long Vương 

$_ Thương Cô Long Vương 

9 A Bà La Lâu Long Vương 

I0 _A Đa Câu Long Vương 


171 


II Uu Bà Già Đa Câu Long Vương 
12 Ba La Đề Phù Long Vương 

I3_ Na La Da Nậu Long Vương 

l4 Đạt Bà Lâu Long Vương 

IŠ_ Tỳ Vô Long Vương 

ló A Lặc Xoa Long Vương 

17 Tư La Bà Hầu Long Vương 

IS Cường Giả Na Long Vương 
I9 _ Tư Độ Long Vương 

20 Bạc Sô Long Vương 

2l Tư Đà Long Vương 

22 Mang Giả Lầu Long Vương 

23 Tì Đại Đô Long Vương 

24 Tu Ba La Chì Độ Long Vương 
25_ Tỳ La Bà Nõ Long Vương 

26 Đà La Nan Đà Long Vương 

27 Bạt Đà La Long Vương 

28 _Ni Di Đà Lầu Long Vương 

29 Tu Bạt Đà La Long Vương 

30 Tu Phạm Đà La Long Vương 

31 Ba La Chiên Đà La Long Vương 
32. Mạn Đà Nô Long Vương 

33 Ma Căn Đà La Long Vương 

34 Đà Bà Giả La Long Vương 

35. Đô Bồ Bắc Đa Câu Long Vương 


C_Bạch Long Thần Vương ở phương Tây, vị Thượng Thủ ấy tên là Ha Lâu Tát 
Xoa Đề có 21 vị Long Vương chủ trì lãnh đạo 90 vạn ức các Rông nhỏ với 20 vạn ức 
Sơn Tĩnh, My Quỹ ở phương Tây. Nêu người có bệnh nguy câp, khi hô tên gọi của 
Long Vương này thời các Rông nhỏ đó đêu thâu nhiếp thứ độc ác, chắng hại vạn dân, 
được hoan lạc lầu dài, mọi bệnh được trừ khỏi, bình phục như cũ 

21 vị Long Vương ây là: 

I1 Đồ Bộ Lỗ Hy Đa Câu Long Vương 

2 MaNa Lợi Long Vương 

3 Tư Vi Đa Cầu Long Vương 

4 _A Lặc Đa Long Vương 

5_ Bại Đầu Đa La Long Vương 

6 Bạt Đà La Ba Đầu Long Vương 

7 _Truân Đầu Tì Long Vương 

$ Án Bà La Chỉ Đà La Long Vương 

9 Bán Đà Tu Đồ Long Vương 

10 Đề Lê Chì Lại Đâu Long Vương 

II Tỳ Lâu Lặc Cầu Long Vương 

I2 TÌì Lâu Bác Xoa Long Vương 

I3 _ Ty xá La Ma Long Vương 

14 xa Già Mỗ Già Long Vương 

IŠ_ Chiên Đà Bà Na Long Vương 

1ó Cô Đà Vô Na Long Vương 
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17 Bán Xà Lầu Long Vương 

I§ Bán Xà Châu Lâu Long Vương 
19 Ba La Độc Đô Long Vương 

20_ Tiện Đầu Long Vương 

21 Ưu Bà Tiện Đầu Long Vương 


D Hắc long Thân Vương ở phương Bắc, vị Thượng Thủ tên là Na Nghiệp Đề 


Lâu có 28 vị Long Vương chủ trì lãnh đạo trăm ức các nhóm Rông nhỏ với 13 vạn ức 
Sơn Tinh, my Quý ở phương Bắc. Ngày bị bệnh độc, tật ác gây sợ hãi thời hô tên gọi 
của Long Vương này thì các nhóm Rông nhỏ đêu thâu nhiệp khí độc, chắng gây hại 
cho con người, vạn dân an vui, tiêu trừ bệnh khổ, bù đắp mọi sự tốt lành, bình phục 


như cũ... đêu là sức của Long Vương vậy 


tai vạ, ách nước lửa, luôn sinh các quái.. 


28 vị Long Vương ây là: 

[Ba Lợi Cầu Long Vương 

2_ Chỉ Giả Ni Câu Long Vương 

3_ Già Xà Na Câu Long Vương 

4 Thâm Lâm Bà Cầu Long Vương 
5 Mỗ Lật Na Cô Đàm Long Vương 
6_Mỗ La Ma Nô Tu Long Vương 

7 Ủy Đa Ma La Nậu Lâu Long Vương 
$ a Ma Nâu Lâu Long Vương 

9 Khư Giả Lầu Na Long Vương 
I0 Mạn Đà La Câu Long Vương 

11 Úy Đa Kì Long Vương 

12 _A La Bà La Long Vương 

I3_ Ma La Ma Nậu Long Vương 

l4 TÌ Trụ Long Vương 

IŠ_Y Tha Bà Lâu Long Vương 

1ó MaNa Tư Long Vương 

17 Chỉ La Đá Cầu Long Vương 

I§ Già Tì Lô Long Vương 

I9 _ Tư Bà Lâu Long Vương 

20_ Ủy Bà Lâu Long Vương 

21 Hằng Già Cụ Long Vương 

22_ Bạt Đà Ma Nậu Long Vương 
23 Mộc Xoa Câu Long Vương 

24 Bà La Mộc Xoa Long Vương 
25_ Câu Phật Đề Long Vương 


26 Cam Bà La Tư Hòa Lâu Long Vương 


27 V La Di Khâầu Long Vương 


28 Nan Đà Uu Bà Nan Đà Dụ Long Vương 


E Hoàng Long Thân Vương ở trung ương, vị Thượng Thủ ây tên là Xà La ba 


Đê có 28 vị Long Vương chủ trì lãnh đạo 60 vạn ức các nhóm Rông nhỏ với l2 vạn ức 
Sơn Tinh, Tạp My ở trung ương. Nếu các người dân lo buôn suy não, biên quái, mọi 
. CŨNØ cân phải viết chép tên gọi của Long 
Vương bên trên, đêu tùy theo chỗ chủ, yếm trừ vạn quái khiến cho tiêu diệt. Khi hồ tên 
gọi của Long Vương này thời các Rồng nhỏ, Sơn Tinh, Tạp My đó tức liên ân chất độc 
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chắng gây hại cho con người, vạn dân hoan lạc, đất nước an ninh, mưa thâm nhuận 
đúng thời, dần không có hoang loạn, Nhân Vương vuI thích, xưng Thiện vô lượng. 
28 vị Long Vương ây là: 
[_A Châu Đô Long Vương 
2_Ba Lợi Già Lưu Long Vương 
3 _Tu Mỗ Khâu A Đà Hàm Long Vương 
4 Kiên Đà A Lâu Long Vương 
5_ Tăng Già Lâu Long Vương 
6 Đề Lê Di A Lâu Long Vương 
7 Châu Tu Ha Long Vương 
§ Na Đầu Già Đề Na Long Vương 
9_ Ha Số Tát Già Đề Long Vương 
10_Na Bộc Đề Lâu Long Vương 
11 Na Tốc Đề Long Vương 
12_ Tát Ca Đà Na Long Vương 
I3_Uu Nậu Tát Long Vương 
14 Thiên Nhiên Tát Long Vương 
15_A Tú Đề Long Vương 
ló 5a Gia La Long Vương 
17 Hòa Tu Cát Long Vương 
15 ANa Bà Đạt Đa Long Vương 
19_ Tát Ca Đà Na Long Vương 
20_A Nậu Đạt Long Vương 
21 Thiền Nhiên Tát Long Vương 
22_A Tú La Long Vương 
23 Sa Già La Long Vương 
24 Hòa Tu Châu Long Vương 
25_ANa Bà Đạt Long Vương 
26 Ma Na Tư Long Vương 
27 Nan Đà Long Vương 
28 Bạt Nan Đà Long Vương 
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PHONG THIÊN 


Phong Thiên, tên Phạn là Vãyu, dịch âm là Phộc Du, Bà Dữu, Bà Dũ, Phạt Do. 
Lại xưng là Phong Thân, Phong Đại Thân. 

Phong Thân có khởi nguồn rất xa xưa tại Ấn Độ, sớm thây tên ấy trong Lê Câu 
Phệ Đà (Rg-veda), và thường xuất hiện trên cùng một cỗ xe với Indra, do chính Indra 
câm cương. Bài Thánh Ca dành cho Phong Thân tất ít. 

Theo truyện thuyết của Ấn Độ Giáo thì Phong Thân (Väyu) được sinh ra từ hơi 
thở của Purusa và là vị Thân cai quản không trung, cùng với Nhật Thiên (Sũrya) là vị 
Thân cai quản Thiên Giới, Hỏa Thiên (Agn¡) là vị Thân cai quản Hạ Giới... được hợp 
xưng là Phệ Đà Tam Tôn. 

Theo Bhagavad-pũrana: Do Nãrada yêu câu Väãyu san băng đỉnh núi Tu Di 
(Sumeru) nên Vayu đã tung ra một cơn bão kéo dài tới một năm, nhưng Garuda, chim 
Thân của Visnu dùng cánh của mình ngăn che ngọn núi khiến cho các cuộc tân công 
không có hiệu quả. Khi ấy Narada khuyên Vãyu hãy tấn công ngọn núi khi Garuda 
văng mặt nên ngọn núi bị hớt mật đỉnh đầu, rơi xuống biến thành hòn đảo Laủkã. Vì 
thê Väyu có các biệt hiệu là “Người mang hương thơm” hay “Kẻ vận động vĩnh hăng” 

Người Ấn Độ thường thờ phượng Väyu qua hình tượng ngôi trên lưng con hươu 
nhỏ có hai cái sừng dài, tay cầm bông hoa với cây cờ, hoặc câm cây gậy 





175 








l ` 
mm 1 
ư “W xi 
¬ L "mu .— h < 
¡ l HỆ: °` ï 
, l TT Ƒ 


ĐC 


LH, Ị 
` 
tì 
Xì 
Lñ 
Ñ 


.. 
K _ŠDBIriPUajl Sarinh.ror 


_Phong Thiên lại có một tên Phạn nữa là Vata đều do chữ Phạn Vã nghĩa là thôi 
chuyên hóa mà thành, tức là dạng Thân Cách Hóa uy lực chuyên động khi gió thôi gấp 
rút. 

Phong Thiên là một trong các vị Thân chủ về sự trường sinh; hay ban cho con 
người: danh dự, tràn đây Phước, con cháu hoặc sông lâu. 

.)Thân Chú của Phong Thiên là: 

€Om_ Yam väyuve namah 


_au khi du nhập vào Phật Giáo thì Phong Thiên thường được ghi nhận trong 
một sô Phật Điền, riêng Mật Giáo thì ghi nhận Phong Thiên là vị Thân thủ hộ phương 
Tây Bắc 

Trường A Hàm, quyền 20, phâm Đao Lợi Thiên ghi nhận Phong Thiên là 
một trong bôn vị Đại Thần 

.)Tân dịch Hoa Nghiêm Kinh, quyền 01 nêu lên mười loại Phong Thân là: Vô 
Ngại Quang Minh Chủ Phong Thân, Phố Hiện Dũng Nghiệp Chủ Phong Thân, Phiêu 
Kích Vân Tràng Chủ Phong Thân, Tịnh Xí Nghiêm Chủ Phong Thân, Đao Năng Kiệt 
Thủy Chủ Phong Thân, Đại Thanh Biến Hồng Chủ Phong Thân, Thụ Diễu Thùy Kế 
Chủ Phong Thân, Sở Hành Vô Ngại Chủ Phong Thân, Chủng Chủng Cung Điện Chủ 
Phong Thân, Đại Bái Chiếu Chủ Phong Thân 

,)Tân dịch Hoa Nghiêm Kinh, quyền 03 lại nói mười loại Phong Thân này đều 
có các loại Giải Thoát Môn, hiện ra ở đời khiến cho chúng sinh vị mê chướng ngăn 
che nặng nê đêu được giải thoát 

.)Cúng Dường Thập Nhị Đại Uy Đức Thiên Báo Ấn Phẩm nói răng: “Khi 
Phong Thiên vui thời có hai lợi ích. Một là thân người nhẹ nhàng an ốn, cử động tùy 
theo Tâm Ý. Hai là Khí Giới không có nghiêng động mà tùy Thế Gian có gió lạnh ôn 
hòa chăng gây hao giảm cho loài Tình (Hữu Tình) Phi Tình (Vô Tình). Khi vị Trời này 
giận thời cũng có hai điêu hao giảm. Một là thân người với âm thanh chăng được tùy ý. 
Hai là gió lớn thôi tràn tàn phá Thế Gian. Hoặc chắng nôi gió khiến cho cây cỏ chắng 
thuận theo Thời”. 
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Do vậy muôn trừ oán tai dùng Phong Thiên và đôi với Trời này cầu nhóm Phong 
nạn. 
Phong Thiên còn được coI là Tôn bảo vệ ngăn chông thiên tai. 


_Trong mười hai Thiên thì Phong Thiên là vị chủ của 7, hân Gió (Phong Thần) 
với Vô Hình Lưu Hành Thân, thủ hộ phương Tây Bắc 
Chữ chủng tử là: VÀ (8È) 





Tây Bắc Phương Phong Thiên Ấn: Tay phải như trước. Dựng thắng 5 ngón tay 
trải cùng dính nhau, co lóng g1Iữa của Địa (ngón út) Thủy (ngón vô danh) liên thành. 





Chân Ngôn là : 

“An, phộc øia phệ, sa phộc ha” 
ở #{tđ 

OM_ VAÄAYAVE SVAHA 
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,)Thập Nhị Thiên Cúng Nghi Quỹ ghi nhận là: “Phương Tây Bắc, Phong 
Thiên ở trong mây cỡi con chương (Loài như hươu nhỏ không có sừng, lông hơi vàng 
vàng) mặc giáp trụ, tay trái nâng háng, tay phải cảm Độc Cổ Đầu Sang, trên cây sang 
có Phi Thiên. Hai vị Thiên Nữ theo hâu cùng với chúng Dược Xoa 
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Tướng Ấn là: Tay phải như trước. Tay trái dựng đứng năm ngón dính nhau, co 
lóng giữa của ĐỊa (ngón út) Thủy (ngón vô danh) liên thành. 





Chân Ngôn là: 

Nam mạc tam mãn đa một đà nam. Phộc gia phệ, sa-phộc ha 
%1( U14 4 €á{* 42CN 24 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM VAYAVE SVAHA 


_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La (Vajra-dhatu-mandala) thì Phong Thiên là 


một trong 20 Thiên và vị Trời thủ hộ phương Tây Bắc 
.)lại Thành Thân Hội (Karma) thì Phong Thiên là một trong bôn vị Hộ Pháp 
của vòng Kim Cương, đại biêu cho Đức đặc biệt của Phong Đại (Vayu-dhatu) là xa lia 


Nhân Duyên - 
Tôn Hình: Thần màu vàng lợt, hiện hình phân nộ, đâu đội chày Độc Cô, khoác áo 


Yết Ma. 





Chữ chủng tử là: KRT (&) hay VÀ (8`), HA (Ấ) 
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Tam Muội Gia Hình là: Hoa sen, phan phướng 





Tướng Ấn là: Tay trái dơ cánh tay lên nắm quyên, duỗi ngón út với ngón vô danh 


đứng song song. 
L | / 
ạ Ỷ 
Chân Ngôn là: 


%1 #2{f 4£ 4Œ 42L1^ 64 Só 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM VAYAVE SVAHA 


Cũng trong Hội này, Phong Thiên là một trong 20 Thiên hộ thế, có vị trí ở 
phương Tây của Ngoại Đàn 
- Tôn hình: hình La Sát, thân màu thịt đỏ, tay phải tác Phong Tràng, tay trải năm 
quyền 





Mật Hiệu là: Kim Cương Phong 
Chữ chủng tử là: NI () 
Tam Muội Gia Hình là: Phong Tràng 





Tướng Ấn là: Phong Thiên Ấn 


Chân Ngôn là: 
#ä#đ¿a t4 
OM_ VAJRANILA SVAHA 


.))Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Phong Thiên có chữ chủng tử là: NI ({) 
Tam Muội Gia Hình là: Phong Tràng 





Tướng Ấn là: Phong Thiên Ấn 


Chân Ngôn là: 
#$äšđă 1 
OM_ VAJRANILA SVAHA 


)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Phong Thiên có chữ chủng tử là: LA(eŸ) 
Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội 





Chân Ngôn là: 
# äđ#&¿ă tá 
OM_ VAJRANILA SVAHA LA 


.))Tại Cúng Dường Hội (Puja) thì Phong Thiên có chữ chủng tử là: LA (eŸ) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Tướng Ấn là: Phong Thiên Ấn 


Chân Ngôn là: 
#$ ä#đda 4á 
OM_ VAJRANILA SVAHA 


,)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Phong Thiên có 
chữ chủng tử là: PA(*) 
Tôn Hình: Hai tay cầm cây kích Tam Cổ 
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Tam Muội Gia Hình là: Phong Tràng. 





Chân Ngôn là: 
# äđ#& ¿7 tá d 
OM_ VAJRANILA SVAHA PA 


,)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Phong 
Thiên có chữ chủng tử là: LA(eŸ) 
Tam Muội Gia Hình là: Phong Tràng. 





Chân Ngôn là: 
# äđ#đ&¿ă tá 
OM_ VAJRANILA SVAHA LA 


_ Trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu-mandala): 

.)Tại góc Tây Băc của Ngoại Kim Cương Bộ Viện thì Phong Thiên có thân màu 
đen đỏ, đầu đội mão, khoác Thiên Y, khôi giáp, dây thắt lưng tung múa tuỳ theo gió 
thối. Tay phải cầm cây gậy, đầu gậy có nửa mặt trăng, trên trăng có ngôi sao. Tay trái 
để trên đùi. 





Chữ chủng tử là: VÀ (ÑÄÈ) 
Tam Muội Gia Hình là: Phan phướng. 


Tướng Ấn là: Nguyệt Thiên Án. 





Chân Ngôn là: 
4H1RH7 4£át* #14“ tá *% 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM VAYAVE_ SVAHA 


PHONG THIÊN PHI 


Phong Thiên Phi, tên phạn là Vãyavĩ là vợ của Phong Thiên, chủ về Định Đức 
của Phong Thiên 

,)Tại góc Tây Bắc của Ngoại Kim Cương Bộ Viện thì Phong Thiên Phi có thân 
màu thịt, tay phải cầm cây gậy, đầu gậy có cái túi nhỏ 
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Chữ chủng tử là: VÀ (&È) 
Tam Muội Gia Hình là: Phan phướng. 





Sẻ SE NA 


Tướng Ấn là: Phong Thiên Ấn. 





Chân Ngôn là: 
4⁄ñ#H7ñ4£á” #1ã^ˆ 4£ * 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM VAYAVE_ SVAHA 


Hay $^ ä'ã\* 44t * 
OM_ VÄÃYAVĨ SVÃHÃ 
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QUYÊN THUỘC CỦA PHONG THIÊN 


Phong Thiên Quyến Thuộc (Väyava): là quyên thuộc của Phong Thiên, chủ về 
việc ban cho chúng sinh: Danh Dự, Phước Đức, con cháu, sự sống lâu và giải thoát 
được sự mê chướng. 

)Tại góc Tây Bắc của Ngoại Kim Cương Bộ Viện thì Phong Thiên Quyên 
Thuộc có thân màu thịt, hiện hình Đông Tử, tay trái nắm quyên để trên đùi. Tay phải 
cầm cây gậy, đầu gậy có nửa vành trăng, bên trên có vành mặt trời 





Chữ chủng tử là: VÀ (8ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây phướng 





Tướng Ấn là: Phong Thiên Ấn. 





Chân Ngôn là: 
41144 4 #4 ãt2L412 441% — SỐ 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM VAYAVE SVAHA 
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)Tại góc Tây Bắc của Ngoại Kim Cương Bộ Viện thì Phong Thiên Quyên 
Thuộc có hai Tôn hình: 

1 Thân màu thịt, hiện tướng Đông Tử. Tay trái để trước ngực cầm cây gậy, trên 
đâu gậy có hình nửa vành trăng, trên trăng có mặt trời. Tay phải để trước ngực hướng 
tâm lòng bàn tay ra ngoài. Thiên Y trên thần tung bay theo g1ó 





2 _Thân màu thịt, hiện tướng Đông Tử. Tay phải để trước ngực cầm cây gậy. Tay 
trái năm đuội gậy, đầu gậy có nửa vành trăng, trên trăng có hình mặt trời. 





Chữ chủng tử là: VÀ (ÑäÈ) 
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Tam Muội Ga Hình là: Cây phướng 


Tướng Ấn là: Phong Thiên Án. 





Chân Ngôn là: 
41⁄U4 4 {8C f4L1® 444% 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM VAYAVE SVAHA 
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TY SA MÔN THIÊN 


Tỳ Sa Môn Thiên, tên Phạn là Vai§ravana, dịch âm là Tỳ Xá La Bà Na, Tì Thất 
La Muộn Nang, Phệ Thất La Mạt Noa, Phệ Thất La Bà Na, Phệ Thât La Ma Noa, Phệ 
Thất La Mạt Na, Tỳ Xá La Môn, Tì Sa Môn, Tỳ Sa Môn. Dịch ý là Đa Văn, Phô Văn, 
Chủng Chủng Văn hoặc Bất Hảo Thân. Ngoài ra Câu Phệ La (Kubera, hoặc Kuvera), 
Cưu TÌì La, Câu TÌì La, Kim TÌì La.... là tên gọi riêng của Ngài, hoặc xưng là Cầu Tỳ 
La Tỳ Sa Môn (Kubera-vaisravana). Trong các tên gọi trên thì Tỳ Sa Môn Thiên và 
Đa Văn Thiên rất thường thây 





Tỳ Sa Môn Thiên là một trong bốn vị Đại Thiên Vương, một trong 8 Phương 
Thiên, 12 Thiên hoặc 20 Thiên ...thông lãnh hai chúng Thân: Dạ Xoa (Yaksa) và La 
Sát (Raksasa). Là vị Thiên Vương thủ hộ ở phương Bắc của cõi Diêm Phù Đề 
(Jambu-dvTpa), là vị Thiên Thân lương thiện luôn hộ giữ Đạo Tràng của Như Lai để 
neghe nhiêu Pháp Phật. Do sức Phước Đức của Tỳ Sa Môn Thiên Vương nỗi tiếng bỗn 
phương, cho nên có tên là Đa Văn Thiên. 

Có khi Ngài cũng được xem là vị Thân Chiến Thăng và nhận sự tôn sùng. Trong 
Tạng Mật lại là Bản Tôn Tài Thân, hay ban cho tiền của không tận. Tại vùng đất Ấn 
Độ, Tây Vực, Trung Quốc và Nhật Bản thi Tỳ Sa Môn Thiên Vương đều nhận được sự 
cung phụng rất phô biến qua tên gọi của Tài Thân, (hay Phước Thân Kubera) là đẳng 
hay ban Phước, hộ giữ tiên của cho chúng sinh...nên lại được xưng là Tài Bảo Thiên 
Vương 

_ Theo truyền thông Ấn Độ thì Vaisravana được sùng mộ sâu xa như Kubera là vị 
Thân của sự giàu có thịnh vượng, Ngài là con của vị Hiền Giả Visravas được Brahma 
phong cấp Thân. Vaiéravana khởi hành từ núi Kailasa trong dãy Himalayas và trở 
thành vua của xứ Laủka (đôi khi được đồng hóa với SrT-lañka ngày nay), Thần ngự 
trên núi Alaka ở rặng Himalayas với một đạo quần Yaksa và Kimnara đồng đảo. Đoàn 
quân Yaksa được điêu khiến bởi 28 vị tướng thuộc quyên của Tổng Tư Lệnh Pañcika 
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và binh đoàn này đã sớm sát nhập vào đội quân của Vaiéravana. Do truyên thuyết Tỳ 
Sa Môn Thiên từng thông lãnh quân Dạ Xoa đánh bại Quý La Phạ Noa (Raväna) nên 
còn có tên gọi là Võ Thần (hay Vũ Thân) 

.)Theo truyền thông khác thì Vaisravana chính là Thiên Thần Kubera (còn gọi 
là Thí Tài Thiên) là vị Thân tài bảo giữ gìn bảo hộ cho phương Bắc. Do vậy người 
dân Ấn Độ còn thờ phụng Ngài qua danh xưng Kubera-vai§ravana với nhiều hình 
thức đa dạng 








_ Thân Chú của Kubera-vaišravana là: 

Namo vayam vaiSravanäya 

Kurvana sämin kamana-mahä-mayam aønam 

Kãmešvare vaiSravana utha dhãtu 

Kuberäya vaiSravanäya mahäã-räja yena mãahã 

Om_ Srĩ1m Hrim Eim kubera laksmiye kamala-dhãriniye dhana akra $iniye 
svahã 

(Kính lễ Đâng Tỳ Sa Môn Thiên của chúng tôi 

Hành động chuyển hóa ước vọng như ngọn lửa trị liệu to lớn 

Nữ Thân Ái Dục cư trú ở Thế Giới của Tỳ Sa Môn Thiên 

Đắng Kubera-Tỳ Sa Môn là bậc đại vương bởi sự to lớn ây 

Om: Nhiếp triệu 

Šrĩm: chủng tử cát tường 

Hrĩm: chủng tử của âm thanh Đại Huyễn Hóa 

Eim: chủng tử của âm thanh hạt giống của sự chuyền biến nguyên thủy 

Kubera: Tài Thân Kubera 

Laksmiye: Cát Khánh Thiên Nữ 

Kamala dhãriniye: nhóm câm năm hoa sen màu vàng 

Dhana akra §iniye svähã: Quyết định làm cho tôi trở thành người đàn ông giàu có 
hoàn hảo nhất) 


_ Theo Giáo Điển của Phật Giáo thì Tỳ Sa Môn Thiên Vương cư ngụ tại 3 thành: 
Khả Úy, Thiện Kính, Chúng Quang ở Thủy Tĩnh Đóa thuộc tâng thứ tư tại phía Bắc 
của núi Tu Di (Sumeru). Mỗi cái thành đều ngang dọc khoảng 60 do tuân, trong đó có 
7 lớp lan can, võng lưới, cây trông thành hàng.... Dùng để trang sức, toàn bộ đều do 7 
báu hình thành, đoan nghiêm thanh tịnh; muôn chim cùng nhau kêu hót cảnh sắc rất 


xinh đẹp. 


*)Tỳ Sa Môn Thiên Vương có 5 vị Thái Tử là: Tôi Thắng, Độc Kiện, Na Tra 
(Nalakubara, Nalakuvara, Narakuvera, Nalakuvala Natakuvera hay Nadakuvera), 
Thường Kiên và Thiên Kỳ; thường có 5 Đại Quy Thân theo hâu bên trái bên phải, 
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phân biệt là: Na Đô Lầu, Đàn Đà La, Ê Ma Bạt Đà, Đề Kê La, Tu Dật Lộ Ma... ngoài 
ra còn có 28 Sứ Cả thuộc cối Trời của Ngài, phụ giúp Ngài bảo hộ chúng sinh. 

Mỗi nửa tháng, vào 2 ngày trai với ngày mùng §, ngày 14, ngày 15 .... bốn vị 
Thiên Vương của nhóm Tỳ Sa Môn thường dùng 8 ngày này sắc lệnh cho các Sứ Giả 
đi tuân tra thế gian, xem xét nhân gian, ai là người hiệu kính cha mẹ, tôn kính Sa Môn 
và trưởng lão Bà La Môn? AI là người thọ nhận Trai Giới và hành bô thí? Sau khi Sứ 
Giả tuân tra vê báo, nêu như Thiên Vương nghe thấy ở nhân gian làm ác thì không vui 
mừng, nếu nghe được làm lành thì sinh lòng vui vẻ. Ngày 14 bốn vị vua cử Thái Tử đi 
tuân tra thiên hạ; nhưng đến ngày 15, thì đích thân Tứ Thiên Vương đi tuân tra xem 
xét, sau đó đến Điện Thiện Pháp, bâm cáo rõ ràng tất cả sự việc cho Đề Thích Thiên 
Vương 

*) Kinh Điển của Phật Giáo từng ghi nhận: trong chư Thân của cõi Trời ấy thì 
Tỳ Sa Môn là vị Thân Kỳ rất có nhiệt tâm hộ trì cho Giáo Đô Phật Giáo. 

Như đôi với người trì tụng và người phụng hành Kinh Kim Quang Minh, Kinh 
Pháp Hoa thi Tỳ Sa Môn Thiên đều từng ở trước mặt Đức Phật, thệ nguyện hộ trì 

Kinh Hiền Ngu ghi nhận: Tỳ Sa Môn Thiên đã trợ giúp cho vị nữ tín đô Ưu Ba 
Tư Na cúng dường các Tôn Giả Xá Lợi Phất và Mục Kiên Liên 

Kinh Tăng Nhất A Hàm ghi nhận Tỳ Sa Môn Thiên đã trợ giúp cho vị Phạm Chí 
tu đắc quả A La Hán (Arhat) 

Kinh A Tra Nẵng Chỉ (Atanitiya) ghi nhận Tỳ Sa Môn Thiên ở trước mặt Đức 
Phật thệ nguyện bảo hộ cho Đô Chúng Phật Giáo trong khi tu hành Kinh này thời đều 
tránh được sự quây phá của các hàng Phi Nhân, Quý Thân 

*)Kinh Tỳ Sa Môn Thiên Vương (ĐIK_No.1244) ghi nhận Tỳ Sa Môn Thiên 
Vương có thệ nguyện giúp cho chúng sinh có được tiên của, g1ảu CÓ an VUI. 

“Bây giờ Tỳ Sa Môn Thiên Vương ở trước Đức Phật, chắp tay bạch Phật răng: 
“Thế Tôn! Con vì lợi ích an vui, tài bảo giàu có, hộ trì cho chúng Hữu Tỉnh ở đời vị 
lai, nên nói Tự Chân Ngôn (Chân Ngôn của mình), Chân Ngôn này của con như báu 
Chân Đà Ma Ni (Cintä-mani:viên ngọc Như Ý) hay mãn mọi nguyện. Xin Đức Thế 
Tôn nghe rôi hãy hứa cho con nói “ 

Đức Phật bảo: “Lành thay! Lành thay Thiên vương! Ông hay thương nhớ Hữu 
Tình, ông cứ theo ý mình mà nói” 

Khi ây Tỳ Sa Môn Thiên Vương vui vẻ vô lượng, liền ở trước Đức Phật, nói Tâm 
Chân Ngôn (CItta-mantra) là : 

Nẵng mô la đát nẵng đát la dạ dã (1) nẵng mô phệ thất la ma noa dã (2) ma 
ha la nhạ dã (3) tát phộc tát đát phộc nẵng ma (4) xá bả lý bố la noa dã (5) tất địa 
ca la dã (6) tô khiên ná ná dã (7) đát sa một nẵng tắc cật lý đát phộc (8) y hàm, 
phệ thất la ma noa, hột lý nãi dã (9) ma sao đa dĩ sái nhĩ (10) tát phộc tát đát 
phộc, tô khư phộc hám (11) đát nễ dã tha (12) Án - tất địa, tất địa, (13) tô mẫu, tô 
mẫu (14) tả tả tả tả (15) tả la, tả la (16) sa la, sa la (17) yết la, yết la (18) chỉ lý, chỉ 
lý (19) củ lỗ, củ lỗ (20) mẫu lỗ, mẫu lỗ (21) chủ lỗ, chủ lỗ (22) sa đà dã át tham 
ma ma (23) ninh để dã, mạt tha nỗ bà phộc, sa phộc hạ (24) phệ thất la ma noa dã, 
sa phộc hạ (25) đà nẵng ná dã, sa phộc ha (26) ma noa la tha (27) bả lý bố la ca 
dã, sa phộc hạ (28) 
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#1Hm4t 4£ 

4® #4 

x14 dq@#tã1®#4&£ 

NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMO VAISRAVANAYA MAHÄ-RAJAYA 

SARVA-SATVANAM AŠÄ PARIPURANAYA SIDDHI KARAYA - 
SUKHA DADAYA-TASMAI NAMAHKRTVA 

IMAM_ VAISRAVANA-HRDAYAM AVARTTA ISYA MI - SARVA 
SATVA SUKHA VA HAM 

TADYATHA : OM-SIDDHI SIDDHI-— SUMU SUMU —-CA CA CA CA- 
CARA CARA —-SARA SARA -KARA KARA - KIRI KIRI—- KURU KURU —- 
MURU MURU - CURU CURU - SADHAYA-ARTHAM MAMA - NITYA 
MATHANO BHAVA - SVAHA. 

VAISRAVANAYA - SVAHÄ 

DHANADAYA - SVAHA 

MANORATHA  PARIPURAKAYA - SVAHA 

Bây giờ, Tỳ Sa Môn Thiên Vương nói Chân Ngôn này xong, liên bạch Phật răng: 
“Thê Tôn! Nay con nói về Pháp £họ frì Chân Ngôn. 

Trước tiên nên lây An Tất Hương, Bạch Đàn Hương, Long Não Hương, Đa Diệp 
La Hương, Huân Lục Hương, Tô Hợp Hương, hoà các thứ Hương này cúng dường con 
là Tỳ Sa Môn Thiên Vương. 

Nếu Nghinh Thỉnh thì kết Căn Bản Ấn, đưa hai ngón trỏ hướng về thân mình 
triệu ba lần. 


Liên tụng Chân Ngôn 7 biến rôi buông Ấn trên đỉnh đâu. 

Đát nễ dã tha (1) nẵng mô phệ thất la ma noa dã (2) nẵng mô đà nẵng ná dã 
(3) đà mật thấp phộc la đã (4) A diệp tha diệp tha (Š) A bả lý nhĩ đa, đà mật thấp 
phộc la (6) bát la ma ca lỗ nê ca (7) tát phộc tát đáp phộc hứ đa tức đa (8) ma 
ma, đà nẵng ma noa, bát la duệ tha (9) sa phộc diễm ma diệp tha, sa phộc hạ (10) 
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TADYATHAÄ: NAMO VAISRAVANAYA 

NAMO DHANADAYA - DHANESVARAYA 

AKARSA  AKARSA - APARIMITA DHANESVARA - PARAMA 
KARUNIKA SARVASATVA HITA CITTA - MAMA  DHANAM 
ANUPRAYACCHA SVAYAM AKARSA - SVAHA. 

Hành Giả niệm tụng thường không gián đoạn cho đến khi con của Tỳ Sa Môn 
Thiên Vương là Tán Nễ Sa (2 Sandika) hiện hình đông tử bảo người Trì Tụng rằng: 
“Ngươi có việc gì mà triệu thỉnh cha của Ta?” 

Người Trì Tụng đáp: “Tôi vì cúng dường Tam Bảo, xin trao tài bảo cho tôi” 
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Trong khoảng khắc, Đông Tử Tán Nễ Sa quay về nơi cư ngụ của Tỳ Sa Môn 
Thiên Vương nói với vua cha răng: “Người Trì Tụng câu các tài bảo để cúng dường, 
làm lợi ích cho Hữu Tình” 

Tỳ Sa Môn Thiên Vương bảo Đông Tử Tán Nễ Sa rằng: “ Ngày ngày con đưa 
100 tiền vàng cho người Trì Tụng cho đến khi người ấy kết thúc tuôi thọ” 

Đông Tử Tán Nểễ Sa ấy ngày ngày đưa 100 tiền vàng cho người Trì Tụng và đặt 
tiên ở cạnh đầu người đó 

Tiền vàng ây khác với loại Hương Khí. Trước tiên, nguyện đạt được việc Ây, trừ 
việc tự lây dùng, ngoài ra nên hành xả thí chắng nên chất chứa mà ôm ấp tính keo kiệt. 
Thường đôi với tất cả Hữu Tình khởi Tâm Đại Bi, đừng sinh ganh ghét . Ở nơi văng 
lặng dùng hương hoa, thức ăn uống, đèn sáng thù thăng .... như Pháp cúng dường ba 
báu Phật, Pháp, Tăng, lại thêm suy tư không gián đoạn về Tỳ Sa Môn Thiên Vương và 
các quyền thuộc. 


*)Tỳ Sa Môn Thiên Vương từng nhận sự phó chúc của Đức Phật, ở đời vị lai nếu 
có vị vua Tà Kiên hủy diệt Phật Giáo thời cân phải đi đến hộ trì Phật Pháp. Ngoài ra, 
Ngài cùng với Thái Tử Na Tra đều có Nguyện Lực Tùy Quân Hộ Pháp 

,)Bắc Phương Tỳ Sa Môn Thiên Vương Tùy Quân Hộ Pháp Nghi Quỹ 
(ĐTK_No.1247) ghi răng: 

Bây giờ Thái Tử Na Tra (Nalakuvera, hay Nada-kuvera) tay câm cây kích, dùng 
ánh mặt ác nhìn bỗn phương rôi bạch Phật răng: “ Con là Thái Tử thứ ba của Thiên 
Vương Phệ Thất La Ma Na La Gia (Vaisravana-raja: Tỳ Sa Môn Vương) ở phương 
Bặc. 

Người cháu thứ hai, Thiên Vương tô phụ của con, với con là Na Tra mỗi ngày ba 
lần cùng nhau bạch với Đức Phật răng: “Con hộ trì Phật pháp, muốn nhiếp phục người 
ác hoặc kẻ khởi Tâm chắng lành. Ngày đêm con thủ hộ cho Quốc Vương, Đại Thân 
với hàng trăm Quan Liêu cùng nhau giết hại, đánh lấn. Trong nhóm như vậy, chúng 
con, Na tra dùng mũi nhọn của cây gậy Kim Cương đâm vào con mắt và trái tim của 
họ. 

Nếu có kẻ khởi Tâm chăng lành và Tâm giết hại bôn Chúng: Tỳ Khưu, Tỳ khưu 
Ni, Ưu bà Tắc, Ưu Bà Di thì con cũng dùng cây bông Kim Cương đánh vào đâu kẻ ây” 

Khi ấy Tỳ Sa Môn Thiên Vương với người cháu và Na Tra bạch Phật răng : 
“Thế Tôn! Con vì chúng sinh Bất thiện ở đời vị lai mà giảng phục, cột trói, diệt tan hết 
thảy nhóm ấy, con cũng hộ trì Quốc giới, nên nói Tự Tâm Bạo Ác Chân Ngôn. 
Nguyện xin Đức Thế Tôn nghe và hứa cho con nói” 

Đức Phật bảo: “Lành thay! Lành thay Na Tra Thiên Vương! Ông vì giáng phục 
sự đánh lấn và giết hại của tất cả Quộc Vương, Đại Thân, hàng trăm Quan Lại, Pháp 
này cũng có điêu trái ngược với Phật. Tuy nhiên, vì sự giáng phục nên tùy theo ý của 
ông ˆ 

.)Phân gân cuối của Tỳ Sa Môn Nghi Quỹ (ĐTK-No.1249) ghi chép răng: 

“Đời Đường, Thiên Bảo Nguyên Đới, năm Nhâm Ngọ, Đại Thạch Khang gồm 
năm nước vây thành An Tây. 

Năm ây tháng hai ngày I1 có Biểu thỉnh binh cứu viện. Thánh Nhân bảo Nhất 
Hạnh Thiền Sư rằng:” Hòa Thượng! An Tây bị nước Đại Thạch Khang vây, có Biêu 
thỉnh binh. Thành An Tây cách Kinh Đồ một vạn hai ngàn dặm, binh trình tâm tháng 
mới đên, An Tây ấy không do Trâm cai quản” 

Nhất Hạnh nói: “Bệ hạ! Sao chắng thỉnh Thân Binh của Bắc Phương Tỳ Sa Môn 
Thiên Vương ứng viện?” 

Thánh Nhân nói: “Làm sao Trâm thỉnh được?” 
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Nhất Hạnh nói: “Muôn kêu øỌI1, nhờ Hỗ Tăng Đại Quảng Trí liên thỉnh được” 

Có Sắc øọI được Đại Quảng Trí đến nói rằng: “Thánh Nhân đã kêu gọi Thân 
Tăng, há chắng có duyên với thành An Tây bị giặc của năm nước vây thành sao?” 

Thánh Nhân nói: “Đúng vậy” 

Đại Quảng Trí nói: “Bệ hạ câm lò hương vào trong Đạo Trường nói bệ hạ thỉnh 
Thân Binh của Bắc Phương Thiên Vương cứu. Hãy mau vào Đạo Trường thỉnh” 

Chân Ngôn chưa đủ 14 biến, Thánh Nhân chợt thây có Thân Nhân gồm 600 
người mặc giáp đứng ở trước Đạo Trường.Thánh Nhân hỏi Tăng răng: “Đây là người 
nào?” 

Đại Quảng Trí nói: “Đây là Độc Kiện, con thứ hai của Băc Phương Tỳ Sa Môn 
Thiên Vương thông lãnh Thiên Binh cứu viện thành An Tây nên đến từ biệt” 

Thánh Nhân bày thức ăn phát khiến. 

Đến ngày của tháng 4 năm ấy, An Tây có biểu đến trình rằng: “Trước đây vào 
ngày 11 tháng hai sau giờ Ty trước giờ Ngọ, ở phía Đông Bắc cách thành 30 dặm có 
mây mù Đầu ám, trong mây mù có người, thân dài một trượng, ước chừng có 1500 
người đêu mặc áo giáp vàng. Đến giờ Dậu, sau đó đánh trồng, thối tù và phát tiếng kêu 
lớn, âm thanh chân động 300 dặm, đất rung chuyền, núi lở rồi dừng trú 3 ngày, năm 
nước sợ hãi lui quân hết, rút binh trong các doanh trại và con chuột vàng ây căn dây 
cung nõ, khí giới bị hư hao gãy hết chăng thể dùng, có người già sợ quá đi không nôi, 
binh do Thân cai quản muốn hao bớt. Trong hư không bảo răng: “Hãy tản đi, chăng 
nên giết hại”. Tìm tiêng nói, ngoái nhìn trên lầu cửa Bắc của thành có ánh sáng lớn, 
thây thân của Tỳ Sa Môn Thiên Vương ở trên lâu, với hình dạng của Thiên Vương 
Thân ấy. Kính cần dâng biểu tiến lên bậc trên”. 

Trung Hoa Thiên Bảo 14 ghi chép: “Ở Nội Cung Dường Tăng Đại Bi Xứ sao 
chép được Kinh với Tượng” 

Đến Đại Lịch năm thứ 5, ở Tập Châu thấy Nội Cung Phụng Tăng Lương Bí Pháp 
Sư dời đến trú ở chùa Khai Nguyên thuộc Tập Châu xem xét Kinh Tượng và bản Đại 
Bi giông nhau. “Xưa kia đê phòng bị cứu viện quốc giới, vâng theo giáo sắc của Phật, 
sai con thứ ba là Na Tra nâng Tháp theo hầu Thiên Vương” 

Tam Tạng Đại Quảng Trí nói: “Ngày mông một mỗi tháng là ngày mà Thiên 
vương và các Thiên, Quỷ, Thân tập hội - Ngày 11 là ngày con thứ hai Độc Kiện từ biệt 
vua cha đi tuân giới — Ngày 15 là ngày bốn vị Thiên Vương tập hội —- Ngày 21 là ngày 
Na Tra và vua cha giao tháp. Ngày ây nên dùng sữa, cháo cúng dường. Không có sữa 
ăt dùng tô mật, cháo cúng dường Thiên Vương ây, có Thiên Linh quái lạ vâng theo Sắc 
tuyên nói giao phó 10 Đạo Tiết Độ, quân sở tại lãnh lệnh đến Hình Tượng, câu nguyện 
cúng dường” 

Thiên Bảo năm đâu ghi chép: “Ngày 23 tháng 4, Nội Yết Giả Giám Cao Tuệ 
Minh, nghi con thứ hai của Thiên vương là Độc Kiện thống lãnh Thiên Binh hộ quốc 
giới ây, con thứ ba của Thiên vương là Na Tra (Nala-kuvera, hay Nada-kuvera) nâng 
Tháp thường theo hầu Thiên Vương, Cát Tường Thiên Nữ (Šr-devi) là Công Đức 
Thiên tự có Chân Ngôn, Bà Du Tiên (Vasu-rsl)... ˆ 


.))Cúng Dường Thập Nhị Đại Uy Đức Thiên Báo Ấn Phẩm nói rằng: “Khi Tỳ 
Sa Môn vui thời chúng Dược Xoa vui, chăng hại người dân chăng hành độc thũng. Khi 
giận thời đều loạn” 

Do vậy, nêu cầu Kính Ái, dùng Tỳ Sa Môn làm đâu. Còn lại hôi thuận mà cúng 
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HÌNH TƯỢNG CỦA TY SA MÔN THIÊN VƯƠNG 


Tạo Tượng của Tỳ Sa Môn Thiên Vương giống như là tạo tượng của vị Thân 
Vương, thông thường đêu khoác giáp trụ đội Mão Tướng, tay phải cầm cây gậy báu, 
tay trái ngửa nâng cái Tháp báu, chân đạp lên hai con Quỷ. 





Tôn tượng: Thân khoác giáp trụ, đội mão Tỳ Lô, tay phải câm cái lọng (hay cái 
tháp) biểu thị cho Phước Đức, hướng lòng bàn tay trái về bên phải duỗi năm ngón tay 
ngang eo. Bàn chân trái đạp lên con quỷ Dạ Xoa 
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Ý nghĩa của hình tượng: 

Cái lọng tượng trưng cho sự học bao la, sự nghe bao quát, che chở giúp đỡ cho 
khắp chúng sinh. 

Duỗi năm ngón tay phải hướng xuống bên dưới tượng trưng cho sự thí Phước 
hộ Tài (ban cho Phước Đức, giúp cho có tiên của) 

Chân đạp lên con Quỷ Dạ Xoa tượng trưng cho sự chận đứng việc nhiễm ô hư 
hoại. 

Các biểu tượng này minh hoạ cho việc nhìn nghe cần thận, tham cứu kỹ lưỡng 
phát huy Tri Kiến bao quát, thực hiện công việc giúp ích mọi người hoàn hảo, tăng 
trưởng Phước Đức và đứt bỏ sự ô nhiễm hư hoại. 


)Thập Nhị Thiên Cúng Nghi Quỹ ghi nhận là: “Phương Bắc, Tỳ Sa Môn 
Thiên ngôi trên hai con Quý, thân mặc giáp trụ, lòng bàn tay trái nâng cái tháp, tay 
phải câm cây gậy báu, thân màu vàng. Hai vị Thiên Nữ câm nhóm hoa báu 





Tướng Án là: Hư Tâm Hợp Chưởng, hợp 2 Địa (2 ngón út) vào trong lòng bàn 
tay cài chéo nhau, dựng Không (ngón cải) co bên cạnh Phong (ngón trỏ) cách khoảng 
một thôn (1/3 dm) 





Đa Văn Thiên Vương Chân Ngôn là : 

“Năng mạc tam mãn đa mâu đà nầm. Vị thât-la ma noa dã, sa-phộc hạ” 
%1 #2{f {#4 #4114 ~ có. 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM VAISRAVANAYA SVAHA 


_ Trong 12 Thiên thì Tỳ Sa Môn Thiên là vị chủ của hàng Dạ Xoa (Yaksa), loại 
Quý Thân ăn nuốt, thủ hộ phương Bắc 

Dạ Xoa (Yaksa), còn phiên âm là Dạ Xoa, dịch nghĩa là Năng Đạm Quỷ (quỷ ăn 
nuốt), Tiệp Tật Quỷ (quý nhanh lẹ), Dũng Kiện (mạnh mẽ), Khinh Tiệp (nhẹ nhàng, 
lanh lẹ) .... Đây là một loại Quỷ Thân (gôm ba loại Địa Hành, Không Hành và Phi 
Hành) thuộc tám Bộ Trời Rông, được thông lãnh bởi Bắc Phương Tỳ Sa Môn thiên 
vương. Họ có hình mạo giống người, nhưng dữ tợn, tuy vậy, vẫn có những vị phát tâm 
hộ pháp. Do Tỳ Sa Môn Thiên thông lãnh các Dạ Xoa nên đôi khi Kinh gọi ngài là Dạ 
Xoa Vương. Do Ngài bảo hộ phương Bắc nên có tên gọi là Bắc Phương Đa Văn 
Thiên Vương. 
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Bắc Phương Tỳ Sa Môn Thiên Ẩn : 

Chắp 2 tay lại sao cho 10 ngón tay cài chéo nhau trong lòng bàn tay. Dựng thăng 
2 Thủy (2 ngón vô danh) sao cho đầu ngón dính nhau, hơi co cứng 2 Phong (2 ngón 
trỏ), đưa ngón Không bên trái (ngón cái trái) vào trong lòng bàn tay phải và đẻ lên 
móng Hỏa trái (ngón giữa trái), đưa ngón Không bên phải (ngón cái phải) vào trong 
lòng bàn tay trái vượt lên lưng ngón Không trái (ngón cái trái) và đẻ ngón Hỏa phải 
(ngón giữa phải), 2 Phong (2 ngón trỏ) cùng với Ha (#Ê: HA) triệu mời. 





Chân Ngôn là : 

“Án, phệ thất la phộc na gia, sa phộc ha” 
# #‹4qm¿{ 4£ 

OM_ VAISRAVANAYA SVAHA 


_ Tại Nhật Bản nhận định Tỳ Sa Môn Thiên Vương là một trong bảy vị Phước 
Thân và thờ phụng Ngài qua Tôn Tượng có hai cánh tay, trái nâng cái tháp báu, tay 
phải câm cây gậy, đang dẫm lên hai nữ La Sát: Lambä và Vilambä, ở giữa là cái đầu 
của Địa Thiên Prthivi hay của Vinayäka 





Ngài ra Nhật Bản còn thờ phượng hình tượng Đao Bát Tỳ Sa Môn với thân có 
bốn đầu, 12 cánh tay cầm khí trượng, ngôi trên con sư tử 


_ Fại Trung Hoa, do nhận định Na Tra là người con thứ ba của vị Tế Tướng đời 
Đường Lý Tịnh (Š57I_ 649) nên Ty Sa Môn Thiên được đông hóa với Lý Tịnh và xưng 
là Thác Tháp Thiên Vương, một trong các vị Võ Tướng của Ngọc Hoàng Thượng Đê 





` 


_Mật Giáo Tây Tạng thờ phượng Tỳ Sa Môn Thiên qua hình tượng Tài Bảo 
Thiên Vương có thân màu vàng sáng, một mặt hai cánh tay, đầu đội mão Ngũ Phật, 
thần khoác áo giáp vàng rực, đeo các loại cầu báu Anh Lạc, tay phải câm cây phướng 
báu, tay trái câm con chôn Mangoose phun ra mọi loại châu báu, ngôi trên đất hoặc 
ngôi trên sư tử, hoặc đứng trên mặt đất 








Ì#.xifnBll GM Fhkxb: TC] coöẩn 


_ Theo truyền thông khác thì Tài Bảo Thiên Vương là thân hóa hiện của Đức 
Phật Bảo Sinh (Ratna-sambhava) ở phương Nam, nên lại có tên gọi là Nam Thông 
Tạ, có bộ thuộc của Bát Lộ Tài Thần vây quanh, hợp trợ cho Tài Bảo Thiên Vương 
cứu độ chúng sinh nhằm thỏa mãn nguyện ước của chúng sinh 
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Y theo Kinh Điển ghi chép thì ngay lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ($ãkya- 
mum) còn tại thê thi Thiên Vương ở trước mặt Đức Phật, thệ nguyện hộ trì Phật Pháp 
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kèm ban cho tư lương, tiên tài, của cải khiến cho kẻ ây thành tựu Pháp Thê Gian, cho 
nên bên ngoài tuy hiển tướng Tài Bảo Thiên nhưng thực chất là giúp cho chúng sinh 
được lợi ích an vuI, xa lìa các ách nạn, hay mãn các Thắng Nguyện, được Đại Trí Tuệ 
cho đến Thiên Nhãn Thông, sông lâu đến Câu Chi tuôi...tức biểu thị cho nơi hóa hiện 
của Đức Phật Đà vậy 

Phàm người đã từng thọ nhận Pháp Quán Đỉnh của Tài Bảo Thiên Vương. Nêu 
ở trước mặt Bản Tôn câu khẩn kèm siêng năng trì tụng Chú Ngữ của Ngài, thường 
hành Từ Bi Hỷ Xá, khéo thực hành lợi lạc cho tật cả chúng sinh, Do nương nhờ vào 
sức mạnh gia trì của Bản Tôn Tài Bảo Thiên Vương với Bát Lộ Tài Thân...ắt sự 
nghiệp được thuận lợi, đường công danh rộng mở, cầu tiên của được mãn nguyện, mau 
chóng được tương ứng. 


_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La (Vajra-dhatu-mandala) thì Tỳ Sa Môn 
Thiên là một trong 20 Thiên và vị Trời thủ hộ phương Bắc 
.)lại Thành Thân Hội (Karma) thì Tỳ Sa Môn Thiên có thân màu vàng ròng, 
tay trái nâng cái tháp, tay phải cầm cây gậy báu 





Mật Hiệu là: Kim Cương Đại Ác 
Chữ chủng tử là: VA (Ä `) hay VAI() 
Tam Muội Ca Hình là: cây gậy báu 





Tướng Ấn là Tháp Bảo Bồng Ấn: Nội Phộc, dựng hai ngón giữa đều hợp nhau, 
gọi là Tháp Bảo Bông Án, ngón giữa như hình báu. 





Chân Ngôn là: 
#äđ#4{(ả t& 
OM_ VAJRA- BHAIRAVA SVAHA 


.)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Tỳ Sa Môn Thiên có chữ chủng tử là: 
VAI() 
Tam Muội Ca Hình là: cây gậy báu 





Tướng Ấn là: Phố Thông Căn Bản Ấn 





Chân Ngôn là: 
#äđ#4{(ảä t«& 
OM_ VAJRA- BHAIRAVA SVAHA 


)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Tỳ Sa Môn Thiên có chữ chủng tử là: VAI(Ñ) 
Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội 





Chân Ngôn là: 
#Äđ#&(ä 4á ẩ 
OM_ VAJRA-BHAIRAVA SVAHA VAI 
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.)Tại Cúng Dường Hội (Puja) thì Tỳ Sa Môn Thiên có chữ chủng tử là: VAI (Ñ) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 








Chân Ngôn là: 
#äđ#4(ả t& 
OM_ VAJRA- BHAIRAVA SVAHA 


)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Tỳ Sa Môn 
Thiên có chữ chủng tử là: VAI (Ät) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 


` đi 
=Gh Dinh k ` 
———— 
==== XU 
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Chân Ngôn là: 
#ä#4 tả 44 4 
OM_ VAJRA-BHAIRAVA SVAHA VAI 


,)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Tỳ Sa 
Môn Thiên có chữ chủng tử là: VAI (Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây gậy báu 





Chân Ngôn là: 
#ä#4 (tả 44 4 
OM_ VAJRA-BHAIRAVA SVAHA VAI 


,)Trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhãatu-mandala), tại phương Bắc 
của Ngoại Kim Cương Bộ Viện thì Tỳ Sa Môn Thiên là vị Trời thủ hộ Phương Bắc 

Tôn Hình là: Thân màu vàng, khoác giáp trụ, tay phải cầm cây gậy báu, tay trái 
cầm cái tháp báu 





Hiện tướng phẫn nộ: biểu thị cho sự ngăn chận điêu ác, phát khởi điều lành 
Khoác giáp trụ: biểu thị cho sự dùng Giới Đức tự bảo hộ cho mình và cho người 
Cái tháp báu: biêu thị phước đức đa văn, bảo hộ tài bảo cho mình và cho người 
Cây gậy báu: biểu thị cho sự chế phục chúng Ma 
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.) Chữ chủng tử là: VAI (3Ä) 
Tam Muội Ga Hình là: Cái tháp báu. 


ÏIÏị 
Ỷ Ị : lị 





Tướng Ấn là Già Đà Bồng Ấn: Chặp hai tay lại giữ rỗng (Hư Tâm Hợp Chưởng) 
hai ngón út cài chéo nhau để ở trong lòng bàn tay, kèm dựng hai ngón cải rôi dựng 
đứng hai ngón giữa, hai ngón vô danh sao cho đầu ngón cùng hộp nhau. Tiếp đến co 
hai ngón trỏ lại sao cho cạnh ngón cách lưng hai ngón giữa khoảng một thôn (1/3 dm), 
chắng dựa vào nhau. 





Chân Ngôn là: 
4H 111 3S£át 4 qmd[14{S 
NAMARI SAMANTA BUDDHANAM - VAISRAVANAYA SVAHA 


_ Kinh Thủ Hộ Đại Thiên Quốc Thổ, quyền Thượng (ĐTK_No.999) ghi chép 
là: “Bạch Thê Tôn! Nếu có các loài Dạ Xoa làm các điều my khiến chúng sanh có 
những loại hình tướng hoặc hay cười vui, hoặc sợ sệt, hoặc khóc lóc, hoặc nói bậy bạ 
luôn môm, hoặc điên loạn, hoặc không ngủ nghỉ, hoặc thân lạnh cóng, hoặc ngửa mặt 
ngó hư không, hoặc ngó sao, hoặc chạy nhảy lung tung, ngày thì buôn râu, đêm lại vui 
vẻ, hoặc hung hăng, đêu là do các loài Dạ Xoa làm my, ở trong thế gian không ai ngăn 
cấm được. Con có Thân Chú hay điêu phục, cúi mong Đức Thế Tôn cho con nói ra” 

Liên nói Chú răng: 

- Án, a lị a la ni đạp đọa nhạ để lê a khư ninh, ma khư ninh, khư khư ninh, 
khư san sỉ ha rị tịnh nøa lê, để minh ra ra nể tất san đô mản đát ra, bạt na sa phạ 
ha sa, phạ tát để dã tát đệ phệ thất ra, ma nõa tả ma ha ra nhạ tả nẵng ma ma lê 
ninh thấp pha lị dã địa bà để duệ nẵng sa phạ ha. 

OM_ SIDDHE SUSIDDHE, SATTVE ARE, ARANI, VARE, MAHA-VARE, 
JAMBHE, JATILE, AKHANE, MAKHANE, KHAKHANE, KHARADDE, 
KHARANGI, HARI PIÑGALE, TIMINGILE, TIMINGILIN, MANGALE, SVÀHÀ 

SIDDHYANTU MANTRAPADA SVASTYANTU MAMA 
SAPARIVARASYA SARVASATTVANANCA VAISRAVANASYA MAHA- 
RAJASYA NÄMÄAVALENAISCARYADHIPATENA CA SVAHA 
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PHƯƠNG PHÁP KHÁN CÂU TY SA MÔN THIÊN VƯƠNG GIÚP ĐỠ 


Tỳ Sa Môn Thiên Vương cũng là một trong những vị Thân của cõi Trời đối với 
Phật Giáo Đô rất là nhiệt tâm hộ trì. Trong bốn vị Đại Thiên Vương thì Ngài cùng với 
Phật Giáo Đô có quan hệ rât là mật thiết. 

Tỳ Sa Môn Thiên Vương ngoài tính cách được xưng là Tài Thân ra, đồng thời 
cũng người thủ hộ khiến cho chúng sinh được lợi ích an vui, xa lìa các ách nạn, hay 
mãn các Thắng Nguyện, đạt được Trí Tuệ lớn, cho đên Thiên Nhãn Thông, sông lâu 
nhiêu tuổi (trường thọ). 

Nếu như hành giả mong ước được sự hộ thủ của Tỳ Sa Môn thì nguyên tắc trọng 
yêu nhất là phải thực hành các Hạnh lành hợp với Chính Pháp, lại phải gia sức khẩn 
cầu hy vọng sẽ được sự gia hộ của Tỳ Sa Môn Thiên Vương, tự mình cũng có thể căn 
cứ vào phương thức của Kinh Điền đã ghi chép để khân câu: 

l_ Cung phụng Tượng Tỳ Sa Môn Thiên Vương, thường xuyên trì tụng Kinh Tỳ 
Sa Môn Thiên Vương và y theo chỉ thị của Kinh này mà khân câu. 

2_ Cung phụng tượng Tỳ Sa Môn Thiên Vương, thường xuyên trì tụng Tỳ Sa 
Môn Thiên Vương Tầm Chú. 

3_ Trì tụng Kinh Kim Quang Minh, Kinh Đại Tập và Kinh Pháp Hoa .... 
Kinh Điền Đại Thừa. 

4_ Hành Giả có thể khấn câu được Đức Thượng Sư truyện thụ Pháp Tỳ Sa Môn 
Thiên Vương hoặc hành Pháp Hộ Ma của Tỳ Sa Môn Thiên Vương 

5_ Thông thường ở Đạo Trường cũng có thể cung phụng Tượng Tỳ Sa Môn 
Thiên Vương và Tôn phụng làm Thân Hộ Pháp của Đạo Trường. 


§ 
J2 \ 


.) Tỳ Sa Môn Thiên Vương Tâm Chân Ngôn là: 
4H 111 4S£át 4 m4 
NAMARI SAMANTA BUDDHANAM - VAISRAVANAYA SVAHA 


) Tỳ Sa Môn Thủ Ấn: 








.)T Sa Môn Thiên Vương Tâm Trung Tầm Chân Ngôn là: 


$XW4đữ¿:i 4£ 
OM_ DANDA-DHARÄYA SVÃHÃ 
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QUYÉN THUỘC CỦA TY SA MÔN THIÊN VƯƠNG 


_Trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhäatu-mandala), tại phương Bắc 
của Ngoại Kim Cương Bộ Viện thì Câu Phì La (Kubera), dịch ý là Bất Hảo Thân 
được xem là đồng Tôn với Tỳ Sa Môn Thiên, thủ hộ phương Bắc 

Tôn hình: Thân màu thịt, tay phải cầm cây kiếm, ngửa lòng bàn tay trái để trên 
đùi. 





Chữ chủng tử là: KU (®) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm. 





Tướng Ấn là: Câu Phì La Ấn. 





Chân Ngôn là: 
41T 4 Ä #4 244122 441% só 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM-—- YAKSESVARAYA SVAHA 
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Cầu Phì La Nữ (Kubera): 
Kuberä là Nữ Tôn của Kubera, biêu thị cho Định Đức của Kubera 
Tôn hinh: Thần màu thịt, tay phải cầm cây gậy 





Chữ chủng tử là: KU (®) 
Tam Muội Gia Hình là: Xương đỉnh đầu (Đỉnh Cốt) 


Tướng Ấn là: Câu Phì La Nữ Ấn. 





Chân Ngôn là: 
41T 4 ä £t#* #(©@Ø đŒ*® 24 + SỐ 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM-—- YAKSA-VIDYA-DHARI SVAHA 
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TÀI BẢO THIÊN VƯƠNG 


Tài Bảo Thiên Vương, tên Tây Tạng là Lãng Thê Sắc...lại xưng là Tỳ Sa Môn 
Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương, thuộc một trong bốn vị Đại Thiên Vương, là 
Ngoại Thân của Đề Thích Thiên. Do hay hộ trì Thế Gian cho nên lại xưng là Hộ Thế 
Giả. Tên Phạn là Vỳ Sa Môn (Vaisravana), dịch là Đa Văn biểu thị cho tên ØỌI của 
Phước Đức vang dội ở bốn phương. 

Tài Bảo Thiên Vương là một thân biến hóa của Tỳ Sa Môn Thiên Vương 
(Valšravana) dùng hiện bày thân phân. Hộ Pháp Xuất Thê Gian, thân ấy ở cung Liễu 
Diệp tại phương Bắc trong Tịnh Thổ của Kim Cương Thủ Bồ Tát (Vajra-päni- 
bodhisatva) cùng với Kim Cương Thủ Bỏ Tát có ngọn nguôn rất sâu xa, thuộc vào Bộ 
thuộc của Kim Cương Thủ Bỏ Tát, đồng thời có đủ Phước Đức lớn, chuyên môn bảo 
hộ tài phú của chúng sinh, lại kèm chức vụ chủ quản tiên tài, tên Phạn xưng là 
Kubera, là bậc thủ hộ tất cả tài phú trên đời, là vị Thiện Thân trong coi tài bảo phú 
quý, hộ trì Phật Pháp 

Thiên Vương Lãng Thê Sắc chắng những là vị Thân thủ hộ của cõi Trời mà còn 
là vị Thân Tài Phú của nhân gian, lại xưng là Tài Thần Lãng Sắc. Đấy cũng chính là 
nguyên nhân mà ảnh hưởng và danh tiếng của Ngài ở đất Tây Tạng, khu vực núi Tuyết 
vượt hơn hắn ba vị Thiên Vương còn lại. 


_ Trong Tạng Mật, Nam Phương Bảo Sinh Phật và Băc Phương Bât Không Thành 
Tựu Phật của Ngũ Phương Phật không có hai không có khác, hóa hiện làm ba loại Hóa 
Thân chăng đông là Ngoại, Nội, Mật để độ hóa hữu tình thời Tài Bảo Thiên Vương là 
sự hóa hiện bên ngoài (Ngoại Hóa Hiện) lại xưng là Nam Thông Tạ. 

)Ngoại Hóa Hiện: là một trong bốn vị Đại Thiên Vương, tên Phạn là Tỳ Sa Môn 
(Vaisravana) là Ngoại Thân của Thiên Đề Thích, cư ngụ tại Thủy Tỉnh Đóa ở núi Tu 
Di (Sumeru), là vị Thân thủ hộ Phương Bắc của Diêm Phù Đề (Jambu-dvipa), tên là 
Dạ Xoa Bộ Chủ. Lại do Phước Đức của Thiên Vương vang dội khắp bôn phương nên 
xưng là Đa Văn Thiên Vương, chức phận chủ yêu là trông coi kho tàng tiền của châu 
báu trong cảnh Dạ Xoa ở phương Bắc với Sự Nghiệp Bộ (Karma-kuläya) của sự giáng 
phục, có thể dùng diệt trừ Quỷ Thân, Ác Sát (hung thân ác) gian trá xảo quyệt 

)Nội Hóa Hiện: là Ý của tất cả chư Phật hóa hiện ra Mật Chủ Kim Cương Thủ 
(tướng phẫn nộ của Đại Thế Chí Bô Tát) là Tô Sư rộng truyền Mật Pháp trên Thê Gian 

)Mật Hóa Hiện: Bên trong Pháp Phục Tàng do con Rông Tát Trữ Ba của Tổ 
Sư Y Cát Đà lẫy ra có ghi chép: Trong vô sô kiếp trước đã thành Phật, hiệu là Đa Bảo 
Phật (Prabhutaratna-buddha, hay Bahu-ratna-buddha), phát nguyện hiện làm tướng 
Chuyển Luân Vương (Cakra-varttin-räja) tiêu trừ mọi loại nghèo túng với mọi loại 
chướng ngại thuộc tài vật của chúng sinh, viên mãn bảy Thánh Tài () 

Ngoài ra, ở trong Hán Truyền Phật Giáo thì Ngài là Hóa Thân của Quán Thê Âm 
Bồ Tát. Ở trong Thân Thoại của Ấn Độ thì Ngài cũng là vị Thiện Thân ban Phước hộ 
giúp tiên của 


_Y theo Kinh Điển đã ghi chép: Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Šãkya-mumi) 
hiện bày Niết Bàn (Nirväna) thời phó chúc cho bốn vị Đại Thiên Vương: “Ở đời vị lai 
có vua chúa Tà Kiến hủy diệt Phật Pháp thời đều nên hộ trì Phật Pháp”. Ngay lúc đó, 
Thiên Vương đỉnh lễ trước mặt Đức Phật rôi ở trước mặt Đức Phật lập Thệ Nguyện sẽ 
thông lãnh quyến thuộc, nguyện hộ trì Phật Pháp, bảo hộ cho Đệ Tử của Phật Môn ở 
phương Bắc, khiến cho Chính Pháp trụ lâu ở Thế Gian, kèm theo cung cập Tư Lương 
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Tài Bảo cho chúng sinh khiến cho họ thành tựu Pháp Thế Gian. Bởi thế, tướng bên 
ngoài ây tuy hiển hiện dung mạo Tài Bảo Thiên Vương nhưng thật chất là nơi hóa 
hiện của Đức Phật Đà. Chung quanh Tài Bảo Thiên Vương có Bát Lộ Tài Thần làm 
Bộ Thuộc hiệp trợ Tài Bảo Thiên Vương hóa độ chúng sinh nhăm thỏa mãn nguyện 
ước của chúng sinh, là Thủ Lãnh của chúng Tài Thân 

Tài Bảo Thiên Vương có bôn vị Vương Phi, bôn người con, lại có tám vị Đại 
Dược Xoa thành tựu sự nghiệp, tám vị Đại Long Vương ban cho tài bảo, Ngũ Tính 
Tài Thần cùng với tám Bộ Trời Rông, quyến thuộc của các Lộ Tài Thân nhiêu vô tận 


Thiên Vương có thân màu vàng như đồng với một dạng vàng ròng xán lạn huy 
hoàng. Từ trên thân phóng bắn ra vạn đường tia sáng mãnh liệt, đầu đội mão năm Phật 
có vàng ròng và đá báu trang sức, trên khôi giáp vàng chóce khoác thêm áo Trời băng 
sợi tơ của loài hoa quý. Hai mắt tròn trong, râu tóc mọc đây ở cô họng, mặt hơi giận 
dữ, cối con sư tử trắng bờm xanh há miệng lớn, tay phải câm cây phướng báu chuyền 
động không dừng, cây phướng báu chuyền động liền liên tục sinh ra tài phú rải bày 
trên đất chắng dứt, tay trái ôm một con chôn sóc phun ra vật báu, từ trong miệng của 
con chôn sóc hay phun ra châu báu chắng cạn chăng thể dùng hết được. 





Ý nghĩa của hình tượng: 
.)Thân màu vàng biểu thị cho Pháp Tăng Ích (Pustika) 
Đầu đội mão năm Phật có vàng ròng và đá báu trang sức biểu thị cho năm 
Trí của Phật 
.))Cây phướng báu chuyển động không dừng biểu thị cho việc ban tài phú và 
sự đây đủ cho con người cùng với mưa móc trân quý chăng thê khuyết thiếu trong 
Phong Điều Vũ Thuận 
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Con chỗồn sóc phun ra vật báu biểu thị cho việc hay ban cho tài bảo không 
cùng tận 

,)Cỡi con sư tử trắng bờm xanh há miệng lớn biểu thị cho việc chắng những có 
thể giảng nói Phật Pháp mà còn hay phun ra các loại tài vật châu báu 

.)Trên thân phóng bắn ra vạn đường tia sáng mãnh liệt biểu thị cho kho tàng 
của Trời (thiên khố) chứa tài bảo vô tận là sở hữu của Ngài. 


_ Chữ chủng tử của Tài Bảo Thiên Vương là: VAI 


_Tài Bảo Thiên Vương Thủ Ấn: chia mở ngón trỏ, hợp ngón giữa ngón vô danh 
dựng đứng, cột buộc ngón út bên trong, hai ngón cái kèm nhau. 





_ Căn Bản Chú: 
“Ong, bôi hạ oa na đã, thoa cáp” 
OM_ VAISRAVANAYE SVAHAÄ 





_ Chú giải Chú Ngữ: 

Ông (OM): Niệm OM là chữ chủng tử, là âm căn bản của năng lượng sinh mệnh 
nguyên thủy của vũ trụ, âm ây hàm chứa công năng vô cùng vô tận 

Bồi (VAI): Sự nghiệp thuận lợi 

Hạ oa (SRAVA): giương mở lớn toan tính rộng rãi 

Na dã (NÂYA): Câu tài mãn nguyện 

Thoa cáp (SVAHA): mau hay tương ứng 


_ Trường Chú là: 
TADYATHÀA: HILI MANI-BHADRA, HILI MILI MANI-BHADRA, KILA 
MANI-BHADRA, KILI KILI MANI-BHADRA, KURU MANI-BHADRA, KURU 
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KURU MANI-BHADRA, TURU MANI-BHADRA, TURU TURU MANI- 
BHADRA, SURU MANI-BHADRA, SURU SURU MANI-BHADRA, CURU 
MANI-BHADRA, CURU CURU MANI-BHADRA 
OM_ EHYEHI TISTA TISTA, AVADARA TISTANH MECAYA 
TADYATHÃ: BUDDHANI BUDHANI,SURA ME SURA DERE, SURA- 
PUSPE, HILI MILI SVÄHÄ 


BÁT LỘ TÀI THÂN 

Bát Lộ Tài Thân lại xưng là Bát Tuấn Tài Thân, Tài Thân Bát Đại Tướng. 
Tám vị Tài Thần này là Bạn Thần của Tài Bảo Thiên Vương gồm có: Đông Lộ 
Hoàng Khô Thân, Nam Lộ Hoàng Khô Thân, Tây Lộ Bạch Khô Thần, Băc Lộ Hắc 
Khổ Thân, Đông Nam Lộ Hoàng Khô Thần, Tây Nam Lộ Hắc Khô Thân, Đông 
Bắc Lộ Bạch Khô Thân, Tây Bắc Lộ Hoàng Khô Thân.... đều trông coi kho tàng của 
Trời (thiên khố) ở tảm phương, lắng nghe lệnh tế độ cho Hành Giả học Phật bị thiêu 
tiên của, giải cứu tất cả chúng sinh nghèo cùng khôn khổ. Các vị này có dung mạo 
mười phân tương tự như Tải Bảo Thiên Vương, thân khoác áo giáp hoa quý, cỡi con 
tuần mã đồng với màu sắc của thân mình, tay phải đều cầm một món Pháp Khí, tay trái 
cầm con chôn sóc phun ra vật báu, đêu ở tại phương của mình. 
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,) Tài Thần ở phương Đông là Bảo Tạng Thần (Jambhala), là một vị Thân màu 
vàng, tay phải cầm châu báu, tay trái cầm con chôn sóc phun ra vật báu, cỡi trên con 
tuần mã màu vàng 





Thân Chú là: “Ông, tạng ba lạp trát lệnh trát gia, hông” 
OM_ JAMBHALA JALENDRAYE HŨM 


,)Tài Thân ở phương Đông Nam là Dương Đạt Hiệp, thần màu vàng, tay phải 
khua múa cây kiêm báu (hay cầm cung tên), tay trái cầm con chôn sóc phun ra vật báu, 
cỡi trên con tuân mã màu vàng 





Thân Chú là: “Ông, tam ba trát na gia, hồng” 
OM JAMBHA-JANAYE HUM 
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,) Tài Thần ở phương Nam là Khang Ngõa Tang Bồ Tuyết Sơn Thân, thân màu 
vàng, tay phải cầm cái hộp châu báu, tay trái cầm con chôn sóc phun ra vật báu, cỡi 
trên con tuân mã màu vàng 





Thân Chú là: “Ông bố lánh ba trát gia, hồng” 
OM PURNA-BHADRAYE HUM 


,)Tài Thân ở phương Tây Nam là Thô Nhiếp, thân màu vàng (hay màu xanh 
đậm), tay phải cầm cây mâu màu hồng, tay trái cầm con chôn sóc phun ra vật báu, cỡi 
trên con tuân mã màu vàng (hay màu xanh đậm) 





Thân Chú là: “Ông, cô hắc nha đáp na gia, hồng” 
OM GUHYE-DANAYE HUŨM 
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,)Tài Thân ở phương Tây là La Bồ Tang Thân, thân màu trắng, tay phải cầm 
châu báu, tay trái cầm con chôn sóc phun ra vật báu, cỡi trên con tuân mã mảu trắng 





Thân Chú là: “Ông, mã nỉ ba trát gia, hồng” 
OM_ MANI-BHADRAYE HUM 


.)Tài Thân ở phương Tây Bắc là A Đan, thân mảu trắng vàng, tay phải nâng cung 
điện (hay cầm Xuân Bồi Thiên Trượng), tay trái cầm con chôn sóc phun ra vật báu, 
cỡi trên con tuân mã màu trắng vàng 





Thân Chú là: “Ông, ba trát ca gia, hông” 
OM_ PAÑCIKAYE HỦM 
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,)Tài Thân ở phương Bắc là Sửu Thân (Kubera), thân màu đen, tay phải khua 
múa cây kiếm báu, tay trái cầm con chôn sóc phun ra vật báu, cỡi trên con tuân mã 
màu đen 





Thân Chú là: “Ông, cố bồi lạp gia. hông” 
OM KUBERAYA HŨM 


.)Tài Thần ở phương Đông Bắc là Chiêm Bồ Khâm Ba, thân màu trăng, tay phải 
múa cây kiếm báu, tay trái câm con chỗn sóc phun ra vật báu, cỡi trên con tuân mã 
màu trắng 





Thân Chú là: “Ông, tỷ trát côn trát lợi gia, hông” 
OM_ PICI KUNDALIYE HUM 
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Tài Bảo Thiên Vương Đàn Thành 


DỆ sen VÀ 3i, 





c— Thân Chú của Tài Bảo Thiên Vương và Bát Lộ Tài Thân được chi nhận trong 
Đàn Thành này là: 

.)Irung ương Tài Bảo Thiên Vương 

OM_ VAISRAVANAYE SVAHÄ 


Đông Lộ Tài Thân: 
OM JAMBHALA JALENDRAYE SVAHA 


) Nam Lộ Tài Thân: 
OM_ PURNA-BHADRAYE SVAHA 


,)Tây Lộ Tài Thân 
OM MANI-BHADRAYE SVAHA 


,)Bắc Lộ Tài Thân 
OM KUBERAYA SVÄAHA 


Đông Nam Lộ Tài Thân 
OM JAMBHA-JANAYE SVAHA 
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.)Tây Nam Lộ Tài Thân 
OM_ GUHYE-DANAYE SVAHÄ 


,)Tây Bắc Lộ Tài Thân 
OM PAÑCIKAYE SVAHA 


Đông Bắc Lộ Tài Thân 
OM_ PICI KUNDALIYE SVAHA 


_Tài Bảo Thiên Vương có uy quang hách dịch giống như tia sáng do mười vạn 
mặt trời phát ra. Ngài có đủ Phước Đức lớn, chuyên môn thủ hộ tài phú của chúng 
sinh. Ngài chưởng quản sự chuyền hóa Công Đức và Phước Báo của con người, Thế 
Gian, phát rải tài phú cho nhân gian, hộ trì Phật Pháp, tiêu trừ sự khiêu chiến của Ma 
Chướng tịnh hóa Trời, Người thành tựu cảnh địa Đại Quang Minh. Ngài có thể dùng 
các loại thân tướng biến hóa ứng với nhu yêu của người tu trì rỗi hay ban cho các loại 
thành tựu của tài bảo với giáng phục cừu địch...Niệm nhiêu tên øọI của Thiên Vương 
thì có thê được Phước, hoặc là niệm Chú Ngữ của Tài Bảo Thiên Vương thì có thê 
được gia trì. Tu trì Pháp này có thê lập được Phước Báo 

Phàm người từng thọ nhận sự Quán Đỉnh của Tài Bảo Thiên Vương. Nếu ở trước 
mặt Bản Tôn cúng phụng, y chỉ, cầu xin kèm tinh cân trì tụng Tán Từ với Chú Ngữ, 
thường hành Từ Bi Hỷ xả, khéo hành lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Nhờ do Đại Lực 
gia trì của Bản Tôn Tài Bảo Thiên Vương với Bát Lộ Tài Thân thì xa lìa các nguy ách 
chướng nạn, lại chăng bị tất cả Thân ác, Ma Chướng gây hại, mau mãn các Thắng 
Nguyện, đắc được Đại Trí Tuệ, Phước Đức Thọ Mệnh tăng thượng, hay ban cho Hành 
Giả có Tâm Bi tiên của vô tận, tu hành Phật Pháp không có chướng ngại, hưng tịnh sự 
nghiệp của Thê Gian Pháp, tài nguyên rộng tiến, việc việc thuận lợi, viên mãn không 
có trở ngại 
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BẢO TÀNG THÂN 


Bảo Tàng Thân có tên Phạn là Jambhala, hay Jambhala là vị Thần chuyên giúp 
cho người tu hành câu phước đức, phú quý và được ghi nhận là Pháp tối thượng của 
Thể Gian. 

_ Trong Thân Thoại của Án Độ Giáo thì Jambhala được coi là vị Thân Tài 
Kubera. Kubera được vị thân sáng tạo của Ấn Độ là Đại Phạm Thiên sai bò mẹ mang 
thai và sinh ra. Thân vốn hiên lành, không thích tranh đâu nên bị người em khác mẹ là 
La Sát Vương đuôi đến Lañka (nay là Šrilañka), về sau Thân di cư đến Cương Nhân 
Ba Tê (núi thần của Phật giáo tại A Lý - Tây Tạng). Mặc dù bị đuôi khỏi gia đình, 
nhưng do có căn tu cộng thêm hàng ngàn năm khổ luyện, nên Kubera được Đại Phạm 
Thiên ban cho sự trường sinh bất tử, trong coi kho báu của Thế Gian và cũng là vị 
Thân bảo hộ phương Bắc. Tại Án Độ, Kubera được sùng kính không kém gì Thân đâu 
voI Ganesa. 





Thân Chú tán tụng Kubera là: 

©Om_ yaksa-räjaya vidmahe 

VaisSravanäya dhimahi 

Tanno kuberah prachodayät 

OM YAKSAYA KUBERAYA VAISRAVANAYA DHANA-DHANYADI 
PADAYEH DHANA-DHANYA SAMRIDHING ME DEHI TAPAYA SVAHA 
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_ Trong Mật Tông Phật Giáo thì Kubera được nhận định là Tỳ Sa Môn Thiên 
Vương (Vaiéravana) là một trong bốn vị Thiên Vương hộ thê, thủ hộ phương Bắc và 
được xưng là Tài Bảo Thiên Vương. Cũng có thuyết cho rằng Kubera là một Hóa 
Thân (Nirmäna-käya) của Bồ Tát Quán Thể Âm (Avalokite§vara) hoặc chư Phật 

,)Truyên thông Hoa Văn ghi nhận Pháp tu Bảo Tàng Thân qua hai bộ Kinh do 
Truyền Giáo Đại Sư Pháp Thiên (Dharma Deva) dịch là: 

1_ Phật nói Kinh Bảo Tàng Thân Đại Minh Mạn Noa La Nghi Quỹ (2 quyền) 

2_ Phật nói Kinh Thánh Bảo Tàng Nghi Quỹ (2 quyền) 

Theo truyện thống này thì Bảo Tàng Thân Jambhala chính là một Hóa Thân của 
Tỳ Sa Môn Thiên Vương, có thân màu mây xanh, dùng nhiều loại vật báu trang sức, 
tay phải làm dạng Thí Vô Úy bên trong bàn tay có quả Am Ma Lặc, tay trái câm cái 
bình chứa đây báu, ngôi Kiết Già trên tòa Sư Tử. 
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Chủng Tử là: JAM (#4) 

Chân Ngôn căn bản là: 

NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMO MANI-BHADRAYA MAHA-YAKSA-SENAPATAYE 
OM_ JAMBHALA JALENDRAYA SVAHA 


Quyến thuộc của Bảo Tàng Thân gôm có § vị Dạ Xoa được gọi là Bát Tuân Tài 


Thân hay Bát Lộ Tài Thân hộ giữ các phương cùng nhau cứu giúp chúng sinh khiến 
cho họ được sung túc, thỏa mãn mọi sự mong câu. Tên các vị ây là: 


[L_ Cát Lê Dạ Xoa (K1lI) 

2_ Ma Lê Dạ Xoa (Malli) 

3_ Xá-Dã Ma Dạ Xoa (2? Šyama) 

4_ Diệu Mãn Dạ Xoa (Manibhadra: Bảo Hiển) 

5_ Mãn Hiên Dạ Xoa (Pũrqabhadra) 

6_ Hoạch Tài Dạ Xoa (Dhanadaya) 

7_ Đại Tài Dạ Xoa (Maha-dhanada) 

§_ Đại Phước Nhất Thiết Trang Nghiêm Đại Dạ Xoa Vương (Mahä-punya- 


sarva-vyuha-mahä-yaksa-raJa) 


Hành Cả muôn được sự gia trì của Tài Bảo Thiên Vương và Bát Lộ Tài Thân thì 


cần phải quy y Tam Bảo, giữ gìn Giới Câm, phát nguyện làm việc hiễn thiện, bô thí 
tiên của, làm việc lợi ích cho chúng sinh và chuyên Tâm trì niệm Chân Ngôn, nuôi 
dưỡng chí hướng thượng...thì sự nghiệp sẽ được thuận lợi, tài sản dồi dào, tránh được 
các tai nạn, gia đình an ồn, đạt được các sự mong cầu 
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Chân Ngôn của 6 Đại Dạ Xoa Quyền Thuộc là: 
OM DHANADAYA SVAHA MAHA-DHANADAYA SVAHA 


MANIBHADRAYA SVAHA  PURNAYA SVAHÄA JAMBHALA 
MUKHYAMDRAYA SVAHA JAMBHALA JALENDRAYA SVAHA 
OM_ SIVE KUNDALINI SVAHÄ 


OM_ KILI MALLINI SVAHA 


_ Theo Tạng Truyền Phật Giáo thì Jambhala được coi là vị Thân của cải vật chất 
và tinh thân, đặc biệt là hay giúp cho chúng sinh giảm bớt hoặc dứt trừ mọi sự bất hạnh 
và chướng ngại đông thời giúp cho chúng sinh mau chóng đạt được sự an vui hạnh 
phúc. Jambhala được ghi nhận là một Tôn thuộc bộ tộc của Tỳ Sa Môn Thiên 
Vương (Vašravanaya-devarajJa) và cũng là một Tôn trong Bảo Bộ (Ratna-kulaya) của 
Đức Phật Bảo Sinh (Ratna-sambhava) 

Người dân Tây Tạng rất sùng bái Pháp tu Tài Bảo qua sự thờ phụng 5 vị Bảo 
Tàng Thân, thường gọi là Ngũ Tính Tài Thân và được phân biệt qua màu sắc của thân 
là Tài Thần màu xanh, Tài Thân màu trắng, Tài Thần màu đỏ (hay hông), Thân Tài 
màu vàng và Thân Tài màu đen. 

Năm vị Bảo Tàng Thân này là những biểu hiện lòng Từ Bi của chư Phật Bỏ Tát 
nhăm hướng dẫn chúng sinh trên con đường Giác Ngộ. Bản chất của các vị ây là sự 
rộng lượng và đại diện cho các hoạt động mang lại lợi ích cho chúng sinh, nguyện 
vọng của họ là giúp đỡ tiền của cho người nghèo túng, bệnh tật và dân dân hướng dẫn 
họ phát khởi Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta) 
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1 Lục Tài Thân (Thân Tài màu xanh): là hóa thân của Đức Phật Bất Không 
Thành Tựu (Amogha-siddhn) 

Tôn này thường được hiển thị với vị phối ngẫu (Dãkim) của mình. Thân màu 
xanh, có một đầu hai cánh tay ba con mắt, đầu đội mão báu, thân mặc Thiên Y. Tay 
phải cầm báu Như Ý, tay trái ôm con con Chôn phun ra vật báu, co chân trải co vào 
bên trong, chân phải đạp lên báu Hải Loa Bảo (con Ốc biến), vị phối ngẫu câm hoa 
sen hiễn thế song vận, ngôi trong vành trăng trên Hoa Sen. 





Lục Tài Thần là sự biểu hiện của Đức Phật Bất Không Thành Tựu (Amogha- 
siddhn) thọ nhận lời căn dặn của Đức Phật Thích Ca, vì tất cả sự nghèo túng của mọi 
người chuyên Đại Pháp Luân, ban cho Thê Tài (tiền của ở Thế Gian) và Pháp Tài (tiên 
tài của Pháp). Ngài luôn yêu phụng quyền thuộc của Đức Thích Ca Mâu Ni với tất cả 
người nghèo khô. 

Công Đức của Lục Tài Thân là: Khiên cho tât cả sự nghiệp thành công viên mãn, 
Tịnh Hóa chướng ngại của vận ác, thành tựu tất cả nguyện vọng, khiến cho các chúng 
sinh được hưởng thụ sự tăng trưởng giàu có. 

Chủng Tử : JAM (4) 

Chân Ngôn là: OM_ JAMBHALA JALENDRAYE SVAHA 

HayOM_ KARMA-IAMBHALA AI SVAHA 
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2 Bạch Tài Thân (Thân Tài màu Trăng): Thân màu trăng, tay trái câm cây kích 
và ôm con con Chôn phun ra vật báu, tay phải câm cây gậy báu, ngôi trên lưng con sư 
tử tuyết hay con Rông 





Hoặc Tôn Hình: Thân màu trắng có một mặt hai cánh tay, diện mạo nửa giận nửa 
cười, ba con mắt to trợn lên trên, tóc dựng đứng, dùng Mão Ngũ Phật trang sức trên 
đầu, thân trên khoác tơ lụa, dùng lụa Ba Sạ Lặc Ca làm quân, các loại vật báu làm 
trang sức. Tay phải câm cây Gậy báu, tay trái câm cây Kích Tam Xoa, chân phải co 
chân trái duỗi phân nửa. Cỡi con Rông, dùng Hoa Sen vành trăng làm tòa, thân trăng 
như ánh sáng mặt trăng. 





Bạch Tài Thân là sự biểu hiện lòng Từ Bi của Bồ Tát Quán Thế Âm hay giúp 
cho chúng sinh loại bỏ sự đau khổ của nghèo đói và bệnh tật, tịnh hóa nghiệp ác, ngăn 
chận các tai nạn và phát triển Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta) 

Tương truyền là lúc bây giờ Tôn Giả A Để Giáp (Atisa) đi đến bái kiến Thánh 
Địa của Quán Thế Âm Bồ Tát, trên đường đi gặp một người bệnh nghèo túng đói rét 
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sắp chết, A Đề Giáp nghĩ răng phải giúp đỡ ông ây, mình bỏ thân này không phân vân 
tiệc rẻ, thế là Ngài liền nghĩ đến cắt thịt của mình đề bô thí. Nhưng người đói rét từ 
chôi thà mình bị chết đói cũng chắng nhẫn tâm ăn thịt của A Để Giáp. A Đề Giáp cảm 
thây chính mình không có sức cứu trợ chúng sinh bị khốn khô, cảm nhận được sự tức 
giận trong lòng với thương xót, chắng cầm được sự thương cảm con mắt rơi lệ. 

Lúc ây, Quán Thế Âm Bồ Tát dùng Tâm Đại Bi hóa hiện làm người đi đường, đi 
đên hỏi rõ mọi việc, A Đề Giáp thành thật bâm cáo, người đi đường nghe xong, chắng 
cầm được sự phát tâm của A Đề CIáp cảm động con mắt rơi lệ. Lúc đó, sự việc phát 
sinh thật là kỳ diệu, người đi đường bỗng nhiên hiện ra tướng báu trang nghiêm của 
Quán Thế Âm Bồ Tát, giọt nước mắt bên con mắt trái hóa hiện làm Độ Mẫu (Tãr), 
øiọt nước mắt bên con mắt phải hóa hiện làm Bạch Tài Thân (Šveta-jambhala), Bô 
Tát còn căn dặn Bạch Tài Thần tự mình Quán Đỉnh cho A Đề Giáp, truyện dạy pháp 
tu, dùng sự viên mãn giúp đỡ chúng sinh xa lìa nghèo túng, đầy đủ tâm nguyện của 
Phước Đức. 

Công Đức của Bạch Tài Thân là: dùng thân màu trắng, biêu thị hay khiến cho tất 
cả chúng sinh có đủ Tải Bảo của sự trăng sạch tốt đẹp (tức Trí Tuệ giải thoát), tay phải 
câm cây Gậy báu biểu thị quy tụ tật cả công đức của Tài Thân, hay cứu độ sự khô của 
chúng sinh trong lúc đói rét. 

Chủng Tử : JA (&) 

Chân Ngôn là: OM_ PADMAKRODHA ARYA JAMBHALA HRDAYA 
HUM PHAT 


3 Hồng Tài Thân (Tài Thần màu Hồng): là Hóa Thân của Kim Cương Tát Đỏa 
(Vajra-satva) 

Tôn này thường được hiển thị với vị phôi ngâu (DãkinT) của mình là Tài Nguyên 
Thiên Mẫu. Thân màu hông đỏ, có một mặt hai cánh tay, ba con mắt, mặt hay giận đữ, 
dùng các loại vật báu để trang sức, đầu đội Mão Ngũ Phật, tay phải cầm báu Ma Nị, 
tay trái ôm con Chôn nhả ra vật báu, chân phải duỗi chân trái co, Tài Nguyên Thiên 
Mẫu có tay trái cầm chén sọ người chứa đây máu, tay phải câm Norbu Mebar hiển 
thế song vận theo tư thê đứng múa, đứng trong vành trăng trên Hoa Sen. 





Hr đd lai mbhala 
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Vì Tài Nguyên Thiên Mẫu biểu thị cho sự chủ quản về tiên của giàu có của loài 
người, cho nên Pháp Môn này biểu thị cho sự yêu thương thường đem lại hạnh phúc 
hôn nhân, gia đình hài hòa, thu hút sự nỗi tiêng và giàu có. Do vậy thời xưa, các bậc 
Vương Cả hoặc hàng Quý Tộc thường tu theo Pháp này 

Theo truyện thuyết thì pháp tu này được kế thừa từ Pháp tu theo hình tượng song 
vận Gana-pati đỏ của Ấn Độ Giáo. Trong đó Gana-pafi (vị trông coi kho tảng trên 
Trời của của cha mình là Mahešvara) ôm vị phôi ngầu của mỉnh là Mahã-rakta (người 
phụ trách sự giàu có trong thế giới con người), biểu thị cho việc được hưởng sự giàu 
sang, được sự tôn trọng và cũng được sự hỗ trợ của nhiều người 





Tu tập Pháp Hồng Tài Thân, trì tụng niệm Chú, có thê nhận được sự ø1úp đỡ của 
Hồng Tài Thân, tiền của đôi dào, hay miễn trừ sự nghèo túng và tất cả khó khăn về 
kinh tê. Nhưng Pháp tu này cũng tùy theo sự phát tâm tu của hành giả mà có thể nhận 
được quả báo chăng giống nhau, nếu như phát khởi Tâm Bộ Đề vô thượng thì có thể 
chứng được Phước Đức viên mãn ở Thế Gian và Xuất Thế Gian, nêu câu tiên của giàu 
có ở Thế Gian thì cũng có thể mãn túc, nêu là người nghẻo túng thì cũng có thể nhận 
được lợi ích là thức ăn vật chất đây đủ. 

Chủng Tử : JAM (4) hoặc BAM (ä) 

Chân Ngôn là: OM_ JAMBHALA JALENDRAYA DHANAM MEDEHI 
HRIH DAKINI JAMBHALA SAMBHARA SVAHA 


4 Hoàng Tài Thần (Thân Tài màu vàng): được coi là vị Thân phô biên và mạnh 
mẽ nhất trong các vị Thân giàu có. Tôn này là Hóa Thân Đức Phật Bảo Sinh (Ratna- 
sambhava) [hoặc là Hóa Thân của của Tỳ Sa Môn Thiên Vương (VaiSravana)], Chủ 
về việc nắm giữ sự giàu có tiên của, hay khiến tật cả chúng sinh thoát khỏi sự nghèo 
túng, làm ăn phát đạt. Lại hay giúp cho tăng trưởng Phước Đức, Thọ Mạng, Trí Tuệ, 
Vật Chất, giàu có (phong phú) về tinh thân và Tâm Linh. 

Hình Tượng Tôn này là thân màu vàng, bụng to thân nhỏ, hai tay có sức mạnh, da 
màu vàng ròng. Tay phải cầm viên ngọc báu Ma Nị, tay trái ôm con chôn phun ra viên 
ngọc báu. Đầu đội Mão báu Ngũ Phật, thân mặc Thiên Y màu xanh lam, dùng Hoa Sen 
với viên ngọc báu, anh lạc đề trang sức. Trước ngực đeo xâu chuỗi Ô Ba Lạp, dùng thê 
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ngôi Như Ý chân trái co lại, chân phải đạp nhẹ lên báu Ốc Biển, ngôi trong vành trăng 
trên Hoa Sen. 





.)Y nghĩa của hình tượng này là: 

Thân màu vàng, bụng to thân nhỏ, hai tay có sức mạnh, da màu vàng ròng 
biểu thị cho sự giàu có sang trọng 

Gương mặt mang vẻ kiêu hãnh ngôi trong tư thể vương øiả: biêu thị cho sự tự 
do trong Luân Hôi thông qua sự thực hành và thành tựu của Ngài 

Đội mão Ngũ Phật: biểu thị cho việc phá vỡ sự giả hợp của năm Uẫn, hiển bày 
năm Trí của Như Lai 

Cầm quả trái hay ngọc Như Ý tỏa sáng: biểu thị cho việc gặt hái kết quả từ 
những nỗ lực của bản thân đề đạt được sự thành tựu ølác ngộ 

Ôm con chôn phun ra vật báu: biểu thị cho sự thịnh vượng tốt lành đang đến 

Chân đạp lên báu ốc biến: biểu thị cho việc đã đạt đến sự thịnh vượng tột đỉnh, 
nhưng lúc nào ta cũng ở bên trên nó và không còn bị lệ thuộc vào sự trói buộc của nó 
nữa 

_ Chủng Tử : JAM (®) 

Chân Ngôn là: OM_ JAMBHALA JALENDRAYE SVAHA 

Kinh Điển ghi nhận răng: “Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở núi Linh Thứu 
tuyên nói Kinh Đại Bát Nhã thời các hàng Ma, Quỷ, Thân.... đêu đi đến gây chướng 
ngại, khiến núi cao sạt lở, đại chúng kinh hoàng, lúc này Hinc Tài Thân liên hiện 
thân che chở bảo hộ. Sau đó, Đức Thê Tôn căn dặn Hoàng Tài Thân ở đời vị lai nên 
giúp ích cho tât cả chúng sinh nghèo túng, làm Đại Hộ Pháp”. 
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Thành tâm trì tụng Hoàng Tài Thân Tâm Chú thời có thể nhận được sự ø1Iúp đỡ 
che chở của Ngài, hay làm ăn phát đạt, miễn trừ sự nghẻo túng, cho đến tất cả khó 
khăn về kinh tế. Nêu như hay phát khởi Tâm Bô Đề Vô Thượng, phát nguyện cứu độ 
tât cả chúng sinh thoát khỏi sự nghèo túng thì Phước Đức lại chắng thê giới hạn đo tính 
được. 


5 Hắc Tài Thân (Thân Tài màu đen): là sự biểu hiện của Đức Phật Bất Động 
(Aksobhya), là người đứng đầu trong năm vị Bảo Tàng. Thân, chủ về tài năng vả quyên 
thế. Có rất nhiêu người cho rằng Hắc Tài Thân là vị Thân Tài khi bô thí tiền của thì lập 
tức có hiệu nghiệm, cho nên gọi Ngài là Tài Thân Vương. 

Tương truyền ngày Xưa Ở Ấn Độ có một vị Quốc Vương, vì quốc khô trông rỗng, 
tài chính khó khăn, đi đến bước đường cùng, suy nghĩ lao mình xuông sông tự tử. Lúc 
này trong nước xuất hiện một vị Đông Tử 6 tuổi màu đen, ngăn cản không cho Quốc 
Vương tự sát. VỊ Đông Tử hỏi rõ nguyên nhân mọi việc xong, liên đem Pháp làm giàu 
truyền hết cho Quốc Vương. Lúc đó, bên cạnh hàng cây hiện rõ một gian phòng băng 
thủy tinh, Quốc Vương liên bước vào làm nơi để tu hành, nhưng Quốc Vương chăng 
theo lời căn dặn tu cho hết sáu tháng, chỉ tu trì được 2 tháng chăng thấy công hiệu, lẫy 
làm thất vọng, lại suy nghĩ tìm cách nào ngăn hơn. Vị Đông Tử màu đen lại hóa hiện ở 
trước mặt ông, khuyên bảo ông phải kiên trì chớ có nản lòng, nhất định Công Đức sẽ 
viên mãn. Ngay lúc vị Quốc Vương trở lại trong phòng thời nhìn thấy bên trong chất 
đây châu báu, vị Đông Tử màu đen này tức là Hăc Tài Thân vậy. 


_Do sự truyện thừa của Hắc Tài Thân có rất nhiêu loại, cho nên hình tượng cũng 
có khác nhau. 

Hình tượng Hăc Tài Thân thường thấy là: Thân lõa thể màu đen thấp bé mập mạp, 
bụng to lớn, tóc mảu hông, có một mặt hai cánh tay, mặt giận dữ có ba con mắt, đội 
mão Đức Phật Bất Động, cô đeo con răn, tay phải cầm cái chén sọ người chứa đây 
máu, tay trái ôm con Chôn phun ra vật báu, chân phải co chân trái duõi, đạp lên Tòa có 
xác chết trong vành trăng trên Hoa Sen. 





.)Y nghĩa của hình tượng này là: 

Thân màu đen: biểu thị cho sự đùng Thắng Nghĩa Trung xa lìa tất cả Biến Kế 
SỞ Chấp, tức là Tự Tính của Ý Kùm Cương, là “Tự Tính trong sạch không nhiễm 
bân”. 

Đội mão Phật Bất Động: biểu thị cho nghĩa Tâm không bị lay động bởi mọi sự 
huyễn hóa 

Thân lõa thể: biểu thị cho cho Đại Bi không bị che chắn, không nhiễm dơ cho dù 
là một hạt bụi, tất cả không có chỗ chướng ngại 

Cầm cái chén sọ người: biểu thị cho Tâm Bi 

Ôm con chỗồn phun ra vật báu: biểu thị cho việc làm thỏa mãn mọi mong câu 
của chúng sinh về tiên của 

Đạp lên xác người: biểu thị cho việc chinh phục cái tôi của con người và loại bỏ 
sự tham lam của con người 

Chủng Tử : HUM (&) 

Chân Ngôn là OM_ INDRAYANI MUKHAM BHRAMARI SVAHA 

Bản khác ghi nhận Chân Ngôn này là: OM_ INDRANI MUKHAM 
BHRAMARI SVAHA 

Hoặc Chân Ngôn là: 

OM_ JAMBHALA-JALENDRAYE VASU-DHARINI SVAHÄ 


Tu trì pháp môn Hắc Tài Thân, có thể nhận được sự ø1Iúp đỡ che chở của Ngài, 
tiêu trừ oán địch, trộm cặp, bệnh Ma.... chướng ngại, khiên hưởng thụ sự tăng trưởng 


tiên của giàu có. 


*}Tôn Tượng năm vị Bảo Tàng Thân: 





Chân Ngôn tụng chung cho Tôn Tượng này là: 

NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMO MANI-BHADRAYA MAHA-YAKSA-SENAPATAYE 
OM_ JAMBHALA JALENDRAYE SVAHA 





Ý nghĩa Chú Ngữ của Ngũ Tính Tài Thân là : 

NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMO MANI-BHADRAYA MAHA-YAKSA-SENAPATAYE 

OM_ JAMBHALA JALENDRAYE SVAHA 

Namo ratna-trayäya: Quy mệnh Tam Bảo 

Namo Mani-bhadrãya mahäã-yaksa-senapatäye: Kính lễ Bảo Hiện Đại Dược 
Xoa Quân Chủ 

Om: là chiêu dẫn Trì Minh, nhiếp triệu Trì Minh 

Jam: là đào bới khoáng vật bị chôn vùi dưới đất 

Bha: là cứu độ sự sợ hãi 

La: là đề phòng sự trộm cắp 

Ja: là ban cho đứa con 

Len: là ban cho thọ mệnh 

Dra: là cứu giúp sự nghèo túng 

Ya: là chiêu dẫn Phước Thọ 

Sväahã: là cát tường như ý 
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TAM DIỆN LỤC TỶ HỎNG TÀI THÂN 


Tam Diện Lục Tý Hồng Tài Thân là vị Thần Tài màu hồng có ba mặt sáu cánh 
tay, đại biêu cho Tâm Đại Bi câu nhiếp tất cả Tài Bảo của ba cõi, mãn túc tất cả Tâm 
Nguyện của chúng sinh thuộc Thế Gian và Xuất Thế Gian. 

Tam Diện Lục Tý Hồng Tài Thân là một vị Tài Thân đặc biệt có riêng ở phái 
Ninh Mã Ba (Nyingma) của Mật Giáo Tây Tạng, rất ít thây ở tự viện và các giáo phái 
khác của Tạng Mật 

Pháp Môn Tam Diện Lục Tý Hông Tài Thân ban đầu được Đại Sư Liên Hoa 
Sinh (Padma-sambhava) cất giữ trong tu viện Tang Gia (Samye), sau đó do đệ tử là 
Thông Tuệ phát hiện ra Mật Giáo mà Liên Sư đã cất giữ nên truyện thừa tiếp tục cho 
đến ngày nay. 

Đại Bảo Phục Tàng Tập ghi nhận Tôn này là thần Hóa Hiện của Đức Phật A Di 
Đà (Amnitabha), là Bản Tôn của Tăng Nghiệp (Tăng Ích) và Hoài Nghiệp (Kính Ái). 
Tôn này có thân màu hông đỏ, ba mặt, sáu cánh tay, bốn chân, hai con mặt vừa vui vừa 
giận. Mặt chính giữa màu hông, mặt bên phải màu trắng, mặt bên trái màu xanh lam. 
Đầu đội mão tơ, thân đeo bó hoa, dùng tám con Rông và châu báu làm vật trang sức. 
Hai tay để ngang ngực cầm con Thổ Bảo Thử (?con chôn sóc) từ trong miệng phun ra 
châu báu chắng dứt. Bên phải: hai tay còn lại phân biệt cầm báu Như Ý và móc câu 
Kim Cương (Kim Cương câu). Bên trái: hai tay còn lại phân biệt câm cái bát đầu lâu 
chứa đây vật báu và sợi dây báu. Co gập chân bên phải duỗi chân bên trái, dẫằm đạp lên 
Dạ Xoa nam nữ, đứng thăng tại vành mặt trăng trên hoa sen, hiện rõ tướng dũng mãnh 
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Ý nghĩa của Tôn Tượng: 

.))Thân màu hồng đỏ biểu thị cho Tâm Đại Bi (Kãruna-citta) câu nhiếp tất cả 
Công Đức và tài bảo trong ba cõi Dục Giới (Kama-dhätu), Sắc Giới (Rũpa-dhätu), Vô 
Sắc Giới (Arũpa-dhãätu) 

)Hai mắt vừa giận vừa vui: biểu thị cho năng lực giáng phục tội dơ phiên não 
với năng lực viên mãn CHới Luật thanh tịnh 

Mặt chính giữa màu hồng: là Hồng Tài Thân độ hóa loài người, biểu thị cho 
Ngữ (Vãäk) của chư Phật với Bô Tát Quán Thể Ẩm (Avalokite§vara) 

Mặt bên phải màu trắng: là Bạch Tài Thân độ hóa hàng Thiên Thân, biểu thị 
cho Thân (Käya) của chư Phật với Bô Tát Văn Thù (Mamjuéri) 

Mặt bên trái màu xanh lam: là Lam Sắc Hăc Tài Thân độ hóa loài Rông, biểu 
thị cho Y (Citta: Tâm) của chư Phật với Bộ Tát Kim Cương Thủ (Vajra-pämi) 

)Bí Mật Phật Mẫu Cổ Lỗ Cổ Liệt (Kurukulle) ở trái tim biểu thị cho Tam Xứ 
Không Hành Tổng Tập độ hóa được Y (Manas) của tất cả chúng sinh 

)Hai tay ôm con Thổ Bảo Thử biểu thị cho việc ban cho Phước Tài Bảo đầy đủ 
khắp ba cõi 

,)Tay cầm báu Như Y biểu thị cho việc mãn túc tất cả Tâm Nguyện của chúng 
sinh 

.)Tay cầm móc câu Kim Cương biểu thị cho việc câu triệu hữu tình ở ba cõi 

,)Tay cầm cái bát đầu lâu chứa đây vật báu biểu thị cho việc có thê khắc trừ 
chướng ngại Ma Oán vô hình hoặc hữu hình, đông thời biểu thị cho sức mạnh Giác 
Ngộ của Phật Pháp 

,)Tay cầm sợi dây báu: biểu thị cho ý nghĩa nhiếp phục chúng sinh 

)Bốn chân dẫm đạp lên Dạ Xoa nam nữ biểu thị cho sự chiến thắng các 
chướng ngại và đạt được hết thảy sự giàu sang 


_Tam Diện Lục Tý Tài Thần Tâm Chú là: 
OM_ JAMBHALA JALENDRAYA DHANAM MEDHI HRIH SVAHA 
OM AH HŨM 


Tu trì Giáo Pháp và tụng nệm Chân Ngôn của Tam Diện Lục Tý Hông Tài Thân 
sẽ giúp cho mọi sự nghiệp được thành tựu, hóa giải vận xấu ác, thu hút quỹ nhân, tiên 
của, thức ăn uông...đem lại cuộc sống giàu sang, tăng trưởng nghiệp tốt lành, Phước 
Đức, tuổi thọ, Trí Tuệ. 

Tùy theo sự phát Tâm của người tu hành mà quả báo đạt được chăng giống nhau. 
Nêu như phát Tâm Vô Thượng Bô Đê ắt có thể được chứng Phước Đức viên mãn của 
Thế Gian với Xuất Thế Gian. Nêu chỉ câu tài phú của Thê Gian thì có thê được mãn 
túc. Nếu là người nghèo túng thì có thê đạt được lợi ích sung túc thực vật. 


_ Tu tập Pháp này dễ được tương ứng, hay được Công Đức của ba vị Thân Tài: 
Hồng, Bạch, Hắc...hỗ trợ, chăng bị sinh hoạt kinh tê áp bức, hay phòng giữ được Pháp 
Tài không cho chảy mất, thu hút được mọi loại thọ dụng được sung túc, đây đủ danh 
lợi, Phước Đức, thọ mệnh, Trí Tuệ, vật chất với tinh thân thượng đăng. .. để có thể vên 
tâm hướng theo Đạo. 
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QUYÉN THUỘC DƯỢC XOA CỦA TY SA MÔN THIÊN 


Các quyền thuộc Dược Xoa do Tỳ Sa Môn Thiên Vương thông lãnh và cùng nhau 
thủ hộ Phật Pháp với chúng sinh giới là: 

A_ Tám vị Dược Xoa Đại Tướng là tắm anh em của Tỳ Sa Môn Thiên Vương 

1) Mani-bhadra (Bảo Hiên) 

2) Pũrna-bhadra (Mãn Hiên) 

3) Päñcika (Mật Chủ, Mật Thân) 

4) SãtãøirT (Uy Thân, Chúng Đức) 

5) Hemavanta (Ứng Niệm, Chủ Tuyết Sơn Giả) 

6) ViSakha (Đại Mãn, Trì Pháp) 

7) Atavaka (Vô Tỷ Lực, Vô Tỷ Thân) 

S) Pañcala (Mật Nghiêm) 

*)Chân Ngôn chung của tám anh em Thiên Vương là: 

INDRA, SOMA, VARUNAH, PRAJAPATL BHARAD-VAJAH, ISANA, 
$SCANDANAH, KAMAH, SRETHA, KUNLKANTHA NIKANTHAKAR 
VADIRMANI  MANILCARAH, PRANADA, UPAPANCAKAR, SATAGIRL 
HEMAVANTA, PURNAH KHADIRA, KOVIDA, GOPALA-YAKSA, ATAVAKA, 
NARARAJA,  JINARGARBHA, PANCALAGANDA, SUMUKHA, DIRGHA- 
YAKSA, SAPARIANA, CITRASENA, ŠIVA, GANDHARVA, TRPHALI, 
CATRKANTHAKAR, DIRGHA-SAKTI-SCA, MATALIH SVAHA 


B Hai mươi tám vị Phương Bá Dược Xoa trân hộ mười phương dưới sự thống 
lãnh của Chính Liễu Tri Dược Xoa Đại Tướng (Samiñeya hay Päñcika) là: 
.)4 VỊ Dược Xoa ở Phương Đông là: Đại Trường (Dirgha), Diệu Mục (Sunetra), 
Viên Mãn (Pũrna), Hoàng Sắc (Kapila) 
) 4 Vị Dược Xoa ở phương Nam là: Sư Tử (Simha), Tiểu Sư Tử (Upasimha), 
Loa (Sankhara), Chiên Đàn (Candana) 
) 4 Vị Dược Xoa ở phương Tây là: Sư Tử (Hari), Sư Tử Kế (Harike$a), Tự Tại 
(Prabhi), Thanh Sắc (Pingala) 
) 4 Vị Dược Xoa ở phương Bắc là: Năng Trì (Dharana), Trì Hỷ (Dharananda), 
Cân Hộ (Udyogapäla), Thiên Danh (Visqu) 
.) 4 VỊ Dược Xoa ở 4 phương bàng là: Hữu Nøũ (PañclIka), Nơũ Xứ (Pafcala- 
øanda), Bình Sơn (Satagiri), Tuyết Sơn (Hemavata) 
) 4 Vị Dược Xoa ở phương trên là: Nhật Thân (Sũrya), Nguyệt Thân (Soma), 
Hỏa Thân (Agni¡), Phong Thân (Väyu) 
) 4 VỊ Dược Xoa ở phương dưới (trên mặt đất) là: Địa (Bhũma), Diệu Địa 
(Subhũma), Hắc (Kaãla), Tiểu Hắc (Upakäla) 
Chính Liễu Tri Đại Tướng cùng với 27 vị Dược Xoa thường âm thầm hộ vệ cho 
người Thuyết Pháp khỏi suy tốn, hưởng yên vui đông thời cũng hộ vệ cho người nghe 
Pháp. 


C Kinh Tỷ 5a Môn (ĐIK No.1245) ghi nhận các vị Dược Xoa Đại Tướng thủ 
hộ Hành Giả tu trì Kinh Pháp là: 

“Thế Tôn! Nay con lại nói về Đại Tướng Dược Xoa, các vị ây tên là : Án Nại-La 
(Indra), Tô Mô (Soma), Phộc Lỗ Noa (Varuna), Bát-La Nhạ Bát Đề (Prajapati), Bà 
La Nại Phộc Nhạ (Bhara-dväja), Y Xá Nẵng (Isana), Thất-Tả Nan Nẵng (Scandana), 
Ca Ma Thất Lý Sắt Xá (Kama$restha), Câu Nhĩ Kiến Trụ (Kinnughantu), Nễ Quân 
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Tra (Nighantu), Ma Ni Lý Ma Ni Lý (Manili-manili), Ma Ni Tả La (Manivara), Bát- 
La Noa Na (Pranada), Ô Ba Bán Tả Ca (Upa-päñcika), Sa Đa Nghĩ Lý (Sãtägirn), 
Hứ Ma Phộc Đa (Hemavanta), Bồ La Noa Khư (Pũrnaka), Nỉ La Câu Vĩ Tra (NIa- 
kuveta), Ngu Ba La Dã Xoa (Gopäla-yaksa), A Tra Phộc Câu (Atavaka), Nẵng La 
(Nada), La Tổ (Atha), Nhĩ Na Lý (Netrn), Sa Bà (Siva), Tức Đát-La Tế Nẵng (Citra- 
sena), Hiễn Đà Lý-Vũ (Gandharva), Nỉ Lý-Già (Dirgha), Xá Cật-Đề (Säkti), Ma Đa 
Lệ (Mãtali), Bán Tả La Hiến Noa (Pañcäla-canda), Tô Ma Nẵng (Sumana), Nỉ Lý- 
Già Dã Xoa (DTrgha-yaksa), và các quyến thuộc, Đế-Lý Phả Lệ Tả, Đề-Lý Kiến Tra 
(Srïsaka) v.v... cho đến Thế Gian Hành Giả đều là quyến thuộc. Nêu có kẻ não loạn 
hữu tình mà chắng buông rời, nghe Chân Ngôn này thì đầu bị bể vỡ làm 07 phân như 
cành cây A Lê (ArJaka) 

Chân Ngôn là: 

“Đát nễ dã tha: Hứ lệ, di lệ, Hứ di lệ, cát lý-để, mẫu lệ, Hứ lệ, cát lý-đề, mẫu 
lệ — Án —- Đồng di, đồng di, ô đồng ma, ô đồng di, ô xí di xí, ngu nỗ hứ, bộ-lăng nøa 
lý Ẩt-lý sử, tán đa nhĩ, sa-phộc hạ” 

*)TADYATHA: HILI MILI, HILI MILIKIRTI MULE_ HILI KIRTIMULE 

GOM TUMBE TUMBE, OTUMBE OTUMBE , OGHE_ MIGHE, GUNU HINL 
BHRMGHARE RSI §ÄNTA ME_ SVÄHÄ 

Thế Tôn! Nếu có Thanh Văn, Bật Sô, Bật Sô Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đối với 
Kinh này thọ trì, đọc tụng, lễ kính, cúng dường, rộng vì người nói thi các Dược Xoa 
với cha mẹ, anh em, hàng nam nữ quyên thuộc đêu chắng thể làm hại.. Nếu có kẻ gây 
não loạn liên bị mất uy lực, chắng thê được Dược Xoa Tam Muội (Yaksa-samadhn), 
đâu bị bể làm 07 phân như cành cây A Lê (Arjaka), cũng chắng thể đến trú trong Đại 
Thành A Noa Ca Phộc Để”. 


D Ma Ha Phệ Thất La Mạt Na Dã Đề Bà Hát La Xà Đà La Ni Nghỉ Quỹ 

(ĐTK_No.1246) ghi nhận Pháp câu 28 vị Sứ Giả (Cetaka) là: 

Phàm lúc muôn Khu Sử Quỷ Thân, trước tiên, nên làm riêng một vị trí ở ngoài 
Đàn, đặt một chén đèn, một bát nước sạch, một bó cỏ sạch. Bày trên mặt đất xong, làm 
49 cái bánh dâu, 49 cái bánh không dính dâu, rải dính trên cỏ, hô Danh Tự của các Quỷ 
Thân để thí thực. Sau đó có thể sai khiến Quỷ Thân 

(1) Nêu muốn rộng tụng các Tạng Kinh Luận liên hô Quảng Tụng Sứ Giả 

(2) Nếu muôn hay luận nghĩa liên kêu gọi Luận Nghĩa Sứ Giả 

(3) Nếu câu Thông minh Trí Tuệ liên kêu gọi Thông Minh Đa Trí Sứ Giả 

(4) Nếu câu kho báu che dâu trong đất, liên kêu gọi Phục Tàng Sứ Giả 

(5) Nếu muôn vào núi: Tọa thiên, bay, luyện, học theo Tiên, liên kêu ĐỌI Thuyết 
Pháp Sứ giả. 

(6) Nêu muốn câu vật báu của cung Rông, liên hô Long Cung Sứ Giả 

(7) Nêu muôn câu Pháp: ấn hình, bay lên cung Trời, biến hóa, liên hô Ấn Hình 
Sứ Giả 

(8) Nếu cầu Cấm Chú Quỷ Thân với pháp Đạp Thang Cẩm hỏa (đạp lên nước 
sôi, cắm lửa), liên hô Cắm Chú Sứ Giả 

(9) Nếu câu thức ăn uông, tiên tài, quân áo, liên hô Kỳ Cập Kỳ Sứ Giả 

(10) Nếu câu hiểu biết rộng, liên hô Bác Thức Sứ Giả 

(11) Nếu muôn câu hưng thăng, liên hô Thắng Phương Sứ Giả 

(12) Nếu câu sinh lợi, liên hô Hưng Sinh Lợi Sứ Giả 

(13) Nếu câu chủng điện (ruộng gieo hạt), nhiêu danh vọng lợi ích, liên hô Điền 
Vọng Lợi Sứ Giá 
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(14) Nếu cầu quan vị cao, liên hô Cao Quan Sứ Giả 

(15) Nêu câu giàu có , liên kêu gọi Hữu Ty Mệnh Sứ Giả 

(16) Nếu muốn biết về người chết, người chưa chết, liên kêu gọi Tả Ty Mệnh 
Sứ Giả 

(17) Nêu câu Trấn Trạch (trân nhà cửa), Nhương Tai (đấy lui tại nạn), áp đảo 
chuyên hung thành cát, liên hô Bắc Đầu Sứ Giả 

(18) Nêu muốn biết văn án cát hung của Địa Ngục, liên hô Ngũ Quan Sứ Giả 

(19) Nếu câu Trường sinh bất tử, liên hô Thái Sơn Sứ Giả 

(20) Nêu câu dời núi lấp biến, liên kêu gọi Kim Cương Sứ Giả 

(21) Nếu câu biết tâm của người khác với ý của Quỷ Thân, liên hô Thần Thông 
Sứ Giả 

(22) Nếu câu nước, lửa, đao, tên, thuốc độc chắng thê gây tôn hoại, liền hô Tọa 
Thiên Sứ Giả 

(23) Nêu câu mọi người yêu thích, liên hô Đa My Sứ Giả 

(24) Nếu câu làm Đại y vương, liên hô Thần Tiên Sứ Giả 

(25) Nêu câu mùi thơm xông ướp toàn thân, liên hô Hương Vương Sứ Giả 

(26) Nếu câu nương theo Thân Thông đề phi hành mười phương, liên hô Tự Tại 
Sứ Giá 

(27) Nêu câu giáng phục Ma ác, liên hô Đại Lực Sứ Giả 

(28) Nêu câu giáng phục oan gia, liên hô Trì Trai Sứ Giả 

Như trên là 28 loại Sứ Giả riêng biệt, nếu lúc hô thời Chú này hô chung hết. 

Chú là: 

Nam mô phật đà la ni - Nam mô pháp Đà La Ni, Nam mô Tăng Đà La Ni — 
Nam mô tát bà ma ha yết la ha hát la xà, hỗ trợ cho tôi ... Hồng hông —- Hàm hàm 
— phần 

4“4$§£đtñ 

4⁄“đitđtm 

%7 £L% Œ { đf\ 

4⁄f## Ä4Ñ& tK f4 f &á 1 á€ 

NAMO BUDDHA-DHARANI 

NAMO DHARMA DHARANI 

NAMO SAMGHA DHARANI 

NAMO SARVA MAHA-GRAHA-RAJA - RAKS$SA MAM(....) HUM HUM -~ 
HUM HUM - PHAT. 

1) Án —- Phệ thất la mạt na dã — đề bà, hát la xà, đà la ni nhiếp lục — Tát bà 
ma ha lực, vết la ha thân, hát la xà, hỗ trợ cho tôi (...) Hồng hồng, Hàm hàm, 
phân. 

OM- VAISRAVANAYA-DEVARAJA-DHARANI Nhiếp lục - SARVA 
MAHA-BALA-GRAHA-DEVATA-RAJA RAKSA MAM - HUM HUM HUM 
HUM PHAT. 

2) Án — A lợi gia bà lộ chỉ để nhiếp bà la dạ, đà la ni Hàm hàm hàm hàm -— 
phán phán phản phán. 

OM-—ARYA AVALOKITESVARAYA-DHARANI HỦM HŨM HŨM HŨM 
- PHAT PHAT PHAT PHAT. 

3) Án —- Ma ha khẩn hát la xà đà la ni, nhiếp lục, Hàm hàm hàm hàm, phấn. 

OM —- MAHÄ-ADHIRAJA-DHARANL Nhiếp lục, HŨM HŨM HŨM HÙM - 
PHAT 

4) Án - Đề bà hát la xà đà la ni, nhiếp lục, hàm hàm hàm hàm, phẩn. 
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OM - DEVARAJA-DHARANTI Nhiếp lục, HUM HŨM HŨM HŨM - PHAT 

5) Án —- Cù bà na già thân tiên, vết la ha, hát la xà, nhân hát la xà, nhiếp lục, 
hàm hàm hàm hàm, phân phấn phẫn phấn. 

OM - DEVA NAGA DEVATA  RSI GRAHA-RAJA —- NARARAJA Nhiếp 
lục, HUŨM HUM HUM HUM - PHAT PHAT PHAT PHAT. 

6) Án —- Ma ha lực tướng quân đà la ni, nhiếp lục, Hàm hàm hàm. cấp cấp. 

OM- MAHA-BALA-SENAPATI-DHARANI Nhiếp lục, HŨM HŨM HŨM - 
Cấp cấp. 

7) Án — Dược xoa hát la xà, sắc sắc sắc sắc 

OM— YAKSA-RAJA -— Sắc sắc sắc sắc 

8) Án La sát hát la xà, hoán hoán hoán hoán 

OM_ RAKSASA-RAJA - Hoán hoán hoán hoán 

9) Án — Tát bà ma ha lực hát la ha. Thân, hát la xà, hộ trợ cho tôi (.. .),„ SỬ 
dịch — Đà la niï, nhiếp lục đà la ni - Như trì giá, đả đầu phá tác thất phân, cấp bà 
ha? 

OM- SARVA MAHA-BALA-GRAHA-DEVATA-RAJA, Hỗ trợ cho tôi sai 
khiến DHARANI, Nhiếp Lục DHARANI —- Như chậm trễ, đánh vào cái đầu, phá làm 
7 phân —- SVAHA. 

Chín đạo Đà La Ni như trên, mỗi mỗi đều tụng một biến , tức 28 loại Sứ Giả trên 
kia không có ai không đến. 

Nếu lúc hô triệu Quỷ thần, cân yếu là đợi đên đêm tối, trải cỏ sạch trên mặt đât ở 
ngoài Đàn, đề một bát nước sạch, 49 cái bánh dâu, 49 cái bánh không có dâu, với nhiêu 
quả trái. Sau đó vào Đàn tụng Chú. Nếu thây Quỷ Thân, cần yếu nên tác Thệ Nguyện 
sâu nặng. Sau đó cho ăn, sao chép Danh Tự của họ thì có thê được sử hô (sa khiến kêu 
gỌI) 
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NA TRA THÁI TỬ 


Na Tra Thái Tử, tên Phạn Nalakũvara hoặc Nalakũbala là vị Thiện Thân hộ trì 
Phật Pháp, thủ hộ quốc giới với quốc vương. 

Lại xưng là Na Tra Thiên Vương, Na Noa Thiên (Nadakùvara, hay Natakuvara) 
Na La Cưu Bà, Na La Củ Bạo La, Na La Cưu Bát La, Na La Cưu Bạt La, Na La Câu 
Phạt La... là một trong 5 vị Thái Tử của Tỳ Sa Môn Thiên (Val$ravana) 

Na Tra Thái Tử tay cầm bồng kích, đưa hai mắt quán sát bôn phương, ngày đêm 
thũ hộ quốc Vương, đại thân, trăm quan liêu thuộc cho đến Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Uu 
Bà Tắc, Ưu Bà Di... 

Nếu người đôi với nhóm ây khởi Tâm chăng lành hoặc giết hại thì Na Tra dùng 
chày Kim Cương đâm đánh vào trái tim hoặc cái đâu của người ác đó. 





Na Tra từng lóc thịt đáp trả cho mẹ, chẻ xương trả lại cho cha. Sau đó hiện Bản 
Thân vận Đại Thân Thông vì cha mẹ nói Pháp. Lại thường trao răng nanh Phật cho 
Luật Sư Đạo Tuyên và tùy theo hầu thân ây. 


_Tỳ Sa Môn Nghi Quỹ ghi rằng: Tam Tạng Đại Quảng Trí nói: “Ngày mông 
một mỗi tháng là ngày mà Thiên vương và các Thiên, Quỷ, Thân tập hội - Ngày I1 là 
ngày con thứ hai Độc Kiện từ biệt vua cha đi tuân giới - Ngày 15 là ngày bốn vị Thiên 
Vương tập hội — Ngày 21 là ngày Na Tra và vua cha giao tháp. Ngày ây nên dùng sữa, 
cháo cúng dường. Không có sữa ắt dùng tô mật, cháo cúng dường Thiên Vương ây, CÓ 
Thiên Linh quái lạ vâng theo Sắc tuyên nói giao phó 10 Đạo Tiết Độ, quân sở tại lãnh 
lệnh đến Hình Tượng, câu nguyện cúng dường” 
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_ Nguồn gốc tên của Natra: 

Natra là tên phiên ngăn của tên Dạ Xoa, Ấn Độ là Nalakũbara (cũng gọi là 
Nalakuvara, Narakuvera, Nalakuvala, và Natakuvera (Pali). Natakuvera hay 
Nadakuverä là con của Vua Trời Vaié$ravana (Kubera). Ở Trung Quốc thì Vua Trời 
Vaišravana được nhận diện với tế tướng nhà Đường Lý Tịnh (571-649) 

Một cuộc khảo sát một loạt bản dịch tiêng Hán của Tantra nguyên thủy 
MahäamäyfrT vidyäräjñT sũtra, mô tả sự cải cách dân dân tên Hán của Nalakubara như 
sau: Từ Na La Cưu Bà La jÊ#Z§3*##, đến Nại La Câu Phạt La #ã##{R.#šš##, và 
Na Tra Củ Phiệt La JIfZE5#l#, đến Na Tra JÊÉ, và được thêm bộ khẩu vào thành 
Ná Tra I#§IE. 

_Na Tra trong Mật Giáo: 

I. Kinh MahamayurI vidyaraJñI định nghĩa Nalakubara là Đại Tướng Dạ Xoa (Dạ 
Xoa Đại Quân Chủ, Đại Dược Xoa Tướng, Sanskrit là MahayaksasenapatI) 

2. Hai kinh mật giáo (đã mất) nói vê Nalakubara được liệt kê trong Danh Mục 
Phật giáo Trung Hoa: 

a Na Tra Thái Tử câu thành tựu Đà La Ni Kinh 

b_Na Tra Câu Bát La câu thành tựu Kinh 

3. Kinh Mật giáo Tây Tạng đề cập Nalakubara được bảo tôn trong bản dịch Tây 
Tạng Mahayaksa-senapatI-nartakapara-kalpa 

4. Nhà Sư Mật Giáo nỗi tiếng là Bât Không, lập luận răng Thần Tướng Na Tra 
giúp đỡ binh sĩ Trung Quốc bảo vệ biên cương Tây Bắc vào giữa thế kỷ 18. 

5. Hình dạng phẫn nộ của Na Tra gồm 3 đâu 6 tay đã mang ảnh hưởng sâu đậm 
trong trí tưởng tượng của Trung Hoa, thủ phủ Bắc Kinh thế kỷ 13 đã được tưởng tượng 
theo điêu này, và vì vậy được biết với tên Na Tra Thành (thành phố Nalakubara) (xem 
nghiên cứu của Hok Lam Chan) 

_ Dạ Xoa Nalakubara trong văn học Sanskrit cổ: 

Nalakubara thuộc về phân hệ không rõ ràng nửa quỷ nửa thân được gọi là Dạ 
Xoa. Chuyện rắc rôi của gia đình ông ta được nhắc đến bởi ông chú ác quý Raväna, kẻ 
đã hiệp người yêu của Nalakubara, cô gái điểm Rambha. Các cốt chuyện Nalakubara 
thường được xây dựng trên chuyện trắc trở về tình ái của Dạ Xoa. 

_Krsna,N alakubara và Natra: 

Câu chuyện nôi tiếng. về Nalakubara (được xây dựng dựa trên Bhagavata Purana) 
đông hóa ông với thiên thân trẻ con vĩ đại của Ấn là Krsna, cũng giông như Na Tra, 
Krsna bắt đầu sự nghiệp băng VIỆC giết rông. Bài kinh mật thế kỷ thứ I0 bởi 
Devasantika có lễ cung cấp môi liên hệ ø1ữa Nalakubara và Krsna, kinh đó mô tả một 
thiên thân trẻ con uy dũng tên là Nana, mang đặc tính của cả hai. 

(Bản dịch của Tông Phước Khải) 


_ Thân phận của Na Tra: Trong Kinh Thư của Phật Cáo có hai loại ghi chép 

I Vị Thái Tử thứ ba của Hộ Thế Thiên Vương Bắc Phương Tỳ Sa Môn Thiên 
Vương 

Phật Sở Hành Tán, quyền 01 ghi là: 

“Ƒỳ Sa Môn Thiên Vương 

Sinh Na La Cưu Bà 

Tất cả các Thiên Chúng 

Thảy đều rất vui vẻ” 

2_ Người cháu thứ hai của vị Thái Tử thứ ba 

Có điêu dân gian đều nhận vị ấy là Thái Tử thứ ba của Bắc Phương Thiên Vương. 
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Na Tra Thiên Vương cùng với Tỳ Sa Môn Thiên Vương đông là vị Đại Hộ Pháp 
của người tu hành trong thời Mạt Thê, phát nguyện ø1úp người ø1úp nước. 
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.) Triệu Na Tra Thiên Vương Chú là: 
“An, na tra câu phạt la khả khả khả khả hông ba đa duệ sa ha” 
©Om_ Nalakuvala ha ha ha ha hùm pataye svähä 


HÌNH TƯỢNG CỦA NA TRA THÁI TỪ 


Hình tượng của Na Tra không được lưu truyện rộng rãi. Dân gian Trung Hoa 
thường hình dung Na Tra như là một vị Thiên Tướng khôi ngô tuấn tú, tay phải cầm 
Trường Thương Hỏa Tiễn Thân Phong, tay trái cầm Càn Khôn Quyện, vai đeo dải lụa 
Hỗn Thiên Lăng, lưng giắt Cửu Long Thân Chạo và Cục Kim Chuyên, chân đi bánh xe 
Phong Hoà. 
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Na Tra thường biến hình ba đầu sáu tay rất hung tợn, tay câm sáu thứ binh khí: 
Trảm Yêu Kiêm, Khảm Yêu Đao, Phộc Yêu Sách, Giáng Yêu Chử, Tú Câu và Hỏa 
Luân. 


->-ðl-r1y 27-405. 3ð 





Trong Tôn Cáo dân gian ở Đài Loan thì Na Tra được xưng là Trung Đàn 
Nguyên Soái, rộng nhận cúng dường. 

Na Tra được mô tả là một vị thần có pháp lực cao cường, đứng vào hàng những vị 
thần cao cấp nhất của Thượng giới. 
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PS ”..i san ta 


Đạo Giáo Trung Hoa ghi nhận Thân Chú của Na Tra Thái Tử là 
I_Thỉnh Na Tra Thân Chú: 
“Phụng thỉnh Đại La Tam Thái Tử 
Thái Tử thât tuê triển Thần Thông 

Đâu Phộc song kế, hông yêu đái 

Tay chấp Kim Sinh Phao Tú Câu 

Đại đao kiếm kích như vân vũ 

Tam Đàn diện tiên triển uy linh 
Thiên binh vạn tướng tùy ngô chuyền 

Bài binh tâu mã đáo Đàn tiền 

Đệ Tử nhất tâm phân hương thỉnh 

Na Tra Thái Tử giáng lâm lai 

Thân Binh hỏa cấp như luật lệnh” 


2_Trung Đàn Nguyên Soái Giáng Ma Thân Chú: 
Thiên Địa chính khí 
Nhật Nguyệt quang minh 
Ngọc Hư phủ mệnh 

Hiệu triệu lôi đình 

Tả hữu Lục Giáp 

Hữu hữu Lục Định 
Thành Hoàng Cảnh Chủ 
Thô Địa Kỳ Linh 

Văn ngô danh hiệu 
Thính ngô hiệu lệnh 
Trung Đàn Nguyên Soái 
Thống lãnh Thiên Binh 
Trận bài Bát Quái 

Khí bô Ngũ Hành 

Kim Quang chiêu diệu 
Khu tán yêu tinh 

Dân an quốc thái 

Hải yến hà thanh 
Nguyên Hanh Lợi Trinh 
Cấp cấp như Nguyên Thủy Thiên Tôn Luật Lệnh” 
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TÔN THẮNG THÁI TỪ 


Tôn Thắng Thái Tử là vị Thiện Thân hộ trì Phật Giáo, thủ hộ quốc gia. Lại xưng 
là Như Y Thắng Vương, Như Y Thiên Vương, Cam Lộ Thái Tử. 

Hoặc nói là Tôn Thắng Thái Tử với Thái Tử Na Tra của Tỳ Sa Môn Thiên 
Vương là đông Tôn 

_ Hình tượng rất đáng sợ, có bỗn mặt tám cánh tay 

Mặt chính là tướng Bô Tát bình chính viên mãn 

Mặt bên trải màu xanh đen, mở miệng lớn, có nanh cọp mọc ngược, mắt tròn lớn, 
lông my chỉa cứng 

Mặt bên phải là tướng của Tự Tại Thiên màu đỏ trắng 

Bên trên mặt chính là tướng Dược Xoa cực ác, mắt màu hông như máu, răng nanh 
sắc bén 

Toàn thần màu đỏ đen, tóc màu tơ xanh, trên đỉnh có 7 mặt trời cùng chiếu sảng, 
chân đạp trên bàn đá lớn 

Tám tay: 

Tay thứ nhất của hai bên đêu cầm đao 

Tay thứ hai của hai bên câm Bạt Chiết La Xoa 

Tay thứ ba của hai bên chắp lại để ngay trước ngực 

Tay thứ tư của hai bên đêu câm cây thương. 

Lại dùng mây ngũ sắc tán rũ làm lọng, chư Thiên quyền thuộc vây quanh. 

Ấn Tướng là: Hai tay chặp lại để ở trước ngực, hai ngón cái cài chéo nhau (bên 
phải đẻ bên trái) cắm vào trong lòng bàn tay, kèm thăng hai ngón trỏ, các ngón còn lại 
øiao chéo nhau thành quyên. 

Chữ chủng tử là RA (Ä) 

Chân Ngôn là: “Án, na la câu bạt la, sa phộc hạ” 

©Om_ Nalakuvara svähä 

Tôn Thắng Thái Tử là Bản Tôn của Pháp Sở Tu: chiên tranh hoặc trấn định biên 
loạn, xưng là Tôn Thăng Thái Tử Pháp 

Theo sự lưu truyện, vào thời Đường Huyền Tông, Luật Sư Đạo Tuyên y theo 
Mật Pháp của Tôn này, bình định việc loạn. 

Nam mô Man Đà La Chủ Tôn Thắng Thái Tử Đề Bà La Nhạ, Bồ Đề Tát Đỏa 
Bà Gia, Ma Ha Tát Đóa Bà Gia 
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TÁN CHI DƯỢC XOA ĐẠI TƯỚNG 


— Tản Chỉ, tên Phạn là Samjñeya, dịch âm là Tăng Thận Nhĩ Ga, Tân Chị Quỷ 
Thân. Lại xưng là Tán Chi Ca Đại Tướng, Tản Chì Đại Tướng, Tán Chị Quỷ Thân Đại 
Tướng Quân, Ngài Nghĩa Tịnh dịch là Tăng Thận Nhĩ Gia Dược Xoa Đại Tướng. 
Dịch ý là Chính Liễu Tri tức hiểu thấu sự sai biệt của Thể Tính của tất cả các Pháp. 

Tôn này là một trong tám vị Đại Tướng của Bắc Phương Tỳ Sa Môn Thiên 
Vương, trông coi chung 28 Bộ Chúng. VỊ Đại Tướng này chăng bỏ sót sức lực nào, 
thông lãnh chư Thân trong 28 Bộ Dược Xoa tùy theo nơi chôn, ân hình ủng hộ vị Thây 
nói Pháp với cướp giúp kẻ trai lành, người nữ thiện lìa khổ được vui. 

Kinh Kim Quang Minh, Phẩm Tán Chỉ Quỷ Thân shi nhận là: “Tán Chi Đại 
Tướng hướng về Đức Phật Đà tuyên nói lời thề Hộ Pháp: Nếu nơi nào có Bản Kinh 
này thì Chính Liễu Tri Tán Chi Đại Tướng với chúng Quỷ Thân trong 28 Bộ do mình 
thông lãnh đều ủng hộ người nói Pháp, khiến cho tiêu diệt các ác, đăc được nhóm 
Công Đức chăng thê nghĩ bàn” 


_ án Chỉ cũng có tên Phạn là Päñcika. Lại xưng là Bán Chỉ Ca, Bán Chỉ Ca Đại 
Tướng, Ban Chỉ Kha, Tán Chị, Tán Chị Ca, Ban Xà Ca, Đức Xoa Ca, Tán Chị Tu Ma, 
Mật Thân, Tán Chi Ca Quý Thân... 

.)Tôn này nguyên là vị Thần Dạ Xoa trong Bà La Môn Giáo ở Ấn Độ, thông lãnh 
chúng Dạ Xoa (Yaksa) của VaiSravana (Tỳ Sa Môn Thiên) với 27 Đại Tướng Dạ 
Xoa. Ông kết hôn với Nữ Thân Hãrifï và sinh ra 500 người con. 

Pañcika thường được minh họa theo hình tượng cảm một cây giáo hoặc một túi 
đồ trang sức (hay là tiên của) cùng với Hãritï biểu thị cho tình yêu của hôn nhân. Khi 
được mô tả cầm cây giáo thì Päñcika biểu thị cho vị đứng đầu chúng Dạ Xoa 
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Sau khi được du nhập vào Phật Ciáo thì Päñcika được coI là vị Đại Tướng thứ ba 
trong tắm vị Đại Dạ Xoa quyến thuộc của Bắc Phương Tỳ Sa Môn Thiên Vương, 
thông lãnh 28 Bộ Thiên Chúng thường tuân hành Thế Gian thưởng Thiện phạt ác... là 
chông của Quỷ Tử Mẫu (HãrifI) 

Căn cứ vào sự ghi chép của Ha Lý Để Mẫu Kinh thì Quỷ Tử Mẫu tên là 
Hoan Hỷ, dung mạo đoan nghiêm, có năm ngàn quyến thuộc, thường trụ tại nước 
chân Na (Cina) hộ trì Thế Giới, là con gái của Sa Đa Đại Dược Xoa Tướng (Šata), 
sau này là vợ của bán Chỉ Ca Đại Dạ Xoa Tướng, sinh ra 500 đức con 

,))Tạp Bảo Tàng Kinh, quyền 9 shi nhận là: “Quỷ Tử Mẫu là vợ của Lão Quỷ 
Thân Vương Ban Xà Ca” 

Đại Nhật Kinh Sớ 5 nói răng: “Bán Chỉ Ca, xưa nói là Tán Chỉ” 

,)Tỳ Gia Tạp Sự 31 nói rằng: “Xưa kia ở bên trong thành Vương Xá, bên cạnh 
một ngọn núi có vị Thân Dược Xoa tên là Sa Đa (Sata). Tại nước Kiên Đà Đa La ở 
phương Bắc lại có một vị Dược Xoa tên là Bán Già La (Pañcala), Sa Đa lây vợ sinh ra 
người con gái có dung mạo đoan nghiêm, người nhìn thây đêu yêu thích, Khi sinh ra 
thời các chúng Dược Xoa thảy đêu vui mừng, cha mẹ đặt tên gọi là Hoan Hỷ (tức Quỷ 
Tử Mẫu Thân). Vợ của Bán Già La có thai, đủ tháng sinh ra đức con tên là Bán Chỉ 
Ca (Pañcika). Xưa kia hai người từng hứa hẹn kết thông gia, cho nên Bán Chi Ca lây 
Hoan Hỷ làm vợ” 

)Đại Dược Xoa Nữ Hoan Hỷ Mẫu tỉnh Ái Tử thành tựu Pháp nói là: “Đức 
Phật đên Tinh Xá Trúc Lâm trong thành Vương Xá vì các Người, Trời diễn nói Pháp 
yếu. Thời có vị Đại Dược Xoa nữ tên là Hoan Hỷ, dung mạo đoan nghiêm có năm 
ngàn quyến thuộc, thường trụ ở nước Chân Na (cina) hộ trì Thế Giới, là con gái của 
Sa Đa Đại Dược Xoa Tướng, lấy Bán Chi Ca Đại Dược Xoa Tướng (tên là Tán Chỉ) 
sinh ra năm trăm người con” 


_Có Thuyết nói Pañcika là con thứ của Quy Tử Mẫu, cha tên là Đức Xoa Ca 
(Taksa) nhưng đa sô đêu công nhận Bán Chỉ Ca là chông của Quy Tử Mâu 
.)Đà La Ni Tập Kinh 7 nói là: “Chông của Quỷ Tử Mẫu tên là Đức Xoa Ca” 
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)Đà La Ni Tập [Phái Giác Nang, vị Tô sư đời thứ tr Đa La Na Tha từ trong 
Kinh Điên Mật Giáo rút Đà La Ni Chú CHØ VỚI CHWƠHØ tiết vựng... tập thành một bộ 
Kinh Tịch] nói là: “Quỷ Tử Mẫu có ba người con trai, con trưởng tên là Duy Xa Văn, 
con kế tiếp tên là Tán Chi Đại Tướng, con kế tiếp tên là Ma Ni Bạt Đà... hay ở mười 
phương Thế Giới che chăn giúp đỡ tất cả chúng sinh trừ hoạn nạn, suy ách. Thường ở 
dưới đất hoặc ở trên Trời đêu có 500 quyến thuộc, thống lãnh Quy Thân của 25 Bộ, tùy 
theo nơi chỗn có Kinh Điền lưu bày thì cùng với các Quy Thân đi đến chỗ ấy ủng hộ 
người nói Pháp, tiêu diệt các ác khiến cho được an ốn. Luôn luôn dùng ba mật của 
Thân Khẩu Ý gia bị cho người ấy là: tỉnh khí của mọi mùi vị theo lỗ chân lông đi vào 
thân tức là Thân Mật gia bị. Ngôn từ trang nghiêm, biện thuyết chắng bị đứt đoạn tức 
là Khẩu Mật gia bị. Tâm tiên mạnh mẽ sắc bén tức là ÝY Mật Gia Bị cho đến khiến 
cho người nghe thọ nhận được niềm vui của Người, TỜI.. . mau được Bô Đê. Các vị 
ây đôi với sự thưởng thiện phạt ác ắt có Công rất lớn vậy” 


_ Hình tượng của Pãñcika thường được làm theo dạng thức của vị Kim Cương, 
mặt màu hông đây vẻ nộ khí, tay cầm chày CIáng Ma hoặc cây giáo hoặc cây đao 








Lại có người vẽ Bán Chỉ Ca với Kim Cương Mật Tích Lực Šĩ chung trong một 
bức họa và xưng là Hanh Cáp Nhị Tướng 
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_SAMJÑEYA Dược Xoa Đại Tướng Minh Chú: 
NAMO BUDDHAYA 

NAMO DHARMAYA 

NAMO SAMGHAYA 

NAMO BRAHMAYA 

NAMO INDRAYA 

NAMAH CATURNAM_ MAHA-RAJANAM 
TADYATHA : HILI HILI HILI HILI 
MILI MILI MILI MILI 

GAURI MAHA-GAURI 
GANDHARI MAHA-GANDHARI 
DRAVIDI MAHA-DRAVIDI 
DANDA KHUKUNTE 

HA HA HA HA HA 

HI HI HI HI HI 

HO HO HO HO HO 

HURU DAME-GHÙDA ME 

CA CA CA CA 

CI CI CI CI 

CU CU CU CŨ 

CANDESVARA 

SIKHARA SIKHARA UTTISTHATI 
BHAGAVAN SAMJÑEYA SVAHA 
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HA LỢI ĐỀ MẪU 


__ Ha Lợi Đề Mẫu, tên Phạn là Hãrti, hay HãrTti, dịch âm là Ha Lợi Đê, Ha Lợi 
Đê, Ha Lý Đê... Xưng đây đủ là Hãrtye-mäfr, dịch âm là Ha lợi Đê Ma Đê Lý, dịch ý 
là Hoan Hỷ Mâu, AI Tử Mâu, Thiên Mẫu, Công Đức Thiên. 


4.” 
_ "4 


. . | 
LÌ 
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Ha Lợi Đề Mẫu nguyên là một nữ Dược Xoa có Thân Thông rất lớn, là vợ của 
Bán Chỉ Ca (Pañcika), là mẹ của 500 Quỷ Vương (có bản ghi 1000 Quỷ Vương) nên 
gọi là Quỷ Tử Mẫu. Sau này trở thành vị Thân Hộ Pháp trọng yêu của Phật Giáo 

_ Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Gia Tạp Sự, quyền 31 ghi chép 
là: “Thời quá khứ, Quỷ Tử Mẫu vốn là vợ của một người chăn trâu trong thành Vương 
Xá (Raja-grha), do nhân duyên bị mất đi đứa con trong bụng, nên trong lòng bà oán 
hận vô cùng, liên đem Công Đức đã bồ thí cho vị Thánh Độc Giác (Pratyeka-buddha) 
hồi hướng, phát nguyện thành tựu nguyện tà ác là đời sau sẽ sinh vào thành Vương 
Xá, ăn con của mọi người trong thành. Sau đó như lời nguyện, bà được sinh vào thành 
Vương Xá làm nữ Dược Xoa tên là Hoan Hỷ (Hari, hay Hari), cha là Thân Dược 
Xoa Sa Đa (ŠSata) của thành Vương Xá. Sau khi Nữ Dược Xoa lớn lên, gả cho Bán 
Chi Ca (Päñcika) con của Dược Xoa Bán Già La (Pañcala) của nước Kiền Đà La 
(Gandhãra) ở phương bắc, sinh được 500 đứa con, đứa con út tên là Ái Nhi (Priyaka). 

Do quả báo của Tà Nguyện đời trước, nên nữ Dược Xoa Nữ thường hay vào trong 
thành Vương Xá bắt trẻ con ăn thịt, khiến cho mọi người trong thành Vương Xá kinh 
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hoàng, chăng biết phải làm như thê nào. Sau khi được vị Thiên Thân thủ hộ trẻ con 
trong thành Vương Xá mách bảo, mới biết là Ha Lợi Để Dược Xoa Nữ đã làm, liên Vụ 
theo sự mách bảo của Thiên Thân đi đến khân cầu Đức Phật Từ Bi điều phục nữ Dược 
Xoa này. 

Đức Phật nhận lời xong, liên đến chỗ ở của Ha Lợi Để Dược Xoa Nữ, nhân lúc nữ 
Dược Xoa không có ở nhà, liên đem đứa con bà yêu thương nhất dâu trong cái Bát. 

Khi Dược Xoa Nữ về đến nơi ở của mình, không thây đứa con đó, lập tức kinh 
hoảng chạy đi tìm kiếm khắp mọi nơi, cũng không thấy tung tích hình ảnh đứa con yêu 
thương, liên đập ngực than khóc bi thảm, cất lớn tiếng gọi con tựa hồ như muôn phát 
điền. Bà vội vã chạy đên chân trời ÓC bề, từ Địa Ngục cho đến các tâng Trời, đau đớn 
hỗn loạn, tìm kiếm gào thét than khóc thê thảm. Khi đến nơi cư trú của Bắc Phương Đa 
Văn Thiên thời được Thiên Vương chỉ điểm cho bà đi đến chỗ Đức Thê Tôn đang cư 
ngụ thì mới có thê tìm thây được đứa con yêu thương của bà. 

Ha Lợi Để Dược Xoa Nữ vội vã đến nơi Đức Thê Tôn đang an trú, khân cầu Đức 
Thế Tôn trả lại đứa con thương yêu của bà. Đức Phật liên răn bảo bà: “Ngươi chỉ mắt 
đi một trong 500 đứa con mà đã đau đón thê thảm muốn phát điên, huông chỉ là những 
bác cha mẹ có con bị Ngươi an thịt, lại còn đau khô biết chưng nảo)Ì...” 

Ha Lợi Đề Nữ nghe sự dạy bảo của Đức Phật xong, đột nhiên tỉnh ngộ, từ đầy 
liên y theo sự dạy bảo của Đức Phật, không những không dám gây nguy hại người đời, 
ngược lại trở thành người thủ hộ của trẻ con. 

Đức Phật cũng Từ Bi dạy bảo Đệ Tử, lúc nhận vật cúng dường của thí chủ thì ở 
cuôi đường bày thức ăn trên một mâm, gọi tên Quỷ Tử Mẫu và những đứa con của bà 
cùng nhau thọ nhận vật cúng dường, khiên cho họ ăn no vĩnh viễn không có đói khổ. 


_Trong các Phật Điển khác như: Quỷ Tử Mẫu Kinh Tạp Bảo Tạng Kinh, 
quyền 9_ Đại Dược Xoa Nữ Hoan Hỷ Mẫu tỉnh Ái Tử thành tựu Pháp_ Ma Ha 
Ma Gia Kinh, quyền Thượng với Nam Hải Ký Quy Nội Pháp Truyện, quyền 1. 
shi chép vê Bản Duyên của Quỷ Tử Mẫu Thân, đại lược tương đồng với tích truyện 
bên trên. Có điêu Tạp Bảo Tạng Kinh nói đứa con yêu ây (Ái Tử) tên là Tân Già La 
(Pingala) lại nói có một vạn đứa con. Còn Quỷ Tử Mẫu Kinh thì nói có một ngàn đứa 
con 

,)Quý Tử Mẫu Kinh ghi nhận là: “Ha Lợi Đề Mẫu có 1000 đứa con, 500 con ở 
trên Trời, 500 con ở dưới đất đều có Đại Lực, thông suất hàng vạn quần Quỷ làm rồi 
loạn chư Thiên và Nhân Cñan một cách độc ác. Sau này Đức Phật dùng sức phương 
tiện triệu tập 1000 Quỷ Vương đó lại, khiến cho họ phải chịu 500 hình phạt thì họ mới 
bắt đầu vào đường Thiện”. 

,)Đại Dược Xoa Nữ Hoan Hỷ Mẫu tỉnh Ái Tử thành tựu Pháp ghi chép là: 

Bây giờ Đức Phật ngự tại Tinh Xá Trúc Lâm ở thành Vương Xá vì các Người, 
Trời diễn nói Pháp Yếu. 

Thời có nữ Đại Dược Xoa tên là Hoan Hỷ dung mạo đoan nghiêm có năm ngàn 
Quyến Thuộc thường trụ tại nước Chị Na hộ trì Thế Giới. Là con của Sa Đa Đại Dạ 
Xoa và là vợ của Bán Chỉ Ca Đại Dạ Xoa Tướng (Xưa nói là Tán Chỉ, tức nói sai 
vậy) sinh được năm trăm người con có uy lực lớn cùng các Quyến Thuộc đi đến nơi 
Đức Phật ngự rôi lui ra, ngôi một bên. 

Phật bảo: “Này Hoan Hỷ Mẫu ! Nay ngươi có thê nhận Giáo Sắc của Như Lai. Ta 
muốn khiến ngươi buông xả, trừ bạo ác, giúp đỡ các Hữu Tình. Đêu ban bố sự không 
sợ hãi đến tất cả người nữ đã sinh con trai, con gái ở thành Vương Xá với cõi Thiệm 
Bộ Châu này ” 
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Thời Hoan Hỷ Mẫu bạch phật răng: “Thê Tôn! Nếu như vật thời con với các đứa 
con sẽ ăn thứ gì ?!.... ˆ 

Phật Bảo: “Ngươi chỉ cần khởi tâm hiền lành chắng hại Hữu Tình thời Ta sẽ răn 
dạy các Thanh Văn đệ tử, mỗi bữa ăn sẽ thường cho ngươi ăn và ở cuối lỗi đi sẽ để 
một phân thức ăn, kêu gọi tên ngươi với các đứa con đêu khiến được no đủ. Nếu có 
thức ăn dư thì ngươi có thê hôi thí cho tất cả Quỷ Thân... thảy đều vận tâm khiến cho 
họ được no đủ.” 

Thời Hoan Hỷ Mẫu bạch Phật rằng: “Thê Tôn ! Nay con xin quy mệnh Đức Như 
Lai, phụng Giáo Sắc của Đức Phật, chăng dám vượt trái. Tất cả người dân đã sinh con 
trai, con gái trong thành Vương Xá với các Quốc Thổ thời con đều ủng hộ khiến cho 
họ được an vui, chắng để cho tật cả các Quỷ Thân ác được địp thuận tiện hãm hại. 
Nguyện xin Đức Như Lai hộ niệm cho con “ 

Đức Phật nói: “Lành thay! Lành thay Hoan Hỷ Mẫu! Nay ngươi có thê ở trong 
Pháp Luật hiên thiện của Như Lai, thọ nhận Tam Quy Ngũ Giới khiến cho ngươi 
trong đêm dài thoát khỏi các khổ được an vui lớn. Ấy là Quy Phật Pháp Tăng, chăng 
giết sinh mệnh cho đến uông các thứ rượu là nơi học của ngươi. Ngươi nên thọ trì” 


HÌNH TƯỢNG CỦA HA LỢI ĐỀ MẪU 


Hình tượng phụng thờ của Ha Lợi Đề Mẫu phân nhiêu là tượng Thiên Nữ xinh 
đẹp, tay trái ôm một đứa con, tay phải câm Quả Cát Tường 


,)Đại Dược Xoa Nữ Hoan Hỷ Mẫu tỉnh Ái Tử thành tựu Pháp ghi chép là: 
“Hoan Hỷ Mẫu như hình Thiên Nữ thật xinh đẹp, thân mảu hông trăng, mặc áo báu 
lụa của cõi Trời, đầu đội báu, tai đeo khoen, vòng xuyến băng vỏ ốc màu trăng, mọi 
thứ Anh Lạc trang nghiêm thân ấy, ngôi trên tòa báu lớn, thòng bàn chân phải xuống 
dưới. Ở hai bên tòa lớn, cạnh đâu gối đều vẽ hai đứa bé. Tay trái của Mẫu ây ôm một 
đứa bẻ tên là Tât-Lý Dựng Ca (Priyaka) rất đoan chánh, tay phải câm quả Cát Tường 
để gân vú, hai bên đêu vẽ Thị Nữ quyên thuộc hoặc cầm cây phất trăng, hoặc vật dụng 
trang nghiêm. 
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c1 Bi “TC 
HEOS/CEterrde. ` tk} 





)Kinh Ha Lợi Đề Mẫu Chân Ngôn ghi chép là: “Ha Lợi Đề Mẫu, làm hình 
Thiên Nữ thuần màu vàng, thân khoác áo ngoài (Thiên Y), đầu đội mão, đeo Anh Lạc, 
ngôi trên Đài to lớn (tuyên đài), thòng hai bàn chân xuống dưới. Ở hai bên bàn chân vẽ 
hai đứa bé (hài tử). Bên cạnh Tuyên Đài, ở trên hai đầu gối đều vẽ một đứa bé. Tay 
phải ôm một đứa bé, ở trong bàn tay phải cầm quả Cát Tường. 





‹)Nam Hải Ký Quy Nội Pháp Truyện ghi chép là: Các Chủa ở phương Tây, 
thường ở nơi cửa phòng hoặc bên cạnh bếp ăn, đắp tượng hình Quý Tử Mẫu ôm một 
đứa con ở dưới đâu gỗi của bà có năm hoặc ba đứa, dùng biểu thị cho tượng đó, đông 
thời mỗi ngày trước Tượng ấy đều cúng dường đây những thức ăn. 
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Do Ha Lợi Đề Mẫu quyên thuộc của bốn vị Thiên Vương, có thế lực lớn. Nếu 
người có tật bệnh, không có người nôi đõi mà chân thành cung kính bày thức ăn dâng 
tiên ây câu xin con thời đêu được toại nguyện 





_Do trong Phẩm Đà La Ni của Kinh Pháp Hoa ghi nhận Ha Lợi Đề Mẫu với 
mười nữ La Sát cùng thê thủ hộ cho Hành Giả trì kinh Pháp Hoa, cho nên Nhật Liên 
Tông ở Nhật Bản rất tôn sùng vị Thân này, lại xác định Quỷ Tử Mẫu Thân là Bản Tôn 
trong Pháp tu của Nhật Liên Tông và đặc biệt thờ riêng một mình Tôn này qua hình 
Quý phẫn nộ, xong cũng có người tạo hình Thiên Nữ để phụng thờ. Tông này xác nhận 
là: hình Quỷ là dụng đề phá Tà điêu phục, còn hình Thiên Nữ là dụng đề câu sinh con 
được an Ồn. 
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_ Các dạng Tôn Tượng khác là: 
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Do căn cứ vào Thuyết Quỷ Tử Mẫu Thần chăng những hộ trì Phật Pháp mà còn 
là vị Thần bảo hộ cho phụ nữ, trẻ con... hoàn toàn tương đông VỚI tín ngưỡng Thất 
Ma Nương Nữ Thân của người Mân Nam với người Đài Loan, thậm chí có nói 
Pháp: “Nếu người có tật bệnh không có con mà thiết bày thức ăn dâng tiễn để cầu con 
thời thảy đều được toại nguyện”, cho nên tại đất Hán, Quỷ Tử Mẫu Thần hoàn toàn 
tương đồng với sự giải thích về công hiệu của Sinh Nương Nương trong Đạo Giáo 
Trung Hoa 
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Do Quỷ Tử Mẫu phát Thệ sẽ làm vị Thân Bảo Hộ cho sản phụ và trẻ con được 
bình yên. Đời sau vì sùng kính Bà nên gọi là Tử Mẫu Thân. 

Vì Ha Lợi Đề Mẫu vốn có thệ ước là hộ trì Pháp Quán Âm nên các Đại Quán Âm 
đêu dùng Thân Mẫu làm quyên thuộc. 

Dùng Quỷ Tử Mẫu Thân làm Bản Tôn của Pháp Tu xưng là Ha Lợi Đề Mẫu 
Pháp, Pháp tu này chủ yêu để khẩn câu sinh sản được bình an, tăng thêm tiền của giàu 
có. Ngoài ra trong các Kinh Quỹ còn có nhiêu Pháp Tiêu Tai, trừ bệnh... 


lL_ Ha Lợi Đề Mẫu Thỉnh Triệu Ấn: 

Đem bàn tay phải cặp dưới lưng bàn tay trái sao cho móng ngón trụ ở lòng bàn 
tay trái, hướng bàn tay trái về thân triệu vời ba lân. 

Chân Ngôn là: 


) 
( \ 
` 

Y4 Ne(&”" 4 


OM_ DUNDU MALIKA HITE SVAHA 





2_ Ha Lợi Đề Mẫu Ái Tử Ấn: 
Chặp hai tay lại, co hai ngón cái cùng đê ở trong lòng bàn tay. 


Chân Ngôn là: 
# + 1€ ất &T 4& SỐ 
GOM DUNDU MALIKA HITE SVAHA 


Bản khác ghi nhận Chân Ngôn của Ấn này là: 


4 (Œ@ €Œ@& ®#& 
OM_ TIVI TINI SVÄHÄÃ 
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TRÌ QUỐC THIÊN 


Trì Quốc Thiên, tên Phạn là Dhrta-rästra tên Tây Tạng là Yul-hkhor-bsru, 
dịch âm là Đề Đầu Lại Tra, Đề Đa La Tra, Trì Lê Đa A La Đa, Đa La Tra. Dịch ý là 
người duy trì trạng thái, hay người quán sát đất đai. Lại xưng là Trị Quốc Thiên, An 
Dân Thiên, Thuận Oán Thiên, Trì Quốc Thiên Vương. 

Do vị Thiên Vương này có Bản Thệ là khen thưởng các điêu lành, trừng phạt các 
việc ác, hộ trì quốc thô, bảo hộ chúng sinh cho nên xưng là Trì Quốc Thiên. 

Tương truyền Trì Quốc Thiên Vương là Thần âm nhạc của Trời Đề Thích, cũng 
là một trong bôn vị Đại Thiên Vương, một trong l6 vị Thiện Thân 

Trì Quốc Thiên trụ tại núi Do Càn Đà, ở lưng chừng thuộc mặt Đông của núi Tu 
DỊ. Đất cư trú của Ngài là thành Hiền Thượng, có bảy lớp lan can, chuông, lưới, cây 
trông thành hàng với bảy báu trang sức đẹp đẽ, cảnh sắc thù thăng. 

Đông Phương Trì Quốc Thiên hay hộ trì người dân không có các bệnh khô, 
không có các Ma Chướng, phiên não; tăng trưởng Trí Tuệ, diên niên ích thọ (tuổi thọ 
kéo đài), tài bảo dư thừa, thọ dụng không hết, tất cả tự tại, thành tựu việc đã làm. 


œï Ã 





F- ' Ẩ p— „7 .T- | 

_Kinh Khởi Thế, Phẩm Tứ Thiên Vương ghi chép răng: “Ở lưng chừng thuộc 
mặt Đông của núi Tu Di có núi, tên là Do Càn Đà. Đất trên đỉnh núi rộng bôn vạn hai 
ngàn Do Tuân. Trên đỉnh núi ấy có thành quách là chỗ ở của Đề Đầu Lại Tra Thiên 
Vương, thành đó có tên là Hiên Thượng, ngang dọc khoảng 600 Do Tuân. Có bảy lớp 
Tường gạch, bảy lớp Lan Can, bảy lớp Lưới, Chuông, lại có bảy lớp Đa La cây trông 
thành hàng, đi vòng xung quanh có thể nhìn thấy màu tạp sắc đều dùng bảy báu trang 
sức là: Vàng, Bạc, Lưu Ly, Pha Lê, Ngọc Đỏ, Xà Cừ, Mã Não.... tạo thành”. 

Trì Quốc Thiên thống lãnh Thần Tướng Càn Thát Bà (Gandharva) và Tỳ Xá Xà 
(Pisaca), nhận lời căn dặn của Đức Phật thủ hộ quốc thô ở phương Đông là vị Thiện 
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Thân hay giúp đỡ thế gian. Do vậy mà có tên gọi là Đông Phương Trì Quốc Thiên 
Vương 





) Trường A Hàm, quyền 12, Đại Hội Kinh ghi nhận là: “Lại có Đề Đầu Lại 
Tra Thiên Vương ở phương Đông thống lãnh Càn Đạp Hòa Thần (Gandharva) có uy 
đức lớn, 9l người con đều có tên là Nhân Đà La (Indra), đều có đại thần lực”. 

) Phật nói Kinh Tỳ Sa Môn Thiên Vương (ĐTK _No.I245) ghi chép rằng: 
“Thể giới ở phương Đông có vị chủ loài Càn Thát Bà (Gandharva: Tâm Hương Thân) 
tên là Trì Quốc (Dhyta- rastra). Ngài có đủ đại uy đức, thân phóng tỏa ánh sáng giông 
như mặt trời ló dạng soi chiêu khắp Thê Gian, thống lãnh quyến thuộc là chúng Càn 
Thát Bà cung kính vây quanh, ca múa hát xướng, thọ nhận khoải lạc, Ngài có 9l người 
con cùng chung tên gọi là Đề Thích (Indra) có đại thế lực, dũng mãnh bạo ác, thây 
Phật Thê Tôn liên quy y đỉnh lễ tôn trọng cung kính. Quán thấy loài Phi Nhân này mà 
hay lễ kính Trì Quốc Thiên Vương ây, thủ hộ phương Đông như Phật Hạnh, hành Hộ 
Thế như vậy” 

)Đại Phương Đắng Đại Tập Kinh, quyền 52, Phẩm Đề Đâu Lại Tra Thiên 
Vương Hộ Trì ghi chép rằng: “Đức Phật bảo Lạc Thắng Đề Đâu Lại Tra Thiên 
Vương rằng: “Này Diệu Trượng Phu ! Trong bốn thiên hạ, phân thứ tư ở phương Đông 
của Diêm Phù Đề (Jambu-dvĩpa) này ông cân phải hộ trì. Tại sao thế? Vì cõi Diêm Phù 
Đề là nơi chư Phật hưng thịnh, cho nên ông cân phải hộ trì. Chư Phật quá khứ đã từng 
dạy ông hộ trì dưỡng nuôi, chư Phật vị lai cũng lập lại như vậy.. 

Bây giờ, Thăng Lạc Đề Đâu Lại Tra Thiên Vương thưa với Đức Phật răng: “Bạch 
Đức Thế Tôn! Như vậy! Như vậy! Đại Đức Bà Già Bà! Chư Phật quá khứ giao phó 
an trí hộ trì dưỡng nuôi, cũng dạy bảo chúng con hộ trì cõi Phất Bà Đề (Jambu-dvTpa) 
ở phương Đông như hiện nay Đức Thê Tôn dạy bảo con an trí cùng một dạng không có 
khác. Con ghi khắc sâu trong Tâm, đội trên đỉnh đâu, kính nhận Chính Pháp của Phật, 
hộ trì phân thứ tư ở phương Đông của cõi Diêm Phù Đêẻ, và khiến cho các Quyên 
Thuộc lớn nhỏ của con cũng hộ trì, đều khiến cho ngưng dứt ba nẻo ác, thảy đều làm 
cho ba đường lành được rực rỡ” 
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HÌNH TƯỢNG CỦA TRÌ QUỐC THIÊN VƯƠNG 


Hình tượng của Trì Quốc Thiên Vương, có rất nhiều thuyết nói khác nhau 

)Đà La Ni Tập Kinh, quyền 11 ghi nhận hình tượng của Trì Quốc Thiên là: 
“Thân khoác áo Trời, nghiêm sức tinh diệu tương ứng với thân, rũ cánh tay trái xuông 
dưới cầm cây đao, co cánh tay phải ngửa lòng bàn tay, trong lòng bàn tay có vật báu 
phóng ra ánh sáng. Nhìn chung hình tượng là hình phẫn nộ màu đỏ” 





)Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Thất Phật Bản Nguyện Công Đức Kinh 
Niệm Tụng Nghỉ Quỹ Cúng Dường Pháp ghi chép răng: “Đông Phương Trỉ quôc 
Thiên Vương có thân màu trăng cầm cây Đàn Tỳ Bà, thủ hộ ở cửa Đông của tám Đức 
Phật”. 





TrÍ quốc tiền +, #1: ftr®Srara) 
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Ý nghĩa của Tôn Tượng này là: 

Hình trạng võ tướng khoác giáp trụ tượng trưng cho bồn phận dũng mãnh thực 
hiện nhiệm vụ phát huy điều lành, trừng phạt việc ác, giữ gìn cương thô. 

Câm cầy đàn Tỳ Bà tượng trưng cho sự điêu chỉnh đúng mực, thực hiện Trung 
Đạo trong việc đôi nhân xử thê. 

Các biểu tượng này minh hoạ cho việc bảo vệ gia đình, xây dựng xã hội, giữ gìn 
Quốc Thô... một cách đúng mực theo Chính Pháp 


) Ở Nhật Bản, Trì Quốc Thiên Vương được biêu thị như một Chiên Tướng mặc 


giáp trụ, mặt màu xanh dương, tóc dựng ngược, vẻ mặt dữ tợn, tay phải cầm cây kiêm 
hoặc cây chỉa ba, tay trái chồng eo, đứng trên tảng đá hoặc trên một hay hai con Quỷ 


Ì ị L 
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.) Hình tượng câm cung tên 


.) Hình tượng có ba đâu: 
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.)Vại Ngoại Kim Cang Bộ Viện của Thai Tạng Giới Mạn Trả La thì vị Thiên 
Vương này có vị trí được bày ở phía Nam của cửa Đông. 

Tôn Hình: Thân màu thịt đỏ, hiện hình phẫn nộ, tay trái cầm cây đao, úp tay phải 
xuống để trên bắp đùi bên phải. 





Chữ chủng tử là: DHR (đ) 


Tam Muội Gia Hình là: Cây đao. Biểu thị cho Bản Thệ là khen thưởng các điều 
lành, trừng phạt các việc ác, hộ trì Quôc Thô, bảo vệ chúng sinh 







NhỤU 

 jZ 
À W2 
à lJZ 
S : 


_ Trì Quốc Thiên Thủ Ấn : 
Hai tay năm quyên, cải chéo nhau, dựng đứng ngón trỏ 





Chân Ngôn là: 
#@đ3ñt*$t£#tfX4*4 #4« 
OM DHRTA-RASTRA RA RA PRAMADANA SVAHA 


_Kinh Thủ Hộ Đại Thiên Quốc Thổ, quyền Thượng (ĐTK_No.999) ghi chép 
là: “Bây giờ phương Đông Tri Quốc Thiên Vương, chủ của Càn Thát Bà (Gandharva) 
từ chỗ ngôi đứng dậy, trật áo hở vai phải, quy gôi sát đât, chắp tay hướng về phía Đức 
Phật rồi bạch Phật răng: “Thế Tôn! Nếu loài Càn Thát Bà của con làm my thì người bị 
làm my có các loại tướng: hoặc thường ca múa, hoặc thường ưa trang sức, hoặc không 
ham muốn. hoặc nói lời chắc chắn, hoặc giận hoặc vui, cô họng khô khan, mắt đỏ như 
máu, hoặc run cầm cập, hoặc như bị trúng độc nhăm mắt không mở như khi đang ngủ, 
hoặc quay mặt, những người bị như vậy là do Càn Thát Bà làm my ở trong thế gian 
không ai kêm chế được. Con có Thân Chú khiên phải điêu phục, cúi xin Thê Tôn cho 
con được nói. 

Liên nói Chú rắng: 

- Án, a khê ma khê, vĩ nắng mãn đệ pha lan nễ, tả bạt khê phạ khê phạ khư 
nễ, a khê kê pha ha lê bà càn đạt rị phạ, khất ra hê tì du địa lị, đa ra sắc tra ra, tả 
ma ha ra, ra nhạ tả nẵng, ma phạ lệ nãi, thấp phạ lị dã, địa bạt để duệ nẵng sa 
phạ ha. 

OM_ AKHE NAKHE VIKHANE VANDHE, VARANE CAPALE VAKHE 
VAKHANE SAKHINE ASINE ÑAKHINE, VAHULE BHAGE BHAGAMDADE, 
VASE VASA VARTTINI SVAHÄ 

MUCYANTU SARVA SATTVANANCA SARVA GRAHEBHYO DHRTA- 
RASTASYA-MAHA-RAJASYA  AMAVALENAISCARYADHIPATENA CA 
SVAHA” 


Tại Irung Hoa và Nhật Bản, Trì Quốc Thiên Vương rât ít khi được thờ cúng đơn 
độc. Trong Tự Viện thông thường đêu thờ phụng chung bốn vị Đại Thiên Vương. 

Người dân tin tưởng rằng Trì Quốc Thiên Vương có thê hộ quốc an dân, bảo hộ 
chúng sinh tránh khỏi các loại bệnh tật, ma chướng, phiên não khiến cho họ được an 
vui hạnh phúc. Ngoài ra nếu như có người nào túng thiểu, thành tâm hướng vê Đông 
Phương Thiên Vương câu nguyện Thiên Vương đêu hay mãn túc mọi Tâm Nguyện. 
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TĂNG TRƯỞNG THIÊN 


Tăng Trưởng Thiên tên Phạn là Virũdhaka, dịch âm là Tỳ Lỗ Đà Ca. Tên 
Tây Tạng là Hphaøs-skyes-po. Lại xưng là Tỳ Lưu Đa Thiên, Tỳ Lưu Ly Thiên, Ty 
Lưu Đô Ca Thiên, Tỳ Lâu Lặc Thiên, Tỳ Lâu Lặc Ca Thiên, Tỳ Lâu Lặc Xoa Thiên. 
Là một trong bôn vị Thiên Vương, một trong 20 Thiên, một trong l6 vị Thiện Thân. 

Ngài cư trú trong thành Thiện Kiên ở Lưu Ly Đóa của núi Tu Di (Sumeru), đất 
đó ngang dọc khoảng sáu ngàn Do Tuân, có bảy lớp lan can, lưới võng, cây trông 
thành hàng với bảy báu trang sức, lại có muôn chim cùng nhau kêu hót, cảnh sắc rất 
xinh đẹp. 

VỊ Thiên Vương này thông lãnh Quỷ Thân của nhóm Cưu Bàn Trà 
(Kumbhanda: Ung Hình Quỷ), Bệ Lệ Đa (Preta:Quỷ đó1)....thủ hộ phương Nam, hay 
chiết phục Tà Ác, tăng trưởng căn lành, làm vị Thiện Thân Hộ Pháp 

Do đảm nhận sứ mệnh hộ trì Chính Pháp ở phương Nam, nên được xưng là Nam 
Phương Thiên. Bởi vì Ngài hay khiên cho chúng sinh tăng trưởng căn lành, cho nên 
có tên gọi là Tăng Trưởng Thiên. Lại vì trong các phương Đông, Tây, Nam Bắc thì 
phương Nam tượng trưng cho đặc tính Tăng Ích, hay tăng trưởng vạn báu, cho nên 
cũng xưng là Tăng Trưởng Thiên Vương. 
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,) Phật nói Kinh Tỳ Sa Môn Thiên Vương (ĐTK_No.1245) ghi chép răng: Thê 
giới ở phương Nam có vị chủ loài Cưu Bàn Noa (Kumbhanda: Ung Hình Quỷ) tên là 
Vĩ Lỗ Trà Ca (Virũdhaka: Tăng trưởng Thiên Vương) Ngài có đủ đại uy đức, thân có 
ánh sáng như mặt trời soi chiếu Thế Gian cũng như biển lớn sâu rộng vô biên mà 
chúng phàm phu chăng thể vượt qua, thống lãnh quyên thuộc là chúng Cưu Bàn Noa 
cung kính vây quanh, ca múa hát xướng, thọ nhận khoái lạc. Ngài có 9l người con 
cùng chung tên gọi là Đề Thích (Indra) có Đại Thê Lực, dũng mãnh bạo ác, thấy Phật 
Thế Tôn liên quy y đỉnh lễ tôn trọng cung kính. Quán thấy loài Phi Nhân này mà hay 
lễ kính vị Cưu Bàn Noa Chủ (Kumbhandädhipati) ây thủ hộ phương Nam như Phật 
Hạnh, hành Hộ Thế như vậy. 


_Đại Tập Kinh quyên. 52 ghi chép là: “Đức Phật Đà từng căn dặn Tăng Trưởng 
Thiên là: “Cõi Diêm Phù Đề này là nơi chư Phật hưng thịnh, thê nên ông cân phải hộ 
tri. Chư Phật quá khứ đã từng dạy ông hộ trì dưỡng nuôi, chư Phật vị lai cũng lập lại 
như vậy. Cho đến con cái của ông, tất cả Quyền Thuộc, Đại Thân, quân tướng, Dạ 
Xoa, La Sát đều phải khiến cho họ hộ trì.. 

Ông cũng nên khiến cho họ sinh khởi niêm tin cung kính, cùng nhau hộ trì cõi 
phương Nam của Diêm Phù Đề”. 


HÌNH TƯỢNG CỦA TĂNG TRƯỞNG THIÊN VƯƠNG 


Hình tượng của Tăng Trưởng Thiên, có rất nhiều thuyết nói khác nhau. 

) Đà La Ni Tập Kinh, quyền 11 ghi chép răng: “Tỳ Lỗ Đà Ca thân dài một 
khuỷu tay, mặc các loại Thiên Y, trang sức rât là tinh vi màu nhiệm tương xứng với 
thân hình, tay trái cánh tay duỗi rũ xuống dưới cầm cây Đao, tay phải cầm cây Giáo 
dài, cán cây Giáo cắm xuông đất”. 

Loại hình tượng này có ý nghĩa là tượng trưng cho sự chiết phục Tà Ác, tăng 
trưởng căn lành. 





,)Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Thất Phật Bán Nguyện Công Đức Kinh 
Niệm Tụng Nghỉ Quỹ Cúng Dường Pháp ghi chép răng: “Thân ấy màu xanh, cầm 
cây Kiêm báu, thủ hộ cửa phía Nam của tám Đức Phật”. 





_ Hình tượng hai tay đè cây kiêm, cong chân phải khiên Thiện Quỷ nâng dỡ, chân 
phải đạp lên Quái Quỷ 





_Hìỉnh giận dữ có thân màu thịt đỏ, khoác Thiên Y bên trên Giáp Trụ, tay phải 
câm cây Kiêm, tay trái năm thành quyên đề ở hông, bắt chéo chân mà ngôi. Bên trái có 
Sứ Giả hình con Quý, toàn thân màu thịt đen, hình rất giận dữ dùng hai tay nâng cây 
Kiếm ở phía trước Thiên Vương. 





_Hình phân nộ, tay trái năm quyên để ở eo lưng, duỗi cánh tay phải xuống dưới 
cảm cây chủy năm ngang 





.)Tôn Hình: Thân mặc giáp trụ, một tay đề trước trái tim, một tay cầm cây kiêm 
báu, nhướng lông mày trông nhìn chúng sinh. 





Tầg tin Zini (II, 
Mai TRà5T Lm) 


Ý nghĩa của Tôn tượng này là: 

Thân mặc giáp trụ tượng trưng cho bốn phận dũng mãnh thực hiện nhiệm vụ 
phát huy điều lành, trừng phạt việc ác. 

Một tay để trước trái tỉm tượng trưng cho sự tinh tiến gia tăng Đức Hạnh của 
mình 

Một tay cầm cây kiếm tượng trưng cho sự phát huy Trí Tuệ và kiến thức 

Nhướng lông mày nhìn chúng sinh biểu tượng cho cái nhìn bao quát, phân biệt 
rõ điêu Thiện Ác, tốt xâu 

Các biểu tượng này minh hoạ cho sự phát triển khả năng nâng cao Uy Đức của 
chính mình, thi hành những bốn phận và trách nhiệm giúp ích cho mọi chúng sinh. 
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_ Trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu-mandala) tại phía Nam ở 
cửa Đông của Ngoại Bộ Kim Cương Viện thì Tăng Trưởng Thiên Vương vị Thân Thủ 
Hộ ở phương Nam, hay làm tăng trưởng uy đức của minh và của người cho nên có Đức 
Phân làm cho vạn vật sinh trưởng và nuôi lớn căn lành cho các chúng sinh. 

Tôn hình: Thân màu thịt đỏ, hiện hình phẫn nộ, thân khoác giáp trụ, tay phải cầm 
cây kiêm, tay trái năm quyên đề cạnh eo (hình phía trái bên trên) 





Chữ chủng tử là: VI (đ) 
Tam Muội Ca Hình là: Cây kiêm, hoặc cây kích. 


Tướng Ấn là:Tăng Trưởng Thiên Ấn. 





Chân Ngôn là: 

1(7(4 {4C ở E242 4 

NAMAH SAMANITA BUDDHANAM  ÔM VIRUIHAKA YAKSA 
ADHIPATAYE  SVAHA 


_ Tăng Trưởng Thiên Sứ Giả (Virudhaka-duta): là vị Sứ Giả đứng bên cạnh 
Tăng Trưởng Thiên Vương. 

Tôn Hình: Thân hiện hình Quỷ, tướng phẫn nộ, tóc lửa dựng đứng lên trên, ráng 
nanh bên trên căn môi. Hai tay cầm cây kiêm, quỳ gôi thăng lưng hướng vào Nội Viện 
(hình phía dưới bên phải) 
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Chữ chủng tử là: VI (đ) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm, hoặc cây kích. 


C 








Chân Ngôn là: 
4H HH7 4S£&* đã đZácn (2 Xá X447(&4?7(á £Ñ41C(7(+ 
{1@41“X4t{7(&^ 2*X4 4ˆ &3j7(0^ 4£ Ộ 
ALOKA KARAYA 


NAMAH SAMANTA BUDDHANAM_ LOKA s— 
SARVA DEVA NAGA YAKSA GANDHARVA ASURA GARUIDA 


KIMNARA MOHARAGA DI _ HRDAYA ANYA AKARSAYA VICITRAGATI 
SVAHA 
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QUYÊN THUỘC CỦA TĂNG TRƯỞNG THIÊN 


_ Dược Xoa Trì Minh (Yaksa-vidya-dhara): 

Yaksa-vidya-dhara là một trong các vị Trì Minh Tiên, là quyến thuộc của Tăng 
Trưởng Thiên. 

Tôn Hinh: Thân màu thịt đỏ, đầu đội mão báu, cau mảy trợn mắt giận dữ. Tay pải 
để ngang ngực câm cây kiếm. Tay trái năm quyên duỗi ngón cái, ngón út để trước eo. 
Giao ông chân ngôi trên toà tròn (hình ở giữa) 





Chữ chủng tử là: YA (#Ÿ) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm. 





Tướng Ấn là: Hai tay Nội Phộc, dựng thăng 2 ngón vô danh, hơi co hai ngón trỏ 
như hình móc câu. 





Chân Ngôn là: 
41T Ä #4 244UL2t 4$ ¬ 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM YAKSESVARAYA SVAHA 
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— Dược Xoa Trì Minh Nữ (Yaksa-vidya-dhan): là Sứ Giả của Dược Xoa Trì 
Minh 

Tôn thứ nhất có thân màu thịt, trên lòng bàn tay phải có một cái chày Độc Cổ 
dựng đứng, quỳ gối ngôi trên toà tròn (hình bên trên) 

Tôn thứ hai có thần màu thịt, hai tay cầm cây kích Độc Cổ, đứng hầu bên cạnh 
Dược Xoa Trì Minh (hình bên dưới) 


1u #NHM“% 





Chữ chủng tử là: RO (TÊ) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Độc Cổ. 





Tướng Ấn là:Hai tay Nội Phộc, Ngón cái và ngón út cùng đè nhau, dựng thắng 
ngón trỏ ngón g1ữa. 





Chân Ngôn là: 
4H fRH7 4£át* #š=@#Z đt 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ YAKSA-VIDYA-DHARI 
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_Kinh Thủ Hộ Đại Thiên Quốc Thổ, quyền Thượng (ĐTK_No.999) ghi chép 
là: “Bây giờ Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Vương, chủ các loài Cưu Bàn Trà 
(Kumbhanda) từ chỗ ngôi đứng dậy, trật áo hở vai phải, quỳ gôi phải sát đất, chắp tay 
hướng về phía Đức Phật, cung kính đỉnh lễ rồi bạch Phật răng: “Bạch Thế Tôn! Nếu 
người DỊ các loài Cưu Bàn Trà làm my sẽ có các loại tướng sau: hoặc nói nhiêu, hoặc 
đen đúa khô khan, hoặc tâm mê loạn, hoặc tròng mặt xoay đảo, hoặc mặt mày đó, hoặc 
hay ngôi nơi đất, thân thể co quặp, hoặc dung mạo xâu xa hung ác, hoặc thân có ruôi 
bu, móng tay, móng chân mọc dài, hoặc tóc dài xỏa ra, thân thể hôi hám, thân nhiêu 
cáu bấn dơ dáy, hoặc hay nói láo, nói bậy bạ, các người có tướng như vậy đều do Cưu 
Bàn Trà làm my ở trong thê gian không ai chế ngự được. Con có Thân Chú hay điều 
phục được cúi xin Thế Tôn cho con được nói. 

Liên nói Chú là: 

Án, khư khư khư minh, khư la minh khư la minh, khư la lê khư la lê, ca la lê 
ca la thi nễ ca rô minh, ca ra trí ca lê ca nhỉ vĩ đà lê bề thất duệ tế dã xá pha để 
tam mẫu tam nhĩ nễ, xá miễn đô minh, mãn đát ra bạt na sa phạ ha. Tát phạ tát 
đát pha, vĩ rô trà ca tả pha hạ ra nhạ tả nẵng ma phạ lê nãi thấp phạ lị dã, địa bát 
đề duệ sa pha ha. 

OM  KHAKHAME KHALANE KHARALE, KHALAME, KHALAME, 
KHARALIKHEKARAKHE, KHATINE, KHARALI KARAKHIKASANE, 
KARATE, KALE, KAMINIL VIDHALI VIDHIYE VIDHEYE, S$SAYANE 
SAMAVATE, SAMIŠAMINI SVAHÄ 

SAMYANTU MAMA SAPARIVARASYA SARVA SATTVANAÑCA 
SARVA GRAHA SARVA BHAYOPADRAVAVA VIRUDHAKASYA MAHA- 
RAJASYA NÄMÄAVALENAISCARYADHIPATENA CA SVAHA7 


Tăng Trưởng Thiên Vương tất ít khi được thờ cúng đơn độc. Trong Tự Viện 
thông thường đêu thờ phụng chung bốn vị Đại Thiên Vương. 

Người dân tin tưởng răng Tăng Trưởng Thiên Vương không những giúp cho 
người dân xa lìa tai chướng, phiên não... lại hay giúp đỡ chúng sinh Tài Bảo dư thừa, 
hưởng mãi không hết, tăng trưởng Trí Tuệ, sống lâu. 
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QUẢNG MỤC THIÊN 


Quảng Mục Thiên tên Phạn là Viripaksa, dịch âm là Tỳ Lưu Bác Xoa, Tỳ Lộ Ba 
Ha Ngật Xoa, Tỳ Lâu Bà Xoa, Tỳ Lỗ Bác Xoa.Tên Tây Tạng là Mig-mi-bzan, Spyan- 
mỉ-bzan. Lại xưng Ác Mục Thiên, Xú Mục Thiên, Tạp Ngữ Chủ Thiên, hoặc Phi Hảo 
Báo Thiên. Là một trong bôn vị Thiên Vương, một trong 12 Thiên, một trong l6 vị 
Thiện Thân. 

Tương truyền Quảng Mục Thiên là Hóa Thân (Nirmana-käya) của Đại Tự Tại 
Thiên (Mahe$vara) do ở trán có một con mắt, nhân đây được xưng là Quảng Mục 
Thiên 

Quảng Mục Thiên cư trú tại thành Chu La Thiện Kiến ở phía Tây núi Tu Di. cư 
ngụ tại thành Chu La Thiện Kiến thuộc Bạch Ngân Đóa ở phía Tây núi Tu Di, thường 
dùng Thiên Nhãn (Caksur-devya) trong sạch quán sát chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đê 
(Jambu-dvIpa). 

Vị Thiên Vương này thông lãnh vô lượng Quyên Thuộc gôm hàng Trời (Deva), 
Rồng (Nãøa), Phú Đơn Na (Putana), chư Thân (Devatä).... nhận nhiệm vụ thủ hộ 
Phật Pháp, trông coi việc xử phạt người ác ở phương Tây khiến cho họ khởi Tâm Đạo, 
nên được xưng là Tây Phương Thiên, Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương. 





.)Y theo sự phi chép của Kinh Đại Tập thì Đức Phật Đà từng giao phó cho 
Quảng Mục Thiên Vương hộ trì Thể Giới phương Tây của Diêm Phù Đề Châu 
(Jambu-dvipa); căn dặn vị ây thông lãnh con cái, tám vị thuộc nhóm Sư Tử (Hari), Sư 
Tử Phát (Harike$a)...quân tướng của các Rông, 16 vị Thiên Thân ở phương Tây, ba 
sao Diệu, bảy sao Tú, quyến thuộc của chư Thiên, Rông, Quỷ...cùng nhau nhận trách 
nhiệm hộ Pháp” 
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)Kinh Phật Mẫu Đại Không Tước Minh Vương, quyền Thượng nói răng: 
“Phương Tây này lại có Đại Thiên Vương tên là Quảng Mục, là vị Đại Long Vương 
dùng vô lượng trăm ngàn các Rông làm quyên thuộc, thủ hộ phương Tây” 


HÌNH TƯỢNG CỦA QUẢNG MỤC THIÊN VƯƠNG 


Tình tượng của Quảng Mục Thiên Vương có rất nhiêu loại. 

.)Thông thường hình tượng của Quảng Mục Thiên Vượng làm hình giận dữ màu 
đỏ, khoác Thiên Y trên có Giáp Trụ, tay phải cầm cây Kích Tam Cô, tay trái năm thành 
quyên đề ở hông, mặt hướng về bên trái, hai chân bắt chéo nhau mà ngôi. 





,)Đà La Ni Tập Kinh, quyền 11 ghi chép răng: “Tượng Tỳ Lỗ Bác Xoa, thân 
dài một khuỷu tay, mặc các loại Thiên Y, trang sức rât là tình vi màu nhiệm tương 
xứng với thân hình, duôi cảnh tay câm cây CHảo dài, tay phải cầm sợi dây đỏ”. 








,)Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Thất Phật Bản Nguyện Công Đức Kinh 
Niệm Tụng Nghi Quỹ Cúng Dường Pháp ghi chép răng: “Tây Phương Quảng Mục 
Thiên Vương có thần màu hông, cầm Sợi Dây, thủ hộ cửa phía Tây của tám Đức Phật”. 


= — =- 


lự . MiệP 
Tạ 


L 1ỆP 





) Hình Tượng có thân màu hông, một mặt hai cánh tay. Mắt tròn lộ ra ngoài, đâu 
đội mão Rông, thân mặc áo giáp, tay phải năm bắt Rồng, tay trái cầm cái tháp. Ở trong 


2f7 


Tịnh Thô Đàn Thành của chư Phật thì thủ hộ cửa Tây. Nhân là nơi biến hóa của Kim 
Sí Điêu hay trần phục Long Vương cho nên tay phải năm bắt Rông, biêu thị cho việc 
mưa thuận gió hòa 





. )Hình tượng có tay phải cầm sợi dây, tay trái cầm quyên Kinh 





Hi d4-/ xa 
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)Hình tượng có tay trái năm con Rông, tay phải cầm cây kiếm 


F- + úy 





Quảng trục thiên (RE EZE, sa. vừDoäksa] 
Tây Thi» Vựưiing 


Tôn hinh: Thân mặc giáp trụ, tay trái nâng lên cao cầm viên ngọc, tay phải ngửa 
lòng bàn tay để ngang rôn, có một con rồng quấn quanh tay và ngóc đầu trong lòng bàn 


tay.Bàn chân phải đạp lên con Quỷ ác. 
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Ý nghĩa của Tôn Tượng này là: 

Viên Ngọc tượng trưng cho tri thức bao quát vê Thê Gian 

Con Rồng quấn quanh tay tượng trưng cho nguyên lý biến dịch 

Chân đạp lên con Quỷ ác tượng trưng cho sự dứt trừ điều xâu ác 

Các biểu tượng này minh hoạ cho sự quan sát thật cần thật, kỹ lưỡng những 
nguyên lý để có thể phát triển Tri Kiến và biết phân biệt rõ ràng sự phải trái, tốt 
xâu....và dứt trừ điêu sai trái, xấu ác. 


.)Irong Thai Tạng Giới Mạn Trà La của Mật Giáo thì Quảng Mục Thiên 
Vương có vị trí được an bảy ở phía cửa Tây thuộc Ngoại Kim Cang Bộ Viện. Là vị 
Thân bảo hộ phương lây, biểu thị cho Bản Thệ trừng phạt người có tội khiến họ phải 
gặp các điều cay đăng, sau đó mới có thể khởi Tâm Đạo và thường dùng Thiên Nhãn 
trong sạch quán sát độ trì cho chúng sinh ở Diêm Phù Đề . 

Tôn hình: Thân màu thịt, khoác Thiên Y, giáp trụ. Tay phải cầm cây kích Tam 
Cô. Tay trái năm quyên đề trên đùi. 





Chữ chủng tử là: VI (đ) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kích Tam Cô. 





Tướng Ấn là: Quảng Mục Thiên Ấn. 





Chân Ngôn là: 

4ñ14#147 4 £át s đ tt& 420111 t2 4£t*$ 

NAMAHN SAMANTA BUDDHANAM_ OM_ VIRUPAKSA NAGA- 
ADHIPATAYE SVAHA 


_Kinh Thủ Hộ Đại Thiên Quốc Thổ, quyền Thượng (ĐTK_No.999) ghi chép 
là: “Bây giờ Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương, chủ của loài Rồng, từ chỗ ngôi 
đứng dậy, trật áo hở phải, chắp tay hướng về Đức Phật, cung kính đỉnh lễ rôi bạch Phật 
răng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nêu người bị loài Rông làm my sẽ có các tướng như sau: 
hoặc uống các thứ dơ uẽ, hay nín thở thân thể lạnh lẽo, miệng chảy nhớt dãi, hay ưa 
ngủ nghỉ, thân như rắn lượn, hoặc tâm hung hăng không sợ sông chết, hoặc hay chạy 
không cân nguyên do, hoặc móng tay chân dài nhọn, hoặc tay hay cào đất như đào lỗ, 
các người như vậy là bị loài Rông làm my, Ở trong thế gian không ai chế phục được. 
Con có Thân Chú khiên hay điêu phục cúi xin Thế Tôn cho con được nói. 

Liên nói Chú răng: 

Án, khất ra dã tế, khất ra ca lệ, khất ra ca lệ da sa duệ cốt lỗ, kế kế cốt lủ, 
khư minh cốt lỗ, lỗ a khư lê, sa ma sa khư lê ca hộ minh, a lỗ kế ca ỗ kế, y lợi, thi 
vĩ lợi, y lợi, nhĩ lợi, địa lợi, nga lỗ pha để sa phạ tất để dã túy đô vĩ lỗ phạ khất xoa 
tả ma ha ra nhạ tả nẵng ma phạ ra nãi thấp pha lợi dã địa bát để duệ nẵng sa phạ 
ha. 

OM_ KRAGAME, KRAKA MANL KRAKASE, KRAKASE, KRAKRASAME, 
KRÙŨKRŨME, KRUSRUME, KRŨKEKE, KRUỦKUME, AGALE, NAGALE, 
SAMAGALE, KAHUME. ALUKE, KALAMAKE, KALALE, IRE MIRE DHIRE, 
ARUGAVATI SVÀHÀ 

SVASTYANTU MAMA SAPARIVARASYA SARVA SATTVANANCA 
VIRUPAKSASYA MAHA-RAJASYA NAMAVALENAISCARYADHIPATENA 
CA SVAHA 


_Quảng Mục Thiên Vương tất ít khi được thờ cúng đơn độc. Trong Tự Viện 
thông thường đều thờ phụng chung bốn vị Đại Thiên Vương. 
Phật Giáo Đô tin tưởng răng Quảng Mục Thiên Vương hay bảo vệ giúp cho 
chúng sinh xa lìa việc ác, Tài Bảo dư thừa, tăng trưởng tuôi thọ, tất cả tự tại 
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THẬP LỤC THIỆN THÂN 


Thập Lục Thiện Thân tức là 16 vị Thiện Thân thủ hộ Kinh Bát Nhã với người 
trì tụng. Lại xưng là 16 Thần Vương, 16 Dược Xoa Thân, 16 Dược Xoa Tướng, Bát 
Nhã Thập Lục Thiện Thân, Bát Nhã Thủ Hộ Thập Lục Thiện Thân 

#) Đà La Ni Tập Kinh, quyền 3 ghi chép 16 vị Thiện Thân là: “Đạt Lý Đề La 
Sắt Tra Đại Tướng, Câm Tì Lỗ Đại Tướng, Phạ Nhật Lỗ Đại Tướng, Ca Vĩ Lỗ Đại 
Tướng, Di Đồ Lỗ Đại Tướng, Khiếm Nộ Tì Đại Tướng, A Nễ Lỗ Đại Tướng, Sa Nễ 
Lỗ Đại Tướng, Ấn Nại Lỗ Đại Tướng, Ba Di Lỗ Đại Tướng, Ma Vĩ Lỗ Đại Tướng, 
Kiều Vĩ Lỗ Đại Tướng, Chân Đặc Lỗ Đại Tướng, Phạ Tra Đồ Lỗ Đại Tướng, Vĩ Ca 
Lỗ Đại Tướng, Câu Phệ Lỗ Đại Tướng”. 

Đời Đường, Ngài Kim Cương Trí (Bodhi-vaJra) gom tập hình vẽ của l6 vị 
Thiện Thân (sau này vị Tăng nước Nhật là Không Hải đã đem vào Nhật Bản) hiển 
hình Thần Vương. An Trí Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở chính giữa, hai bên trái phải 
có Văn Thù, Phố Hiền, kèm xếp bày Pháp Dũng và A Nan, Huyền Trang và Thâm 
Sa Đại Tướng, hai bên cạnh đều phân bày 16 vị Thiện Thân. Có điều tên gọi của chư 
Thân cùng với điều đã nêu bên trên có chỗ chẳng đồng. 





Hoặc có thuyết nói Thập Lục Thiện Thần là 12 vị Thần Tướng của Dược Sư 
với 4 vị Thiên Vương 


_Bát Nhã Thủ Hộ Thập Lục Thiện Thân Vương Hình Thể (ĐTK_No.1293) 
[Bản dịch của Ngài Kim Cương Trí] ghi chép là: 

I1 Đề Đầu La Trạch Thiện Thân (Dhrta-rastra: Trì Quốc Thiên Vương): màu 
xanh lục, mở miệng hiện tướng mạo phẫn nộ, mặc giáo trụ, khoác áo màu đỏ, tay phải 
câm cây đao lớn, tay trái nâng cây mâu, tóc màu tía 


F”—" "xa 


Lx.u=. |  #Sm=—— % % Í 
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2_ Tỳ Lô Lặc Xoa Thiện Thần (Virũdhaka:Tăng Trưởng Thiên Vương): màu 
đỏ tía, tướng phẫn nộ, hiện hình ngậm mội, tay phải cầm Bạt Chiết La (Vajra: chày 
Kim Cương), tay trái đè eo lưng, mặc giáp trụ, khoác áo màu trăng xanh, tóc mai màu 
xanh biếc 
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3_ Tôi Phục Độc Hại Thiện Thần: tóc mai dựng thăng cao đến lỗ tai, màu thịt 
đỏ, tay phải câm cây đao lớn, tay trái hướng ra bên ngoài đê ngang ngực, mặc g1áp trụ, 
khoác quân áo màu trăng, còn lại như thường. 





c _— .. 
qn Lệ CO ch rất tên co Kê 
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4_ Tăng Ích Thiện Thân: màu thịt đỏ, bốn cánh tay, dáng dấp Nộ Quỷ. Bên 
phải: tay thứ nhất cầm cây đao lớn, tay thứ lai cầm Kiếm Luân (bánh xe kiếm). Bên 
trái: tay thứ nhất cầm cành Dương Liễu, tay thứ hai nâng nửa vành trăng. Mặc cà sa 
màu xanh lục, xiêm màu hông, cô đeo Anh Lạc. 
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5_ Hoan Hỷ Thiện Thân: màu xanh lục, trên đỉnh có con chim công (không 
tước) màu vàng ròng, tay phải câm Nhât Cô Câu, tay trái đè eo lưng, mặc giáp trụ, 
khoác áo đỏ, tóc mai màu đỏ, khuôn mặt phân nộ. 
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6_ Trừ Nhất Thiết Chướng Nạn Thiện Thân: màu vàng, tác tướng sân nộ, sáu 
cánh tay, mặc quân áo màu trăng tinh. Bên phải: tay thứ nhất cầm Tam Kích Xoa, tay 
thứ hai cầm Kinh Điển, tay thứ ba nâng Tháp báu Xá Lợi. Bên trái: tay thứ nhất cầm 
hoa sen hông, tay thứ hai cầm móc câu báu, tay thứ ba cầm cái loa báu, đội mão báu, 
mặc cà sa, Ø1Ó thôi áo khoác ngoài, Anh Lạc, vòng, Xuyên như thường. 





289 


7T_ Bạt Trừ Tội Câu Thiện Thân: trần truông, mặc áo cà sa màu xanh lục đỏ, 
lông tóc dựng đứng, tướng màu vàng đỏ, tay phải câm cây gậy (bông) gậy ây có năm 
chia (ngũ xoa), tay trái năm quyên để trên đỉnh đầu, mắt giận, mở miệng, răng nanh 
bén ló lên trên, rất đáng sợ. 
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9_ Phệ Thất La Ma Noa Thiện Thân (Vaiéravana:Ða Văn Thiên Vương): màu 
xanh đen, hiện tướng Sân Vương, làm tướng ngậm mội, tay phải câm cây gậy Kim 
Cương, tay trái nâng tháp báu Toàn Thần Xá Lợi, mặc giáp trụ, khoác áo đỏ, tóc mai 
màu tía. 
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10_ Tỳ Lô Bác Xoa Thiện Thân (Virũpäksa:Quảng Mục Thiên Vương): màu 
thịt, cánh tay đeo sợi tơ màu đen, dùng cây bút làm thê việt chép, mặc giáp trụ, khoác 
quân áo màu xanh lục, tóc mai màu đỏ, hình mỉm cười. 
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12_ Cứu Hộ Nhất Thiết Thiện Thần: màu trăng xanh, tướng mạo như Tỳ Sa 
Môn Thiên, hai tay chắp lại, mười đầu ngón tay đêu có hoa sen chưa nở màu hông, 
quân áo màu vàng đỏ. 
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13_ Nhiếp Phục Chư Ma Thiện Thân: lông tóc dựng đứng, màu thịt đen, tướng 
mạo dùng Anh Lạc để trang nghiêm, tay phải câm cây kiếm, tay trái hạ lòng bàn tay 
xuống hướng ra ngoài, quân áo màu vàng. 





296 


r 


` 


23 2: 
cC C 
= ©Đ=Đ. 
+© 
si R Q 
E s1 
©0 S0 
§ Sã 
S85 
to 6 
.C 2S sỹ 
g.E.= 
S9 -Đom 
>> 
ca 
ao mm 
›œG 8 
5© 
BH” 
r® E .e 
E85 
-=- 
sGSE 
< 
=  'ựụa 
= ĐD 
=“.E 
"E6 
œŒ@ 
Bổ G 
Ÿ- 
% 'q@. O0 
s_n: 
©.E `: 
“=-= 
= 
` ban, 
X= 
_ 8O 
@ he 
Z j.C 
in 
` 
= S.c 
p >> 
`: 
` = 
< 


297 





IŠ_ Sư Tử Uy Mãnh Thiện Thần: màu thịt, đội mão báu sư tử. Bên phải: tay 
thứ nhất cầm cây búa, tay thứ hai câm cây kiếm. Bên trái: tay thứ nhất cầm Phạm Giáp 
(cái cặp chứa kinh Phạn), tay thứ hai câm Tam Xoa Kích, mặc cà sa màu xanh biếc, 
khoác áo ngắn băng da cọp, giận dữ rất ác. 
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16 Dũng Mãnh Tâm Địa Thiện Thần: mặc giáp trụ màu xanh lục, như hay 
cứu chư Hữu, hai tay tác Ngoại Phộc đê ngang ngực, tướng mỉm cười. 





(Các vị bên trên đều đứng ở phương bên trái) 
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#) Đà La Ni Tập Kinh, quyền 3 ghi chép Chân Ngôn thỉnh 16 vị Thiện Thân 
thủ hộ kinh Bát Nhã với người trì tụng là: 

_ Thỉnh thập lục dược xoa Đại tướng chân ngôn: 

“Na mô la đát-na đá-la dạ da (1) đá điệt tha (2) ha ha (3) hê hê (4) hô hô (5) hí lợi, 
hí lợi (6) di lợi, di lợi (7) đỗ minh, đô đỗ mê (8§) tỳ già bà hứ ni (9) tỳ ma la bà hứ ni 
(10) đề-lý ninh đề-lý (11) ba-la để yết-lạn đà (12) tỳ đa trì chất đát-la (13) kê đô bát la- 
bà tát bà lê (14) cụ hê lê (15) càn đà lê (16) chiên trà lợi (17) xa xà ni (18) cụ la già 
lợi ni (19) chiên trà tì già đà bà hê ni (20) mai đát-la du (21) sa ha (22) ma la đàn trì hạt 
la bà ca da (23) sa ha (24) ma đăng già câu la bằng xa da (25) sa ha (26) đề-lý thương 
vết duệ (27) sa ha (28) tất đà duệ (29) sa ha (30) na mô lô săt-trá tả (31) ma đăng già la 
xà tả (32) tất điện đô (33) mạn đát-la bả đà (34) sa ha (35)” 

Namo ratna-trayäya 

Tadyathä: Ha ha, hi hi, ho ho, hili hili, mili mili, dhume dhudhume, veøa- 
vahimi, vimala väãhini, tri-netfre, prati kranta, vidhathe-citra, ketu-prabhäãsvare, 
euhili, øandhari, candali, sajani, øura-karnin, canda-viøata vahini, mai(rävulh 
svahã 

Mãlä-dandi hãra bhaøãya svaha 

Matanga-kula bhañjäva svaha 

Trisankãye svahä 

Siddhaye sväha 

Namo rosfasya matanøa-räãjasva, siddhyantu mantra-päda svãhä 


Nếu người chỉ hay tụng được được Chân Ngôn này, chắng cân cúng dường liên 
được thành tựu. Nếu tụng Chân Ngôn này bảy biến thì 16 Dược Xoa Đại Tướng liên 
đến chỗ của nNĐØƯỜi Ây, nhận sự sai khiến của Hành Giả 

Nếu người hay chí Tâm tụng Chân Ngôn này sẽ hay diệt được bôn tội nặng, năm 
tội nghịch 
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THẬP NHỊ DƯỢC XOA ĐẠI TƯỞNG 


_Thập Nhị Dược Xoa Đại Tướng là 12 vị Thân hộ trì Pháp Môn Dược Sư. Lại 
xưng là Dược Sư Thập Nhị Thân Tướng, Thập Nhị Thân Vương... dùng Thân Lực của 
Đức Phật Dược Sư bảo hộ chúng sinh. Mỗi một vị Dược Xoa Đại Tướng đều có bảy 
ngàn Dược Xoa, tổng cộng thành tám vạn bốn ngàn Dược Xoa. Tám vạn bốn ngàn 
Dược Xoa là dụng dùng để đối phó với tám vạn bốn ngàn trân lao. Do đó, Nam mô 
Thập Nhị Dược Xoa Đại Tướng hay thông lãnh bảy ngàn quyên thuộc gánh vác hữu 
tinh, hộ tri Chính Pháp, thực hành Phật Nguyện 

.)K”„nh Dược Sư Lưu Lư Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức ghi chép là: 
“Lúc đó trong Chúng có mười hai vị Đại Tướng Dược Xoa đều ngôi ngay trong Hội, 
ây là: Đại Tướng Cung Tỳ La (Kumbhra), Đại Tướng Bạt Chiết La (Vajra), Đại 
Tướng Mê Xí La (Mihrra), Đại Tướng An Để La (Andira), Đại Tướng Át Nễ La 
(Majira), Đại Tướng Săn Để La (Sandira), Đại Tướng Nhân Đạt La (Indra), Đại 
Tướng Ba Di La (PaJra), Đại Tướng Ma Hồ La (Makura), Đại Tướng Chân Đạt La 
(Sindura), Đại Tướng Chiêu Đỗ La (Catura), Đại Tướng Tỳ. Yết La (Vikarala). 

Mười hai vị Đại Tướng Dược Xoa này, mỗi một vị đêu có bảy ngàn Dược Xoa 
dùng làm quyên thuộc, cùng lúc mở lời bạch với Đức Phật răng: "Thế Tôn ! Nay chúng 
con nương vào uy lực của Đức Phật, được nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư 
Lưu Ly Quang Như Lai nên chăng còn sợ hãi nẻo ác nữa. Tướng Soái chúng con cùng 
chung một lòng, cho đến hết đời xin quy y Phật Pháp Tăng, thê sẽ gánh vác tất cả hữu 
tình để làm các việc nghĩa lợi, nhiêu ích, an vui. Tùy theo những chỗ nào, làng xóm, 
thành, nước, âp, Không Nhàn, trong rừng ... Nêu có lưu bô Kinh này, hoặc lại có người 
thọ trì danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cung kính cúng dường thi 
quyên thuộc của chúng con đêu hộ vệ người đó, đều khiến cho giải thoát tất cả nạn 
khô. Mọi mong câu của chư Hữu đêu khiến cho đây đủ. ' 


_ Tùy theo từng Dòng Phái mà hình tượng của 12 vị Thân Tướng này được tạo lập 
khác nhau kể cả tên Phạn và Chủng Tử 

Đồ Tượng quyến 3, trang 7 ghi nhận là: “Tý Thần (Bhoghara), Sửu Thần 
(Sautura), Dân Thân (Cindra), Mão Thân (Makura), Thìn Thân (Bhayara), Ty Thân 
(Indra), Ngọ Thân (Suramra), Mùi Thân (Manira), Thân Thân (Andara), Dậu Thân 
(Mikhara), Tuất Thân (Vagira), Hợi Thân (Kimvira)” 

Đô Tượng Quyền 7, trang 423 ghi nhận: Tý Thân (Vighara), Ngọ Thân 
(Saramra), Dậu Thân (Migara), Tuất Thân (Vagara)... còn lại thì giống Đô Tượng 
Quyền 3 

Đô Tượng Quyến 5, trang 427 ghi nhận là: “Tý Thân (Vikara), Sửu Thân 
(Saudhura), Dân Thân (Cintara), Mão Thân (Mahura), Thìn Thân (Paira), Ty Thần 
(Indra), Ngọ Thân ( San Để), Mùi Thân (Adira), Thân Thân (Antira), Dậu Thân 
(Mekira), Tuất Thân (Pacara), Hợi Thân (Kuvira)” 

Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang (bản Phạn ) ghi nhận tên gọi của l2 vị Đại Tướng 
Dược Xoa là: “Kimbhrra (Hợi Thân), Vajra (Tuất Thân), Mekhila (Dậu Thân), Antila 
(Thân Thân), Anila (Mùi Thân), Santhila (Ngọ Thân), Indala (Ty Thân), Päyila (Thìn 
Thân), Mahala (Mão Thân), Cidala (Dân Thân), Caundhula (Sửu Thân), Vikala (Tý 
Thân)” 

Truyền Thống khác ghi nhận là: “Tý Thân (Vikara), Sửu Thân (Aidhura), Dân 
Thân (Intara), Mão Thân (Mahura), Thìn Thân (Paira), Ty Thân (Indra), Ngọ Thân 
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(Sandira), Mùi Thân (Adira), Thân Thân (Antira), Dậu Thân (Mekira), Tuất Thân 
(Pacara), Hợi Thân (Khumvrra)” 

Theo Thượng Tọa Án Thuận cùng với một số nhà học Phật ở Nhật Bản và 
phương Tây công nhận thì tên Phạn của 12 vị Thân Tướng là: 

Cung Tỳ La Đại Tướng (Kumbhrra) Phạt Chiết La Đại Tướng (Vajra) Mê Xí La 
Đại Tướng (Mihira) An Đề La Đại Tướng (Andira) Ngạch Nễ La Đại Tướng (Majira) 
San Để La Đại Tướng (Šandira) Nhân Đạt La Đại Tướng (Indra) Bà Di La Đại Tướng 
(Pajra) Ma Hỗ La Đại Tướng (Makura) Chân Đạt La Đại Tướng (Sindura) Chiêu Đồ 
La Đại Tướng (Catura) Tỳ Yết La Đại Tướng (Vikarala) 
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Mười hai vị Đại Tướng Dược Xoa biêu thị cho việc ứng thuận với l2 Nguyện lớn 
của Đức Phật Dược Sư mà hóa hiện làm Yết Ma Thần gánh vác chúng sinh và hộ vệ 
cho mọi người. Do ý nghĩa ây nên 12 vị Thần Tướng này được xem là phân thần của 
Đức Phật Dược Sư 

1_ Kumbhira ứng với Nguyện thứ nhất: 

Nguyện Ta đời sau được Bồ Đề 

Thân sáng rực rỡ chiêu Pháp Giới 

Tướng tốt trang nghiêm thân Trượng Phu 

Khiến các hữu tình không khác Ta 
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2_ Vajra ứng với Nguyện thứ hai: 
Nguyện Ta đời sau được Bồ Đề 

Ánh sáng, Công Đức rất rộng lớn 

Lưới lửa trang nghiêm hơn Nhật Nguyệt 
Chúng sinh u minh đều mở sáng 
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3_ Mihira ứng với Nguyện thứ ba: 
Nguyện Ta đời sau được Bồ Đề 
Trí Tuệ, phương tiện vô biên lượng 
Vật cần thọ dụng đều không tận 
Không đề chúng sinh có thiếu thốn. 
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4_ Andira ứng với Nguyện thứ tư: 
Nguyện Ta đời sau được Bồ Đề 

Khiến các Tà Hạnh trụ Chính Đạo 
Nếu người hành Thanh Văn, Độc Giác 
Đêu dùng Đại Thừa mà an lập 
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5_ Majira ứng với Nguyện thứ năm: 
Nguyện Ta đời sau được Bồ Đề 

Võ biên hữu tình tu Phạm Hạnh 

Đêu khiến đây đủ ba Tụ Giới 

Cả sử có phạm, lại trong sạch 
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6_ Sandira ứng với Nguyện thứ sáu: 
Nguyện Ta đời sau được Bồ Đề 

Hữu tình thân kém, chăng đủ Căn 
Nghe tên Ta xong, đủ các căn 

Đoan chính, thông tuệ, không bệnh khổ 
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7_ Indra ứng với Nguyện thứ bảy: 
Nguyện Ta đời sau được Bộ Đề 

Hữu tình: mọi bệnh, nghèo túng, khổ 
Danh hiệu của Ta thoáng qua tai 
Thân tâm an vuI, đủ của cải 
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S_ Pajra ứng với Nguyện thứ tám: 
Nguyện Ta đời sau được Bộ Đề 

Người nữ bị trăm ác bức bách 

Sinh tâm chán lìa, nghe tên Ta 

Liên được chuyên thành thân Trượng Phu 
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9 Makura ứng với Nguyện thứ chín: 
Nguyện Ta đời sau được Bồ Đề 
Khiến các hữu tình thoát lưới Ma 
Thoát khỏi rừng rậm của Ngoại Đạo 
Chính Kiến tu tập Hạnh Bồ Tát 
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I0_ Sindura ứng với Nguyện thứ mười: 
Nguyện Ta đời sau được Bồ Đề 

Hữu tình bị phép vua gây khô 

Với tai nạn khác ép thần tâm 

Dùng uy thân Ta đều giải thoát 
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II_ Catura ứng với Nguyện thứ mười một: 
Nguyện Ta đời sau được Bộ Đề 

Hữu tình đói khát nhân tạo nghiệp 

Ta cho ăn uống, thân no đủ 

Sau dùng Pháp VỊ, an vui hết 
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12_ Vikarala ứng với Nguyện thứ mười hai: 
Nguyện Ta đời sau được Bộ Đề 

Hữu tình không chỗ dựa, nóng lạnh 

Chuyên niệm tên Ta được quân áO 

Vật trang nghiêm báu cũng đây đủ 





314 


_ Tạng Truyện Phật Giáo ghi nhận hình tướng của 12 vị Đại Tướng Dược Xoa là: 


I1 Chấp Âm Dược Xoa Đại Tướng: 
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2_ Chấp Ngôn Dược Xoa Đại Tướng: 
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3_ Chấp Phong Dược Xoa Đại Tướng: 
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4_ Chấp Khô Dược Xoa Đại Tướng: 
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6_ Châp Tưởng Dược Xoa Đại Tướng: 
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7 Châp Nghiêm Dược Xoa Đại Tướng: 
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§ Hồng Hôi Kim Cương Dược Xoa Đại Tướng: 
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9 Cực Ủy Dược Xoa Đại Tướng: 
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I0 Trượng Thủ Dược Xoa Đại Tướng: 
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11 Chấp Động Dược Xoa Đại Tướng: 
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I12_ Viên Mãn Dược Xoa Đại Tướng: 
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_Y theo Phật Điển ghi chép thì 12 vị Thân Tướng ấy ở trong 12 giờ của ngày 
đêm, bôn mùa, 12 tháng thay phiên nhau thống lãnh quyền thuộc thủ hộ chúng sinh. 

Riêng việc phôi trí 12 vị Thân Tướng với 12 vị Thời Thân thì có ba dòng truyện 
thừa. 

*) Cách thứ nhất (Nguyệt Tướng): bắt đầu khởi từ Hợi ngược lên cho đến Tý 
(Nguyệt Tướng) tức Cung Tỳ La là Hợi Thân, Bạt Chiết la là Tuất Thân....Tỳ Yết La là 
Tý Thân. 

1) Tỳ Yết La (Vikarala Viên Tác Dược Xoa hay Cân Nộ Đại Tướng) tức Tý 
Thân. thân màu vàng hoặc đỏ, cầm bánh xe báu hay định ba, Bản Địa là Thích Ca 
Phật (SŠSäkyamuni-buddha), Chủng Tử là chữ BHA (4) 


Rmr——_-—-- 





_ 2) Chiêu Đồ La (Catura_ Châp Động Dược Xoa hay Hộ Thê Đại Tướng) tức Sửu 
Thân, thân màu xanh lam, câm cái chày báu hay cây kiêm, Bản Địa là Kim Cương 
Thủ Bồ Tát (Vajra-pani-bodhisatva), Chủng Tử là chữ HUM (&) 
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3) Chân Đạt La (Sindura_ Châp Tưởng Dược Xoa hay Chiết Thủy Đại Tướng) 
tức Dân Thân, thân màu vàng, cầm sợi dây hay phât trần và cây gậy báu, Bản Địa là 
Phổ Hiền Bồ Tát (Samanta-bhadra-bodhisatva), Chủng Tử là chữ AM (3) 





4) Ma Hồ La (Makura_ Chấp Ngôn Dược Xoa hay Canh Phương Đại Tướng) tức 
Mão Thân, thân màu trăng, câm cây Búa báu, Bản Địa là Đức Dược Sư Phật 
(Bhaisaijya-guru-buddha), Chủng Tử là chữ BHAI (3Ã) 
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- 9) Ba Di La (Pajra_ Chấp Âm Dược Xoa hay Lang Long Đại Tướng) tức Thìn 
Thân, thân màu hông, câm cung tên, Bản Địa là Văn Thù Bồ Tát (Mañlusn- 
bodhisatva), Chủng Tử là chữ A (3Ä) 





- 6) Nhân Đạt La (Indra_ Châp Lực Dược Xoa hay Đề Sử Đại Tướng) tức Ty 
Thân, thần màu hông, cầm cây Mâu hay cây thương, Bản Địa là Địa Tạng Bồ Tát 
(Ksiti-garbha-bodhisatva), Chủng Tử là chữ HA (Ñ) 


= — =8 
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7) San Đề La (Sandira_ Cư Xử Dược Xoa hay La Sát Đại Tướng) tức Ngọ Thân, 
thân màu khói, câm Loa ôc, Bản Địa là Hư Không Tạng Bô Tát (Akãš§a-garbha- 
bodhisatva), Chủng Tử là chữ TRANH (3È) 


15:#E' 
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S) Ngạch Nễ La (Majtra_ Chấp Phong Dược Xoa hay Chính Pháp Đại Tướng) 
tức Mùi Thân, thân màu hông đỏ, cầm mũi tên hay đinh ba, Bản Địa là Ma Lợi Chi Bô 
Tát (Maricr-bodhisatva), Chủng Tử là chữ MA (3Ä) 
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9) An Để La (Andira_ Châp Tinh Dược Xoa hay Hộ Tỷ Đại Tướng) tức Thân 
Thân, thân màu xanh, cầm viên ngọc báu, chày vô hay phât trần. Bản Địa là Quán Thế 
Âm Bồ Tát (Avalokite§vara-bodhisatva), Chủng Tử là chữ SA (#Ä) 
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10) Mê Xí La (Mihra_ Chấp Nghiêm Dược Xoa hay Hộ Pháp Đại Tướng) tức 
Dậu Thân, thân màu vàng, câm chiếc vòng hay cây gậy, Bản Địa là A Di Đà Phật 
(Amitäyus-buddha), Chủng Tử là chữ HRIH (-&\t) 


TH +. ciấi 
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11) Bạt Chiết La (Vajra_ Kim Cương Dược Xoa hay Kim Cương Đại Tướng) tức 
Tuất Thân, thân màu trăng, cầm cây Kiếm báu, Bản Địa là Đại Thể Chí Bồ Tát 
(Mahä-sthama-präpta-bodhisatva), Chủng Tử là chữ SA (®) 
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- 12) Cung Tỳ La (Kumbhrra_ Cực Ủy Dược Xoa hay Khả Ủy Đại Tướng) tức Hợi 
Thân, thần màu vàng, cầm cái chày báu, Bản Địa là Di Lặc Bồ Tát (Mattreya- 
bodhisatva), Chủng Tử là chữ YU (3) 
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_ Truyên thống theo Nguyệt Tướng, còn ghi nhận hình tượng của 12 Thần Tướng 
Dược Xoa theo cách khác là: 

l Cung Tỳ La (Kumbhrra, hay Kumbrra): Thiên Không, lại xưng là Kim Tỳ 
La, dịch ý là cực úy (rất đáng sợ), nghĩa ây là Kim Đâu hoặc Uy Như Vương, do uy 
quang lóe sáng rực mà gọi tên. Cung Tỳ La nghĩa là Giao Long, do thân đầu là Rồng 
vàng mà gọi tên. Bản Địa của vị Đại Tướng này là Di Lặc Bồ Tát (Maitreya- 
bodhisatva), là vị Thân thủ hộ giờ Hợi 
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2 _Phạt Chiết La (Vajra): Câu Trần. Lại tác là Bạt Chiết la, Hòa Kỳ La, nghĩa â ây 
là Kim Cương. Do Tôn này câm chày Kim Cương, khuôn mặt tươi cười đông với dung 
mạo trường thọ mà gọi tên. Bản Địa của Đại Tướng này là Đại Thể Chí Bồ Tát 
(Mahä-sthama-präpta-bodhisatva), là vị Thân thủ hộ giờ Tuất 
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3_ Mê Khư La (Mihrra, hay Mekhala): Châu Tước. Lại tác là Mê Xí La, Di Khứ 
La, dịch ý là Chấp Nghiêm. Bản Địa của Đại Tướng này là A Di Đà Như Lai 
(Amitabha-tathagata), là vị Thân thủ hộ giờ Dậu. 
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4_ An Nại La (Andira, hay Antala): Thái Thường, lại tác là Ngạch Nễ La, An 
Đề La, An Đà La. Dịch ý là Chấp Tỉnh. Nghĩa ấy là Phá Không Sơn, hoặc Năng Trì, 
hoặc Đa Văn. Tôn này thường trụ ở Thập Sơn (Đa Sơn) thường nghe Phật Pháp, có 
danh tiếng rộng lớn mà được. Bản Địa của Đại Tướng này là Quán Thế Âm Bồ Tát 
(Avalikite§$vara-bodhisatva), là vị Thân thủ hộ giờ Thân 





336 


5_ Ma Niết La (Majira, hay Amlla): Thái Ấm. Lại tác là Ngạch Nhĩ La, Át Nẽ 
La, Mạt Nhĩ La, Ma Ni La. Dịch ý là Chấp Phong, nghĩa ấy là Trầm Hương, Mật 
Hương, Như Ý Châu, hoặc Ly Câu Bảo. Do Tôn này có ánh sáng thơm tho trang 
nghiêm, thân trong sạch như châu bảu mà gọi tên. Bản ĐỊa của Đại Tướng này là Ma 
Lợi Chỉ Thiên (MarTcï-devï), là vị Thân thủ hộ giờ Mùi. 
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6_ An Đát La (Sandira, hay Sanila): Huyền Vũ. Lại tác là San Đề La, Sa Nễ La, 
Tô Lam La. Dịch ý là Cư Xứ, nghĩa ây là Loa Nữ, Thạch Nữ, hoặc Hoa Man. Tôn 
này là Nữ Tướng, hiện thân của hình Loa Nữ, đầu đội vòng hoa, hình tóc như đá xoăn 
ốc (loa thạch) mà gọi tên. Bản Địa của Đại Tướng này là Hư Không Tạng Bồ Tát 
(Akäãá§a-garbha-bodhisatva), là vị Thân thủ hộ ø1ờ Ngọ 
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7 Nhân Đà La (Indra, hay Indala): Đăng Xà. Lại tác là Nhân Đạt La, dịch ý là 
Chấp Lực, nghĩa ấy là Năng Thiên Chủ, Trì Sơn hoặc Địa Trì. Tôn này ở trên Trời 
với nhân gian hay vì Thiên Đề hộ trì núi, đât mà gọi tên. Bản Địa của Đại Tướng này 
là Địa Tạng Bồ Tát (Ksiti-garbha-bodhisatva), là vị Thân thủ hộ giờ Ty 
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S_ Ba DỊ La (Pajra, hay vapila): Thanh Long. Lại tác là Bà Gia La, Ba Di La, 
dịch ý là Chấp Âm, nghĩa ây là Kình Ngư hoặc Huyễn Thuật. Tôn này có thân hình 
dài lớn như con cá kình (cá voi), có đủ Đại Huyền Thuật mà gọi tên. Bản Địa của Đại 
Tướng này là Văn Thù Bồ Tát (Mañjuérï-bodhisatva), là vị Thần thủ hộ giờ Thìn 
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9_ Ma Hô La (Makura, hay Mahura): Thiên Hậu. Lại tác là Ma Hồ La, Bạc Hô 
La, dịch ý là Chấp Ngôn, nghĩa ấy là Mãng Long Hành hoặc Phúc Hành. Tên gọi 
riêng là Ma Hô La, nghĩa là Đại Hý Lạc hoặc Chấp Nhật Hành. Tôn này đồng với 
Rông, mãng xà, chấp sự vui thích đùa giỡn của mặt trời (Chấp Nhật Hý Lạc) mà gọi 
tên. Bản Địa của Đại Tướng này là Dược Sư Như Lai (Bha1saIJya-guru-tathagata), là 
vị Thân thủ hộ giờ Mão 
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10_ Chân Đạt La (Sindura, hay Cindala): Bạch Hồ. Lại tác là Chân Trì La, dịch 
ý là Chấp Tưởng, nghĩa ấy là Nhất Giác hoặc Nghỉ Thân. Do cái đầu của Tôn này 
sinh ra một cái sừng, người nhìn thấy đều khởi nghi ngờ mà có tên gọi. Bản Địa của 
Đại Tướng nảy là Phố Hiên Bồ Tát (Samanta-bhadra-bodhisatva), là vị Thân thủ hộ 
ø1ờ Dân 
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II Chiêu Độ La (Catura, hay Caudhula): Lục Hợp. Lại tác là Châu Đỗ La, 
Chiêu Đỗ La, dịch ý là Chấp Động, nghĩa ây là Nghiêm Xí, hoặc Sát Giả. Tên gọi 
riêng là Chiếu Đâu La nghĩa là Nguyệt Quang hoặc Nguyệt Sắc. Tôn này lúc uy 
nghiêm thời như người giết chóc (sát giả), lúc thanh hòa thời giỗng như một dạng màu 
sắc của mặt trăng mà có tên gọi. Bản Địa của Đại Tướng này là Kim Cương Thủ Bồ 
Tát (Vajra-pani-bodhisatva), là vị Thân thủ hộ giờ Sửu 
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12 Tỳ Yết La (Vikarala, hay Vikala): Thiên Nhất. Tỳ Yết La dịch ý là Viên Tác 
(tạo làm tròn trịa), nghĩa ấy là Thiện Nghệ (nghề khéo) hoặc Tâm Tứ. Lại tên gọi Tỳ 
Ca La có nghĩa là Tự Bản (gốc của chữ) hoặc Thanh Giáo (dạy bảo âm tiếng). Do 
Tôn này khéo rộng dài tìm nghệ khéo, chuyên dạy bảo Bán Mãn Tự (nửa chữ, đủ chữ) 
mà có tên gọi. Bản Địa của Đại Tướng này là Thích Ca Như Lai (SŠäkya-muni- 
tathägata), là vị Thân thủ hộ giờ Tý 
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2 Phạt Chiết La Đại Tướng: Ý là Kim Cương, tay phải câm cây chỉa ba, tay 


trái câm cây kiêm báu, đứng trên đàn chó, là Tuât Thân 
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Mê Xí La Đại Tướng: Ý là Chấp Nghiêm, tay phải cầm cây kiểm, tay trái 
câm cây giáo, đứng trên đàn gà, là Dậu Thần 
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4 An Đề La Đại Tướng: Ý là Chấp Tinh, tay trái cầm cây giáo, tay trài giương 
năm ngón tay, úp lòng bàn tay đẻ xuông bên dưới, đứng trên đàn khi, là Thân Thần 
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6 San Để La Đại Tướng: Ý là Cư Xứ, tay phải cầm cái chày, tay trái ngữa 
hướng lòng bàn tay lên trên ngang vai trái, đứng trên đàn ngựa, là Ngọ Thân 
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—— Nhân Đạt La Đại Tướng: Ý là Chấp Lực, tay phải cầm cán cây kiêm, tay trái 
kêt Tam Cô Án úp đè xuông dưới ngang eo lưng, đứng trên đàn răn, là Ty Thân 
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__5_Ba Di La Đại Tướng: Ý là Chấp Âm, tay phải øiương năm ngón tay hướng đẻ 
xuông dưới ngang eo lưng, tay trái câm cây chỉa ba, đứng trên đàn Rông, là Thìn 
Thân 
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10 Chân Đạt La Đại Tướng: Ý là Chấp Tưởng, tay phải năm vạt áo ở vai trái, 
tay trái câm cái chày Độc Cô hướng mũi nhọn xuông bên dưới, đứng trên đàn cọp, là 
Dân Thân 
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—_ lI Chiêu Đồ La Đại Tướng: Y là Động Thân, tay phải cầm cây giáo, tay trái 
câm cây kiêm báu, đứng trên đàn trâu, là Sửu Thân 
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THÂN THÂN __ ANDIRA_ 
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NGỌ THẦN _ SANDIRA 
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MÃO THÂN __ MAKURA 
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*) Cách thứ hai (Nguyệt Lệnh): khởi từ Dân thuận đến Tý (Nguyệt Lệnh) tức 
Cung Tỳ La là Dân Thân, Bạt Chiêt La là Mão Thân..... Ty Yêt La là Sửu Thân. 


I_ Cung Tỳ La (Dân Thân) 
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(Mão Thần) 
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2_ Bat Chiết La 
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3_ Mê 
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La (Ty Thần) 
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4_ An Đê 
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6_ San Để La (Mùi Thân) 
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(Thân Thân) 


7_ Nhân Đạt La 





3/5 


§_ Ba Di La (Dậu Thân) 





3/6 


9_ Ma Hồ La (Tuất Thân) 
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ợi Thần) 
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I0_ Chân Đạt La 





3/8 


11 Chiêu Đồ La (Tý Thân) 
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12_ Tỳ Yết La (Sửu Thân) 
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Tôn Tượng 12 vị Thân Tướng Dược Xoa còn được minh hoạ như sau: 
[_Dân Thân 





2 Mão Thân 
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3 Thìn Thần 





4 Ty Thân 
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5 Ngọ Thân 


6 Mùi Thân 
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7 Thân Thân 


8 Dậu Thân 
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9_ Tuất Thân 


10 Hợi Thân 
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11_ Tý Thân 





12 Sửu Thần 
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*) Cách thứ ba: khởi từ Tý thuận đên Hợi tức Cung Tỳ La là Tý Thân, Bạt Chiết 
La là Sửu Thân..... Ty Yết La là Hợi Thân. 
l)Tý Thần: Cung Tỳ La Đại Tướng 
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3_ Dân Thân: Mê Xí La Đại Tướng 
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5_ Thìn Thân: Án Nễ La Đại Tướng 
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6_ Ty Thân: San Đề La Đại Tướng (Nguyện thứ bảy) 
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7 Ngọ Thân: Nhân Đạt La Đại Tướng 
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9_ Thân Thân: Ma Hồ La Đại Tướng 
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11 Tuất Thân: Chiêu Đồ La Đại Tướng 
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Trong cách thứ ba này, khi l2 vị Đại Tướng Dược Xoa hiện thân Phi Nhân 
(Amanusya) với thân người đầu thú... thì các Ngài đại biểu cho 12 vị Thân Lục Đỉnh 
Lục Giáp và được xưng gọi là: Giáp Dân Tướng Quân, Đinh Mão Tòng Thần, 
Giáp Thìn Tướng Quân, Đỉnh Ty Tướng Quân, Giáp Ngọ Tướng Quân, Đỉnh Mùi 
Tòng Thân, Giáp Thân Tướng Quân, Đinh Dậu Tướng Quân, Giáp Tuất Tướng 
Quân, Đỉnh Hợi Tòng Thần, Giáp Tý Tướng Quân, Đinh Sửu Tòng Thân... Trong 
đó: Đình Mão, Định Ty, Đình Mùi, Định Dậu, Đình Hợi, Đình Sửu biểu thị cho 6 vị 
Âm Thân còn Giáp Dân, Giáp Thìn, Giáp Ngọ, Giáp Thân, Giáp Tuất, Giáp Tý biểu 
thị cho 6 vị Dương Thân. Hình tượng của các vị này thường được thấy trong các Man 
Đa La như Man Đa La của Diệu Kiến Bô Tát (Su-darsšana, hay Su-dỊ sta) đề thực hành 
Nhương Tỉnh Pháp Hội 
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Đạo Giáo Trung Quốc ghi nhận Lục Đinh Lục Giáp Hộ Thân Thần Chú là: 

“Đinh Sửu diên ngã thọ, Đỉnh Hợi câu ngã hồn, Đỉnh Dậu chế ngã phách, Đỉnh 
Mùi khước ngã tai, Đỉnh Ty độ ngã nguy, Đỉnh Mão độ ngã ách 

Giáp Tý hộ ngã thân, Giáp Tuất bảo ngã hình, Giáp Thân có ngã mệnh, Giáp 
Ngọ thủ ngã hôn, Giáp Thìn trân ngã linh, Giáp Dần dục ngã chân” 
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Giáp Dần Tướng Quân 
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Giáp Thìn Tướng Quân 





Đỉnh Ty Tướng Quân 
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Giáp Nøọo Tướng Quần 





Đỉnh Mùi Tòng Thần 
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Giáp Thần Tướng Quần 





Đỉnh Dậu Tướng Quần 
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Giáp Tuất Tướng Quân 





Đỉnh Hợi Tòng Thân 
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Giáp Tý Tướng Quân 





Đỉnh Sửu Tòng Thân 
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_ Thân Bản Địa (tức Bản Địa Thân) của 12 Đại Tướng Dược Xoa: 

Từ Bản Tích Nhị Môn của Kinh Pháp Hoa cùng với Bản Địa Gia Trì của Kinh 
Đại Nhật đã hình thành tư tưởng “Bản Thể của Phật, Bồ Tát hiện bày mọi loại Thân 
đê tế độ chúng sinh”... như Phẩm Thọ Lượng của Kinh Pháp Hoa, Thai Tạng Giới 
Tứ Trùng Mạn Trà La của Kinh Đại Nhật đã nói tức hiện đủ tư tưởng này. Trong ba 
Thân của Phật thì Pháp Thần (Dharma-kaya), Báo Thần (Sambhoøga-kaya) là Bản 
Địa, còn Hóa Thân (Nirmäna-käya) là Thùy Tích. Dùng Thùy để nói thì chư Thiên, 
chư Thân của Ấn Độ cổ đại được nhiếp trong Ngoại Kim Cương Viện tại lớp thứ tư ở 
Thai Tạng Giới (Garbha-dhätu) của Kinh Đại Nhật đêu là Thùy Tích của Đại Nhật 
Như Lai ( Vairocana-tathagata) 

Phật Giáo Nhật Bản đặc biệt đem tư tưởng “Bản Địa Thùy Tích” này dung hợp 
tín ngưỡng Thân Đạo vốn có từ xưa của mình với tín ngưỡng tôn phụng chư Phật, Bồ 
Tát của Phật Giáo...trong đó Phật, Bồ Tát là Bản Địa Phật, chư Thân của Thân Đạo 
Nhật Bản là Thùy Tích Phật. Đây tức là giêng mối tư tưởng “Thân Phật Tập Hợp” 
của Phật Giáo Nhật Bản. Như Thiên Đài Tông, Chân Ngôn Tông đêu dùng Phật làm 
Bản, dùng Thần làm Tích, mỗi một vị Thân đêu được phôi trí với một Phật, Bô Tát và 
vị Thần Kỳ ấy đêu là Thùy Tích của Phật, Bô Tát. 

Do đó, 12 vị Dược Xoa Đại Tướng là các vị Hộ Pháp trọng yếu ặt phải có Bản 
Địa Thân tương ứng để đối ứng. 

.)Đại Chính Tạng, tập 76 ghi nhận Dược Sư Pháp trong Khê Lam Thập Diệp 
Tập do vị Tăng Nhật Bản Quảng Tôn biên soạn, có nêu bày Thân Bản ĐỊa của 12 vị 
Thân Tướng là: Cung Côn La Đại Tướng (Thích Ca), Phạt Chiết La Đại Tướng (Đà La 
Ni Bô Tát), Mê Xí La Đại Tướng (Phố Hiền Bô Tát), Ngạch Nễ La Đại Tướng (Văn 
Thù Bồ Tát), San Đề La Đại Tướng (Địa Tạng Bồ Tát), Nhân Đạt La Đại Tướng 
(Chiên Đàn Hương Phật), Ba Di La Đại Tướng (Ma Lợi Chi Thiên), Ma Hồ La Đại 
Tướng (Đại Thê Chí Bô Tát), Chân Đạt La Đại Tướng (Địa Tạng Bồ Tát), Chiêu Đồ 
Đại Tướng (Quán Thế Âm Bỏ Tát), Tỳ Yết La Đại Tướng (Di Lặc Bỏ Tát) 

Nhật Bản Điền Tịch “Bạc Song Chỉ (Biên Tri Viện Ngự Ký) Khẩu Quyết Đệ 
Nhất: Như Lai Bộ, tiếp đến Dược Sư “ ghi chép việc của nhóm Chủng Tử và Bản Địa 
của 12 vị Thân Tướng Dạ Xoa, Thập Quyền Sao Thường Hỷ Viện: 

Kim Tỳ La (là Chỉnh Minh tức Hợi Thân, Di Lặc Bộ Tát), chữ chủng tử là: 
đt(GI) 

Hòa Kỳ La (là A My tức Tuất Thân, Đắc Đại Thế Chí Bỏ Tát), chữ chủng tử là: 
#(SA) 

Xưng Kha La (là Tùng My tức Dậu Thân, A Di Đà), chữ chủng tử là: (HRIH) 

An Đà La (là Truyền Tổng tức Thân Thân, Quán Âm Bô Tát), chữ chủng tử là: 
(CA) 

Ma Ni La (là Tiểu Cát tức Mùi Thân, Ma Lợi Chi Thiên), chữ chủng tử là: 
Z{(MA) 

Sách Giám La (là Thắng Quang tức Ngọ Thân, Hư Không Tạng Bồ Tát), chữ 
chủng tử là: ‹#(TRAM) 

Nhân Trì La (là Thập Nhị Thân tức Ty Thân, Địa Tạng Bô Tát), chữ chủng tử là: 
(HA) 

Bà Gia La (là Thiên Cương tức Thìn Thân, Văn Thù Sư Lợi Bô Tát), chữ chủng 
tử là: #{(MA) 

Ma Hưu La (là Đại Xung tức Mão Thân, Dược Sư Như Lai), chữ chủng tử là: 
{(A) 
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Chân Đà La (là Công Tào tức Dân Thân, Phô Hiện Bỏ Tát), chữ chủng tử là: 
Ä(A) 7 ` ` ` 

Chiêu Đâu La (là Đại Cát tức Sửu Thân, Kim Cương Thủ Bồ Tát), chữ chủng tử 
là: (HUM) 

Tỳ Khư La (là Thần Hậu tức Tý Thân, Thích Ca Như Lai), chữ chủng tử là: 
T*'(A) 


_ Ngoài ra, lại có thuyết khác, như trong Dược Sư Kinh Pháp Nghiên Cứu của 
Nøơô Tín Như phi nhận: Thần Bản ĐỊa của Cung Tỳ La Đại Tướng là ÀA DI Đà Như 
Lai, Thân Bản Địa của Phạt Chiết La Đại Tướng là Quán Âm Bỏ Tát, Thân Bản Địa 
của Mê Xí La Đại Tướng là Như Ý Luân Bồ Tát, Thân Bản Địa của An Để La Đại 
Tướng là Hư Không Tạng Bỏ Tát, Thân Bản Địa của An Nễ La Đại Tướng là Địa 
Tạng Bỏ Tát, Thân Bản Địa của San Để La Đại Tướng là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, 
Thân Bản Địa của Nhân Đạt La Đại Tướng là Đại Uy Đức Minh Vương, Thân Bản 
Địa của Ba Di La Đại Tướng là Phố Hiên Bỏ Tát, Thân Bản Địa của Ma Hồ La Đại 
Tướng là Đại Nhật Như Lai, Thần Bản Địa của Chân Đạt La Đại Tướng là Thích 
Nghinh Như Lai, Thân Bản Địa của Chiêu Đỗ La Đại Tướng là Di Lặc Bô Tát, Thân 
Bản Địa của Tỳ Yết La Đại Tướng là Đại Thế Chí Bồ Tát. 


_ Hán Truyền Phật Giáo ghi nhận Bản Tôn duyên với năm sinh trong Xuất Sinh 
Niên Tuyến Trạch là: 

Năm Tý thuộc về con chuột, nếu sinh vào năm này thì có thê tuyến chọn Thiên 
Thủ Thiên Nhãn, cũng là Quán Thế Âm Bồ Tát làm Bản Tôn tu tập. 

Năm Sửu thuộc con trâu, Hư Không Tạng Bồ Tát 

Năm Dân thuộc con cọp, Hư Không Tạng Bồ Tát 

Năm Mão thuộc con thỏ, Văn Thù Bồ Tát 

Năm Thìn thuộc con Rông, Phố Hiền Bồ Tát 

Năm Ty thuộc con răn, Phố Hiên Bồ Tát 

Năm Ngọ thuộc con ngựa, Đại Thể Chí Bô Tát 

Năm Mùi thuộc con dê, Đại Nhật Như Lai (tu Đại Nhật Như Lai của Mật Pháp) 

Năm Thân thuộc con khỉ, Đại Nhật Như Lai 

Năm Dậu thuộc con gà, Bất Động Minh Vương 

Năm Tuất thuộc con chó, A Di Đà Phật 

Năm Hợi thuộc con heo, Á Di Đà Phật 


_ Tùy theo sự truyền thừa mà chữ chủng tử của 12 Thân Tướng Dược Xoa được 
ch1 nhận khác nhau 

)Đô Tượng 3, trang 37 ghi nhận chữ chủng tử của 12 Thân Tướng Dược Xoa là: 
Tý (&:HŨM), Hợi (3:A), Tuất (†:RAM), Dậu (3(:MAM), Thân (&:HA), Mùi 
($:TRAM), Ngọ (H[:MA), Ty (Ä:CA), Thìn (&\:HRIH), Mão (#{:SAM), Dân 
(£G]), Sửu (#`:HA) 
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) Đồ Tượng 7, trang 481 482 ghi nhận là: 

1 Cung Tỳ La: Chủng tử là KU (®), hoặc SA (#{), hoặc GI (ŒU [Di Lặc Bồ 
Tát, Hợi Thân] 

2 Phạt Chiết La: Chủng tử là: VA (Ñ), hoặc PA (*{), hoặc SA (3) [Đại Thê 
Chí, Tuất Thân] 

3_ Mê Xí La: Chủng tử là MA (ð), hoặc HRIH (-&) [A Di Đà, Dậu Thân] 

4_An Nễ La: Chủng tử là: A (#Ä), hoặc CA (Ä) [Quán Âm, Thân Thân] 

5 Áng Nễ La: Chủng Tử là: MA (2#), hoặc MA (#) [Ma Lợi Chi, Mùi Thân], 
hoặc nói là Ma Ni La, chủng tử TRAM (-Ä) [Hư Không Tạng, Ngọ Thân] 

6 San Đề La: Chủng tử là: KA (Ä), hoặc TRAM (Ä) [Hư Không Tạng, Ngọ 
Thân], Hoặc nói là Sách Lam La, chủng tử HA (4) [Địa Tạng, Ty Thân] 

7 Nhân Đạt La: Chủng tử là I ($°), hoặc HA (4) [Địa Tạng, Ty Thân], hoặc nói 
là Nhân Đà La, chủng tử RA ( ) [Dược Sư, Mão Thân] 

$ Bạt Y La: Chủng Tử là: PA (*{), hoặc MA (Z{) [Văn Thù, Thìn Thân] 

9_ Ma Hồ La: Chủng tử là: MU (3|), hoặc nói là Dược Sư, Mão Thân 

10 Chân Đạt La: Chủng tử là: CA (3Ä), hoặc A (8) [Phố Hiên Bỏ Tát, Dân 
Thân]. Hoặc nói là Chân Trì La, chủng tử HUM (#&) [Kim Cương Thủ, Mão Thân] 

11 Chiêu Đồ La: Chủng tử là: MAU ($£), hoặc nói là Chiều Đâu La, chủng tử 
HUM (#&®) [Kim Cương Thủ, Sửu Thân], hoặc nói là TÃ (3t) [Thích Ca, Tý Thân] 

12_ Tỳ Yết La: Chủng tử là: VI (@), hoặc GI (fU. Hoặc nói là Tỳ Yết La (Di 
Lặc Bô Tát, Hợi Thân). Hoặc nói là Tỳ Yết La, Tý Thân, chủng tử TA (3), Thích Ca 
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+ R ki “R2 L H8 Œ hủ +88 # mỈ RA# 


1 Tỳ Yết La Đại Tướng: có chữ chủng tử là: & (HŨM) 

2 Chiêu Đồ La Đại Tướng: có chữ chủng tử là: #4 (HA) 

3 Chân Đạt La Đại Tướng: có chữ chủng tử là: { (G1) 

4 Ma Hỗ La Đại Tướng: có chữ chủng tử là: #{ (SA) 

5_ Ba Di La Đại Tướng: có chữ chủng tử là: 'Ÿ (HRAR) 

6 _ Nhân Đạt La Đại Tướng: có chữ chủng tử là: ÄÑ (CA) 

7 San Đề La Đại Tướng: có chữ chủng tử là: #{ (MA) 

§_Ba Di La (?Ngạch Nễ La) Đại Tướng: có chữ chủng tử là: $ (TRAM) 
9_An Đề La Đại Tướng: có chữ chủng tử là: Ä (HA) 

10_Mê Xí La Đại Tướng: có chữ chủng tử là: #{ (MAM) 
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11 Phạt Chiết La Đại Tướng: có chữ chủng tử là: † (RAM) 
12 Cung Tỳ La Đại Tướng: có chữ chủng tử là: Ä{ (A) 


3 Tết HH 
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(HA kết KWWki ẾNW kịn NiŸzLf li W xã MIMS tít 
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l_ Cung Tỳ La Đại Tướng có chữ chủng tử là: Ä3(YU) 
2_Phạt Chiết La Đại Tướng có chữ chủng tử là: #‡(SAH) 
3 Mê Xí La Đại Tướng có chữ chủng tử là: ‹Ñt (HRIH) 
4_An Đề La Đại Tướng có chữ chủng tử là: #{ (SA) 

5_ An Nề La Đại Tướng có chữ chủng tử là: #{ (MA) 
6_Ma Đề La Đại Tướng có chữ chủng tử là: -Ä (TRAR) 
7 Nhân Đạt La Đại Tướng có chữ chủng tử là: Ä(HA) 
$_ Ba Di La Đại Tướng có chữ chủng tử là: Ä(A) 

9_Ma Hồ La Đại Tướng có chữ chủng tử là: 8 (BHAI) 
I0 Chân Đạt La Đại Tướng có chữ chủng tử là: #4(AM) 
11 Chiêu Đồ La Đại Tướng có chữ chủng tử là: &(HŨM) 
12 _Tỳ Yết La Đại Tướng có chữ chủng tử là:  (BHAR) 


) Đồ Tượng quyền 4, trang 435 ghi nhận là: 

1_ GI(ŒU [hoặc GÌ (ffỤ] Kim Tỳ La là Vi Minh, tức Hợi Thân, Di Lặc Bỏ Tát 

2_ SA (#() Hòa Kỳ La là Hà My, tức Tuất Thân, Đắc Đại Thê Bô Tát 

3_ HRIH () Nễ Khứ La là Tòng My, tức Dậu Thân, A Di Đà Phật 

4_ CA (Ä) An Đà La là Truyền Tống, tức Thân Thân, Quán Thê Âm Bồ Tát 

5_ MA (7ÿ) Ma Ni La là Tiểu Cát, tức Mùi Thân, Ma Lợi Chi Thiên 

6_ TRAM (3) [hoặc TRẦM (3| Tống Lam La là Thắng Quang, tức Ngọ 
Thân, Hư Không Tạng Bỏ Tát 

7_ HA (4) Nhân Đặc La là Thái Nhất, tức Ty Thần, Địa Tạng Bỏ Tát 

§_ MA (2{) Bà Gia La là Thiên Cương, tức Thìn Thân, Văn Thù Sư Lợi 

9_ RA(Ä{) Ma Hưu La là Đại Vệ, tức Mão Thần, Dược Sư Như Lai 

10_ A (3) Chân Đà La là Công Tào, tức Dân Thân, Phố Hiên Bỏ Tát 

11_ HUM (#&) [hoặc HŨM (&4)] Chiếu Đầu La là Đại Cát, tức Sửu Thân, Kim 
Cương Thủ Bồ Tát 

12_ TA (3 Tỳ Khư La là Thân Hậu, tức Tý Thân, Thích Ca Như Lai 


_ Thủ Án của 12 vị Đại Tướng Dược Xoa: 


1 Nhất Thiết Dược Xoa Pháp Ấn Chú: đem 4 ngón của tay phải hướng ra ngoài 
câu móc 4 ngón của tay trái. Dựng thắng cứng 2 ngón cái rôi đưa qua lại. 
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Thân Chú của Thủ Ấn này là Thập Nhị Thần Tướng Nhiêu Ích Hữu Tình Kết 
Nguyện Thân Chú. Hoặc có thê đọc tắt là: “OM KUVERA SVAHA”, hoặc: “OM 
KUMBHTIRA VAJRA SVÄHÄ”, hoặc: “OM KUMBHTIRA SVÄHÄ”. 

Pháp Án Chú này, nếu lúc làm Pháp Đàn của Đại Bộ thì tác Ân Chú này kêu gọi 
chư vị vào Đàn nhận cúng dường, ắt tất cả đều vui vẻ. 


2 Thập Nhị Dược Xoa Bản Ấn: 
Hai tay tác Nội Phộc, hợp dựng Địa (ngón út), Thủy (ngón vô danh) 





Mi †~Rš#T 


Thân Chú của Thủ Ấn này là Thập Nhị Thần Tướng Nhiêu Ích Hữu Tình Kết 
Nguyện Thân Chú. 
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_ Thập nhị Dược Xoa Đại Tướng kết nguyện Thân Chú 


4⁄14 4#t#( 
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59% %XWã5 M5 XS HNfT 4 
NAMO RATNA-TRAYÄYA 


NAMO KUMBHIRA VAJRA MEHIRA ANDIRA MAJIRA SANDIRA 


INDRA PAJRA MAKURA SINDURBA CATURA VIKARALA 


NAMO BHAISAUYA GURU VAIDURYA PRABHA RAJAYA 
TADYATHA BHAISAIHYE BHAISAIYE BHAISAUYA SAMUDGATE 


SVAHA 


Đức 


_Y nghĩa của Thân Chú này là: 
NAMO RATNA-TRAYAYA (Quy mệnh Tam Bảo) 


NAMO (Quy mệnh ) 

KUMBHITRA (Hợi Thân) 

VAJRA (Tuất Thân) 

MEHIRA (Dậu Thân) 

ANDIRA (Thân Thân) 

MAJIRA (Mùi Thân) 

SANDIRA (Ngọ Thân) 

INDRA (Ty Thân) 

PAJRA (Thìn Thân) 

MAKURA (Mão Thân) 

SINDURA (Dân Thân) 

CATURA (Sửu Thân) 

VIKARALA (Tý Thân) 

NAMO BHAISAIJYA GURU VAIDURYA PRABHA RAJAÄYA (Quy mệnh 
Dược Sư Lưu Ly Quang Vương) 

TADYATHÃ (Liên nói Chú là) 

BHAISAIJYE (Thuốc trị Nghiệp Tật) 

BHAISAIJYE (Thuốc trị Quỷ Tật) 

BHAISAIJYA (Thuốc trị bệnh 4 Đại) 

SAMUDGATTE (Phát sinh thăng thượng tự cứu mình cứu người) 
SVAHA (Quyết định thành tựu) 

Nếu có thọ trì Chú này thì hay diệt tật cả tội nặng sinh tử quá khứ trong thân, lại 


chăng bị trải qua ba đường ác, lìa hăn chín tai vạ đột ngột, siêu việt mọi khô, mười 
phương Thê GIới tùy theo nơi chôn đêu được an vuI, tự tại vô ngại, có các Nguyện Câu 
đêu khiên cho đây đủ 


3_ Thập Nhị Dược Xoa Dụng Ấn: 
Chắp hai tay lại, co lóng giữa của hai ngón trỏ củng dựa vào nhau, đặt hai ngón 


cái năm ngang tiệp chạm đâu ngón, dựng hai hai ngón trỏ, hai ngón vô danh, gIương 
mở hai ngón út đêu hướng về hai bên trái phải 
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Sau khi kết Ấn XONØ, đều ân một lần theo thứ tự: phía trước, phía sau, bên trái, 
bên phải, bôn góc với phương bên trên, phương bên dưới 

Thân Chú của Thủ Ấn này là Thập Nhị Thân Tướng Nhiêu Ích Hữu Tình Kết 
Nguyện Thân Chú. 


_ Thập Nhị Thân Tướng Dược Xoa Pháp: 

12 vị Dược Xoa Đại Tướng là 12 vị Đại tướng ở trước tòa ngôi của Đức Dược Sư 
Như Lai, quản lý sự mạnh khỏe (kiện khang), đây lùi bệnh tật, thoát lìa nạn khô, tiêu 
tai diễn thọ 

Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện gặp phải nhiêu chướng ngại, DỊ tât cả bệnh tật. 
Sản phụ bị tai ách lúc sinh sản... nguyện câu mong chuyền họa thành phước và ngăn 
trừ bệnh nạn khó trị do Quỷ Thần gây ra. Hãy dùng chỉ Ngũ Sắc bện thành sợi dây rôi 
gia trì Thập Nhị Thân Tướng Nhiêu Ích Hữu Tình Kết Nguyện Thân Chú vào, 
xong buộc lên cô tay, cô chân, eo bụng... của bệnh nhân. Nhưng vẫn nên thỉnh 7 vị 
Tăng, xây dựng Đạo Trường, làm Tượng Bản Tôn, viết Kinh Dược Sư, hành đạo 6 
thời, tạo 7 tâng đèn, phướng Ngũ Sắc dài 49 xích. Mỗi ngày chuyên Kinh 49 lân, 
phóng sinh 49 mạng chim cá (Sinh vật sông dưới nước với loài sống trên bờ) ân cân 
cúng dường hoa quả trái theo từng mùa. Chủ lên dây Ngũ Sắc và phát nguyện. Lại 
dùng Ấn Chú øgia trì lên dây đủ 49 biến Chú thì kết 49 gút (1 biên Chú kết 1 gút) để 
làm dây đeo thì bệnh nạn ắt khỏi. 

.)Chỉ ngũ sắc kết thành sợi dây: 

Chỉ ngũ sắc có năm màu là xanh, vàng, đỏ, trắng, đen bện thành sợi dây tức là 
kết gút tên gọi của 12 vị Dược Xoa Đại Tướng. Cách kết gút này có hai Pháp: 

1_ Dùng chỉ ngũ sắc kết bện từng tên gọi của 12 vị Dược Xoa Đại Tướng 

2 Xưng niệm tên gọi của một vị Dược Xoa Đại Tướng rÔi dùng chỉ ngũ sắc kết 
làm một gút, như vậy thứ tự xưng niệm I2 vị Dược Xoa Đại Tướng thì kết thành 12 
gút. 

Trong thực tế, tên gọi của một Tôn, nếu gia thêm chữ OM ở phía trước và hai 
chữ SVAHA ở phía sau thì thành Chú Ngữ. Đây được gọi là Thần Chú Tên 

Như vậy Thân Chú Tên của 12 vị Dược Xoa Đại Tướng là: 

OM KUMBHIRA SVAHA 

OM VAJRA SVAHA 

OM MEHIRA SVAHA 

OM ANDIRA SVAHA 

OM MAJIRA SVAHA 

OM SANDIRA SVAHA 

OM INDRA SVAHA 

OM PAJRA SVAHA 

OM MAKURA SVAHA 

OM SINDURA SVAHA 
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OM CATURA SVAHA 
OM VIKARALA SVAHA c 
Dùng l2 Thần Chú Tên này đê kêt làm sợi dây Thân Chú có 12 gút 


Theo ý nghĩa sâu xa hơn: 12 vị Thân Tướng Dược Xoa là thân hóa hiện của chư 
Phật Bộ Tát, nhận trọng trách thực hành Phật Nguyện và hộ trì chúng sinh. Mỗi vị 
Thân Tướng đêu thông lãnh bảy ngàn Dược Xoa quyến thuộc, tông cộng thành tám vạn 
bốn ngàn Dược Xoa. 

Xưa nay Dược Xoa (Yaksa) vốn là loài quỷ hay ăn nuốt (năng đạm quỷ), là loài 
quỷ ác chuyên rình rập hại người, nhìn chung đều thuộc về đường ác. Do tham dự 
Dược Sư Hội mà các vị này đã sữa chữa lỗi lâm, nghiêng về sự hiên thiện, lại phát 
Nguyện hộ trì Phật Pháp, trợ giúp người tu hành Chính Pháp 

Tám vạn bốn ngàn, xưa kia là sự sinh diệt của trần lao hung ác, là tắm vạn bốn 
ngàn phiên não, nay nương theo Công Đức của 12 Đại Nguyện của Đức Phật Dược Sư, 
chuyên ngay ba Chướng đêu thành tám vạn bốn ngàn Tam Muội Tổng Trì, Pháp 
Môn Diệu Thiện, chuyển hoán tám vạn bốn ngàn phiên não thành tám vạn bỗn ngàn 
Bỏ Đề .... minh chứng cho Uy Đức và sự thù thắng của Pháp Môn chắng hai phiền 
não tức Bồ Đề của Đức Phật Dược Sư vậy 

Như Kinh có nói: “Thế Tôn! Nay chúng con nương vào uy lực của Đức Phật, 
được nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai nên chăng 
còn sợ hãi nẻo ác nữa. Tướng Soái chúng con cùng chung một lòng, cho đến hết đời 
xin quy y Phật Pháp Tăng, thê sẽ gánh vác tất cả hữu tình để làm các việc nghĩa lợi, 
nhiêu ích, an vui. Tùy theo những chỗ nào, làng xóm, thành, nước, âp, Không Nhàn, 
trong rừng ... Nếu có lưu bố Kinh này, hoặc lại có người thọ trì danh hiệu của Đức 
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cung kính cúng dường thì quyên thuộc của chúng 
con đêu hộ vệ người đó, đêu khiến cho giải thoát tất cả nạn khô. Mọi mong câu của 
chư Hữu đêu khiến cho đây đủ. Hoặc có tật ách, câu vượt thoát cũng nên đọc tụng 
Kinh này, dùng sợi tơ năm màu kết danh tự của con. Như nguyện xong, sau đó mở gút 
kêt" 

Như vậy, sợi dây kết tên øọI của l2 vị Dược Xoa Đại Tướng khiến cho nñĐØƯỜi 
bệnh cảm kích, cúi lạy, câu Pháp giúp đỡ. Được như Nguyện xong thì cởi bỏ nút gút. 
Đây là ý đều đến cứu giúp, cũng là Dược Xoa nương vào 12 Đại Nguyện của Đức 
Dược Sư Như Lai đi đến cứu giúp khắp chúng sinh, tức là minh họa cho Thệ Nguyện 
rộng lớn bên trên cầu Đạo Bồ Đề, bên dưới hóa độ chúng sinh vậy 


_ Đồ Tượng quyền 4, trang 427 shi nhận Pháp Thập Nhị Bồ Tự là: 

Đỉnh đầu: AM (XÄ), tai phải: KHAM (8), tai trái: AM (XÄ), vâng trán: AH (8), 
vai phải : SAM (#Ù), vai trái: SAH (®Ÿ), trên trái tim: VAM (8), trên cổ họng: HAH 
(Ñ)., lễ rốn: RAM (†), eo lưng: RAH (Ÿ), bắp chân: VAM (Ä), dưới bàn chân: 
VAR(#) 

Thập Nhị Chỉ Sinh Cú (câu 12 Chị Sinh) này nhập vào Phẫn Nộ Tam Ma Địa, 
thành 12 vị Thân Tướng trông coi 12 năm, l2 tháng, l2 ngày, l2 giờ... ủng hộ tât cả 
chúng sinh, trừ khử điêu chăng tôt lành, cùng với l2 Nhân Duyên, khởi l2 Đại Nguyện 
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THẤM SA ĐẠI TƯỞNG 


Thâm Sa Đại Tướng là vị Thần Hộ Pháp trừ diệt các tai nạn, bảo hộ cho người tu 
hành. Lại xưng là Thâm Sa Thân, Thâm Sa Thân Vương, Thâm Sa Đại Vương, 
Thâm Sa Đồng Tử, Thâm Sa Bô Tát. 

Tên gọi của vị Thân này được hình thành từ truyện tích sau: 

Đường Tam Tạng Ký ghi răng: “Tam Tạng Huyễn Trang đi về phương Tây câu 
Pháp, khi đến bãi sa mạc Lưu Sa là nơi không có người cư ngụ. Mỗi lần đến giờ Trai 
thời ở bên cạnh đường ởi có cái ao mới đào chứa nước ngọt như Cam Lộ kèm theo một 
phân thức ăn mới thơm tho khác thường. Tuy chắng thấy người, Tam Tạng rất ngạc 
nhiên nên báo răng “Nơi này là bãi sa mạc cát dài, không có người qua lại thời ao này 
với thức ăn là do ai đem đến? Nguyện cho biết mong cấu!” Tức thời trong hư không có 
tiếng nói báo với Tam Tạng Pháp Sư răng: “Con là Thiên Thần, do có duyên với Hòa 
Thượng lấy Kinh nên mau đến. Đệ Tử là Thân Hộ Pháp, nơi này không có nước với 
không có người, nên đặc biệt vì Hòa Thượng mà dâng nước với thực an ”. Khi Tam 
Tạng thọ Trai xong thời nước ấy lui mật chỉ nhìn thây bãi cát mênh mông không một 
bóng người. Nhân việc này mà vị Thân ây được xưng là Thâm Sa” 
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Gốc tích của vị Thân này được lưu truyền qua nhiêu Thuyết khác nhau. 

_ Thai, quyên 2, Quỹ nói răng: “Phụng Giáo Quan cũng là Thái Sơn Phủ Quân 
(Citra-gupta). Người xưa truyện là Thâm Sa Đại Tướng. Đây là một loài Quỷ ăn thịt 
uống máu” 


_ Thâm Sa Đại Tướng là vị Thần do Đại Tự Thiên (Mahešvara) hóa hiện 

Đại Tập Kinh ghi răng: “Thâm Sa Thân tức Phù Khâu Thân (vị thân ở gò đồng) 
là vị Thần do Đại Tự Thiên (Mahe$vara) ở phương Tây hóa hiện. Cũng do Đa Văn 
Thiên Vương vì giáng phục Quỷ Thân hành khí độc trong bốn Thiên Hạ...” 


_ Thâm Sa Đại Tướng là một Hóa Thân (NiIrmana-kaya) của Đa Văn Thiên 
Vương (Vai§ravana-devaräja) ở phương Bắc 

Thường Hiểu Hòa Thượng Thỉnh Lai Mục Lục ghi răng (Đại Chính 
55 1070c): “Thâm Sa Thần Vương Tượng, một khu” 

(Lược bên trong) 

Đời Đường, Tam Tạng Huyền Trang giao tiếp sâu xa năm ngày nên cảm được vị 
Thân này. Đây là Hóa Thân (Nirmäna-käya) của Đa Văn Thiên Vương (Vaiéravana) ở 
phương Bắc. Nay người đời Đường rât tôn trọng vỊị Thân này, cứu taI nạn thành lợi ích, 
không có một người nào chăng y theo hành. Ngay trong nhà của con người đều có vị 
Thân này, tự thây linh nghiệm, thật chăng thể nghĩ bản. 

Trong đây nói răng: “ Khi Ngài Huyền Trang đi qua Tây Thiên thời cảm được vị 
Thân này. 

Tức Đại Từ Ấn Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện, quyền 1 ghi răng: “Khi Thây 
băng qua Sa Hà (Dòng sông cát) thời bốn. đêm năm ngày chắng được một hớp nước, 
sắp sửa chết mất, bèn năm trong cát, ngâm nệm Quán Ám (Avalokitešvara). Đột 
nhiên cảm thấy luông gió mát. Đêm ấy, trong giấc mộng, nhìn thây một vị Đại 
Thân..... 


_ Thuyết khác cho rằng: “Thâm Sa Đại Tướng là một vị Đại Tướng (hoặc Sĩ Giả) 
dưới trướng của Tỳ Sa Môn Thiên Vương (ValSravana), là bậc Thượng Thủ 
(Pramukha) của bảy ngàn Dược Xoa (Yaksa)” 


_ Thâm Sa Đại Tướng là một Hóa Thân (Nirmana-käya) của Quán Âm Bồ Tát 
(AvalokIte§vara-bodhisatva) 

Thâm Sa Đại Tướng Nghi Quỹ, một quyên do Ngài Bất Không dịch trong đời 
Đường. Lại xưng là Thâm Sa Đại Tướng Bộ Tát Nghỉ Quỹ được lưu trữ trong Đại 
Chính Tạng, sách 21, sô 1291 

Bản Nghi Quỹ này xem Thâm Sa Đại Tướng một Hóa Thân của Quán Thê Âm Bồ 
Tát, đông thời ghi nhận ba vị sứ giả (Cetaka): Vị Sứ Giả trên Trời là Tịnh Mãn, vị Sứ 
Giả ở hư không là Phộc Tư Đại Tiên, vị Sứ Giả dưới Đất là Thủy Hỏa Lôi Tự Tại 
Vương...hay diệt trừ Tam Tai, ba loại chấp trước. Nếu tụng Chân Ngôn ây thì nghiệp 
ác đều hay tiêu diệt. 

Trong văn đêu ghi chép Pháp Tu với việc đã thành tựu 


_ Thâm Sa Đại Tướng là một Hóa Thân (Nirmäna-käya) của Thập Nhất Diện 
Quán Tự Tại Bộ Tát (Eka-da$a-mukha-Avalokite§vara-bodhisatva) 

Đô Tượng, quyền 10, phần Thâm Sa Tướng Tạp Tập shi nhận là: 

Chính Niệm Tụng: 

Tụng Chân Ngôn là: 
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©Om_ A Prũu, A Prũù, sara sara, svahä 

Tản Niệm Tụng-: 

Phật Nhãn, Đại Nhật, Thập Nhất Diện, Đa Văn Bản Tôn, chư Thân Từ Hộ, Đại 
Km Cương Luân, Nhất Tự...có thể có Pháp Thí. 

Lễ Phật: 

Nam mô Ma Ha Tỳ Lô Cá Na Phật 

Nam mô Thập Nhất Diện Quán Tự Tại Bồ Tát 

Nam mô Đa Văn Thiên Vương 

Nam mô Thâm Sa Đại Tướng (3 lần) 

Nam mô nhất thiết Tam Bảo 


MỘT VÀI CÔNG HẠNH CỦA THÂM SA ĐẠI TƯỚNG 


_ Xưa kia tại núi Phù Khâu ở Thục Xuyên (đất Thục) có một vị tăng phát 
nguyện mười năm chắng rời chùa, trì Kinh Pháp Hoa. Do ý chí vững mạnh nên cảm 
được Thâm Sa Đại Tướng hóa làm một vị Hành Giả phụng sự trợ giúp. Khi vị Tăng đã 
đủ sô Kinh đã nguyện xong thì sáng sớm chợt không thấy vị Hành Giả nên kêu gọi mãi 
vẫn chăng được. VỊ Tăng ây liên ra khỏi cửa, lớn tiêng kêu gọi thời nghe trong hư 
không nói răng: “Thời xưa, Hành Giả chăng phải là người thường mà là Thân Tú ở 
phương Bắc, thông lãnh Dạ Xoa. Do Hỏa Thượng có Hạnh cao nên mới được Đệ Tư 
cung cấp”. VỊ Tăng nói: “Bần Đạo là Phàm Tăng dùng con mắt thịt nên chăng nhận 
biết được. Thật là tội lỗi khi đê cho Đại Thánh cúng dường suốt mười năm! Giờ phải 
làm sao đê nhìn thấy fWỚHØ riêng của Bản Thán?”. VỊ Thân đáp: “Chăng nên nhìn 
thấy Bản Thân, rất là đáng sợ”. VỊ Hòa Thượng nguyện muốn gặp 8ỡ nên vui mừng 
câu thỉnh, tác ý không sợ, liên nhìn thấy thân Dạ Xoa dùng miệng truyện Đà La Ni một 
biến, Tâm Chân Ngôn, một bài Tụng rôi lui mật. Vị Tăng ấy kêu gọi công nhân đắp 
hình để tại chùa cúng dường, thủ hộ Già Lam rất có linh nghiệm. Người ở Tây Thục 
đêu tôn kính phụng thờ. 

Đại Hòa năm thứ ba, có một nữ thương đất Thục, vẽ hình ảnh vị Thân để trong 
thuyền cúng dường. Khi chiếc thuyên ấy đến Giang Lắng vào ngày l6 tháng 6 chợt 
8ặp gIó mạnh khiến thuyên sắp chìm, nữ thương ây rất sợ hãi, nệm Đại Thánh Thâm 
Sa Thần Vương kèm theo lời phát Nguyện. Liên thây vị Thân này hiện ở trong nước 
dùng tay đây chiếc thuyên đến bờ. Nữ Thương đến chùa khai Nguyên ở Giang Lăng, 
tô đắp hình tượng cúng dường. Người dân thường đến chiêm kính. 

Nếu có người để Tượng tại nơi có Tinh My, oan gia, Võng Lượng quây nhiễu rôi 
ở trước vị Thân này, chí tâm phát nguyện đêu được trừ khỏi. 

_ Trong Trị Huyền Xá ở Nam Châu thuộc Trường An có vị Tỳ Khưu Tăng tên 
là Pháp Truyền thường chuyên tụng Kinh Pháp Hoa. Đến Thiên Hòa năm đâu tiên, 
tháng Giêng, ngày mông sáu, ở chùa Thiên Quang phát lời thê rộng lớn phụng đọc 
Kinh Pháp Hoa đề được Bồ Đê cứu cánh. Cách ngôi chủa này khoảng mười dặm, có 
một chỗ hoang văng tên là Huyền Dã, vào cuôi ngày mông bảy hiện ra một đứa trẻ hái 
củi đến xin làm tôi tớ. Trải qua bảy năm, ngày đêm tâm trụ tại Diệu Pháp, hộ dưỡng 
không có gián đoạn, nhận sự sai bảo không hê ngại khó. Một hôm vị Pháp Sư hỏi răng: 
“Con từ đâu đên?”. Đứa trẻ đáp: “Con là Quỷ Thần hộ giúp chốn hoang văng này, tên 
là Thâm Sa Đại Tướng”. Vị Pháp Sư bào: “Hãy hiện Bản Thán”. Đáp răng: “Hinh 
của con rất xấu đáng sợ. Nếu Thầy nhìn thầy ấắt tâm thần bị mê hoặc”.VỊ Pháp Sư nói: 
“Cứ hiện ra xem”. Đáp tăng: “Xin Thầy nhắm hai mắt lạ?” rôi hiện hình, vị Pháp Sư 
nhìn thây liên bị mê hoặc không biết phương hướng, trải qua bảy ngày mới tỉnh lại. Vị 
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Pháp Sư hỏi: “Søo 7a chẳng thấy ?”. Đáp răng: “Tượng của con rất phân nộ, hình lõa 
thê màu đỏ, đầu như cái bát đỏ, hai tay như lưới Trời, cô đeo bảy đầu Quỷ, thê có tám 
con răn, hai đầu Quỷ nuốt XƯƠNG cốt”. Như vậy nói răng: “Con thành hình Thần Hộ 
Pháp, hộ trì Thầy của con”. Vào ngày khác, nước ây có một nữ vương tử bị bệnh rất 
đau khổ, nhờ có duyên nên thỉnh được vị Thây này, vị Pháp Sư liên tụng tên gọi của 
Thâm Sa Đại Tướng Bỏ Tát thì bệnh khổ liên khỏi. Vị vua của nước ây rất thích liên 
hỏi răng: “Thấy t Pháp gì mà một lúc trừ hết ngàn bệnh khô?” Đáp răng: “Chỉ cần 
một lân xưng tên của Thâm Sa Đại Tướng thì cứu được vạn bệnh Khô ›” 

_ Tương truyền nhà người nào cũng có Thâm Sa Đại Tướng chăm sóc, giúp cho 
nhà cửa được yên ồn, tránh mọi tai nạn bệnh tật.... Nếu chân thành cúng dường, cầu 
nguyện đều được như ý. 


_Có Thuyết nói 16 vị Thiện Thân là 12 vị Thân Tướng của Đức Phật Dược Sư 
cùng với 4 vị Thiên Vương. Nhưng căn cứ vào tôn hình của 16 vị Thiện Thân này, 
ngoài Biệt Tôn Tạp Ký ra, tại đời Đường, ngài Kim Cương Trí đã minh họa đô hình 
của 16 vị Thiện Thân (sau này Nhật Tăng Không Hải đã đem về Nhật Bản) gồm có 
Đức Phật Thích Ca ở trung tâm, hai bên trái phải có Văn Thù, Phố Hiền, Pháp Dũng và 
A Nan, Huyền Trang và Thâm Sa Đại Tướng, hai bên ặt phân biệt 16 vị Thiện Thân. 
Có điêu Tôn Danh do đô hình này xếp bày, đối với phân trên có sự sai khác 
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HÌNH TƯỢNG CỦA THÂM SA ĐẠI TƯỚNG 


-) Mật Giáo ghi nhận hình tượng của Thâm Sa Đại Tướng theo các thuyết sau: 
Đồ Tượng Sao quyên 10 nói: “Vị Thân này có hai hình: 
1 _ Tay trái câm con rắn xanh, co cánh tay phải giương lòng bàn tay để trước ngực. 
VỊ này hay chữa trị bệnh tật, thân diệu đặc dị 





xã 
"- 





_ v : 


ˆ Ấ 4 —- 


vs 





2_ Chắp hai tay bưng cái bát chứa đây cơm trắng. 
Một Bản Quỹ ghi là: Hình rất giận dữ, cổ có tám con rắn, chắp hai tay lại nâng cái 


bát. 


_ Giác Thiền Sao (Quyền Thâm Sa Thân) ghi răng: “Vị Thân này có hình rất 
xâu, nêu người nhìn thây thì tâm thân bị mê hoặc” 
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Lại nói rằng: “Thâm Sa Vương là một Sĩ Giả (hoặc là một vị Đại Tướng) của Tỳ 
Sa Môn Thiên Vương (Vaisravana), là bậc Thượng Thủ (Pramukha) của bảy ngàn 
Dược Xoa (Yaksa)” 

Lại nói hình của vị ấy là: “Cái đâu là lửa rực nóng, miệng là con sông máu, dùng 
đâu lâu làm chuỗi Anh Lạc đeo ở cô, dùng da cọp làm quân, dùng da mặt của con voi 
làm cái khô che đâu gôi, dùng con nít làm cái rồn, bàn chân đạp lên hoa sen” 





THÁM SA BÀI TƯỞNG 
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= 


— Theo Bản Tôn Giới Hội, Thâm Sa Thân Vương, Bộ Loại Quyến Thuộc, các 
hàng Dược Xoa: Trong lâu gác có chữ Hũm (&), chữ biến thành cây Mâu (hoặc con 
rắn), cây Mâu biên thành thân Thâm Sa Thân với thân màu thịt đỏ, hiển hình phẫn nộ 
cực ác, tay phải nâng cây mâu, vô lượng quyên thuộc Dược Xoa vây quanh. 
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Hoặc hình tượng với tay trái hướng xéo xuống dưới giương lòng bản tay, tay phải 
câm cây gậy Tam Cô. 





Lại có hình tượng, giương lòng bản tay phải vê phía trước che nách phải, úp lòng 
bản tay trái đè xuông dưới. 
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CHỮ CHỦNG TỬ, THỦ ẤN, CHÂN NGÔN CỦA THÂM SA ĐẠI TƯỚNG 


_ Chữ chủng tử là: A (3Ä) hoặc Hũm (&}) 

_ Tam Muội Gia Hình là: Cây Mâu có ba chia, hoặc ba con răn 

_ Chân Ngôn thường dùng là: 

41 H447 4S£t* ¿áaá 

Namah samanta-buddhanäam Om huùũm hũm hùm 

Namah samanta-buddhãnãm: Quy mệnh khắp cả bậc Giác Ngộ 
Om : Nhiếp triệu 

Hũm hũm hũm : Khủng bỗ ba Nhân chấp trước, dứt trừ Tam Tai 


_Thủ Ấn: 

I_ Kim Cương hợp chưởng: 

Chặp hai tay lại, gIeo chéo các đầu ngón tay. 
Chân Ngôn là: 


#4 144x=Äñtft « 

©Om_ A Pru, A Pru, sara sara, svaha 

Om: Nhiếp triệu 

Á: chữ chủng tử 

Prũ: tên gọi của một vị Dược Xoa 

A prũ : (như bên trên) 

Sara sara: kiên cô bên chắc 

Svähã: thành tựu tốt lành 

Đem một Ấn dùng tất cả, như Pháp cầu Văn Trì 





2_ Tay phải năm Quyên, đưa ngón cái qua lại 





Chân Ngôn là: 

# H&« dự 141 4£ 

©Om_ Mahä-alamtraya_ svähä 

Om: Quy mệnh 

Mahä-alamtraya: Đại Cụ Túc Cứu Độ Đăng 

Svähä: Thành tựu tốt lành. 

Bản Quỹ ghi răng: “Tụng đủ mười vạn biến, được phú quý, thành tựu viên mãn? 


, 
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3_ Nội Phộc Ngũ Cổ Ấn: 

Cài chéo các ngón bên trong lòng bàn tay rôi năm lại thành Quyên (Nội Phộc), 
dựng thắng hai ngón giữa sao cho hai mặt ngón dính nhau, dựng thăng hai ngón út, 
tách bung thắng hai ngón trỏ ra hai bên, kèm dựng hai ngón cái. 





Chân Ngôn là: 

©Om_ Tãrä-maäatäye sväahä 

(Quy mệnh Cứu Độ Mẫu Đắng, thành tựu tốt lành) 

Thây nói răng: “Một Ấn một Chú của Thâm Sa Đại Tướng, Pháp của ba Sứ Giả. 
Đây là Pháp thành tựu rộng lớn, nguyện vì lợi ích cho người nam người nữ trong cõi 
Diêm Phù Đề mà nói”. 
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TƯ LIỆU THAM CỨU 


*) Hán Văn: 

-_ Đại Chính Nguyên Bản Đại Tạng Kinh: Tập 15, Tập19, Tập 20, Tập 2l 

_ Mật Giáo Đô Tượng: Tập 3, Tập 4, Tập 5, Tập ó, Tập 7, Tập S, Tập 9, Tập 10 
_ Phật Giáo Tiểu Bách Khoa: Từ quyền 1 đến quyền 18 

_ Phật Quang Đại Từ Điển 

_ Bách Khoa Toàn Thư 

_ Phật Giáo Thủ Ấn Đô Thuyết. Thi Vân Thủy biên soạn 

_Mật Giáo Đại Tự Điển Tập 6 

_ Phật Tượng Đô Vựng 

_ Nhiên Đăng Tạp Chí 


*) Việt Văn: 

_ Thai Tạng Giới Man Đa La _ Huyện Thanh biên soạn 

_ Kim Cương Giới Man Đa La_ Huyền Thanh biên soạn 

_ Đại Bi Quán Âm Căn Bản Pháp Huyền Thanh biên dịch 

_ Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Thân Chú Pháp Huyền Thanh biên dịch 

_ Thập Nhị Thiên Pháp Huyền Thanh biên dịch 

_ Tinh Tú Pháp Huyền Thanh biên dịch 

_Tranh Tượng và Thân Phố Phật Giáo Louis Frédéric Việt dịch Phan Quang 
Định (NXB Mỹ Thuật năm 2005) 

_ Một số bài dịch của Tông Phước Khải 


*) Trang Web: 

_ buddha-dharma.org 

_ tangthuphathoc.net 

_ chuaminhthanh.com 

_ electricwombworld.blog.fc2.com 

_Zzenheart.hk 

_en.WIkIpedia.org 

_Zh.wlkIpedia.org 

_ haaram.com 

_ sriharIvayuguru.blogsport.com 

_ fTanbop.com 

_ fodian.net 

_ harIpurush-Jagadbandhu.org 

_ hindudevotionalpower.com 

_ speakInptree.In 

_ q€nV.net 

_ balke.baidu.com 

_Một số Tôn Tượng trên images của øoogle.com và Tư Liệu của Tổng Phước 
Khải 
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